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LỜI MỞ ĐẦU

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nếu trễ một phút là 
có thể bạn đã mất một ngày công hoặc hơn thế nữa. Thông 
thường trong bất kỳ một nghành nào thi thời gian củng vô 
cùng quý giá. Bạn là nhăn viên văn phòng, kĩ sư... thi việc 
biết và sử dụng các ứng dụng của tin học là điều cần thiết.

Hiện nay, phần mềm Microsoft Offỉce đã chứng tỏ nó có 
khả. năng đáp ứng tốt các vấn đề về xử lí số  liệu, việc soạn 
thảo các văn bản, hỢp đồng kinh tê... mà từ trước ta vẫn 
phải làm bằng tay... Nhưng không phải bất kỳ ai củng có 
thể sử dụng được phần mềm này và đê tiết kiệm thời gian 
đến các trung tâm tin học chúng tôi biên soạn bộ sách Tin 
hoc văn p h ò n g  2008 này nhằm đáp ứng nhu cầu cho 
những người mới bắt đầu tiếp xúc với Microsoft Office.

Bộ sách này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn đọc cách sử 
dụng Microsoft Office nhanh nhất có thể. Trong quá trình 
biên soạn chúng tôi vẫn còn thiếu sót, rất mong được bạn 
đọc đóng góp ý  kiến để xây dung cuốn sách ngày càng hoàn 
thiện hơn.

Người biên soạn
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Mẹo kiểm tra tính tương thích
ĐỔI vối những chương trình  phần mềm được bạn cài 

đặt lên Windows thì không phải chương trình  nào cũng 
chạy tố t trong XP. Vì vậy Windows XP có một công cụ hỗ 
trỢ bạn trong việc xác định tính tương thích của chương 
trình đó với hệ thống quản lý, đó là Program Compatibility 
Wizard. Chọn S tart\P rogram s\A ccessories\P rogram  
Compatibility Wizard.
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Nhấp Next để tiến hành  việc lựa chọn chương trình  để 
xác định.
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Hệ thông sẽ cho phép bạn có thể tìm kiếm trong 
Programs của hệ thông, hay cũng có thể chương trình đó 
vẫn còn đang ở trên  đĩa CD. Nhấp Next để bạn có thế thấy 
được danh sách của chương trình.

m
w  ^  íl i '■ / ^ 5»port ^  Qptere

Search
Set*u»th«ohai«

P ro g ra m  C o m p a tib ii i ty  W izard

Wh4ch proọratndo rou m u*  to runeiMh cotnpotlblMy »r(tlriQ>f 
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jj}Hen?ídi Odice W(»đ2Ũ03

Pdòei *
MKioipnOiNce loe 
M eim nnnilreĩn 
MicroioHŨIhceToc 
MrintoH Ollice Tor 
MMotoíl Ullte 
MKimnli Ollice
MkkkoIi 0lni.e

< 0®cK__j I Nẹict) ) Ị Cancel ]

Chọn một chương trình sau đó nhấp Next để tiếp 
tục.Hệ thống của Windows XP cung cấp cho bạn nhiều khả 
năng để thử tính tương thích của chương trình. Nếu
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chương chình chạy tôt ở một điều kiện nào đó, hệ thông sẽ 
gỢi ý bạn dùng các th iế t đặt p h ù  hỢp nhất đê chạy chương 
tỉ-ình. T ất nhiên, XP cũng cho bạn biết liệu chương trình 
có hoạt động cùng hệ điều hành không. Nó cũng cho phép 
bạn có thể  Update được những phần thiếu sót của chương 
trình  để bạn  có được một chương trình  hoàn thiện trên  hệ 
thông của bạn.

Cách loại bỏ MSN Messenger nhanh nhất
Nhiều người sử dụng Windovv3 XP không dùng và cũng 

không thích dịch vụ MSN Messenger. Nhưng nhà sản xuất 
lại không nghĩ vậy, và thậm  chí còn không cung cấp cách gỡ 
cài đặt chương trình này. Tuy nhiên, bạn vẫn có cách đê 
không nhải khó chịu với MSN Messenger.

Bạn tìm tới file SYSOC.INP trong thư mục Windows\ 
INF (cả file và thư mục đều ở chê độ Hidden).
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Bạn mở file này bằng Notepad, tìm tới dòng msmsgs= 
msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7 và xóa chữ "hide" đi.
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Mfti>r-n*T«K . an.N»t<'>< S P ti^ P ro c . r> « o c . í n í . . ’ 
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l'ia*<Srv_ĩ;yÌT«rii •  '.*T u n q r y - ^  'P 7 u p q ry , <rrt
T e r m i r i l s e r v e r . T í v : . a i l , M yơrỊOĨ, T S O - : .w .M d e , ỉ  
1m5«1«i$1n ír> t. d l 1. i . ic í in r y , l í i s .  i n f , .  7

, f  p4 ưi

Soot «uTOUpd4T » .r ., g èn . a 11 . ẵ r C n t r y , r  oô t 4o! ì n f . .  7 
ICA,: .* i^  •o^gẠn, d l  ĩ . - x t n l i  y , )* 4C < ẽ ỉỉ . i n f , .  7 
'> s* c c e s i« 0 ': q e r i . d l l . 1' t ĩ n t r y ,  o * ẽ c c » ^ ĩ . 1n f , .  7

W PfX w «ccqen a ’ ’ .o c t n t r y ,  ■Bipopn*, i n f . , 9

:«ne$»0CQen. a n  .ũ c c n t r y  g4m*$. i r t f , ,  7 
iC cessu t n  -ri';i}eii. d 11 .O c t n i r y ,  A c c e d io r . < n f, .  7 
ommAppỉ.oi g e n .đ 11 . ữ c C ritry . cưipiuMÌc. ỉ n f . HTM, 7 
I 'j l t  iM -ncgen, d l ■' r y  .múi t liited. i n f . Mipé, 7

* < c eS íO p t-u O je r i.ó l I . y c í n í r y .o p l  i o r n l . in f  .MIPS. 7 
P l r i b * n .o < g e n . d l 1 .c x - c n t r y .p in b l l l  - 1o f  .H lớ c . 7

ete (dl futm*l Vl«>r Qdp

Lưu file và khởi động lại PC, rồi tìm tối Control PanelsX 
Add and Remove Program s\A dd\Rem ove Windows 
Components. Lúc này tùy chọn cho phép gỡ cài đặt MSN 
Messenger đã xuất hiện.

Wlnd0W8 Components Wizard

Wmdo«vs Components
You can add OI lemove componertĩ ol Window5 XP

T 0 add « lemove é  connponent. clck Ihe chackbox. A shaded box rftean« fhaỉ onỊy 
part oỉ (he componen( wifl be nstaled. ĩ  0 see what'« r)duded n  a component, díck 
Oetaỉs.

Components:

□  '^•^ínòexrtg Seívice 
^  ^lnterne(Exploiei 
G  j 0 Managemen( andMomloong Tools
Q  > M S N E x p to w

ỊỊị* Ặ ^ N e ly ín ík r in  íw y » r ,Ị«

0 0 M B  A  

0 .0  MB

2 0  MB

n,3 MR._

Descrption E Kpkxe (he tveb. lead you e-mail, (ak to your Online conlactỉ, e r ^  
onlr>e musc and vtdeo. and mote.

Totaldí$k$pacerequied; 0.0 M8
Space avaiabie on ditk: 7G81.0 MB

< gack Cancel

Bạn chọn nó và nhấn Next cho quá trình  gỡ bỏ được 
bắt đầu.
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Nếu cách trên hơi rắc rối và đang sử dụng bản XP 
Proíessional, thì bạn hãy làm theo cách sau: Chọn 
StartXRun - gõ GPEDIT.MSC để mở Group PolicyX 
Computer Configuration\Administrative TemplatesX 
Windows Components\W indows Messenger. Tại đây, bạn có 
thê ngăn dịch vụ này hoạt động hoặc lựa chọn cho phép nó 
hoạt động theo yêu cầu của bạn. Theo cách này, bạn cần lưu 
ý, mặc dù dịch vụ đã bị vô hiệu hóa, nhưng một sô" chương 
trình khác của Microsoft như Outlook, Outlook Express vẫn 
có thể khiến dịch vụ hoạt động.

Tăng tốc độ cho Windows xp
Bạn có thể  thực hiện mở Registry để tăng tốic cho hệ 

thống WinXP của bạn.
N hấn S tartX R un, gõ regedit và tìm  tới khóa 

HK EY_LOCAL_M ACHINE\SOFTW ARE\M icrosoft\W i 
n d o w s\C u rren tV ers io n \E x p lo re r\R em o teC o m p u te r\N a  
meSpac.

BCS3S&331I

^  Mt*- <a

',tOỊMjmíym€ữsryimet»m
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Chọn nhánh {D6277990-4C6A-llCF-8D87-00AA0060F5BF} 
và xóa nó đi. Tuy nhiên, trữỏc khi xóa nhánh này bạn nên 
sao lưu lại phòng trường hỢp hệ thống có vấn đề. Đế’ làm 
việc này, bạn nhấn chuột phải vào nhánh cần sao lưu, và 
chọn Copy Key Name rồi lưu vào một file văn bản.

ít.' R ^ H tr^ r  t d í to r

File Cdt Vww Favorte$ Help

ũụ
^  - J

CortrolPanel 
CSSF»er$
Deskỉop 
DocPdderPaclìỉ 
FleAỉỉociđrion 
PrdExCentortí

* ^  HtíeOeskiopIconí
HrieMyCornpoterlccins

♦ _ J  MvComputer 
_ J  Netwo»kCrawter

>  N elmiítNei^Tborhood 
^  New5hotỉcutHandtets 

s  ^  PubiichingWizafd 
‘ I RecerXDocs 

-  _ J  P.emoteCornpoter 
•á Na<T>e5pace

_ J  2̂227A280-3AEA-l06'»-A2De'0

'  I SharedTaskSchedu 
C J  SSell Polders 
C jShe«lcon$
: ~ ì  SheltxecuteHooks- 

*• ^  SSeíIcoíKtVerleyld 
\«  ^  SỉertMenu 
;»ì -2^  stre«n$

2J  TempíateRegtstry
- J  ^ps

Name

iS](D ef4«jt)

Deiete
p.eneme

E Xpert 
Permission$ .

User SMÍ Folckỉrỉ B B B B S C S IO S B i  
Vi5ijaEffects '

Khóa trên  đòi hệ thống phải tìm kiếm tấ t cả các 
chương trình  làm việc theo lịch (Scheduled Tasks). Điều 
này khiến cho tốc độ duyệt của hệ thông bị chậm lại. Mặc 
dù mẹo trên nhằm tăng tốíc độ duyệt cho các hệ thống chạy 
Win2000 và XP trong mạng LAN, nhưng nó cũng cải thiện 
tốc độ duyệt một các bất ngờ cho Windows ngay trên  máy 
trạm . Thay đổi này có tác dụng tức thì và chúng ta  có thể 
cảm nhận được sự cải thiện tốíc độ ngay lập tức.

sử dụng tính năng khôi phục hệ thống
Giông như Windows ME, Windows XP cũng cung cấp 

khả năng khôi phục hệ thống về điểm trưóc một sự kiện
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này đó (cài đặt mới phần mềm hoặc xung đột hệ thống...) Để 
tạo một môc khôi phục, bạn vào Programs trong thực đơn 
Start, chọn AccessoriesXSystem ToolsXSystem Restore. 
Trong cửa sổ System Restore, nhấn Create A Restore Point.

W«lcom« to System Itestore -

IV ftvW 5v«*» »«

'eu  C'»«n'M cat i«rt> >
tvtlxnOVKUuili). «gt (bo VM SvMon*
to ƠM(( V ^ OMTk rovtcvo poirtv. ttM II uvo(ii( VI 
4tu( '0  *>(tb * oiMn rt.(r>^ 10 yoư IV̂ OA wct> 
m'(Ang • r(>«w Cf Ô IVK »  •#o«ri,

ik tKol rmi Konl ta

f ll-«- ~l I" ~

%  ịy iịtm íle Ạ u t* . _____-  •

Create a Restore Polnt

ntiap moi Ihoi Mtr^ 

rt«ovi«nMt( «i0liiia (r 

Ttai >Mac ụan • <ma ba ề\m I » »a«ail Mi«a (•

^ ề K k " ' ị  I Cgm* i 1 CiTc*'

N hấn Next, nhập tên  cho điểm khôi phục hệ thống, rồi 
nhấn  Create.

Để đưa hệ thống trở lại một thời điểm nào đó, trong 
cửa sổ System Restore, chọn Restore My Computer To An
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Earlier Time, rồi chọn một điểm phù hỢp để tiến hành khôi 
phục hệ thống. Sau khi nhấn Next 2 lần, hệ thống của bạn sẽ 
bắt dầu khôi phục về thòi điểm bạn chọn. Quá trình này chỉ 
hoàn tấ t sau khi hệ điều hành sẽ tự khỏi động lại.

Dọn dẹp desktop
Các biểu tượng desktop cũng có thể chiếm nhiều chỗ 

trong các phiên bản khác của Windows. Trong 2000 và Me, 
để giấu chúng bạn nhấn phải desktop, chọn Active 
Desktop, và bảo đảm đã đánh dấu lên Show Web Content. 
Nhấn phải desktop một lần nữa (nếu cần) và chọn Active 
Desktop\Show Desktop Icons để đưa các biểu tượng trở lại 
nhìn thấy được. Để giấu các biểu tượng desktop trong XP, 
bạn nhấn phải desktop và nhấn Arrange Icons By\Show 
Desktop Icons (để bỏ chọn nó). Sau đó bạn lặp lại các bước 
để đưa các biểu tượng này quay về.

•  N a m e A r r a n g e  ĩ c o ^  B y  ►1

S i2 e R e f r e í h

T y p e

M o d i f i e d

•I. >

P a s t e

P a s t e  S h o r t c u t

U n d o  C o p y  c t r l + z

✓  A u t o  A r r a n g e  

M g n  t o  G r td
G r a p h t c s  P r o p e r t i e s . . .

G r a p h i c s  O p t i o n s  ►

1 • /  Sh iO M  D e s k ỉ o p  ỉ c o n s
N e w  ►

1  L o c k  W e b  ỉ t e m s  o n  D e s k t o p

1  R u n  D e í k t o p  c l e a n u p  W i z a r d P r o p e r t i e s

Vô hiệu hoá những trang trí của Windows
Rất nhiều lần Windows chạy một cách hoàn hảo nhưng 

một sô" thiết lập có thể làm cho nó có vẻ như là chạy chậm 
hơn. Những hoạt ảnh và các hiệu ứng trang trí khác có thể 
trông rấ t đẹp mắt, nhưng thực sự tấ t cả đều làm cho hệ điều 
hành m ất nhiều thòi gian hơn để mỏ các cửa sổ hoặc mở rộng
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các menu. Bạn nhấn chuột phải vào một vùng trống trên  
màn hình nền, kích vào Properties, chọn tab Apperance và 
kích nú t Effects. Gỡ bỏ đánh dấu ở hộp kiểm Use The 
Following Transition Effect For Menus And Tooltips. Bạn cũng 
nên xem có nên bỏ đánh dấu ở các hộp kiểm Show Shadows 
Under Menus và Show Windows Contents While Dragging.

ỉffecte

n  yse the Folowing trdr>$tion effect For menus and tooitips: 

r~l Uịe the fo8owing method to smooth edge$ ơt screen Fonts;

í~)usẹ iarọe icons '

Ị~l Show shâdovvs under menus

0  Hkle underlned letters for koyboarđ navigation untl I press the Afc kcy

Tuy nhiên, hãy để hộp kiểm ư se  The Eollovving 
Method To Smooth Edges Of Screen Eonts được đánh dấu 
vì nó làm  cho văn bản trông đẹp hơn.

íoloMlng transUon effect for menus and tooltips:

Q  Uỉe the fok>wing method to smooth edges cf saeen fonts: 

.Standard V

DtỊciearTviĩe J
r~l5how shadom under menus

r~l shovv yiándovr contents Mhiie dragging

Q rtd®  I^tderiined letters for keyboard navigation Lr>H I press the Aft key

j Ị Cancel
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Sử dụng thiết lập Standard nếu bạn có một m àn hình 
CRT (ông tia âm cực) và sử dụng thiết lập ClearType nếu 
bạn có một màn hình phẳng tinh thể lỏng LCD. Kích OK 
khi bạn thực hiện xong.

Giải phóng các nguồn tài nguyên của hệ thống
Khi làm việc với một chương trình  sử dụng nhiều đến 

CPU, chang hạn như một trò chơi 3-D, một bảng tính phức 
tạp hay một trình xử lý ảnh, sẽ rấ t hữu ích nếu bạn tắ t tấ t 
cả các chương trình  khác để giải phóng thêm cậc chu kỳ 
xung nhịp của CPU (và bộ nhớ). Trong WinXP, bạn có thể 
thấy các tệp tin đang sử dụng nhiều nhất nguồn tài nguyên 
CPU, chọn Task M anager và xem ở trong tab Processes.

Ể  Windows Tatk Manager '
1 Eile Qptlons yiew Shgt Dovvn tleỉp

1 1 Appbcations Processes Períormance Netvyorking ịị Users 1

Image Mame UserName CPU Mem Usage ^ ̂
61Ì&3ES3ÍHÌÌÍỈÍỈI
W1NW0RD.EXE . MR.DONG 00

WÊÊB̂ M
79,440 K 1 j

WMIPRV5E.EXE SYSTEM 00 5,148K ‘ !
msmsgsYxẽ MR.DONG 00 3,424 K , ;
boagent.e:€ MP.DONG 00 328 K ■ •
BOMCON.EXE MR.DONG 00 1.648K
Domcio.EXE MR.DONG 00 3.216K
Z55np2Il.EXE MP.DOMG 00 3,400 <
eDSbdder.exe MR.DONG 00 4,752K ị
ADMTRAY.EXE MP.DONG 00 8,892K • !
Montor.exe MR.DONG 00 7,344 K ; j
EPM-DM.EXE MP.DONG 00 5,160X
WButlon.exe MR.DONG 00 4.612K 1
OSDCtrl.exe MR.DONG ■ 00 2,880K '
H<Dtl(«yApp.exe MR.DONG 00 8,152 K
LdunctiAp.exe 00 3,168 K
PCM5er%»ce.exe 00 12,892 K !
BDSS.EXE SYSTEM 00 6,540 K
1 SVSTPM ......m..... ...........r.: í

[~~| Sbow processes íronn alt users 1 ^nd Process 1 ỉ

Processas: 54 CPU u$dge: 0% COTOT* Charge: 402M /  1226M 1

Các con số mà bạn nhìn thấy trong cột CPU cho thấy sô" 
phần trăm của tài nguyên CPU mà một ứng dụng sử dụng 
và cột Mem Usage sẽ cho bạn thấy lượng RAM hệ thông mà
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mỗi chương trình sử dụng. Mục System Idle Process thể hiện 
vùng chứa của tài nguyên CPU hiện có cho các ứng dụng 
khác, vì thế  bạn sẽ mong muôn có được một con số tương đối 
cao trong mục System Idle Process. Hãy chọn các chương 
trình sử dụng một tỉ lệ phần trăm  lớn các chu kỳ xung nhịp 
CPU và kích chọn End Process để tắ t chúng đi và giải phóng 
tài nguyên cho các chương trình khác.

Chạy chương trình bằng quyển của ngưòi quản trị hệ thống
Trong Windows XP có chế độ Fast User Svvitching, đây 

là chế độ cho phép người dùng chuyển đổi qua lại giữa các 
tài khoản mà không phải thoát ra và đóng các ứng dụng 
đang chạy. Đe chế độ này hoạt động, bạn mở User 
Accounts và chọn Change The Way Users Log On Or Off.

■tì Hì X

Salecl logon and (ogod options

«yp»*u»**«cc

l Ì Ì l ÌM e ty  Ị^rkcim r K rẹ rn
Cv u a ^  Wricm* K>Wi, rou C4T> ckd VCM ÉUoưiC to loq on ^

' rhK t n t ị te  y v li it r  rhe (IM9C kigDn(»m^ •Htict rMỊiitet u tn it
(yp« *  UM> «(cour< r<«n«

(ii’.1uu IHcr SMriUhtng
w th LMt 5«N«chr>g, vcu <đri (Md'>r Ịotch to «noth«i U»«| «cco<x( Mthout K»vxifl to 
dOM « 1»' pawf«n«. Ihdi. ntionlt«ott<af utm  •  liahoaỉ, yog Mni<«<thtxdi.lOYOK OM

1 õppty OpBc>»«~~) I CmtMi j

Trong hộp thoại mổi bạn chọn cả Use The Welcome 
Screen và Use F ast User Svvitching.

Để chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản người dùng, 
bạn chọn StartXLog O fí\Sw itch User. Để chạy một chương
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trình  với quyền của người quản trị hệ thông, bạn nhấn 
chuột phải vào biểu tượng của chương trình rồi chọn Run 
As. Trong hộp thoại mới, chọn tên của tài khoản quản trị 
hệ thống và nhập m ật khẩu, và chương trình sẽ khởi động 
ngay lập tức. Bạn cũng cần lưu ý, có một số chương trình 
đòi - bạn nhấn thêm phím Shift cùng vói chuột phải.

Tạo một tài khoản hạn chế
Có 2 loại tài khoản người dùng (user account) trong 

WinXP: Tài khoản người quản trị hệ thống (adm inistrator 
account) và tài khoản người dùng hạn chê (limited 
account). Sau khi cài đặt WinXP thành  công, bạn nên 
ngay lập tức thiết đặt một tài khoản người dùng hạn chê 
đế phục vụ cho các công việc hàng ngày nếu như bạn đang 
dùng hệ thống định dạng NTFS. Để tạo một tài khoản 
người dùng hạn chế, bạn phải đăng nhập vào tài khoản 
của người quản trị hệ thống (theo ngầm định hệ thông tạo 
ra tài khoản này khi bạn cài đặt hệ điều hành). Sau đó, 
chọn StartXControl Paneixưser AccountsXCreate A New 
Account. Đặt tên cho tài khoản mới này rồi nhấn Next.

^U M rA txm unU  . 1 ^ -  '

N?ỉine th^ account
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Trong hộp thoại mới, chọn Limited Account.

iỉp sv r Accountc
e«v Home

Oõ)|5t)

Pick an account type

'  J’Cofnpute> •dmnstreto '^-Lmteỉl

MVt) •  brateđ eccount. you cen:
• Chtange <x temove you o«$t«ord
• CKenge you ottture, theme. «nd other óe^tOỊi M ttr^
•  Vtew ítes you cteated
•  View Fie5 n  the 5h«ed Documents fcMe*

ư it r i  M(h bnted eccountt cermot ehveyi oAal pr09«T». Dapenđng on the progrem, « u»er 
nght need eOnnKtretor prtvềeges to rátal *.

Alto, progremỉ de«gned prKT to VMndoM or windowf 2000 iM f t  not i*orii properly «N«h 
tmced eccountt. For be$t 'OMlts, choo«e progremt beemg the De«ọned for wndowỉ XP loọo, 
01, to rur< older progremt. choote (he 'Computer edrmtttator' eccount type.

Ị <6eckl [  &eeteA<co»J< ] iCerxei i

Mỗi khi muôn tạo mói hay thay  đổi thuộc tính  của các 
tài khoản, bạn nhấ t quyết phải đăng nhập vào tà i khoản 
người quản trị hệ thông.

Giã'u thông tin cá nhãn
Người quản trị nào cũng có thể xem các tập  tin  trên 

desktop của bạn, trong thư  mục My Documents của bạn, 
và trong thư  mục tóm tắ t  (profile) của bạn bằng cách tìm 
thư mục My Documents và trong thư  mục Documents and 
Settings. Để tăng  cưòng tính riêng tư  trên  các đĩa được 
định dạng theo NTFS, bạn mở thư  mục Documents and 
Settings, nhấn  phải lên thư mục mà bạn muốn giữ riêng 
tư, và chọn Properties. Nhấn Sharing, đánh dấu lên Make 
this folder private, và nhấn OK.

19



My Documents Properties
Genetal, Sharing :

Local shating and secunty
1«  To share (hi$ íolder wỊth othei^u  ̂ this Computer 

only, drag it to the s.haíspõcũír^^^ íolder,

T 0 make this tolder and its subtolders private so that 
only you have access, select the following check box.

M-iiTíi ‘hịs fnidfi nin ati"

Network shating and securlty
^  As a security measure, Windows has disabled temote 

access to this Computer. Howevet, you can enable 
remote access and sately shate íiles by tunning the 
Network SeluD Wi;atd

II t'Ou understand the securit î tisks but want to shate 
Hes without tunnina the wi;ard. click hete

Learn mote about sharing and securto.

OK Cancel pp-y

Tăng độ phân giải
Để thu  giảm kích thước thanh  tiêu đề trên  mọi cửa sổ, 

bạn nhấn phải chuột lên màn hình Windows (desktop) và 
chọn PropertiesXAppearance. Trong XP, bạn nhấn chuột 
lên nú t Advanced, ở  tấ t cả phiên bản Windows, chọn 
Active Title Bar từ  trong danh sách Item. Trong hộp Size, 
bạn giảm nhỏ con sô" kích thước để thu  gọn thanh  tiêu đề 
(có thể bạn còn phải giảm nhỏ kích thước chữ để thanh 
tiêu đề không quay lại kích thưóc mặc định).
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Advonced ẠppcarAnceV- t ̂

tf you select a Mxkiws and buttons setung other than wlndows Casstc, 
it w i override the folowing settir 3$, except in some older progrars.

ỉtem: Sie: CoỊorĩ: Cotor^:

Eont:

Trebuchet M5
9 Zfi; Coioi:

[ĩo' ^ !□  ~| @Q

Có một sô" kiểu chữ không thể đọc được với kích thước quá 
nhỏ nên bạn phải chọn kiểu chữ khác (kiểu chữ MS Sans Serif 
có thể dễ đọc ngay cả khi cỡ chữ rấ t nhỏ). Ngoài ra, các tùy 
chọn khác trong hộp thoại này cho phép bận làm nhỏ thanh 
cuộn (scrollbar) và thu bớt khoảng cách giữa các biểu tượng.

Advđỉtcad Appearance

Acỉiv8Window í?;
Selected

l . lo T x l-
Normai

Window Text

Messoqe Box
Mcísaọe Text

~3

ỈF you telect a Mindovvs and buttons setting other than Wffìdows Classc, 
it wil ovemde the Folowlng settinọs, except in MiTte older programs.

Item:

' Active Title Bar 

Epnt:

'2aB53EQ

Sise: C o b rỉ: ColorS:

V r -e

Sttạ; Coloc;__________

[ ịo _ 3  !□ ~l 0 [Z)
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Khôi phục mật khẩu Windows

,l|  9 i
YTVSNCnVV

Khi máy tính bị ai đó vô tình hay cố ý cài m ật khẩu 
adm inistrator khiến bạn không thể vào được Windows, 
chắc hẳn tình hình sẽ rốì tung lên. Dưới đây là rấ t nhiều 
cách để tìm  thấy passvvord hoặc tháo gõ nó.

Trước hết, bạn hãy khởi động máy lại theo chế độ Safe 
Mode, vào User là Adm inistrator. Thường khi cài máy, ít 
người nào chú ý đến cài đặt m ật mã hệ thống nên bạn có 
thể dùng cách này để gỡ bỏ toàn bộ m ật mã của các User 
khác. Nếu không được, hãy thử các cách sau.

Cách 1: Tiến hành reinstall (cài đặt lại) lại Windows. 
Trước khi làm việc này, bạn nên dùng chương trình  Volkov 
Commander trên  nền DOS, kết hỢp với NTFS Pro, sao lưu 
tấ t cả những dữ liệu quan trọng như tập tin  trong My 
Documents, e-mail, danh sách liên lạc, Yahoo Messenger 
Archive... đến một phân vùng đĩa an toàn để phòng bất 
trắc. Sau đó, hãy dùng đĩa CD cài đặt Windows, khởi động 
và cài lại.

Đến đây có hai chọn lựa cho bạn. Nếu đã tạo 
Emergency (đĩa dự phòng hồi phục) của Windows thì bạn 
có thể phục hồi bằng công cụ recovery của trình  cài đặt.
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Nếu không thì hãy reinstall đè lên phân vùng đĩa sẵn có 
(nhấn F2 khi được thông báo Press F2 to s ta r t autom ate 
System recovery....). Cách này tuy tương đối hiệu quả 
nhưng có nguy cơ bạn phải cài lại toàn bộ phần mềm ứng 
dụng trên  máy mình, bởi vậy bạn nên thận  trọng.

Cách 2: Phương pháp thứ  hai là tìm  password từ  tập 
tin cơ sở dữ liệu về User và passvvord của Windows. 
Windows NT, XP nói chung chứa thông tin  về usernam e 
và password của bạn  trong tập  tin tên là SAM, System. 
Hai tập  tin  này thường nằm  trong thư  mục 
/WINDÒW S/SYSTEM32/CONFIG/(1)

Tuy nhiên, hai tập  tin  này được Windows bảo vệ rấ t kỹ 
và bạn rấ t khó có thể  chép nó ra. Để có thể truy  xuất tới 
nó, bạn phải dùng một hệ điều hành khác ngoài các họ hệ 
điều hành  của Microsoft, ví dụ như Linux, Unix, Os/2...

Xét trường hỢp dùng LinuxVn 9.4 (bạn có thể tìm  mua 
tại quầy đĩa phần mềm trên  thị trường). Sau khi khởi động 
X Server, bạn sẽ nhìn thấy  một giao diện khá quen thuộc. 
Lúc này, bạn nên chuẩn bị sẵn một 0 USB bình thường, 
định dạng là FAT32. Nếu đĩa cứng sẵn có một phân vùng 
FAT32 thì không cần ổ USB này.

Hiện tạ i LinuxVN 9.4 chưa hỗ trỢ ghi xóa trên  các 
phân vùng NTFS, HPFS... Bạn hãy dùng công cụ Hệ thống 
> Quản lý tập  tin  > ROX (công cụ quản lý tập  tin  của 
LinuxVN) copy tấ t  cả các tập  tin  trong thư  mục (1) vào 
phân vùng đĩa FAT32 (là USB, đĩa cứng, hoặc đĩa mềm). 
Bạn nên kiểm tra  lại cấu hình các access point (điểm gắn 
kết để biết đích xác LinuxVn đã gắn các phân vùng đĩa 
cứng vào đâu trên  thư  mục mạng). Đe kiểm tra , bạn tuần  
tự theo Hệ thông > Cấu hình máy tính > Điểm gắn kết.

Sau khi đã "lôi cổ" được một bản sao của tập  tin  SAM,
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System, lúc này có rấ t nhiều cách để phục hồi mật mã. 
Bạn có thê dùng các chương trình hack pass chạy trên 
Windows như Samlnside, LC4, Cain đê lấy hash của các 
User tương ứng từ  tập tin SAM và System vừa có được và 
dùng hình thức dò pass Brute-force để tìm ra m ật mã.

Trong chương trình SAMInside chẳng hạn, bạn vào Files 
> Import from SAM and SYSTEM registry file... tuần tự trỏ 
tới tập tin SAM, System. Bạn sẽ ngay lập tức nhận được một 
danh sách User với "ẩn sô" passvvord và mã hash tương 
ứng. Bạn có thể tìm thấy thông tin độ dài của passxvord ở 
đây. SAMInside cũng hỗ trỢ tấn  công bruteTorce để tìm 
m ật mã. Thòi gian tìm kiếm có thể lâu hay mau tùy thuộc 
vào độ dài và độ phức tạp của pass, từ  vài phút cho đến vài 
năm là chuyện bình thường. Chính vì vậy, bạn cần xem 
xét tình hình để xem có lựa chọn cách khác không.

Cách 3: Độ rủi ro tương đôi cao. Bạn cần chuẩn bị 
UPS để đảm bảo cho nguồn điện không bị cắt giữa chừng.

Trước hết, chuyển định dạng từ NTFS của phân vùng 
đĩa chứa hệ điều hành Windows (có thư mục WINDOWS) 
sang FAT32. Việc chuyển định dạng này cho phép bạn can 
thiệp rấ t nhiều tập tin từ một hệ điều hành thấp hơn cũng 
của Microsoft là DOS. Công cụ để thực hiện việc này là 
Partition Magic.. Bạn có thể tìm thấy nó ở các CD khỏi 
động bán hiện tại trên thị trường. Thời gian cho công việc 
này biến thiên theo độ lớn của lượng dữ liệu trên  máy.

Đe an toàn, bạn cũng có thể dùng cách đã đề cập ở 
phương pháp 1 để bảo lưu các thông tin  nhạy cảm trưóc.

Sau khi quá trình chuyển định dạng hoàn tấ t, bạn đã 
có thể thoải mái dùng các công cụ chạy trên DOS như NC, 
Volkov Commander(VC) để thay thê tập tin SAM, System 
trong thư mục (1) bằng hai tập tin khác ở một máy tính
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chưa có password. Sau đó chạy lại hệ thống bình thường 
vói tình trạng  passxvord trổhg.

Mẹo xử lý khi đồng hồ hệ thống chạy sai
Nhiều người sử dụng thường cảm thấy rắc rốì về việc 

đồng hồ hệ thống chạy sai sau một khoảng thời gian nào 
đó, và phải chỉnh sửa lại thòi gian cho đúng một cách thủ 
công. Với Windows XP nếu bạn thực hiện các bước sau để 
đồng bộ hoá đồng hồ hệ thống với đồng hộ quốc tế  (với điều 
kiện máy tính  của bạn phải có kết nối Internet) thì vấn đề 
này sẽ được giải quyết gọn gàng.

Bạn đăng nhập vào tài khoản quản trị hệ thống, kết 
nối In ternet, rồi nhấn đúp vào biểu tượng đồng hồ trên  
thanh  công cụ. Chọn nhãn  In terne t Time trong hộp thoại 
Date and Time Properties. Đ ánh dấu kiểm vào 
Automatically Synchronize W ith An In ternet Time Server 
và chọn một đồng hồ thích hỢp từ  thực đơn thả  xuống, rồi 
nhấn nú t Update Now.

xử lý sự cố khi máy bị nhiễm VIRUS
Một khi bạn phát hiện có virus trên  hệ thống máy, việc
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trưốc tiên là hãy thoát các chương trình đang sử dụng, tắ t 
máy. Xong lấy đĩa mềm khởi động sạch (không bị nhiễm 
virus) đưa vào ổ đĩa và bật máy khởi động lại (Có thế bạn 
phải vào CMOS Setup để sửa lại khởi động từ  A:, C: ), 
dùng chương trình  chông virus (version rriới nhất) có trên 
đĩa mềm này quét ổ đĩa cứng của bạn để nó tìm  và diệt 
virus trên  máy.

Nếu bạn gặp may, chương trình  chông virus của bạn có 
hiệu quả, tìm  và diệt được virus này thì tốt. Bạn tắ t máy, 
khởi động lại từ  đĩa cứng và tiến hành dùng Diskedit của 
chương trình  Norton Utilities để sửa đĩa, khôi phục lại các 
file bị virus phá hoại.

Nếu bạn không gặp may, virus trên  hệ thống của bạn 
là loại virus mới mà các chương trình  chống virus có sẵn 
không thể phát hiện và diệt được thì;

+ Nếu ổ đĩa của bạn chứa dữ liệu quan trọng không thể 
xóa được, thì bạn phải ngưng hoạt động máy tính của 
mình, gởi m ẫu virus đến các nhóm tác giả chương trình  
chống virus để họ viết chương trình mới diệt con virus này. 
Sau đó bạn đem chương trình mới này về tiến hành  lại các 
bước trên. Điều này có thể làm m ất thòi gian có thể vài 
ngày hoặc hơn, bạn phải quyết định chọn lựa giữa m ất 
thòi gian hay m ất dữ liệu.

+ Nếu ổ đĩa của bạn chứa dữ liệu có thể xóa được, bạn 
tiến hành Fdisk, Form at lại ổ đĩa của bạn từ  đĩa mềm và 
cài đặt lại toàn bộ phần cứng và phần mềm. Điều này bạn 
có thể chủ động, ít m ất thời gian hơn nhưng bù lại bạn 
phải chịu m ất dữ liệu.

Bạn nên nhó Form at đỉa là biện pháp chống virus triệ t 
để nhất, nhưng có cái phiền là làm m ất dữ liệu.

Nhiều khi bạn Fdisk cũng không thể xoá được virus
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trong MBR, tố t n h ấ t là dùng Diskedit xoá sạch MBR trước 
khi Fdisk.

Khi máy tính không khởi động hoặc khởi động chậm
Mỗi phiên bản  mới của Windows được cho là sẽ phải 

khởi động nhanh  hơn phiên bản trước nó, và phần lớn các 
phiên bản mối hơn đều nhanh hơn-ít nhấ t là cho đến khi 
bạn bắ t đầu cài đặt các chương trình  và phần cứng trên  
máy tính. Tuỳ thuộc những gì bạn vừa cài đặt hay bao 
nhiêu chương trình  và th iế t bị mà bạn vừa bổ sung thêm  
vào và gỡ bỏ hệ thốhg của bạn, dần dần thòi gian khởi 
động có thê chậm  vì Windows phải xử lý quá nhiều thông 
tin. Có ba vấn đề chính ảnh hưởng đến thòi gian khởi động 
là: phân m ảnh ổ đĩa cứng, phình to Registry và các chương 
trình khởi động một cách tự  động mỗi lần khởi động 
Windows.

Ghép mảnh ổ đĩa
Các ổ đĩa cứng được chia thành  những đơn vị lưu trữ  

gọi là cluster (liên cung), và các tệp tin  được lưu trữ  bên 
trong các ngăn này. Sẽ là lý tưởng nếu một tệp tin  được 
lưu trữ  trong các cluster nằm  kề nhau trên  ổ đĩa cứng để ổ 
đĩa không phải tìm  kiếm nhiều khi chắp lại thành  một tệp 
tin hoàn chỉnh. Khi một tệp tin  được lưu trữ  rải rác trên  
vài cluster không nằm  kề nhau, nó đã bị phân m ảnh và 
toàn bộ một ổ đĩa cứng chứa đầy các tệp tin  bị phân m ảnh 
sẽ chạy chậm như rùa  bò bởi vì p đĩa phải làm việc rấ t vất 
vả để truy  nhập vào một tệp tin  cụ thể.

Các tiện ích ghép m ảnh sẽ sắp xếp lại các tệp tin để 
chúng được lưu trữ  trong các cluster nằm  liền kề với nhau. 
Việc lưu trữ  các tệp tin  trong những cluster nằm  liền kề
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vói nhau sẽ cải thiện đáng kể thòi gian truy nhập tệp tin. 
Các công cụ ghép m ảnh hiện đại có trong WinMe/XP có thể 
lưu trữ  tấ t cả các tệp tin mà các chương trình thường hay 
được truy nhập sử dụng để khởi chạy, và việc này giúp cho 
có thể tiết kiệm được từ  1 đến 2 giây của thòi gian nạp các 
ứng dụng văn phòng và các chương trình  khác. Thủ tục 
ghép m ảnh có thể kéo dài từ vài phút đến vài giò tuỳ thuộc 
vào tốc độ máy tính của bạn, tốc độ của 0 cứng, sô" lượng 
tệp tin  bạn lưu trữ  trên  ổ đĩa và mức độ phân mảnh. Để 
truy nhập vào một trình ghép m ảnh đĩa được xây dựng 
sẵn, kích chọn nút S tart, mở rộng mục Programs, lựa 
Accessories rồi System Tools, sau đó kích chọn Disk 
Deửagm enter.

Obk Deff«grwotOT . 0 ® ®
Ẽỉe Action

(S --------------

Volưne Sesslon StAtuỉ Rte System Ceoecty PreoSpace %FreeSpece
^ACER(C:)

H H S B M
FAT32 14 49 GB 7.35 GB 50%

J3S£TLP(E:)
■ m

fAT32 19.61 GB 10.26 G6 52 %

Eỉtrnated disk usaoe bef ũr« defragment4tion:

Ettmated dfk usage aHer de^ragmentatnn:

L*. u, •>. i . .
Ị ( u v ^ i t  ] Ị~Deh»ynent ]

I  Fra9 iìenced ft»$ ■  Contlguous íles Unmovable ftes  □  ^ree space

Nhấn chọn ổ đĩa mà bạn muốh ghép mảnh và kích nút 
Analyze để xem ổ đĩa bị phân m ảnh đến mức nào. Nếu 
Windows đề xuất là bạn nên thực hiện ghép m ảnh ổ đĩa, 
hãy đóng tấ t cả các ứng dụng mà bạn đang chạy và kích 
chọn nú t Defragment.
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Ệte â c tm  );ww tj*lp

*■ - ® á
Volưne SM53CCI statuỉ Fểe ỉyttam

^A C £ft (C.) FATM
C ap«ty Frc«Space %Fra«Sc>«c»
H 4Ỳ.ie ’ .35GB 50%

C$t«natedds<'.ưỉ«9ebeforr óth^ợnertM on

I H I I I I I  B
Cỉtlrnateđ u»«ge V(et deỉrdgmentatiorv

i

I  pragmentedíỉeỉ B  Ccraguoui fỂe5 ^  Unmov«ble Ples QFTee$p«ce

Bất kể bạn sử dụng phiên bản ghép m ảnh đĩa nào, bạn 
phải đóng tấ t cả các chương trình  đang mở trước khi bắt 
đầu quá trình  ghép m ảnh. Nếu nội dung của ổ đĩa cứng 
thay đổi (một em ail được gửi đến hay một tệp tin được sửa 
đổi và lưu lại) trong quá trình  thực hiện, trình  ghép m ảnh 
phải bắ t đầu lại gần như từ  đầu và nếu một thứ gì đó, 
chang hạn  như một trình  quét virus trình  ghép m ảnh có 
thể chui vào vòng lặp vô tận  của quá trình  phân tích ổ đĩa. 
Bởi vì thủ  tục này có thể m ất rấ t  nhiều thòi gian, thông 
thường bạn nên chạy trình  ghép m ảnh trước khi đi ngủ và 
kiểm tra  kết quả vào sáng hôm sau.

xử lý các ổ đĩa chậm chạp
Điều này có vẻ như là một vấn đề liên quan đến phần 

cứng, nhưng những th iế t lập đúng đắn cần phải được thực 
hiện trong Windows một khi 0 đĩa cứng được nốì vào bộ 
điều khiển, nếu không Windows có thể  mặc định chọn một 
th iết lập tốc độ truyền chậm hơn tốic độ tôi đa của ổ đĩa.

Việc đặt các th iế t lập cho các bộ điều khiển ổ đĩa cứng
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thì đặc biệt quan trọng trong WinXP bởi vì nó được thiết 
kê đê tự động giảm tốc độ các ổ đĩa cứng bị phát hiện gặp 
lỗi đọc dữ liệu. Vấn đề là ở chỗ có rấ t nhiều trường hỢp 
trong đó các lỗi đọc dữ liệu được thông báo lại không thực 
sự tồn tại và WinXP thì lại quá năng nổ trong việc chuyển 
một 0 đĩa sang một chê độ chậm hơn.

Để kiểm tra  chế độ cho tấ t cả các bộ điều khiển ổ đĩa 
trong WinXP, kích chuột phải vào My Computer, kích 
chọn Properties, chọn tab Hardware và kích vào nút 
Device Manager.

^  Devỉcc
ồcUon Hdp

[ia li'
- J| ACER-M4C9Ã6S^

« ^  Batteries
• ĩ ị  Computer

Dtskdrives
* ^  Dtsp̂ ay edepters
♦ 'Ặ  DVD/CD-ROM dives
*  Humar ỉnterf ace OevCes
♦ ^  IDE ATA/ATAPl cortrolers
* Keyboards
♦ Mce andolber pontr*gdevices
♦, Modetns
♦ ^  Mon«of$
- m  Network edapter$

9  InteKR) PRO/Wireíe4s 22006G Netwofk ConneclKXì 
m  ReekekRTLS139/810x F«rafy Fast Ethernet NIC

♦ §  PCMQA adapters
♦ Processors
*  ^  Sound, video and game coTìtrolers

storage votumes
* ^  System ơevices
* ^  Urnversal Sertal Sus controlers

Tìm điểm nhập IDE ATA/ATAPI Controllers và mở 
rộng nó bằng cách kích vào dấu cộng bên cạnh nó. Hầu hết 
các máy tính đều có các điểm nhập Prim ary IDE Channel 
và Secondary IDE Channel và việc kiểm tra  cả hai điểm 
nhập này là rấ t quan trọng.
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^ O e v l c e M o i M e e r

ốction tỉeip

* - - * E i c s * â ổ ’ 3 i ^ a
- My AC£R-6e 4C9Ã65Ì o  

Í Ị  Sat(ere$
^  Computer

♦ '5 |B a t t e r e s
♦ Computer
♦ •«» Dwk ơrives
« ậ  D($pley ed ep te rỉ
♦ DVD/CD-ROM drivei
♦ j|ỉji Muman ỉnteríece Devìce$

in te í - ,P ) 6 2 t= 5 lP 6 /T t 'M ư ítS to » > je C o n tf C * ỉ* ỉ  •
- tPC ATft/ATAPI conttolersặ)

Priĩíary IDE Chemel
* Keyboerdỉ
•  ì  Mice and other porttog deviceí
•  Mođems
•  Ị Ị  MonAort
4; Netvvork adapterỉ 
4' 3  PCMCIA edapters 
♦ị ' • l  Processors
4; 9  Sounđ, video and ọame controlers
♦ storaọe wokjnr<eí 
*, w System devices
* d ự  umversal Senal Bus controlers

Kích chuột phải vào điểm nhập Prim ary IDE Controller, 
kích Properties và chọn tab Advanced Settings. Sử dụng 
menu trải xuống Transíer Mode ở cả Device 0 và Device 1 để 
chọn DMA If Available, kích OK và khởi động lại máy tính.

Prímary IDE Charmel Propeiiíes

Genetal]"Advânced Seltmgs ị Dtivei J D tì<^jrRe»^cé»(

Device 0

Cevice Type: 1..

Transíei Mode; DMA if avaểable 

Curent Transíet Mode: ịũ^a DMA Mode 5

Oevỉce 1 

Dỉvice ĩype 

Tfan$lef Mode DMAÍAViẩabte

Cyitcnỉ ĩtamlet Moòe: |uiba DMAMode2

l____2!̂ ____1 1 Cancal 1
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xử lý khi máy tính kêu bip, bip và không khởi động
Trong quá trình khởi động, khi Bios phát hiện ra lỗi 

trước khi hệ thông video của PC làm việc, nó sẽ thông báo lỗi 
này bằng một chuỗi tiếng híp có tần số’ thay đổi tùy theo lỗi.

Dưới đây là ý nghĩa chuỗi híp của AMI Bios.

Beep T hông báo lỗi Mô tả

1 dài Không tìm thấy 
card Video

Không áp dụng cho mainboad 
có card Video On board.

2 ngắn 
1 dài

Chưa nối dây tín 
hiệu cho màn hình

Chỉ áp dụng cho mainboad có 
card Video On board.

3 ngắn 
1 dài

Lỗi liên quan 
đến Video

1 ngắn Lỗi về làm tươi 
bộ nhớ

Mạch làm tươi bộ nhớ trên 
mainboard bị hư hỏng

2 ngắn Lỗi sai chẵn lẻ Việc kiểm tra chẵn lẽ không 
đưỢc hô trỢ trên sản phẩm này.

3 ngắn Lỗi trong 64kb 
bộ nhố

Lỗi trong 64Kb đầu tiên của 
Ram

4 ngắn Lỗi bộ định thời Bộ định thòi trên mainboard 
không hoạt động.

5 ngắn Lỗi vể bộ xữ lý CPU gây ra lỗi

6 ngắn I.jỗi 8042-cổng A20 Bios không chuyển sang chê độ 
bảo vệ được.

7 ngắn Lỗi về bộ xữ lý

8 ngắn Lỗi card Video Card Video hay Ram trên card 
bị hư

9 ngắn Lỗi sai sô’ tổng 
kiểm tra Rom

Sô’ tổng kiểm tra Rom khong 
đúng với giá trị đã có trong Bios
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Phục hồi file  đã  xóa
Khi bạn xóa file, thư  mục bằng cách đưa chúng đến 

thùng rác của hệ thôhg, bạn có thê khôi phục lại nó như 
bình thường.

Bạn nhấp đúp vào biểu tượng của thùng rác trên màn 
hình nền Desktop, chọn file, thư mục cần phục hồi rồi nhấp 
chuột phải vào nó, chọn Restore. Khi đó file, thư mục đó sẽ 
phục hồi lại đúng vỊ trí của nó khi mà bạn thực hiện xóa nó.

Rle Edí Vtew Pdvoriteỉ Tools Help

Ad-I-Í-V. ; Ị i RecycleBr

ttecy ík - Om td!ik«

Ệ/ the Hn 

Rcstorc thó I tm

o ttie r Ã
■

Ị' Wy Documcntí

Cortipuler

D e td ik *

Pokters

Cuí

Delete

P ro p e rtie s

Hoặc bạn cũng có thể phục hồi lại nó đến một vị trí 
hoàn toàn mới so với vị trí ban đầu của nó. Chọn mục Cut 
trong menu, tìm  chọn nơi muôn đặt nó.

Cách khôi p h ụ c  dữ  liêu bị xoá và cách xoá vĩnh viễn
Chúng ta  thường nghĩ rằng những file đã bị xoá mà bị gỡ 

bỏ (remove) - Recycle bin sẽ m ất đi mãi mãi. Thực tế  không 
phải vậy. Với những phần cứng và phần mềm đặc biệt, bạn 
có thể khôi phục gần như hầu hết các íĩle đó, kể cả khi dữ 
liệu bị ghi đè (Overwritten), ô đĩa bị Format lại, vùng khỏi 
động bị hư hay mạch điều khiển ổ đĩa không hoạt động.

Một Ổ cứng (HDD) thường có nhiều m ặt đĩa( platter). Dữ
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liệu được lưu trên các platter trong các vòng tròn đồng tâm, 
còn gọi là rãnh ghi (track). Các đầu đọc/ghi di chuyển trên bề 
mặt các đìa để truy xuất dữ liệu trên HDD. Do dữ liệu có thể 
truy nhập trực tiếp bất kỳ nơi nào trên  HDD, các file hay 
các m ảnh file cũng được lưu giữ bất kỳ nơi nào trên ổ.

Dữ liệu được lưu trên b trong các cluster (liên cung). 
Kích thước của các cluster rấ t khác nhau theo hệ điều 
hành và kích thước của dung lượng logic. Nếu HDD có 
kích thước cluster là 4k, thì một file dù chỉ Ik  cũng chiếm 
tới 4k. Một file lớn có thể chứa hàng trăm  hoặc hàng nghìn 
cluster, nằm rải rác trên  khắp HDD. Dữ liệu nằm rải rác 
trên  HDD được theo dõi và quản lý bởi thành phần hệ 
thống file của hệ điều hành.

Phục hồi dữ  liêu
Khi bạn xóa file qua thao tác Windows thông thường, 

fiel đó không thực sự bị xóa bỏ. Nếu bạn xóa file qua 
Windows Explorer, file đó sẽ được chuyển đến Recycle Bin. 
Nhưng kể cả nếu bạn xóa rỗng (empty) thùng rác, file đó 
vẫn còn trên  HDD. Ký tự đầu tiên của tên file được thay 
đổi thành  ký tự đặc biệt và các cluster chứa dữ liệu đó bị 
đánh dấu, nhưng dữ liệu vẫn còn. Lần sau bạn save một 
file, cậc cluster có thể được sử dụng đẻ lưu dữ liệu mới, ghi 
chồng lên dữ liệu cũ. Tuy nhiên, kể cả khi đã bị ghi chồng, 
dữ liệu bị ghi chồng vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Bạn có thể 
truy lục lại dữ liệu bị ghi chồng bằng sử dụng trình tiện 
ích bỏ qua hệ điều hành và đọc trực tiếp vào HDD. Một sô" 
trình  tiện ích khôi phục dữ liệu: EasyRecovery Lite 6.0; 
EileRestore; o& o UnErase và Undelete 3.0.

Nếu muốn phục hồi file đã vô tình xoá đi, bạn phải cẩn 
thận  không ghi chồng lên nó. Ngừng sử dụng máy tính 
ngay và không save bất cứ cái gì vào đĩa. Thậm chí không
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cài chương trình  phục hồi, do mọi thứ được ghi đến HDD 
có thể sử dụng các cluster của file mà bạn muốn phục hồi. 
Nếu chương trình phục hồi chưa cài đặt, chạy nó từ ổ mềm.

Phuc hồi dữ  liêu bị gh i chồng
Khi một file bị ghi chồng, có thể bạn không truy  nhập 

được file đó bằng phần mềm. Những điều đó không có 
nghĩa là dữ liệu đó không thể khôi phục. Có một cách đế 
đọc dữ liệu bị ghi chồng trên  HDD.

Khi đầu đọc/ghi ghi một bit lên 0, nó chỉ cung cấp độ 
dài tín  hiệu đủ để tạo thành  bit đó, do đó các vùng gần kề 
không bị ảnh hưởng. Khi bit 0 được ghi chồng bằng bit 1, độ 
dài tín hiệu yếu hơn so với khi giá trị trước đó là 1. Phần 
cứng đặc biệt có thể phát hiện đậ dài tín hiệu một cách chính 
xác. Bằng cách subtract (trừ) một phiên bản hoàn chỉnh của 
tín hiệu đó, bạn có thể có hình ảnh ghost của dữ liệu cũ. Tiến 
trình này có thể lặp lại đến 7 lần, do đó để đảm bao triệt tiêu 
hoàn toàn hình ảnh ghost làm cho dữ liệu bị xoá không thể 
khôi phục lại, dữ liệu đó phải được ghi chồng hơn 7 lần, 
mỗi lần vói một dữ liệu ngẫu nhiên.

xử lý lỗi bất thường
K iểm  tra  n h ữ ng p h ầ n  m êm  hay p h ầ n  cứng dược 

cà i đ ặ t  g ầ n  đây:
Nếu những sự cô" bấ t thường trên xảy ra ngay sau khi 

vừa cài đặt một th iế t bị phần cứng mới hay một chương 
trình  phần mềm, các trình  điều khiển th iế t bị (device 
driver), bạn hãy gỡ bỏ chúng ra và khởi động lại hệ thống 
để kiểm tra . Nếu máy tính  hoạt động bình thương thì 
nguyên nhân  gây lỗi bất thường có thể là do các thành 
phần mói được cài đặt đã bị lỗi hoặc do sự xung đột giữa 
chúng với các th iế t bị, phần mềm cũ trên  hệ thống.
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Chay các chương trình phòng d íêt virus và spyivare  
hiệu quả:

Công việc đầu tiên thường ‘được tiến hành khi hệ thông 
xảy ra lỗi bất thường là chạy các chương trình  tìm diệt 
virus. Đê các phần mềm này hoạt động hiệu quả, bạn nên 
thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhấ t bằng cách truy 
cập website của nhà sản xuất đế tải về. Các chương trình 
được xem là tõt nhất hiện nay như: Norton Antivirus 2006, 
AVG Antivirus... Ngoài ra, hãy dùng các công cụ truy 
quét, gỡ bỏ adware và spyware nguy hiểm có thể đang ẩn 
náu trong hệ thống. AdAware hay Microsoít 
Antispyvvare... là những chương trình  tìm diệt rấ t mạnh.

Kiểm tra  đ ĩa  cứng và dung lương đ ĩa  cứng còn trống
Khi không tìm thấy virus hay spyware, hãy kiểm tra  

không gian còn trống trong ô đĩa cài đặt hệ điều hành 
(thường là ổ đĩa C:\). Tỷ lệ không gian trống thấp đôi khi 
là nguyên nhân chính gây ra những lỗi bất thường. Hãy 
chắc chắn rằng ổ đĩa cài đặt hệ điều hành của bạn luôn còn 
trông tôl thiểu 20% dung lượng ổ đĩa. Bên cạnh đó, bạn 
cũng nên kiểm tra  lỗi cấu trúc vật lý của đĩa cứng bằng 
tiện ích Check now sẵn có, đồng thòi chạy chương trình 
Disk Defragment để giải phân m ảnh các tập tin trên  đĩa, 
tăng cường tốc độ hoạt động và tính ổn định của đĩa cứng.

Kiểm tra  nhiêt dô case:
Sự quá nhiệt là một nguyên nhân phổ biến khác, 

thường xảy ra do sự hoạt động kém của các quạt giải nhiệt, 
các loại bụi bẩn bám trong thùng máy... Trước tiên, bạn hãy 
kiểm tra  xem các quạt bộ nguồn và quạt CPU có giải nhiệt 
và giải phóng bụi bẩn tốt không. Bạn cũng có thể kiểm tra 
nhiệt độ bên trong thùng máy bằng cách dùng tiện ích 
Motherboard monitor hay các tiện ích khác cùng chức năng.
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Các thông sô" nhiệt độ đo được nếu vượt quá giới hạn 
cho phép thì không chỉ là nguyên nhân của các lỗi bất 
thường mà còn có thê làm hỏng các bộ phận, th iết bị của 
máy tính. Nếu thấy bên trong thùng máy có nhiều bụi bẩn 
bám vào, bạn nên tiến hành vệ sinh cho nó nhưng phải rấ t 
cẩn thận  với các thao tác. Đặc biệt, đừng nên tự ý mở hộp 
nguồn điện vì nó có điện thê cao, rấ t  dễ gây nguy hiểm.

Kiểm  tra  bô nhớ:
Đôi khi máy tính không khởi động được hoặc bị lỗi bất 

thường khi đang hoạt động thường là do bộ nhớ máy tính 
(RAM) bị lỗi hoặc hỏng. Bạn hãy kiểm tra bằng cách chạy một 
chương trình phân tích, chẩn đoán bộ nhó nào đó, như 
Windows Memory Diagnostic chẳng hạn. Nếu phát hiện bộ 
nhớ có vấn đề, hãy tháo các thanh RAM ra và gắn lại thật chặt, 
nếu vẫn không hoạt động bạn nên thay ngay thanh RAM bị lỗi.

Kiểm  tra  các vấn đ ề  p h ầ n  cứng khác:
Các vấn đề liên quan đến phần cứng đều có thể được 

kiếm tra  từ  các tiện ích có trong các phần mềm Boot CD. 
Bạn cũng có thể tải về gói các phần mềm trên  tại địa chỉ 
này, tuy nhiên dung lượng khá lớn, khoảng 100-200 MB. 
Lưu ý, chỉ nên sử dụng các tiện ích mà bạn biết rõ cách sử 
dụng, trán h  việc vừa tìm  hiểu vừa sử dụng. Một sô" tiện ích 
có thể  rấ t  nguy hiểm (xóa sạch dữ liệu trên  ổ cứng) nếu 
được sử dụng không phù hỢp với mục đích.

Mẹo khắc phục khi trình uninstall bị hỏng
Nếu cô uninstall một chương trình  bằng công cụ Add or 

Remòve Program s trong Control Panel mà trình  uninstall 
đó không chạy, th ì một sô" hoặc tấ t  cả các tập tin  của 
chương trình  có thể  đã bị xóa. Chỉ cần cài đặt lại trình  ứng
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dụng này vào chính thư mục đã chứa nó, và dùng lại Add 
or Remove Programs để xóa nó một cách chính xác.
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Trong cửa sổ xuất hiện, nếu bạn thấy  mục Firewall đã 
được để ở chế độ On tức là bức tường lửa của bạn đang 
hoạt động. Nếu nó không được bật, bạn chọn mục 
Windows Firewall ở cuốĩ của cửa sổ.
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Khi các thư mục và tệp tin báo lỗi
Đôi khi những người sử dụng Windows cố xoá một tệp 

tin hoặc một thư  mục chỉ nghe thấy một tiếng bíp và nhìn 
thấy một thông báo nói rằng tệp tin  hoặc thư  mục đó đang 
bị sử dụng và không thể bị xoá. Điều này xảy ra  rấ t nhiều 
lần cho dù bạn vừa đóng tệp tin  hoặc tắ t  chương trình  vừa 
truy nhập vào thư  mục "bị khoá" đó.

Một cách hữu hiệu để xử lý vấn đề này là lưu tấ t  cả các 
công việc trong các chương trình  đang mở và khởi động lại 
máy tính. Việc này sẽ tiêu diệt chương trình  đang bám dai 
dẳng vào một tệp tin  hoặc một thư  mục và cho phép bạn 
xoá nó một cách bình thường. Đôi lúc khi một chương trình
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bị đóng lại, tệp tin chạy của nó vẫn còn được mở để chương 
trình  nạp nhanh hơn trong lần truy nhập kê tiêp của bạn 
vào chương trình  đó, và đây thường là nguyên nhân đằng 
sau các tệp tin và thư mục mà bạn không thê xoá được. 
Tiêu diệt tệp tin chạy đó bằng trình Task M anager, sử 
dụng các bước được liệt kê trong phần treo hệ thống không 
tắ t máy được. Ví dụ, nếu bạn mở một ảnh trong In ternet 
Explorer và sau đó đóng lE nhưng không thê xoá được tệp 
tin  ảnh đó, hãy mở trình Task M anager và tìm tiên trình  
Iexplore.exe rồi chấm dứt nó.

Khi in ấn trục trặc -  Cách khắc phục

Khi định in tài liệu mà \u;Vt hiện các thông báo đầy bí 
ẩn kiểu "Cannot print", thì nơi cần để m ắt đến đầu tiên là 
thư mục gốc trong đĩa cứng của bạn. Nếu sô" lượng tập tin  
hạn chế ở mức 512 (cho phép cực đại), P rin t M anager của 
Windows có thể không đủ khả năng tạo ra các tập tin  tạm  
thời mà nó yêu cầu.

Giải pháp hiển nhiên là phải " dọn dẹp nhà cửa", hoặc 
ít nhấ t cũng dọn dẹp thư mục gổíc. Nhưng tại sao nó lại 
kềnh càng đến như vậy? Câu trả  lời có thể nằm trong tập 
tin lô của bạn. Nó có chứa một dòng bắt đầu bằng "set 
temp" hay không. Nếu không có dòng này, hoặc nếu nó chỉ 
đến một thư mục gốíc (set temp = c:\" hay thư mục không 
có thực, thì tấ t cả các tập tin tạm  - mà ứng dụng tạo ra cho 
việc lưu trữ  quá độ - đều kết thúc ở thư mục gổc.

Để giải quyết vấn đê này, trước hêt bạn ra khỏi 
Windows và gõ del C ;\*.tm p ở dấu nhắc DOS. Khi đang ở 
đây, bạn tìm những tập tin  bất kỳ nào nằm không đúng 
chỗ, và đưa về đúng thií mục của chúng. Cuôi cùng, gõ edit 
autoxec.bat. Tìm dòng "set temp=" và bảo đảm là nó đọc
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set tem p c :\  Windows \te m p  (hoặc thư mục khác được 
thiết kê để giữ những tập tin như vậy).

Cất tập  tin này và khỏi động lại Windows. ít nhất là 
một trong các trục trặc của bạn đã được giải quyết.

xử lý với máy ảnh sô
Lẩn đầu tiên nôi máy cam era kỹ th u ậ t sô" của mình với 

PC, bạn có thể chọn một hành động và đánh dấu lên 
Alvvays use this pr-ogram for this action để tránh  gặp phải 
một nhắc nhở nào đó. Nhưng điểu gì sẽ xảy ra nếu sau này 
bạn muôn khác? Ghép nổi cam era trở lại, nhấn phải lên 
biểu tượng của nó trong Explorer, và chọn Properties. 
Dùng các cài đặt trên  tab Events để chọn những gì sẽ xảy 
ra khi bạn nôi máy lần sau.
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Mẹo hay để in nhiểu thư mục hơn
Nhiều bạn rấ t thích thú  khi biết cách bổ sung thêm  

tính năng "print dirctory" (In thư mục) cho Windows. 
Nhưng một sô" bạn còn muôn In cả thư mục gốc của ô đĩa 
mà thủ  thuật trên  không thực hiện được.

Đầu tiên, bạn tạo tập tin lô để In thư mục. Sau đó khởi 
động Explorer và chọn Vievv.Options. Nhấp chuột vào 
nhãn File Types. Chọn kiểu Folder (chứ không phải File 
Folder) trong bảng liệt kê các loại tập tin  đã được đăng 
kiểm soát (Registered File) và nhấp chuột vào nút Edit. 
Trong hộp thoại Edit File Type, kích chuột vào new. Trong 
hộp Action gõ vào một cái gì đó, như Print Directory chẳng 
hạn.Trong Application used to períorm action", bạn gõ vào 
đường dẫn và tên tập tin lô. Sau đó nhấp chuột vào OK để 
đóng từng hộp thoại còn lại.

Bạn có thể dễ dàng có các lệnh dư trong đơn pop-up 
như sau: Chọn View. Options trong Explorer, nhấp chuột 
vào nhãn File Types, chọn loại File Folder, và nhấp chuột 
vào Edit. Chọn lệnh In-thư-mục trong bảng liệt kê list và 
nhấp chuột vào Remove. Nhấp chuột vào Yes để xác nhận, 
rồi đóng tấ t cả các hộp thoại lại.

Nếu hệ thống tập tin lô này không hoạt động với máy 
In của bạn (các loại máy PostScript không thể xử lý nó), 
bạn hãy tìm ExpPrint, một tiện ích thuộc phần mềm dùng 
chung của ID Design cho phép bạn in các thư mục, với khá 
nhiều tuỳ chọn để thay đổi theo yêu cầu

Tìm nguyên nhân các trục trặc trong in ấn

Khi định in tài liệu mà xuất hiện các thông báo đầy bí 
ẩn kiểu "Cannot print", thì nơi cần để m ắt đến đầu tiên là 
thư mục gốc trong đĩa cứng của bạn. Nếu số lượng tập tin
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hạn chê ở mức 512 (cho phép cực đại), P rin t M anager của 
Windows có thê không đủ khả năng tạo ra các tập  tin tạm 
thòi mà nó yêu cầu.

Giải pháp hiển nhiên là phải " dọn dẹp nhà cửa", hoặc 
ít nhấ t cũng dọn dẹp thư  mục gốc. Nhưng tại sao nó lại 
kềnh càng đến như vậy? Câu trả  lời có thể nằm  trong tập 
tin lô của bạn. Nó có chứa một dòng bắt đầu bằng "set 
temp" hay không. Nếu không có dòng này, hoặc nếu nó chỉ 
đến một thư  mục gốc (set temp = c;\" hay thư  mục không 
có thực, thì tấ t  cả các tập  tin  tạm  - mà ứng dụng tạo ra cho 
việc lưu trữ  quá độ - đều kết thúc ở thư  mục gốc.

Để giải quyết vấn đề này, trước hết bạn ra khỏi 
Windows và gõ del C :\* .tm p ở dấu nhắc DOS. Khi đang ở 
đây, bạn tìm  những tập  tin  bất kỳ nào nằm  không đúng 
chỗ, và đưa về đúng thư  mục của chúng. Cuốĩ cùng, gõ edit 
autoxec.bat. Tìm dòng "set temp=" và bảo đảm là nó đọc 
set tem p c :\  Windows \te m p  (hoặc thư  mục khác được 
thiết kế  đê giữ những tập  tin  như vậy).

Cất tập  tin  này và khởi động lại Windows. ít nhất là 
một trong các trục trặc của bạn đã được giải quyết.

Undo đối vổi hàng ngàn hoạt động
Cho dù chưa bao giờ sử dụng File M anager của Norton 

Navigator, thì tính năng Undo của nó cũng sẽ có ngày cứu 
nguy cho bạn. Khi chạy trong Explorer của Windows, bạn 
chỉ có thể  ưndo đổì với hoạt động sau cùng (ngưng hoạt 
động này và phục hồi đúng tình trạng  trước đó). Nhưng 
File M anager của Norton cho phép bạn Undo bấ t kỳ hoạt 
động nào trong 9999 hoạt động cuối cùng. Nó không thể 
nhó hết mọi điều hoặc thực hiện những cái không thể, như 
phục hồi lại một tập  tin  bị hỏng nhiều năm  trước. Nhưng
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chắc chắn nó hơn hẳn lệnh Undo một bước của Explorer. 
Hơn nữa, Norton Navigator sẽ theo dõi các sự kiện này cho 
dù bình thường bạn không sử dụng một cách bình thường 
File M anager của nó.

Bạn không thể mở tính năng này trong hộp thoại 
Configdre Undo. Đê làm cho navigator nhớ được các tác vụ 
file xảy ra bên ngoài File Manager, bạn phải khởi động 
Norton Navigator Control Center. Trong ô bên trái, chọn 
Norton Undo. Trong ô bên phải, bạn kiểm tra  Track all 
Windows 95 file operations và nhấp chuột vào OK.

Bây giò, sau khi đã được mở, Navigator sẽ luôn theo 
dõi những gì bạn thực hiện. Nếu hổĩ tiếc về diều gì đã làm 
trưóc đó, bạn khởi động File M anager của Norton và chọn 
Edit.Undo. Bảng liệt kê các hoạt động sẽ cho thấy những 
gì mà Navigator quan sát được, và có thể bao gồm một sô" 
sự kiện mà thông thường bạn không nghĩ chúng thuộc về 
quản lý tập tin. Khi đã chắc chắn tìm thấy hoạt động 
muốn thay  đổi, bạn  chọn rồi nhấp chuột vào ưndo. Sau 
đó OK.

Web Wizards
Vối một người hoàn toàn chưa biết gì về Web, Web 

W izards sẽ hướng dẫn từng bước trong quá trình  tạo và 
cung cấp các bô" cục mẫu để bạn dễ thay đôi thành  trang 
Web của chính bạn.

Chọn menu File/New, lựa W eb Page Tab. Nhấp đúp 
trên W eb P age W izard  để mở hộp thoại Web Page Wizard.

Lựa kiểu trang muôn tạo rồi bấm N ext. Cuối cùng 
bấm P in ish .

Trang m ẫu sẽ hiển thị, bạn cần thay thê từng phần 
như văn bản, hình ảnh, liên kết...bằng nội dung của bạn.
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Word sẽ làm nhiệm  vụ biên dịch qua mã HTML dùm bạn 
khi bạn lưu.

Nếu bạn muôn tự  trình  bày, bạn có thể chọn B lan k  
W eb Page.

Cách biên soạn một trang  Web cũng tương tự như một 
văn bản Word bấ t kể bạn làm việc từ  một trang  m ẫu hay 
một trang  trắng.

Các thay dổi của thanh  Toolbar
Word thay  đổi một sô nú t trong T o o lb a r  cho phù hỢp 

với nhiệm vụ mới.
Bỏ nú t C o lu m n s (cột) vì HTML không chấp nhận, bạn 

có thể thay bằng bảng (Table) nếu cần tác dụng cột.
Không hiển thị thưóc kẻ vì các định dạng biên lề, thụt 

đầu dòng, tabs không tương ứng với bên văn bản. Tuy nhiên 
bạn có thể cho hiện thước kẻ bằng cách di chuyển Mouse đến 
lằn gạch màu xám phía dưới thanh Toolbar cuối cùng. Thưốc 
kẻ tồn tại cho đến khi bạn dời Mouse đi nơi khác.

Thêm các nú t mới
W eb P a g e  Previevv: Xem trang  Web đang soạn bằng 

trình  duyệt Web (browse).
F o rm  D esig n  M ode: Đùng để th iế t kê Form, là một 

đặc tính  cao cấp của trang  Web.
I n s e r t  P ic tu re :  Chèn các hình ảnh vào trang  Web. 

Nếu bạn muôn chọn hình trong thư  viện của Office, bạn
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chọn P ic tu re  trong menu In s e r t  rồi chọn C lipA rt.
In c re a se /D e c re ase : Tăng hay giảm kích cỡ Pont chữ.
H o rizo n ta l L ine: Chèn một đường gạch ngang theo 

kiểu đã được lựa chọn trong hộp thoại H o rizo n ta l L ine.
B ack g ro u n d : Mở bảng màu để bạn chọn màu nền cho 

trang Web. Nếu muôn chọn hoa văn (textured), bâ"m F ill 
E ffects.

Đ ăt tiêu đ ề
Tiêu đề là tên của trang Web (khác với tên file). Tên 

này sẽ được hiển thị trong thanh tiêu đề (T itle b a r)  của 
chương trình  Brovvse khi bạn đọc trang. Tên này cũng 
được dùng trong danh sách H is to ry  và P a v o rite s . Nếu 
bạn không đặt tiêu đề, nó sẽ được tự động gán bằng tên 
file hay chuôi ký tự của dòng đầu tiên trong trang Web.

Để đặt tiêu đề, bạn chọn Menu F ile /P ro p e r tie s  rồi 
điền vào ô T itle .

O ocu ineh l P io p e i t ie t

litle: Ị Ttang Web cua lCH 

gasei j
HTML e n co c ^  -

For đispl«ying thte p«ợc:

ỊDePault (AutO'detect) 

For Sàving thls page:

1 2 3

ỊDePdull:

For creating ọew web pages (default encodlng);
|[>efault

r~ Ễ)"ays Mve web pages wth defauH encodíng

-tíỊgỊÍ

tỉore... OK CỉíKèl
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Bạn có thể  đổi tiêu đề đã có của bất kỳ trang Web nào 
bằng cách này.

Nạp hay gô các chương trình Start-Up
Bạn có thể  nạp hay gõ các chường trình Startup thông 

qua Registry.
Trong RegEdit, bạn tới:
H K EY _LO C A L_M A C H IN E\SO FT W A R E \M icrosof 

t \W in d o w s \C u r r e n tV e r s io n \R u n  hoặc R unO nce.
Nếu muốh nạp chương trình  mới, bạn bấm phím phải 

mouse vào cửa sổ bên phải của RegEdit. Chọn N ew / 
S tr in g  V alu e  và gõ vào một cái tên tuỳ ý. Trong cột giá 
trị, cung cấp đường dẫn và tên  íĩle của chương trình  bạn 
muôn khởi động.

_j RunDrtce
C J  RunOtxĩeEx 
■" I RunSetvices 
•2j  RunServicesOnce 

Setup
SI-râíedDLLs 

Ei C J Shell Extensions 
K C J  ShellScrap

- ' ì  SPiellServiceObiectDeiayLoad 
S' Cu SyncMợ 

J  SysDM
__ ì TatkMon_____________________

Narae ;,;-
■ ^ (D e ía u lt)

LoadPovverPioíile 
i ặ  McAfeeWebScaiỶ< 
^P ow eiQ uest Startup Utility 
â̂ScanRegislíy 

'2lSystemTíay 
^  T askMonitoí 
Ỉ^Tvveâk UI 
^VsEcomrEXE 
'ẩ]Vshwin32EXE 
^̂VsStatEXE_______

(value not set)
"Rund832.exe powfpiof dll,LoađCuffcnlP 
"CAPROGRAM FILES\NETWORK ASS 
"C:\Ptogtam FilesVPowerQuest\Paftitionh 
'‘C.\WINDỮWS\scamegw.exe /autorun' 
"SysTtayExe"
■*CAWlNDOWSVtaskmon exe" 
‘•RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPLJweal 
‘*C;\Prog(dm Files\Netwoik A$soctôtes\K 
■‘CAPr ÕgRAM FILE5\NETW0RK ASS 
X:\Piogfam Files\Netwoik AssociatesMv

Nếu muôn gỡ chương trình  khỏi Startup, bạn chọn 
chương trình  rồi bấm nú t D elete .

Thay đổi Windows theo ý bạn
Để thay đổi Registry các bạn cho chạy chương trình  

Regedit bằng cách mở S tar/R un , gõ vào REGEDIT và 
nhấn OK.
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Đ ổi tên  củ a  R ecycle  B in

Regislry Eát View Help

-  - J (645FF040-5081 -101B-9F08-00AA002F954E (
ì Delâultlcon 

__I lnPtocServet32

Narne
(Oelaull)

Ĵ ln(ũĩip
Ddta
"Recycle Bin”
"Conlaris deleled ilems you can per

Trong cửa sổ bên trái của Registry Editor là các từ 
khóa (key), bạn tìrn mục.

HKEY CLASSES^ROOT\CLSID\{645FF040-5081- 
101B-9F08-00AA002F954E}. Trong ô cửa sổ bên phải, sẽ 
hiện ra dòng: (D efau lt) "Recycle Bin", nhấn kép lên mục 
( D e íau lt)  và gõ bất cứ cái tên nào bạn thích vào hộp 
thoại E d it  S trin g .

Đổi biểu tượng của Recycle Bin
Trong cửa sổ bên trái bạn tìm mục: 
HK EY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081- 

101B-9F08-00A A002F954E}\DefaultIcon.

ếgisliỹ Edilot-íM.ví ; ;j ív.■At-:';
Registry Edit View Help

1 B u  {e45FFŨ4Ũ-508MŨ1B-9FŨS-ŨllVi.ŨŨ2F954E) Ị Name Ị Data
M I  I iâ(Defadl) "shell32.dll.31"

■ ì lnPiocSeívet32 ^Empty "shell32.dll.31"
Ẹ •_! Shell !í ĨỈ]FuII "shell32,dll.32"
Íií i_J íhellex

~ ì ShellPoldei

Trong cửa sổ bên phải của RegEdit, bạn sẽ thấy có 3 
mục là "(D efault)"; "Em pty" và "FuH" và tương ứng vói 
chúng là 3 giá trị shell32 .d ll và các con sô 31, 32 (ngăn 
cách bởi dấu phẩy Điều này có nghĩa là biểu tượng của 
Recycle Bin trong hai trạng thái bình thường, rỗng là icon
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thứ 31, và trong trạng  thái đầy là icon thứ  32 trong file 
trong file shell32.dll. Các bạn nhấn kép mouse lên từng 
mục và gõ đường dẫn tới các file chứa icon của mình. Nếu 
bạn không gõ sô" thứ tự sau tên  file, Recycle Bin sẽ sử dụng 
cùng 1 icon cho cả lúc Full và Empty.

C hú  ý; Nếu file dạng ICO thì chỉ thêm  số 0. Nếu file 
EXE, NIL, ICL thì icon đầu tiên chứa trong file có sô" thứ 
tự là 0.

Edit Sbing

Value Ịiame:

ỊẼnĩpịỹ

Value data:

I c: \wlndowsyhicon. ico.ũ

OK Cancel

Sau khi làm xong các bưóc trên, thoát RegEdit và khỏi 
động lại WINDOWS 95 để các thay đổi có hiệu lực.

Thay đổi cách đặt tên file ngắn

ó  Conliol 
iS  • _ ]  ASD 
6) C J  ComputerName 
l+ì C J  DeviceClaíses 
3  t ỉ í  FileSvstem 

CDFS
I NoVolTrack 

ị_J GroupOiderLlst 
' ' I IDConíigDB 

Si i__J InstalledPiles 
S’ ‘ I kẹụboaid lauouts

d Nạme ___ _
'.̂ (Deíault)
Ễ â  ACDtiveSpinD own 

ACS pinD ownPr evi., 
AsyncPileCommit 
B atD irveS plnD own 

^  B ats pinD ownPrevi. 
ÌSỵ] LâslB ootPM D rvs 
[sj|] Win31 PileSystem

Data
(value not set)
08 07 00 00 
00 00 00 00 
00

b4 00 00 00 
00 00 00 00 
01 
00
(zeto-length binaiy value)

T ất cả các tên file dài khi Windows chuyển thành  tên 
file ngắn đều luôn luôn có nhóm "~x" (với X là sô" thứ tự từ
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1 trở đi) đi kèm với tên file. Nếu bạn muôn thay đổi cách 
mà Windows làm ngắn những tên file dài (bỏ đi nhóm "~1" 
trong tên  file). Bạn hãy tìm đến:

H K E Y _L O C A L _M A C H IN E \S ystem \C urren tC ont 
ro lS e t\C o n tro l\F ile S y s te m . Bấm phím phải mouse vào 
cửa sổ bên phải, sau đó chọn N ew /B inary  V alue. Đặt tên 
cho đối tượng tạo thành  là N am eN um ericT a il. Khởi động 
lại Windows để thay đổi có hiệu lực.

New ► Key

ẫlíing Value
Binary Value
fìWORD Value

C hú  ý: Nhóm "~1" chỉ xuất hiện nếu có các tập tin  
trùng  nhau 8 ký tự đầu.

Thay đổi các thư  mục m ăc đinh  của Windows/ 
In ternet Explorer:

Bạn có thể thay đổi các thư mục mặc định của 
Windows và In ternet Explorer như: Pavorites, Cache, My 
Documents (Personal) bằng cách thay đổi đường dẫn chỉ 
đến các thư mục này trong Registry. Cụ thể là:

Tìm đến:
H K E Y _C U R R E N T _U S E R \S oftw are \M icroso ft\W  

in d o w s \C u rre n tV e rs io n  \E x p lo r e r \S h e l l  E o lders.
Bạn bấm kép mouse lên các mục cần thay đổi rồi gõ đường 
dẫn mới thay ý bạn.
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: I PindCÌDmpưterMRU 
;+! MenuOrder 
3  CJ MyComputet

_̂J NevvShottculHandl
I Printers 

PrnPorlsMRU 
I I ReccnlDocỉ 
CJ RunMRU

1 SlteâmMRU 
\n  L J  Stieams 

■' \ SluckRects 
r  I T humbnail View 
L J  Tips
r  ì  User Shell Poldeís 

[+1 CJ UserAssisl 
CJ Extensions 

[+1 CJ GípConv 
ĩ.ti L J  Irìlerneỉ Seltings 
Sì ■!!] Mukimedia

Ndmo ị D^a __  ̂ ^  -
.ỉ^(Delault) (value not sot)
■^AppData ‘‘C \WINDOWS\Applicalion Data”
^ C a c h e  "C:\WINDOWS\Temporary Internet Piles"
Ị^Cũũkies "CAWINDDWS\Cook;es"
*ặDesktop "CAWINDOWS\Desktc^‘‘
l'ĩj|Pavũíites "0Aie5\Favoiites‘'
i^ P o n ts  "CAWINDŨWS\Fonls"
l^History ■■CAWINDOWS\Hislory"
'^N elH ood  ■■CAWINDOWS\NetHood"
!ĩỆũldPavor '‘CAWINDOWS\Favofites‘’
ÌỉS]Pef50nal *'DALH''
gPrin tH ood *’CAWINDOWS\PtinlHood''
[^Prograrĩìs "CAWINDOWS\Start Menu\Program$''
ịĩỉị]Recerìt "CAWlNDOWS\Rccent"
'Ì^SendTo '■CAWINDŨWS\SendTo"

Slart Menu "CAWINDŨWS\Statt Menu"
Í^S lattup  "CAWINDŨWS\Staft Menu\Piograms\StartUp"
&§Templates "CAWINDŨWS\ShellNew” ________

Bạn cũng làm tưdng tự vậy với:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windo 

ws\CurrentVersion\Explorer\User Shell Eolders.

I 1  StuckRects 
a  Thumbnail View
ũ  Tips 
'Oll

s  Q  UsetAssist 
C J  Extensions
r-ì .

: 3

Usei Shell Foldefs

Name Data
íỷlDelault) (value not set)

Cache "C:\WINDOWS\Tempotary Internet Files"
S^Eavotiteỉ "D:\ie5\Favorites"
[*QoidFavo(,. "C:\WINDOWS\Favoiites"

Peisonal "D:\LH"

Thay đôi thư  m ục làm  viêc của Outlook Express

Để thay đổi thư mục làm việc (là thư mục lưu trữ các 
folder và thông điệp), bạn có thể vào hộp thoại Option của 
OE hay sửa trong Registry như sau:

Tìm đến:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\0 

utlookExpress, bấm phím phải mouse lên cửa sổ bên 
phải rồi chọn New/String, đặt tên cho mục mới là "Store
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Bạn cũng làm tương tự như vậy tại: 
H K E Y _C U R R E N T _Ư SE R \Identities\{00A lE 640- 

1A5C-11D3 A 032-A 627CA A D B335}\Softw are\ 
M ic ro so ft\O u tlo o k  E x p re ss \5 .0

Root". Bấm kép mouse lên mục "Store Root" rồi gõ đường
dẫn bạn muôn vào.

A 1 Name 1 Data ■ :
{_ ] BlockSenders ■ Í^Store Root "D:\outlook"

Tăng tốc độ khởi động cho Outlook Express
Mỗi khi khởi động lE  và OE chúng ta  đều phải m ất 

thòi giò chờ xem Logo quảng cáo của hai chương trình. 
Bạn có thể rú t ngắn thòi gian khởi động bằng các dẹp bỏ 
logo của hai chương trình  như sau:

1 S  Cu ottice ^  -1

(Deíault) (value not set) 
ễolNoSplash OxOOŨOŨOOI (1)

Bạn tìm  đến:
H K E Y _ C U R R E N T _ U S E R \S o ftw are \M icro so ft\0  

u tlo o k E x p ress , bấm phím phải mouse lên cửa sô bên 
phải rồi chọn New/DW ORD V alue, đặt tên cho mục mới 
là "N oSplash". Bấm kép mouse lên mục mới tạo rồi gõ sô" 
1 vào hộp thoại E d it  DWORD V alue.
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EjdiỊDWQRD4/alue r '

Value ỊỊame:
••

Value data:

1

•Base— -----------
(• Hexadecimal 
c  £ecimal

OK Cancel

Bạn cũng làm như vậy với:
H K E Y _C U R R E N T _U S E R \Iden tities\{00A lE 640- 

lA 5C -llD 3-A 032-A 627C A A D B 335}\S oftw are\ 
M ic ro so f t\O u tlo o k  E x p re ss \5 .0 , bấm phím phải mouse 
lên cửa sổ bên phải rồi chọn New/DW ORD V alue, đặt tên 
cho mục mới là "N oSplash". Bấm kép mouse lên mục mới 
tạo rồi gõ sô" 1 vào hộp thoại E d it  DWORD V alue.

iiụ Ịnbox>ỉCong Tuan - Computer^

|j File Edit View Tools  ̂ Message Help

Đôi tên tiêu dê của In tern et Explorer và Outlook  
Express

Nếu bạn thích "quậy", bạn có thể đổi tên hai thanh  
tiêu đề của lE  và OE như sau:

Vối Outlook Express: Tìm đến:
HKEY_CƯRRENT U S E R \S o f tw a re \M ic ro s o f t \  

O u tlo o k  E x p ress , bấm phím phải mouse lên cửa sổ bên 
phải rồi chọn N ew /S trin g , đặt tên cho mục mới là 
"W indow Title". Bấm kép mouse lên mục mới tạo rồi gõ
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tên bạn muôn vào.

+ •_] 5.0 
SI C J  Shated

N (^ : .Data______ .... .............. 1
-ti] (Deíault) (value not sel)
^  WindowT itle "Cong Tuan Computer"

Bạn cũng làm tương tự như vậy tại HKEY_ 
CURRENT_USER\Identities\{00A lE640-lA 5C-llD3- 
A032-A627CAADB335}\Software\ M icrosoft\Outlook 
Express\5.0

l+i -4 lĩHg
l.tl l J  P3 
B  C J  Plugns 

t~l Search

■ 3 Name O^a
iĩ^(Defauil) (value not set)
l^Window Title "Computer"

Wiíaí d_Vet sion ■ 5.C».2G14 3aX3"

Với In te r n e t  E x p lo re r: Tìm đến: 
H K E Y _L O C A L _M A C H IN E \S oftw are\M icrosoft\I 

n te rn e t  E xp lorerX M ain , bấm phím phải mouse lên cửa 
sổ bên phải rồi chọn N ew /S tring , đặt tên cho mục mới là 
"W indow Title". Bấm kép mouse lên mục mối tạo rồi gõ 
tên bạn muốh vào.

^  abou trb lank  'C ong  Tuan > Computer

j ESe £dft ỵiew Pávorites Tods ilet>

Nào cũng có sẵn trong các font Unicode.
Tiếng Việt trong Unicode có thể có 2 dạng: Ký tự dựng 

sẵn và ký tự tổ hỢp. Unicode có đủ 134 ký tự cho tấ t cả chữ 
hoa và chữ thường trong bảng chữ cái tiếng Việt, đồng thòi 
có mã cho 5 dấu thanh (Huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng) để tạo 
ra các ký tự Việt dạng tổ hỢp, ngoài ra Unicode còn có dấu 
riêng để biểu diễn đơn vị tiền đồng Việt Nam.
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Ví dụ:
Chữ CẢNG sẽ được biểu diễn dưới dạng Unicode như 

sau (Chuỗi số  Hex):
0063 1EA3 006E 0067 (m ã dựng  sẵn).

0063 0041 0309 006E 0067 (m ã tổ  hỢp).

Bàn p h ím  cho p h ép  gõ tiếng Việt trên  Windows 2000 
sẽ sinh ký tự  theo kiểu dựng sẵn, trong khi p h ầ n  hỗ trỢ 
tiếng Việt Unicode trong Windows 9.X lại sinh ký tự theo 
m ã  tổ  hỢp (các chữ tổ hỢp này thường có độ m ỹ th u ậ t 
không cao do dấu thanh  bỏ cô" định và dùng chung nên chữ 
và dấu đặt không hỢp lý đối vói các chữ thường).

Cài đặt tiếng Việt Unicode

H iển th ị tiếng Viêt Unicode
Để hiển thị tiếng Việt Unicode cần phải cài đặt font 

chữ Unicode, chỉ cần cài một trong các phần mềm sau: 
In te rn e t Explore 5 hoặc MS Office 2000 trong Windows 
95/98 hoặc cài đặt Windows 2000. Khi cài đặt một trong 
những phần  mềm trên  các font Unicode có tiếng Việt sẽ 
được tự  động cài đặt hệ thống. Các font cơ bản của 
Microsoít đi kèm với các phần mềm trên  đã hỗ trỢ tiếng 
Việt Unicode là Times New Roman, Arial, Courier, 
Tahom a. Ngoài ra có thể tải xuống các font Unicode (có hỗ 
trỢ tiếng Việt) khác trên  Internet: Verdana, Arial Narrow, 
Arial Black, Bookman Old Style, Garamond, Impact, 
Lucida Sans. Comic Sans...

Gõ tiến g  Việt Unicode
Vói Windows 2000 (Bản English) chỉ cần cài đặt thêm  

ngôn ngữ tiếng Việt bàn phím tiếng Việt theo chuẩn
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TCVN sẽ được cài đặt và cho phép bạn gõ tiếng Việt (một 
kiểu gõ gần giống với kiểu gõ VNI).

Windows 95, 98 (Bản English): Tải xuông Vietnamese 
Support trong VVebsite của Microsoít, cài đặt Vi.inf đê có 
được bộ gõ tiếng Việt Unicode theo tiêu chuẩn bàn phím 
TCVN. Trong cả hai môi trường Windows NT và Windows 
9.X Microsoft có hỗ trỢ cả Local cho tiếng Việt do đó các 
tính năng tìm  kiếm, sắp xếp tiếng Việt cũng được hỗ trỢ, 
ngoài ra Local tiếng Việt cũng hỗ trờ cả cách đánh chữ sô" 
hay cách đặt ngày tháng theo quy định của Việt Nam.

Bàn phím tiếng Việt do Microsoft hỗ trỢ chỉ có một 
kiêu duy nhất là TCVN, sẽ gây khó khăn cho những người 
quen với kiểu gõ Telex hoặc VNL Đe có kiểu gõ quen thuộc 
trong cả hai môi trường Windows NT, Windows 9.X bạn có 
thể dùng bộ gõ VIETKEY (chọn code là VN Win95, Win98). 
ư u  điểm của bộ gõ Vietkey trong môi trường Unicode: Hỗ trỢ 
kiểu gõ Telex và VNI, có thêm nhiều tính năng nâng cao với 
font Unicode như kiểm tra  lỗi chính tả, tự động chuyển đôi 
Anh-Việt, gõ tắ t trong tấ t  cả các ứng dụng, một phần mềm 
duy nhất chạy được trên  cả hai môi trường WinNT và 
Win95, Win98. Chương trình  nhỏ gọn (chỉ cần 90K), không 
bị conílict với các phần mềm phổ thông Lạc Việt MTD, 
English Stady...đồng thời Vietkey vẫn cho phép gõ tiếng 
Việt vói các font truyền thống ABC, VNI, Vietware...

Tiếng Việt trong Unicode: Tổng cộng 140 mã được định 
nghĩa cho tiếng Việt; 134 ký tự chữ việt, 5 dấu thanh  và 
dấu VNĐ. Trong đó có 31 ký tự thuộc bảng mã 8-bit ASCII 
mở rộng.

N hận xét

Mặc dù bộ mã chuẩn quốc gia TCVN 5712-1999 sẽ được 
công bô" trong một thòi gian gần đây, nhưng vói bản chất
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vẫn là bộ mã 8-Bit và trên  nền bộ mã TCVN 5712-1993, bộ 
mã này vẫn sẽ gặp phải những tranh  chấp với nhiều ứng 
dụng phô thông thông như MS Office, đặc biệt là vối 
In ternet Explore 5 và MS Publishing 2000, chữ ‘ư’ sẽ 
không hiển thị được trên  các trang  Web hoặc sẽ bị ngắt 
dòng sai, bộ mã Unicode sẽ giải quyết được những tranh  
chấp nói trên  và cho phép tiếng Việt hoà đồng với các ngôn 
ngữ khác trên  thê giới.

Trong xu th ế  hoà nhập với th ế  giới hiện nay, bộ mã 
Unicode và một sô" phần mềm, công cụ hỗ trỢ hiển thị và 
gõ tiếng Việt Unicode trong các môi trường phổ thông như 
Windows NT và Windows 9.X cộng vối IE5, Office 2000, 
Vietkey...Unicode sẽ mở ra  một cuộc cách mạng mới trong 
lĩnh vực tiếng Việt và trong tương lai không xa Unicode sẽ 
là bộ mã được dùng rấ t phô biến trong thị thường tin  học 
của Việt Nam.

Ghi chú: Liên lạc với tác giả để có Vietkey hỗ trỢ 
Unicode chương trình  sửa lỗi chữ ‘ư’ cho In ternet Explore 
5, Outlook 5 và bảng mã đầy đủ của tiếng Việt Unicode.

Xóa các biểu tượng trên Desktop
Muốn xóa các biểu tượng trên Desktop bạn hãy tìm đến 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\ 
CurrentVersion\Explorer\Desktop\Nam eSpace.

Begiítry,, £dit View Help

r P I  NameSpace »1
D  {450d8fba ad25-11 dũ-98a8-0800361 b1103}

i645FF04Ũ-5C;31 101B-9FŨ3-0QAA002F354F i
Ũ  {871C5380-42A0-1Ũ69-A2EA-Ũ8002B30309D}

Trong N am eS p ace  có chứa các Subkey liên quan các
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biểu tượng trên  Desktop. Tên các subkey là dãy sô" rấ t dài. 
Khi chọn một trong các Subkey, khung bên phải sẽ cho 
bạn biết đó là của biểu tượng nào và bạn có thê xóa 
Subkey này nếu bạn không muôn nó xuất hiện trên  
Desktop nữa.

Tăng tốc menu start
Để tăng tốc độ mở các menu con của menu Start, bạn vào 

HK EY _CURRENT_USER\Control PanelX D esktop.
Nhấn phím phải chuột vào khoảng trống ở khung bên 

phải, chọn New/String Value và đặt tên cho đốỉ tượng mói 
là MenuShovvDelay. Nhấn đúp vào đối tượng, vào khung 
Value D ata nhập một số từ  0 đến 30000 (sô" càng nhỏ thì 
tốc độ càng nhanh). Nhấn Enter đế chấp nhận.

^Computeí;

Genuine Intel

x86 Family 5 M odel 4 s tepping 3

32.0MB R M

Hiển thị kiểu CPU trong System Properties/General
Khi bạn bấm phím phải mouse lên My Computer rồi 

chọn lệnh Properties của menu shortcut. Trong bảng 
General của hộp thoại System Properties, Windows chỉ 
báo cáo CPU Intel Pentium  của bạn đơn giản là 
"Genuinelntel". Để Windows báo cáo chi tiế t hơn, bạn vào 
Registry, tìm đến:

H K E Y _L O C A L _M A C H IN E \H ardw are\D escrip tio
n \S y s te m \C e n tra lP ro c e s s o r \0 .
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R  ■ ^  M y  C om p u te i N a m e ! D a ta

tg  í _ i  H K E Y _ C W S S E S _ R Ũ Ũ T í ^ ( D e f a u l t ) (v a lu e  n o t set)

13 D  H K E Y _ C U R R E N T _ U S E R [■ ^ Id e n t ií ie r "P e n tiu m (r) P io c e s s o r"
Ẹ  U  H K E \'_ L O C A L _ M A C H IN E ỈH ^ U p d a te  S ta tu s ŨXŨŨ0Ũ0ŨỮ1 (11

3  L_J C on fig  

s  ’C J  E num  

H  ĩ "  1 H a rd w a re  

R - i  1 D e s c n p lio n  

F i r i  S ys tem

B  o  C e n tta lP to ce

t a S

i^ V e n d o r ld e n t i t ie r "G e n u in e  In te l"

Bấm kép mouse lên mục V e n d o rId e n tif íe r , rồi thêm 
vào một dấu cách giữa từ  "G enuine" và "In tel" rồi thoát 
Registry. Khi bạn mở lại System Properties Windows sẽ 
báo cáo về CPU chi tiế t hdn (có dạng tổng quát "x86 
F am ily  A M odel B S te p p in g  C").

Compuĩer:

Genuinelnlel 

Pentium(r) Processor*

32.0MB RAM

Không lưu các xác lập Desktop khi Exit
Windows luôn luôn giữ lại tình trạng  của m àn hình, kể 

cả các vị trí của Explorer và Control Panel (nếu chúng 
đang mở) trong phiên làm  việc cuối cùng để hiển th ị trong 
phiên làm  việc kê tiếp. Nếu bạn muôn Windows lúc nào 
cũng khởi động với cùng một xác lập m àn hình, bạn làm 
như sau;

1. Trình bày lại m àn hình và Explorer theo cách mà 
bạn muốh. Khởi động lại Windows để lưu xác lập này.
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Ệ CJ Eyplorer 
Ũ  Extensions 

Í1 O  GrpConv 
[+] o  Internet Settings 
E1 Q  Multimedia 
R-i ì  Policies

Cu Network
s  C_1 ProtileReconciliation 
; D  Runonce 

m r i  Pihpll Pytmsinns______

Name Data'
[^(Detault) (value not set)

Naí'.ctiveDesktop 00 00 00 00
N oD riveĩ vpe/>.uto,.. 95 00 00 00
NoPavoritesMenu 01 00 00 00

[i^Nolnternetlcon 01 00 00 00
l^NữRecentDocsHis... 01 00 00 00

N oR ecentD ocsM e... 01 00 00 00
l^NoSaveSettings 00 00 00 00
(SầNoStartBanner 00 00 00 00

2. Vào registry tìm:
H K ey_C urrent_U ser\Softw are\M icrosoft\W indo  

w s \  C urrent V ersio n \P o lic ies \E x p lo rer .
3. Đặt giá trị của N oS aveSettings bằng 1. Nếu không 

thấy đầu mục như vậy, hãy tạo ra bằng cách chọn 
E dit/N ew /String Value. Thiết lập giá trị của nó, ở dạng 
nhị phân hoặc DWORD, bằng 1.

V Value jQame: 

ịNoSaveSettings 

Value data:

!;p lÕ Õ  31 Oũ ũữ 00 00

ì̂ ỵ'
1 ..

Nếu bạn muốn thay đổi lại màn hình, hãy đổi trị của 
N oSaveSettings thành 0. Bạn có thể thao tác nhanh bằng 
cách bấm phím phải mouse lên mục N oSaveSettings rồi 
chọn lệnh Modify trong menu Shortcut. Sau khi thay đổi, 
khởi động lại Windows để các thay đổi có hiệu lực.
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ị ịo d i ív

Delete

Rename

Sao lưu và phục hồi dữ liệu trong VVinXP
Bạn đã mỏi mệt với việc cài lại WinXP sau mỗi trận  

oanh tạc của virus ? Bạn đang phải đôi m ặt với nguy cơ dữ 
liệu quý giá lưu trong 0 cứng sẽ tan  theo mây khói !

Thực tế  cho thấy  có rấ t  nhiều trường hỢp 0 cứng máy 
tính  đột nhiên ngừng hoạt động, hay nói đơn giản là "đã 
chết", mà chang có nguyên nhân  rõ rệ t nào. Và khi điều 
này xảy ra, kê cả 0 cứng của bạn vẫn trong thòi gian bảo 
hành, bạn vẫn là người th iệ t thòi vì không có một nhà sản 
xuất nào lại bảo hành cho dữ liệu được lưu trữ  trong ổ đĩa. 
Giải pháp duy nhấ t của bạn là nhờ tói dịch vụ phục hồi dữ 
liệu, nhưng sô" tiền bạn phải trả  cũng khá đắt đỏ. Chính vì 
vậy, khi sự an toàn của dữ liệu được đặt lên hàng đầu thì 
việc sao lưu (backup) chúng trở nên vô cùng quan trọng.

Sao lưu dữ liệu

* Phương p h á p  sao lưu 1: Chup hình ô đĩa
Phương pháp chụp hình ổ đĩa để sao lưu dữ liệu thực 

chất là tạo ra  một bản copy phân 0 tương tự (một phần 
hoặc tấ t  cả không gian ô cứng để hệ điều hành có thể truy 
cập dưới dạng ổ logic, như 0 C: Chang hạn) và lưu trữ  
chúng ỏ vị tr í nào đó. Thường những file hình khi tạo ra 
bằng phương pháp này đều ở dạng nén, do vậy nó chiếm ít 
dung lượng hơn so vói các ílle gốc. Trong trường hỢp xảy ra 
sự cô", các file này có thể hồi phục thành  một 0 cứng mới;
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và trong hầu hết trường hỢp, chúng sẽ hồi phục lại nguyên 
trạng ô đĩa cũ tại thời điểm file hình được tạo ra.

"Chụp hình" thường là tính năng của một sô" sản phẩm 
phần mềm như Norton Ghost của Symantec. Chúng được 
dùng để cài đặt và cấu hình một Ị.ượng lốn máy tính trong 
mạng LAN với các tính năng tương tự nhau. Một quản trị 
viên sẽ cài đặt hệ thống và những chương trình cần thiết 
trên một máy tính, đảm bảo sao cho mọi thứ hoạt động 
trong tình trạng  bình thường, và sau đó sẽ tạo ra một file 
hình của hệ thống đó để lưu trữ  trên  máy chủ.

Khi sử dụng đĩa khởi động với phần mềm chụp ổ đĩa, 
các máy tính  trong m ạng sẽ truy  cập tối file h ình hệ 
thông của máy chủ và "bắt chước" cấu hình tương tự. Bằng 
cách làm này, quản trị viên sẽ tiết kiệm được rấ t nhiều thòi 
gian thay vì phải cài đặt từng máy riêng rẽ trong hệ thông.

Chụp ổ đĩa là phương pháp tốt nhất để bảo vệ dữ liệu 
trước nguy cơ hệ thông "sụp đổ" không thể cứu vãn. Ảnh 
được tạo ra sẽ hoàn toàn tương tự vối bản gốc. Tuy nhiên, 
mỗi phương pháp đều có hạn chế chung, chẳng hạn như 
phương pháp này còn tồn tại hai hạn chế:

+ Thứ nhất, các file hình có dung lượng khá lớn và m ất 
thời gian tạo ra. Nếu sử dụng ổ ghi CD-R để tạo một file 
hình hoàn chỉnh, bạn có thể sẽ phải m ất vài chiếc dĩa CD.

+ Thứ hai, quan trọng hơn cả là các file hình chỉ chụp 
được trạng thái máy tính khi nó được tạo ra; còn nếu sau khi 
bạn đã cài đặt thêm phần mềm hoặc tiến hành một vài thay 
đổi, thì íỉle hình đó sẽ không thể lưu được các thay đổi này.

Nâng cấp file hình hàng ngày không phải là phương 
pháp mang tính thực tiễn. Đe giải quyết vấn đề này, giải 
pháp tô"t nhấ t là kết hỢp giữa chụp hình ổ đĩa vói các 
phương pháp sao lưu dữ liệu truyền thống.
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^ Phương ph áp  sao lưu 2: Lưu file  và dường dẫn
Về cơ bản, lưu trữ  có nghĩa là sao chép các file và thư 

mục ra  một sô" phương tiện dự phòng như: 0 cứng, đĩa 
mềm, đĩa CD.... Phần mềm sao lưu sẽ tạo ra một íĩle nén 
lể  lưu trữ  tấ t  cả các file và đường dẫn được backup. 
Phương pháp này có thể  tiế t kiệm được không gian ổ đĩa 
và ngăn không cho truy  cập vào các file sao lưu trừ  khi cần 
thiết. Thuận tiện lớn nhấ t của phương pháp này là dễ tiến 
hành mà không cản trở những thao tác bạn đang tiến 
hành  trên  máy. Sao lưu dữ liệu quan trọng từ  các đường 
dẫn cụ thể  rấ t dễ tiến hành, và hầu  hết các phần mềm sao 
lưu (gồm cả những công cụ được tích hỢp sẵn trong 
WinXP) đều cho phép bạn có thể  lên kế hoạch triển khai 
'công việc backup. Thậm chí nếu muốn, bạn có thể "giao" 
cho máy tính  đảm nhận công việc này. Hầu hết các phần 
mềm backup sẽ theo dõi các đường dẫn và file bạn cần lưu, 
và chỉ lưu các thay đổi kể từ  lần sao lưu cuốỉ cùng.

* Sao lưu trong W ỉndows XP
Windows XP được trang  bị những tính  năng sao lưu và 

phục hồi dữ liệu khá hiệu quả. Người dùng XP 
Professional sẽ tìm  thấy chương trình  này tại thư mục:

Start/program s/accessories/system  tools/backup; trong 
khi đó, người dùng XP Home phải cài đặt chúng từ  đĩa CD.
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Tính năng này sẽ cho phép bạn có thể sao lưu các file 
lựa chọn trước, hoặc chỉ định rõ từng file. Bạn cũng có thể 
tạo một backup toàn hệ thông, gồm cả "Đĩa mềm khôi 
phục hệ thông tự động" (ASR). Cách tốt nhất là kết hỢp 
giữa hai phương pháp.

Đầu tiên, bạn cần tạo một backup toàn hệ thống (đặc 
biệt là chụp ảnh ổ đĩa). Ảnh này sẽ cho phép bạn có thể 
phục hồi hệ thông về trạng thái ban đầu trước khi máy 
tính bị hỏng hóc.

- Tạo file backup ảnh hệ thống:
Đê backup toàn bộ hệ thống, bạn cần chạy trình  hướng 

dẫn backup, sau đó chọn: "backup files and settings" (sao 
lưu file và cài đặt), và cuối cùng là: "all iníorm ation on this 
Computer".
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Chú ý: Phương pháp backup này sẽ tạo ra  một ảnh tấ t 
cả các ô đĩa trên  máy tính. Nếu bạn chỉ muốn backup ổ hệ 
thông (Csmile_image, thì thay vì sử dụng trình hưóng dẫn, 
bạn nhân vào "advanced mode" (chức năng nâng cao) khi bắt 
đầu chương trình backup, và sau đó chọn "autom ated 
System recovery wizard" (trình phục hồi hệ thông tự động). 
Phương pháp này sẽ tiến hành các bưốc tương tự với 
phương pháp trên , nhưng nó sẽ chỉ backup ổ đĩa chính.
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Bạn có thể lưu file ảnh backup hệ thông ngay trên  ổ 
cứng hoặc các phương tiện khác (như đã nói ở trên). Chính 
vì file backup khác lớn, nên bạn cần phải có kê hoạch sao 
lưu hỢp lý.

Ngay sau khi bạn chỉ định vị trí đặt file hình hệ thong, 
máy tính sẽ tiến hành thực hiện công việc của mình. Khi 
quá trình  này kết thúc, bạn sẽ thấy một thông báo hiện ra, 
yêu cầu bạn sao lưu các thông tin hồi phục hệ thống trên  
một đĩa mềm 1.44MB (đã íormat). Chiếc đĩa này rấ t quan 
trọng khi bạn cần phục hồi lại hệ thốhg. Sau khi thực hiện 
xong các bưỏc này, bạn sẽ tiến hành backup từng phần dữ 
liệu cá nhân.

- Backup dữ liệu cá nhân:
Do chiếm một dung lượng khá lốn, nên không phải lúc 

nào phương pháp tạo file hình hệ thổhg cũng mang tính 
thực tiễn. Có một cách làm hay là bạn tạo các tệp tin nén 
nhỏ, chứa fíje và tài liệu cần backup.

Khi hệ thống gặp vấn đề, việc đầu tiên bạn cần làm là 
hồi phục ảnh toàn bộ hệ thống (đã được tạo ra trước đó), và 
tiếp đến là phục hồi các file lưu gần nhất. Cách làm này có 
thể trán h  m ất m át dữ liệu ở mức tối đa.

OK, đã đến lúc bạn sao lưu các file dữ liệu quan trọng, 
chẳng hạn như "My documents, các shortcut và cài đặt 
màn hình... Để thực hiện thao tác căn bản này, bạn có thể 
dùng tính năng backup của Windows: Khởi động trình  
backup và chọn lựa phần "backup ĩiles and settings" và 
tiếp đến là "my documents and settings".
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Chọn vị trí cần lưu file và nhớ rằng trình  backup 
Windows không hỗ trỢ ghi trực tiếp vào đĩa CD, do vậy, 
nếu bạn muôn tình  hình  theo cách này, bạn cứ th ế  copy 
file lưu vào một vị tr í trên  ở cứng và sau đó burn (ghi) 
chúng vào đĩa CD.

Khi trình  backup hoàn tấ t, bạn cần tái khởi động lại 
quá trình. Lần này cần sử dụng lựa chọn: "let me choose 
w hat to back up". Hãy đánh dấu vào các file hoặc folder 
bạn cần backup.
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Nếu bạn không muốn m ất thời giò với các thao tác 
backup, bạn hoàn toàn có thể giao "nhiệm vụ" này cho máy 
tính thực hiện. Chọn "Advanced mode" và chọn tab 
"schedule jobs". Kích đúp vào ngày bạn muốn trình  backup 
tự động khởi tạo, và chọn "back up selected files, drives or 
netvvork data", tiếp đến là đánh dấu vào các file hoặc 
đường dẫn muốn lưu.
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* Thẩm định  quá trình  backup
Chọn vỊ trí file backup lưu và chọn loại backup. Nói 

chung, trừ  khi bạn cần backup một lượng lốn dữ liệu, còn 
nếu không chỉ sử dụng các cài đặt bình thường ("normal") 
để backup tấ t cả các file. Những cài đặt khác sẽ chỉ backup 
các file đã thay đổi kể từ lần backup cuối cùng.

Nếu bạn lựa chọn chức năng "thẩm định" quá trình 
backup sau khi nó được hoàn tấ t, bạn có thể sẽ được yêu 
cầu bổ sung thêm  dữ liệu backup vào file lưu hoặc viết đè 
lên các file cũ vối phần backup mới.

Trong hầu hết trường. hỢp, viết đè bao giò cũng là lựa 
chọn tốt hơn cả, trừ  phi bạn muốn phục hồi các bản copy 
dữ liệu cũ hơn. Còn bổ sung thêm  dữ liệu sẽ chỉ tăng dung 
lượng file cho mỗi lần thao tác, và hậu quả là dung lượng ổ 
đĩa sẽ nhanh chóng bị "ngôn" hết.
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OK, bạn cần đặt tên và khởi tạo kế  hoạch cho trình 
backup. Hãy chắc chắn rằng  n ú t "later" được chọn lựa, 
và tiếp đến là nh ấn  "set schedule". Từ đây, bạn có thể  
lựa chọn khoảng thòi gian hoặc thòi gian bạn muôn sử 
dụng cho trình  backup (hàng ngày, hàng tuần, hàng 
tháng... ) và một sô" cài đặt khác đốì với trình  backup tự 
động. Hãy đặt thòi gian, nhấn  vào nú t "OK" và tiếp đến là 
n iít "Next".

Hãy nhập m ật khẩu cho tài khoản vì hệ thông sẽ cần 
chúng để chạy trình  backup tự  động cho mỗi khoản riêng.

Phuc hồi dữ  liêu

OK, bạn đã làm  quen với quá trình  backup, công việc 
bây giờ là phục hồi chúng.

Đầu tiên, đối vói trường hỢp ổ cứng của bạn bị "chết", 
bạn sẽ cần phục hồi ảnh hệ thống bằng cách sử dụng đĩa 
CD Windows XP và đĩa mềm ASR đã được tạo ra trước đó.

Khởi động hệ thống bằng đĩa CD Windows XP. Ngay 
sau khi m àn hình máy tính hiện màu xanh, một dòng thông 
báo sẽ hiện thị ở cuối màn hình yêu cầu bạn ấn F2 để khởi

69



động chế độ hồi phục hệ thống tự động. Nhấn F2 và đưa đĩa 
mềm vào ổ. Nếu bạn bỏ qua bước này, bạn cần thực hiện lại, 
thường thì cũng phải 2-3 lần mói thành công.

Hãy chắc rằng ổ đĩa mà bạn muôn là ổ chính của hệ 
thông cần phải được chọn. Vì những lý do hiển nhiên, nên 
0 đĩa này không thể là ổ đĩa bạn lưu ảnh hệ thông. Quá 
trình  cài đặt sẽ format tấ t cả 0 đĩa và tự  động quá trình  
cài đặt.

Khi m àn hình phục hồi hệ thông xuất hiện, bạn chọn 
chính xác các file backup và Windows sẽ tự  động phục hồi 
hệ thống về thòi điểm trước đây. Quá trình  này có thể sẽ 
m ất khoảng vài phút.

Giả dụ bạn có dữ liệu cá nhân được lưu trữ  tại các vị 
trí riêng biệt, bạn cần khởi tạo trình  backup. Chọn 
"restore files and settings", một danh sách các file lưu 
được tạo rẩ  trước đây sẽ hiển thị bên cửa sổ phía phải. 
Kích đúp vào file bạn cần phục hồi và hãy đánh dấu vào 
file đó bên cửa sổ tay trái. Kích vào nú t Next. Hệ thông sẽ 
thông báo cho bạn rằng nó sẽ phục hồi file. Nếu bạn muốn 
khôi phục chúng vào các vị trí khác nhau, hoặc thẩm  định 
các cài đặt khác, chẳng hạn như viết đè, bạn hãy chọn tab 
"advanced"; còn nếu không, bạn chỉ cần kích vào "Next" để 
phục hồi các file và đưòng dẫn.

Àn S ta r t Menu
Những cái có khi chúng ta  tưởng rằng không làm được 

vẫn có thể. Ví như hướng dẫn dưới đây giúp bạn ẩn S tart 
Menu. Khi đó nhấn chuột vào nút S tart Menu sẽ không 
xuất hiện menu nữa.

Mở Registry Editor, tìm đến khoá HKEY_CLASSES_ 
ROOT\ CLSID\ {5b4dae26-b807-lld0-9815-00c04fd91972}.
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Sửa tên  khoá này thành  {-5b4dae26-b807-lld0-9815- 
00c04fd91972}, tức thêm  dấu vào sau "{"• Muốn hiện lại 
S ta rt Menu th ì xoá dấu đi. Cập n hậ t lại Registry để chỉ 
sô" này có hiệu lực.

Cách chọn khôi văn bản nhanh nhất
Thông thường muôn chọn (bôi đen) một khối văn bản 

chúng ta  thường dùng một trong hai cách truyền thông là 
click chuột vào đầu khôi văn bản rồn rê chuột đến cuôl 
khổĩ văn bản hoặc dùng phím chọn đầu khối văn bản nhấn 
giữ Shift và di chuyển đến cuối khối văn bản. Nhưng có 
những cách khác giúp bạn chọn khối văn bản nhanh đến 
bấ t ngờ và hiệu quả.

- Để chọn một từ  bạn click hai cái liên tiếp vào từ  đó
- Để chọn một đoạn văn bản thì click 3 cái liên tiếp vào 

bấ t kỳ vị tr í nào trên  đọan văn bản đó.
- Để chọn cho một khối văn bản dài gồm nhiều đoạn thì 

click chuột vào vị trí đầu khối văn bản sau đó di chuyển 
đến vị tr í  cuối khôi văn bản nhấn  giữ Shiít và click chuột 
vào vỊ tr í cuối văn bản.

Chạy bất kỳ ứng dụng từ cửa sổ Run
Trong Windows chúng ta  có thể  chạy bất cứ chương 

trình  nào từ  cửa sô Run, ví dụ như Word thì gõ winword, 
Excel th ì gõ Excel, Access thì gõ msaccess, Windows Media 
gõ mplayer2 hoặc vvmplayer. Ta cũng có thể làm cho 
chương trình  khác chạy từ  cửa Run.

Cách làm  như sau: Mở Registry tìm  đến: HKEY_ 
LOCAL_MACHINE\ SOFTW ARE\ M icrosoft\ W indows\ 
CurrentVersionX App Paths. Thêm một khoá mói với tên 
gỢi nhớ để khi muốn chạy chương trình  thì gõ tên khoá
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bạn đã đặt thì chương trình sẽ chạy. Bạn luôn nhớ tên 
khoá mới phải có đuôi.exe. Ví dụ bạn muôn chạy chương 
trình  Herosoft từ cửa sô Run thì phải đặt tên khoá mới là 
'hero.exe' hoặc là <tentoinho.exe> ở đây 'tentoinho' là tên 
tuỳ thích theó ý bạn.

Sau khi tạo từ khoá mới xong, nhấn đúp vào Defaul và 
nhập đường dẫn đầy đủ, tức đường dẫn của file.exe của 
ứng dụng bạn muôn chạy. Xong việc tắ t Registry Editor. 
S ta rt Menu - Run gõ tên khoá (không cần.exe) để chạy 
chương trình.

Với thủ  thuậ t này bạn có thể chạy một chương trình  bí 
m ật mà những kẻ tò mò khác không biết nó nằm ở đâu. 
Nhưng sau khi chạy một chương trình trong cửa sổ Run 
thì dòng lệnh, sẽ được Windows lưu lại, bạn muôn xoá thì 
xem lại thủ  thuậ t ở S tart Menu. Hoặc nhấn chuột phải 
trên  TaskBar chọn Properties chọn Tab S tart Menu - 
Customizes nhấn nút Clear để xoá hết các dòng lệnh đã 
lưu để kẻ tò mò không biết đâu mà lần.

Một cách tránh  sự tò mò của kẻ khác. Nếu muốn chạy 
một chương trình bí m ật từ cửa sổ Run thì có thể tạo 
ShortCut của chương trình đó. Đổi tên chúng lại cho dễ 
nhớ rồi Cut và Paste chúng vào một trong các thư mục 
sau: Windows, Winnt, System, Sytem32. Như vậy bạn cũng 
có thể di chuyển các ShortCut trên  màn hình Desktop vào 
các thư mục trên  để Desktop gọn gàng sạch sẽ.

Tương tư như trên đổì với tấ t cả các tập tin.exe nằm 
trong thư  mục Windows, WinNT, System, System32 bằng 
cách gõ phần tên chúng vào cửa sổ Run. Ví dụ bạn muốn 
chạy NotePad thì từ Run gõ Notepad chứ hơi đâu mà click 
chuột lên S tart Menu cho mệt phải không bạn. Trong 
Windows 2000 và Windows XP bạn cũng có thế chạy các
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thành  phần của Control Panel. Ví dụ muốn chạy applet 
Display đê sử hình nền mà bạn thường làm bằng cái click 
chuột phải ngoài m àn hình rồi chọn Properties hay chạy 
Control Panel rồi mói chạy được nó, thay  vì vậy bạn gõ 
desk.cpl vào cửa sổ Run. Và cũng như th ế  bạn có thể chạy 
tấ t  cả các thành  phần (applet) của Control Panel từ  Run. 
Hãy tìm  các tập  tin.cpl. Và muốn chạy các Screen Saver 
thì tìm  các tập  tin  có đuôi.scr.

Chọn và đổi tên tập tin, thư mục mà không cần gõ nhiều lần
Thông thường muốh chọn nhiều tập  tin, thư  mục nhiều 

người thường giữ phím Shift rồi di chuyển chuột, hoặc 
dùng chuột kết hỢp vói phím Ctrl để chọn nhiều tập  tin  và 
thư  mục ở nhiều nơi. Ngoài hai cách đây, bạn có thể  nhấn 
chuột trá i và kéo bao các thư mục và các tập  tin  muôn 
chọn. Nhược điểm của cách này chỉ chọn được khôi vuông, 
chữ n h ậ t mà thôi.

Trong trường hỢp bạn muốn đổi nhiều tập  tin  cùng thể 
loại, chọn tấ t  cả các file hoặc thư  mục muôn đổi tên  nhấn 
phím F2 hoặc nhấn  chuột phải trên  khối đã chọn, chọn 
renam e. Một tập  tin  hoặc thư  mục nào đó sẽ cho phép bạn 
gõ tên  mới. Chỉ cần gõ tên mới - Chú ý không cần gõ bất kỳ 
ký tự  thay  thê nào thì Windows vẫn hiểu được bạn đang 
đổi tên  giông nhau  cho các tập  tin  và thư  mục bạn đã chọn 
- điều này khác so với các hướng dẫn mà các báo đã đăng, 
nhấn E nter th ì tấ t  cả còn lại sẽ được đổi thành  tên mối 
kèm sô" (1), (2),(3)...cuối tên mói cho tấ t cả các tập  tin  và 
thư muc mà bạn đã chon.

Dì chuyên nhanh chóng giữa đám đông
Tốc độ là một yêu cần rấ t cần th iết đốì với chúng ta,
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những người làm việc vói những công cụ thông minh và tốc 
độ cực nhanh.

Khi làm việc với tập  tin  và tư mục, muôn di chuyến 
đến một tập  tin nào đó bạn thường rê chuột trên  thanh 
trượt cho đến khi bắt gặp được tập tin đó. Nhưng đôi với 
những thư  mục có rấ t nhiều tập tinrvà thư mục có khi dài 
cả chục trang  m àn hình thì cách rê chuột là hạ sách.

Đế đến được tập tin bạn muôn, chỉ cần nhấn vào một 
tập tin hoặc thư mục bất kỳ trong thư mục đó và gõ hơi 
nhanh một chút tên tập tin hoặc thư mục bạn muốn tới. 
Tôi nghĩ đây cách di chuyển tối ưu.

Áp dụng thủ  th u ậ t này cho Registry rấ t hữu dụng. Ví 
dụ trong khoá "HKEY_CLASSES_ROOT" có hàng ngàn 
khoá với tên  rấ t giống nhau. Đặc biệt trong khoá 
"HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID" cũng có cả ngan khoá 
con nhưng chúng toàn bằng những con sô" và lại thường có 
chuỗi bắt đầu giông nhau dài triền miên, rấ t khó khăn để 
bạn kéo chuột theo thanh  trượt để tìm đúng con sô của 
khoá chỉ My Computer ở chỗ nào. Thay vào đó bạn gõ 
nhanh khoảng 4 - 5 ký tự đâu tiên trong chuỗi sô của tên 
khoá đó thì sẽ gần đến đích, có khi may m ắn bạn đến đích 
một cách chính xác.
 ̂ Hãy nâng cao kỹ năng của mình bằng thủ thuật này. 

Chúng ta phải biến những việc không tưởng trong hiện tại 
thành thực tiễn trong tương lai.

Đổi tên thư mục, tập tin bằng cách click chuột
Có một thủ thuật đổi tên tập tin và thư mục rất nhanh 

mà có thể bạn chưa biết.
Thông thường muốh đổi tên một tập tin hoặc thư mục, 

chúng ta  thường phải dùng chuột phải click trên  thư mục
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hoặc tập  tin  đó, rồi chọn m enu Rename hoặc click chọn tập  
tin  hoặc thư mục rồi nhấn  F2. Thay vì thê bạn có thê click 
lần thứ  nhấ t đê chọn tập  tin  hay thư mục muốn thay thế, 
click cái thứ hai vào dòng chữ chứa tên của tập  tin  hay thư  
mục đó, khi đó con trỏ sẽ nhấp nháy trong dòng tên của 
tập  tin  hoặc thư mục và bạn có thể đổi tên nó dễ dàng.

Hiển thị thông tin hỗ trỢ, những thông tin về tên còng ty
Trong Tab General của System Properties trong 

Control Panel có phần bên dưới cho phép hiển thị thông 
tin  để hỗ trỢ kỹ thuật. Trong các bản full bán cho các 
doanh nghiệp, tô chức th ì Microsoft sẽ cho hiện thị thông 
tin  hỗ trỢ để khách hàng có thể liên lạc khi bản Windows 
đó trục trặc. Nhưng trong các bản bán lẽ thì phần đó bị bỏ 
trống. Chúng ta  có thể sửa chúng cho chúng hiển th ị một 
tấm  hình cá nhân  và một vài lòi giói thiệu về mình chẳng 
hạn. Khi có khách mở ra  nhá hàng liền.

Để thêm  thông tin  bạn muôn vào đó thì bạn phải tạo 
mói hai tập tin  và lưu vào thư  mục hệ thông của Window. 
Thông thường là "C:\W INDOWS\SYSTEM" nếu sài 
Windows 95, 98, Me và "C:\W INNT\SYSTEM 32" nếu sài 
Windows NT/2000/XP.

Tập tin  đầu tiên  đặt tên  là "OEMINFO.INI". Dùng 
notepad soạn tập  tin  vói nội dung mà bạn muốn hiển thị 
với cấu trúc hên  dưới và lưu chúng vào thư mục hệ thống. 

[General]
M anufacturer = Thông tin  về công ty 
Model= cái gì tuỳ thích 
SupportURL=www.ueco.edu.vn 
LocalFile=c: \y o u r\lo c a l\su p p o rt\f ile . htm  
[Support Information]
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Linel= nội dung dòng thứ nhất
Line2= nội dung dòng thứ hai
Line3= nội dung dòng thứ ba
Line4= nội dung dòng thứ tư

LineN= nội dung dòng n;
Tạo bao nhiêu dòng tuỳ theo ý bạn. Muốn cách hàng 

thì hàng đó bỏ trông.
Bạn cần một file ảnh với kích cỡ chính xác là 172x 172 

pixels lưu thành  "oemlogo.bmp" vào thư mục hệ thống.

Làm cho tất cả các cột xích lại gần nhau
Trong Explorer, Registry hay bất kỳ ứng dụng nào khi 

có nhiều cột cách nhau khá xa, bạn muốn xem được tấ t cả 
nội dung của chúng. Thay về dùng chuột kể kéo chúng gần 
nhau lại. Thủ th u ậ t này sẽ giúp bạn làm cho các cột xích 
lại gần nhau rấ t nhanh chóng.

Chỉ cần nhấn giữ phím Ctrl rồi nhấn hai lần phím ++, 
nhớ là phải sáng đèn Num Lock. Khi đó các cột tự động sửa 
lại khít với chiều dài của nó và xích lại gần nhau rấ t nhanh.

Tăng tốc độ lướt web
Thủ th u ậ t này giúp bạn chỉnh sửa Registry để tăng tốc 

độ lưốt web.
Tìm đến khóa sau: HKEY_L0CAL_1VIACHINE\

SOFTWARE\ Microsoft\ W indows\ CurrentVersionX 
ExplorerX RemoteComputerX NameSpace. Xóa giá trị: 
{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}. Khi đó tôc 
độ lướt Web được cải thiện một cách bất ngờ.
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Tăng tốc độ cho Windows khi truy các file AVI (XP trở lên)
Khi bạn điều khiển Windows truy  cập vào một thư 

mục nào đó chứa nhiều file dạng AVI (Audio Video 
Interleave) thì Windows sẽ trích xuất thông tin của tấ t cả 
các file.AVI đó và làm cho Windows chạy rấ t chậm. Thủ 
th u ậ t này giúp bạn tăng tốc cho Windows bằng cách bỏ 
qua công việc trích xuất thông tin  của những.AVI này.

Tìm đến khóa sau; HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSIDX 
(87D62D94-7lB3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}. Chọn khóa 
này và nhấn F2 để đặt dấu trước nó để thành 
{87D62D94-7lB3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}" rồi đóng 
Registry Editor lại.

Thay đổi thông tin đã khai báo khi cài đặt Windows
Hướng dẫn này giúp bạn có thể  thay đổi những thông 

tin  đã nhập vào khi cài đặt Widows.
Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, 

sửa dữ liệu của các giá trị trong khoá này theo ý bạn muôn
User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Softw are\
M icrosoft\ MS Setup (ACM E)\ User Info
Name: ĐelName, DelCompany
Type: REG_SZ

Thay đổi chữ 'Start' trên start Menu
Bạn có muốii thay chữ S ta rt thành  một từ  khác, có thể 

là tên  bạn  hoặc một từ  khác nhiều nhấ t là 5 ký tự. Điều 
này có thể  làm được trong tầm  tay.

Thông thường muốh đổi chữ S ta rt thì phải dùng một 
chương trình  đọc File dưới dạng sô" Hex. Những có một 
điều nguy hiểm là có thể làm hỏng hệ thống của bạn với
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một xác suất rấ t lớn. Nếu muôn thử thì bạn phải lưu lại 
tập tin Explorer.exe trong thư mục Windows, hoặc WinNT 
vào một nơi an toàn.

Tìm chương trình  đọc tập tin dưới dạng số Hex và cài 
chúng vào máy bạn đê tiến hành phẫu thuậ t Explorer.

Tạo một bạn copy của tập tin explorer.exe và đổi tên 
chúng thành  một tên khác. Ví dụ là Expolorer_Vn.exe. 
Lưu nó ở một thư mục khác.

Dùng chương trình  đọc File explorer_vn.exe và tìm đến 
dãy sô sau:"53 00 74 00 61 00 72 00 74" chúng khóp với 
chữ "Start". Và bạn có thể sửa chúng thành  một từ  khác 
tuỳ ý nhưng nhớ là từng ký tự phải đổi ra Hex và copy 
thay vào dãy số của chữ Start. Các offset để tìm  ra dãy sô" 
đó tương ứng vói các phiên bản của Windows được liệt kê 
bên dưới.

o Windows 98
Offset: 0x00028D6E - 0x00028D76 
o Windows NT4
Offset: 0x00028BEE - 0x00028BF6 
o Windows ME
Offset: 0x00033DDE - 0x00033DE6 
o Windows 2000 
Offset: 0x0003860E - 0x00038616 
o Windows XP
Offset: 0x000412B6 - 0x000412BE
Lưu ý nếu bạn thay bằng một từ  có ít hơn 5 ký tụ  thì 

phải thêm khoảng trắng ở giữa chúng để cho nó đủ 5 ký 
tự. Cuốĩ cùng xin kiểm tra  kiểm tra  th ậ t kỹ bạn đã thay 
đúng chổ chưa rồi lưu tập tin Explorer_vn.exe lại.
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Bước kê tiếp sẽ phụ thuộc vào hệ điều hành mà tiến 
hành theo cách khác nhau;

o Windows 95, 98 & ME
Thoát ra dos, hoặc dùng đĩa book trong Windows ME 

và dùng lệnh remove đê đổi tên 'explorer.exe' thành  
'explorer.old'. Sau đó copy file 'Explorer_vn.exe' vào thư 
mục Windows và đổi tên chúng thành  'explorer.exe'. Khởi
động lại máy và............ nếu mọi chuyện suôn sẽ thì bạn
sẻthấy một chữ mỏi thay chữ 'S tart'.

o Windows 2000 and XP
Vào Registry Editor tìm khoá HKEY_LOCAL_MACHINE\ 

SOFTWARE\ Microsoft\ Windows N T \ CurrentVersionX 
Winlogon. Tìm khoá con của nó có tên Shell gán giá trị mới 
cho nó là "explorer_vn.exe". Khỏi động lại máy và hồi hộp 
chò đợi. Khi muốh trở về trang thái 'S tart' nguyên thuỷ thì 
chỉ việc sữa giá trị của khoá "Shell" là "explorer.exe".

Truy cập Task Manager nhanh nhất
Thông thường muốh trủy cập Task M anager bạn dùng 

hai cách. Thứ n h ấ t là nhấn tổ hỢp phím Ctrl + Alt + Del để 
hiện hộp thoại Windows Security rồi nhấn  Task Manager. 
Thứ hai là nhấn  chuột phải trên  TaskB ar rồi chọn Task 
Manager. Có cách khác giúp bạn truy  cập Task M anager 
nhanh hđn cả.

Dùng tổ hỢp phím Ctrl + Shift + Esc th ì Task M anager 
sẽ 'xuất hiện nhanh  nhất.

Vô hiệu hoá Winzip
Trong Windows XP/ Server2003 có tích hỢp sẵn Winzip 

rất tiện cho chúng ta  nén và giải nén các File.zip, bạn cũng
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có thể xem nội dung bên trong file.zip rất dễ dàng bằng cửa 
sổ Explorer chứ không cần chạy WinZip như các phiên bản 
Windows trước. Nhưng hiện nay có chương trình nén và giải 
nén file tiên tiến hơn đó là WinRaz. Khi ta có file.raz thì 
chương trình Winzip đã được tích hỢp không thể giải nén 
được file.raz. Khi đã cài WinRaz lên máy thì Winzip có sẵn 
coi như là đồ vứt đi vì WinRaz nhận dạng được cả file.Zip. Vì 
vậy chúng có thể vô hiệu hoá Winzip tích hỢp sẵn đi.

Muôn vô hiệu hoá Winzip. Từ cửa sổ Run gõ: Regsvr32 
/u zipndr.dli

Muốn khôi phục lại WinZip. Từ cửa sổ Run gõ: 
R egsvr32 zipfldr.d ll

sửa lỗi VVindovvs bằng cách đăng ký DLL
Windows XP và 2000 luôn lưu thông tin về nhiều tính 

năng của hệ điều hành này trong các tập tin thư viện liên 
kết động (Dynamic Link Library -  DLL). Trong khi đó, chi 
tiế t về các thư viện DLL lại được cất giữ tại Windows 
Registry. Nếu thông sô" Registry của một tập tin DLL bị 
sai lệch thì hệ điều hành sẽ gặp khó khăn khi mở các tập 
tin  hoặc trang web, và thậm  chí xuất hiện những hành xử 
đầy khó hiểu. Khi gặp tình huông này, đừng vội hoảng hốt, 
bạn hãy sử dụng công cụ regsvr32.exe để chép lại các thư 
viện DLL vào Registry.

Type Ihe rMme of a program, fàU a, (tocument, or 
Inũxnet reỉouce, áid Wndówỉ cpsn X tar you.

Open: Ị̂ re3Svr32 /ì shẹtó.dB

OK C arttl Browse...
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Thay thế, chỉnh sửa Registry của thư viện DLL bằng 
lệnh trong Run.

Ngay cả khi không chắc chắn thư viện DLL nào đang 
gặp sự cô" (hoặc thiếu), bạn có thê yên tâm  sử dụng công cụ 
này để đăng ký lại một thư  viện DLL đã được cài đặt cùng 
Windows. Sau đây là cách khắc phục vài trục trặc thường 
xảy ra do sai thông sô" tập  tin  DLL trong Registry.

Đổi giao diện; Nhiều sự cô" có thể  được khắc phục một 
cách đơn giản, chỉ bằng cách đăng ký lại thư viện 
Shell32.dll, lưu giữ thông tin  về giao diện của Windows và 
được dùng để mở các tập  tin  và trang  web. Ví dụ, việc đăng 
ký lại thư  viện DLL này sẽ phục hồi khả năng xem trưóc 
các ảnh JPEG  và GIF bên dưới nhãn Desktop của hộp 
thoại Display Properties (nhấn phải chuột lên m àn hình 
Windows và chọn Properties). Việc này cũng có thể sửa lại 
khả nàng khởi chạy trình  wizard hưóng dẫn tạo shorcut 
mới là Create Shortcut W izard (nhấn phải chuột lên màn 
hình Windows và chọn New -> Shortcut), cũng như khắc 
phục tình trạng  hành  xử "lạ thường" khi bạn nhấn đúp 
chuột để mở một thư  mục.

Đe phục hồi DLL này, bạn chọn S ta rt -> Run, gõ vào 
lệnh regsvr32 /i shell32.dll và ấn. Tham sô" /i trong lệnh 
trên  đại diện cho chữ " in sta ir. Một thông báo sẽ xuất hiện 
để cho biêt lệnh này đã hoạt động. Cũng có thể, bạn cần 
khởi động lại Windows.

Phục hồi Windows Picture và Fax Viewer (chỉ trong 
Windows XP); Nêu bạn  không thể xem ảnh hoặc bản fax 
sau khi đã nhấn  đúp chuột lên biểu tượng của các tập tin 
này, hãy đăng ký lại DLL cho tính năng này: Chọn S tart - 
> Run, gõ vào lệnh regsvr32 /i shimgvw.dll, và ấn Enter. 
Một hộp thoại sẽ xuấ t hiện và cho biết việc đăng ký lại 
DLL đã khắc phục được sự cô" hay chưa.
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V  And DlĩrtstAl in suceecded.
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Thông báo cho biết việc ghi lại một thư viện DLL đã thành công

Làm tỉnh lại Add Network Places Wizard (chỉ trong 
Windows XP): Đôi khi việc khôi phục một tính năng bị 
hỏng nào đó đòi hỏi bạn phải thực hiện lệnh regsvr32 /i 
nhiều lần, mỗi lần cho một thư viện DLL khác nhau. Ví 
dụ, nếu nhấn vào mục Add a network place trong khung 
bên trá i của thư mục My Network Places và không thấy gì 
xảy ra, bạn có thế khắc phục lỗi này bằng cách thực hiện 
lần lượt 3 lệnh sau: Regsvr32 /i netplwiz.dll, regsvr32 /i 
mshtml.dll và regsvr32 /i shell32.dll.

Hồi sinh Quick Launch: Nếu nhấn phải chuột lên 
thanh  tác vụ và chọn Toolbars -> Quick Launch nhưng chỉ 
nhận được thông báo lỗi cho biết không thê tạo thanh  công 
cụ này, có lẽ hệ thống thiếu thư mục Quick Launch, thông 
sô" Registry, hay vài tập tin quan trọng nào đó. Thư mục 
Quick Launch thường nằm trong thư mục C:\Documents và 
Settings\profile nameXApplication DataMntemet Explorer (với proĩile 
name là tài khoản đăng nhập vào hệ thống). Nêu không có, bạn hãy 
tạo mới thư mục này một cách thủ công (chọn trình đơn File 
-> New -> Polder trong thư mục được đề cập ở trên, đặt tên 
là Quick Launch, sau đó ấn ), hoặc yêu cầu Windows thực 
hiện (chọn S ta rt -> Run, gõ vào lệnh ie4uinit.exe, và ấn 
Enter). Đến đây, hãy thử mở lại thanh  Quick Launch.

Nếu vẫn không thành công, bạn chọn S tart -> Run, gõ 
lệnh regsvr32 /i shell32.dll và ấn Enter. Lặp lại bước trên  
với lệnh regsvr32 /i browseui.dll.
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Ghép ảnh toàn cảnh
Kỹ th u ậ t chụp ảnh góc nhìn rộng Panoram a cho phép 

bạn thực hiện "chiêu lia máy" theo chiều ngang hoặc thẳng 
đứng rồi chụp liên tục các bức ảnh để có thể lấy hết được 
toàn cảnh mong muốn. Sau khi đã có những bức ảnh, bạn 
sẽ ghép các bức ảnh ròi thành  một bức ảnh toàn cảnh duy 
nhất. AutoStich là một trong những tiện ích nhỏ, nhẹ mà 
rấ t nhiều người thích ảnh số  dùng ghép ảnh thay cho 
Photoshop.

L«ddrigtftv»99éoế6
lE ílM ÌE

□

Khi đó trên  m àn hình sẽ chia làm 2 phần: Phần bên 
trái là khung hình bạn đang chuẩn bị chụp (tạm gọi là 
khung 1) và phần bên phải là khung hình chụp sau khi lia 
máy tiếp theo (tạm gọi là khung 2). Sau khi chụp xong 
khung 1, bạn quay máy đi một góc nhấ t định và theo dõi 
xem các đối tượng trong khung 2 - phần tiếp xúc khung 1 - 
cần có những vị trí tương đôi giống nhau rồi bạn chụp 
khung hình 2. Cứ như vậy cho tới khi thu  được toàn bộ
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khung hình, như vậy bạn đã có những bức ảnh cơ bản để 
tạo ảnh toàn cảnh Panorama.

Tiếp theo bạn sử dụng đường dẫn sau đây để dovvnload 
tiện ích dùng thử AutoStitch vói dung lượng chỉ 0,98 MB 
http://cs.ubc.ca/%7Embrown/autostitch/autostitch.zip.

Bạn giải nén file tải về để lấy file chạy của chương 
trình: Autostitch.exe. Bạn hãy tạo shortcut trên  desktop 
để có thể dễ dàng thao tác.

Bạn nhấp đúp chuột vào file chạy để kích hoạt chương 
trình. Trên giao diện AutoStitch, bạn chọn File > Open rồi 
chọn toàn bộ các ảnh "đơn lẻ" dùng tạo ảnh Panoram a bạn 
đã chụp được.

Ngay lập tức chương trình sẽ phân tích các điểm giống 
nhau giữa các ảnh và chỉ chốc lát bạn sẽ thu  được ảnh 
Panoram a cơ bản mà không cần phải thực hiện thêm  một 
thao tác nào khác.

Sau khi ảnh Panoram a được tạo ra mặc định nó sẽ 
được hiển thị qua chương trình Windows Picture and Fax 
Viewer để bạn có thể chiêm ngưỡng, ở  rìa các bức ảnh có 
thể tồn tại những vùng ảnh bị đen. Bạn hãy sử dụng công 
cụ cắt ảnh của Microsoft Paint hoặc công cụ Crop đơn giản 
trong Photoshop để thu được bức ảnh đẹp nhất.

Để bức ảnh đẹp hơn, bạn có thể dành chút thời gian 
tìm hiểu cách tinh chỉnh các thông sô" trong mục Edit > 
Options như kích thước ảnh, chê độ Render, các chê độ cắt 
xén ảnh...

Đổi cõ ảnh theo yêu cầu diễn đàn
Khi tham  dự vào một sô" diễn đàn, bạn chỉ được phép 

gửi bức ảnh có độ phân giải tốì đa 800 X  800 và dung lượng 
vài trăm  KB. Batch Image Resizer là một tiện ích nhỏ cho
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phép bạn có thể đổi cỡ hàng loạt ảnh theo yêu cầu. Bạn tải 
Batch Image Resizer

(http://anonym .to/?http://w w w l.enfull.com/download5. 
asp?id=l 177&key=key2) và cài đặt vào máy tính.
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- Bạn khởi động chương trình  qua shortcut có trong 
đường dẫn S ta rt > All Program s > Batch Image Resizer. 
Trên giao diện của chương trình  bạn thấy cửa sổ làm việc 
chia làm 4 vùng ứng với 4 quá trình  sử dụng khác nhau 
mà bạn sẽ thực hiện sau đây.

+ Chọn thư  mục chứa các ảnh cần thay đổi kích thước 
trong vùng cửa sổ Select Directory.

+ Kết hỢp phím Ctrl hoặc phím Shift vối chuột trá i để 
chọn lựa tấm  ảnh mà bạn muốh thay đổi kích thưóc rồi 
nhấn  nú t Add. Ngoài ra, bạn có thể  nhấn View Image để 
xem ảnh rõ nét hơn và nhấn Remove/Remove all để loại bỏ 
các bức ảnh bạn chọn.

+ Thay đổi các thông sô trong vùng cửa sổ còn lại của
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giao diện Batch Image Resizer qua các mục O utput (lựa 
chọn định dạng và thư mục chứa ảnh sau khi thay đổi kích 
thước), Rename (thay đổi tên theo quy tắc bạn lựa chọn), 
Rotate Image (quay ảnh theo các góc xác định) và Stam p 
(chèn thêm đôi chút thông tin về ảnh).

- Sau khi đã tinh chỉnh các thông sô", bạn nhấn 
Previevv kết hỢp phím Space để coi trước kết quả. Sau đó 
bạn nhấn S ta rt và đợi trong giây lát. Giờ thì bạn hãy vào 
thư mục đã lựa chọn trong mục Output > Destination để 
xem lại kết quả.
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CÁC MẸO HAY KHI s ử  DỤNG VI TÍNH

Đưa cây thư mục về chỗ cũ
Bạn mở một thư  mục, nhưng không có cây thư mục nào 

ỏ bên trái. Phải làm gì đây? Chỉ cần nhấn biểu tượng Thư 
mục trê n  th an h  công cụ S tan d ard  (trong 2000, Me và 
XP), hoặc chọn View-Explorer Bar-Folder (trong mọi 
phiên bản).

Mẹo để có hình ảnh lổn
Khi nào cần xem nhiều chi tiế t của một thư mục hoặc 

một cửa sổ In terne t Explorer, bạn chỉ cần ấn <F11> đê 
xem cửa sô đó trong chê độ toàn m àn hình. Sau đó ấn lại 
<F11> để quay về chê độ xem bình thường. Ngoài ra, nếu 
đang dùng Windows 2000, Me hoặc XP, bạn có thể bổ sung 
một nú t đê chuyên đổi giữa các chê độ bằng cách nhấn 
phải th an h  công cụ S tandard và chọn Customize. Nhấn 
Full Screen bên dưới 'Available toolbar buttons' rồi chọn 
Add và Close.

Mẹo hay để bảo mật thư mục
1 - Tạo một thư mục BAOMAT ở thư mục gốc và chép 

tấ t  cả các tệp cần bảo m ật vào đó.
2 - Đọc sô" thứ  tự  của phần tử  FAT cuối cùng (cũng là 

sô" thứ  tự  của cluster có nghĩa cuối cùng của đĩa):
Chạy chương trình  Diskedit trong thư  mục NC sau đó
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gõ ALT+C đê ỉàm hiện ra cứa số Select Cỉuster Range. Giả 
sử trong cửa sô này bạn nhận được thông tin  "Valid 
Cluster num bers are 2 through 33,196". Điều này có nghĩa 
là sô thứ tự của Cluster có nghiã cuổì cùng của đĩa là 
33.196, đó cũng là sô" thứ tự của phần tử có nghĩa cuôl 
cùng của FAT. Đọc xong thì gõ ESC.

3 - Tìm đề mục của thư mục cần bảo m ật trong bảng 
Root Directory để ghi giá trị vừa đọc được ở bước 2 vào 
trường Cluster của đề mục ấy như sau:

Chạy Diskedit và gõ ALT+R, dịch con trỏ lên thư mục 
gốc và ấn Enter để mở bảng thư mục gốc. Rà bảng thư mục 
từ trên xuốhg và dừng lại ở đề mục cần bảo mật. Dịch chuyển 
con trỏ tói cột Cluster của đề mục này, ghi lại giá trị cũ vào 
giấy và nhập vào đó giá trị mới (vối ví dụ trên là 33196). 
Nhập xong thì dịch con trỏ xuống dưới rồi gõ CTRL+W, chọn 
nú t W rite trong cửa sổ Write changes để ghi vào đĩa.

4 - Ghi giá trị cũ đã ghi nhớ trên giấy vào phần tử cuối 
của EAT bằng cách chạy chương trình Diskedit, gõ ALT+S 
làm hiện lên cửa sổ Select Sector Range, vói mục Sector 
Usage bạn sẽ nhìn thấy vùng EAT 1 và vùng EAT 2 chiếm từ 
sector nào đên sector nào. Chẳng hạn bạn được thông tin sau: 
1-130 Ist FAT area, 131-260 2nd FAT area, có nghĩa là phần 
tử cuôl cùng của FAT 1 nằm ở sector 130 và của FAT 2 là 
sector 260. Bạn hãy gõ vào hộp Starting Sector:[...] sô" thứ tự 
của Sector cuốĩ cùng của FAT 1 (vói ví dụ trên là 130) và ấn 
Enter để mở cửa sổ Disk Editor, dịch chuyển con trỏ đến 
cluster cuối cùng có nghĩa của FAT 1 (vừa dịch con trỏ vừa 
quan sá t chỉ thị sô" cluster ở thanh trạng thái và dừng lại ở 
cluster có nghĩa cuô"i cùng với ví dụ trên là 33196). Nhập vào 
đó giá trị đã ghi nhớ trên giấy ở bưóc 3. Cuô"i cùng gõ Ctrl+W, 
đánh dấu vào mục Synchronize FATs và chọn Write để ghi 
vào 2 FAT của dĩa.
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Chú ỷ:
* Khi cần truy  cập thư  mục này bạn chỉ cần nạp lại giá 

trị cũ cho trường C luster của đề mục Root mà không cần 
xoá bỏ giá trị đã ghi ở cuối FAT.

* Vì hệ điều hành  Windows có chế độ bảo vệ vùng đĩa 
hệ thống nên muốn thực hiện các thao tác trên  bạn phải 
khởi động máy ở hệ điều hành DOS.

* Cần bỏ chế độ bảo m ật này trước khi thực hiện chông 
phân m ảnh (Defrag).

Cách sắp xếp đánh số heading trong Word
Đánh sô" thứ  tự  Heading trong Microsoft Word for 

Windows (chọn Form at/Heading/Num bering) cho phép 
bạn tự  động đánh sô" những phần khác nhau của văn bản 
rồi đánh sô" những phần này khi bạn thêm , xóa hay dời 
chúng đi. Tuy nhiên bạn không thê thay đổi cách đánh sô" 
ở giữa văn bản. Chang hạn  bạn không thê có một cách sắp 
xếp cho các chương (1,2,3....) và lại một cách sắp xếp cho 
phụ lục (A, B, c....).

Nếu bạn thạy  đổi cách đánh sô" một nơi nào đó trong 
văn bản, những heading sẽ bị thay đổi cho toàn văn bản, 
ngay cả khi bạn đánh dấu vùng văn bản bạn muôn thay 
đổi. Các bạn tôi khuyên rằng giải pháp duy n hấ t là để các 
chương và phụ lục trên  hai tập  tin  khác nhau. Có cách nào 
để chúng trong một tập  tin  mà vẫn có hai cách đánh sô" tự 
động như đã nêu không?

Không may, các bạn của bạn nói đúng. Bạn không thể 
thay đổi cách đánh sô" ở giữa tà i liệu ngay cả với Windows 
95 và Word 7.0. Cách đánh sô" Heading chỉ áp dụng được 
trong và chỉ trong tập  tin  có đặt chức năng đó mà thôi. 
Nếu bạn thêm  một cách đánh sô" vào một tập  tin và chèn
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tập tin  dó vào một tập tin khác (dùng Insert/File hay 
trường Include Text), cách đánh sô" này sẽ không được thê 
hiện trong tập tin thứ hai. Vì vậy bạn không thê tạo cách 
đánh số khác nhau trên  hai tập tin  riêng biệt rồi dán 
chúng lại với nhau được. Bạn cũng không thê áp dụng cách 
ấy trên  những văn bản con trong một văn bản chủ.

Tuy nhiên, có một cách làm ngược lại cho phép bạn viết 
văn bản lên một tập tin rồi tự động phân bô" tập tin ấy vào 
trong những tập tin có cách đánh sô" khác nhau. Trước khi 
bạn bắt đầu viết, tạo một tập tin trông cho những chương 
có đánh sô" và một tập tin  trông cho phần mục lục. Bạn 
phải chắc chắn rằng tập tin chương kết thúc bằng dấu 
ngắt trang  (Ctrl-Enter) và đặt cách đánh sô" thích hỢp cho 
cả hai tập  tin. Tiếp theo, tạo tập tin  thứ ba gồm chỉ hai 
trường Include Text và dấu kết thúc tập tin. Một trường 
liên kết vói tập tin chương, còn trường kia liên kết với tập 
tin  phụ lục: "INCLƯDE drive: \ \  path  \\f ilen am e  
\*MERGEFORMAT".

Cách tôt nhất để chèn từng trường này là nhấn Ctrl- 
F9, lúc đó cặp dấu ngoặc (braces) sẽ hiện ra (Word xem 
dấu ngoặc này như là những ký tự trường). Hãy gõ vào 
đoạn chữ ỏ trên  vào giữa hai dấu ngoặc. Chú ý rằng những 
dấu ngoặc này không phải là những dấu ngoặc bạn có thế 
gõ trực tiếp từ  bàn phím. Một khi bạn thêm dấu kết thúc 
tập  tin  vào một tập tin, hãy chuyển sang trang  View dưới 
Tools Options và xóa dấu X  trong hộp Field Codes.

Kê" tiếp, chọn cả hai trường và gõ F9 để cập nhật. Nhờ 
hộp Field Code không đánh dấu X , Word hiểu nó phải thay 
đoạn mã trường (field code) bằng kết quả trường (field 
result). Trong trường hỢp này, đó chính là hai tập tai kia của 
bạn. Giò thì bạn có thể sửa đổi cả hai kết quả trường như thể
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đang làm việc với tập tin ban đầu. Khi bạn hoàn tấ t việc viết 
chương và phụ lục vào những trường tương ứng, hãy chọn 
toàn bộ tập tin bằng phím Ctrl-F5 rồi dùng Ctrl-Shift-F7 để 
xuất các trường vào tập tin  nguyên thủy. Bạn có thê in từng 
tập tin riêng lẻ để có được những cách đánh sô" khác nhau 
(Đừng quên cài đặt sô" thứ  tự của trang  bắt đầu trong các 
tập  tin  phụ lục nếu bạn muôn các trang  có sô"liên tục).

Nếu bạn dùng cách này đừng đánh bất cứ cái gì bên 
ngoài các trường Include Text. Chỉ có phần văn bản bên 
trong hai trường này sẽ được in ra. Bạn có thể  kiểm tra  
nhũng đoạn text nằm  sai vị trí bằng cách chọn 
Tools/Options rồi View. Hộp thoại xuất hiện đưa ra  ba tùy 
chọn Field Shading, ra  lệnh cho hệ thống khi nào thì tô 
xám đoạn văn bản  trong trường: Always, Never, When 
Selected (luôn luôn, không bao giò, khi được chọn). Khi 
chọn Always hay When Selected, bạn sẽ dễ dàng phát hiện 
ra những text không nằm  trong trường. Khi chọn Never 
bạn có thể  dùng Atl-F9 để xem mã trường (gõ Alt-F9 một 
lần nữa để trở lại kết quả trường). Bất kỳ đoạn văn bản 
nào còn hiện ra  sẽ không phải là một phần của trường.

Nếu bạn gặp phải văn bản nằm  ngoài trường, chỉ cần 
đánh dấu cả khổì rồi trở lại kết quả trường (nếu bạn đang 
xem mã trường). Sử dụng những công cụ soạn thảo thông 
thường của Word để chuyển văn bản vào trong kết quả 
trường đúng. Cuôi cùng nhấn  Ctrl-Shift-F7 một lần nữa để 
cập nhậ t các tập  tin  nguyên thủy

Lưu trữ các xác lập (Option) của OutLook Express
Bạn có thể  lưu trữ  các xác lập trong hộp thoại Option 

của Outlook Express để nếu có cài lại Windows, bạn đỡ 
mất công phải xác lập lại toàn bộ.
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Trong Registry, bạn tìm đến HKEY_ CURRENT_ƯSER'' 
Identities\{00AlE640-lA5C-11D3-A032- 
A627CAADB335}\Software\Microsoft\ Outlook Express.

| fc 'R e g itt iy E ( tta r 1*13131
gcíỊKUy |d ii ỵiew tleto
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. ị  CJ IdenMies

,7J □  {CmiES40-lA5C 11D3-A032-A627CAADB 
SoHvs«âte 
CJ Miciosoít 
■r- ;_J OuHool'. Express

■ZÌẼE
I Biock Senders 

■ ì Columns
‘ T  i DorrtShowD>aloos

1 J  Mail 
ị MailNoie 

" 1 News
i '^1 Recer>tSt^ỉôfìefuLsl

fff: Zj  Rules
C_1 p**'

d  ^  Mad
■ É  Q  000

-  Acỉions
Ũ  000 

♦' L J  Ctiietia 
2 ì  New$

tu .as:  ̂ I ;....... i . -  ỉ • >r
j)^.túl«uÌ^KEY.CURKNLuỉTRMd>nl<i«V{0MlEe«>1A5C.nD3^U32.Affi7t:ÁÀDB33Ỉ^VSoi«^MÌDl>èl<\C

Nạm«ỉ̂l*](Derau«|
.^Btow$ei Barids 
ỈÍ^BiovvserPos 
[y(| ConvettedT oDBX 
ỉýExpand Untead 
íídLaunchltibox 
j» ^ M>9ration Dcỉne 
RỆMSIMN 
ỉỳ N o le  Bands 
s d  Outlook Bai Selirtgs 
iồ í  Preview Message 
»5̂  Pievĩ oobaiT extSlyte 
iSQ Revocaíori Checking 
ỊỆíị] Rurvvng
iĩ£| Save AHachmenl Pdth 
.i^Saved ĩoùbat Sellrgs 
iy ^ Saved Tcobai Sellngs Versi.. 
Ổ ] Setlngs upgraded 
'^Síxw«ToobailEAK

Dtfa . .
Ịvalue no4 set}
n  ŨOOOOOCMOO 00 
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Bạn bấm mouse vào mục 5.0 rồi chọn Registry/ Export 
Registry File để lưu thành một file có tên mở rộng là.Reg.

Sau này khi cần tạo lại các xác lập nhanh, bạn chỉ cần 
chạy Regedit rồi chọn Registry/Import Registry File, 
sau đó chỉ định file Reg bạn đã lưu trưốc đó.

Điếu chỉnh chức năng AutoRun CDRom
Có thể chức năng AutoRun CDRom của Windows 

nhiều lúc làm bạn bực mình khi đĩa CDRom cứ tự động 
chạy ngoài ý muôn làm bạn phải m ất công đóng hộp thoại 
AutoRun. Tuy bạn có thể bỏ chức năng này tạm  thòi bằng 
cách giữ phím Shift khi đưa đìa CD vào, nhưng tại sao bạn 
không "bắt" Windows chỉ được phép Autorun đĩa CD nhạc 
thôi, còn dĩa Software thì...đừng.

92



H CJ Policies Name 1 Dáía:
iỉâ(Deíault) (value no( se()
^]NũDnves 00 00 00 00

NoDnveTypeAutoRun 95 00 00 00
ỊS^Nolntemetlcon 01 00 00 00
I^NoSaveSettings 00 00 00 00
I^NũStaitBannei 00 00 00 00

" 3
□  Nelwotk

!5 CJ nciliatlon
Rmonce

ÍĨB C J Shell Extensions 
IB C l] Syncmgi 
!+! T elenhnnu

Bạn vào Registry, tìm  đến:
H K E Y _C Ư R R E N T _U S E R \S oftw are \M icroso ft\W  

in d o w s \C u r re n tV e r s io n \P o l ic ie s \E x p lo re r .  Bấm kép 
mouse vào mục N o D riv e T y p e A u to ru n  trong cửa sô bên 
phải rồi sửa dãy số ”95 '00  00 00" thành  "BD 00 00 00". 
Khởi động lại Windows để thay  đổi có hiệu lực.

Edil Binary

V a lu e  nam e. 

ịN o D n v e T y p e A u to R u n  '

?l>ỉ

|V a lu e  d a la :

ịoooữ b d I oo ŨŨ 00

Xóa danh sách Start/Run
Nếu danh sách S tart/R un quá dài bạn có thể vào 

Registry để xóa tấ t  cả hay xóa có chọn lọc bạn tìm:
HKEY_CURRENT_USER\Software\M icrosoft\W indo 

w s\C urrentV ersion\E xplorer\R unM R U . Chọn các mục 
cần xóa trong cửa sô bên phải rồi bấm  phím Delete.

Íí New >

^ String Value ’ . 

‘gDWORDValueJ
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Xóa nội dung tolder Documents khi Exit
Bạn có thể chỉ định cho Windows tự động xóa bỏ danh 

sách file đã từng truy cập trong folder Documents mỗi khi 
thoát Windows. Bạn tìm đến

K E Y _C U R R EN T_U SE R \Softw are\M icrosoft\W ind 
o w s \C u rre n tV e rs io n \P o lic ie s \E x p lo re r . Bấm phím 
phải mouse lên cửa sổ bên phải, chọn New/ B in ary  Value, 
đặt tên cho mục mới là C learR ecentD ocsO nE xit. Bấm 
kép mouse lên mục mới rồi nhập giá trị là "01 00 00 00".

□  C d  P o l i c i e s

Explorer...........
C J  N e t w o r k

Name Data
í ^ ( D e f a u l t )

C l e a r R e c e n t D o c s O n E x i t

[ v a l u e  n o t  s e t )  

Ũ 1 O ũ  O ũ  Ữ D

Tạo thêm các dòng lệnh mói trong menu Shortcut
Bạn có thể tạo thêm  các dòng lệnh thông dụng để bổ 

sung vào menu shortcut như sau:

Explorer From Here:

" 3Ẹ D  DŨS 
E '^ Ị

C_J Command
ExploteHere

Name Data ■ *
Lf̂ [Default) "Explore From ỉíHere"

Tìm đến H K E Y _C L A S S E S _R O O T \D irecto ry \S hell
trong cửa sổ bên trá ị, bấm phím phải mouse lên cửa sô bên 
phải rồi chọn New/Key trong menu shortcut, đặt tên cho 
Key mói là "E xp lo rerH ere".

Chọn Key mới tạo trong cửa sổ bên trái, bấm kép 
mouse lên mục (D eíau lt) trong cửa sô bên phải rồi đặt giá 
trị là "E xp lo re  F ro m  &Here". Giá trị này chính là tên 
lệnh sẽ hiển thị trong menu shortcut, ký tự đi sau dấu & 
sẽ là phím tắ t  để chọn lệnh.
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Bấm phím phải mouse lên cửa sổ bên phải rồi chọn 
N ew /K ey trong menu shortcut, đặt tên cho Key mói là 
"C om m and".

S Ù  D O S N a m e Ị D a t a

Ẹ  ■ _ ]  E x p lo i e H e r e ^ ỉ ậ í D e i a u l t ) " e x p lo i e i .  e x e  / e , / r o o t , / i d l i s t , ^ l ' '

Chọn Key mới tạo trong cửa sổ bên trái, bấm kép 
mouse lên mục (D efau lt) trong cửa sổ bên phải rồi đặt giá 
trị là "ex p lo re r .ex e  /e ,/roo t,/id lis t,% l" . Giá trị này chính 
là dòng lệnh khởi động và các thông sô' cần th iết để chương 
trình  chạy.

Open with Dos Prompt:
Tại H K EY _C LA SSES_R O O T \D irectory\Shell trong 

cửa sô bên trái, bấm phím phải mouse lên cửa sổ bên phải 
I'ồi chọn New/Key trong menu shortcut, đặt tên cho Key mới 
là "DỎS".

Chọn Key mới tạo trong cửa sổ bên trái, bấm kép 
mouse lên mục (D efau lt) trong cửa sổ bên phải rồi đặt giá 
trị là "O pen  w ith  &DOS P ro m p t" .

Name ỉ Datâ^»
l^ỊDeíâultỊ "ũpen with ?(DŨS Prompt"

B
l »— I IHIIH IMlÉllÉ.I*

Cl Command

Bấm phím phải mouse lên cửa sổ bên phải rồi chọn 
N ew /K ey trong menu shortcut, đát tên cho Key mói là
" C o ^ ^ a n í ' .

Chọn Key mới tạo trong cửa sô bên trái, bấm kép 
mouse lên mục (D efau lt) trong cửa sô bên phải rồi đặt giá 
tri là "C :\C o m m an d .co m  /k  cd".
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B ^ DOS “3
Command

Name Data

ỉỉ!^(D efault) "CAComtnand.com /k  cd"

Open New VVindoivs:
Tại HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell trong 

cửa sô bên trái, bấm phím phải mouse lên cửa sổ bên phải 
rồi chọn New/Key trong menu shortcut, đặt tên cho Key mói 
là "NewWindows".

Chọn Key mới tạo trong cửa sổ bên trái, bấm kép 
mouse lên mục (Default) trong cửa sổ bên phải rồi đặt giá 
trị là "Open New &Window".

R "H i 3
~1 Command

J j a m e ____

Ị^ (D e fa u lt)

J_ P ạ tạ

"Open New í(W indow"

Bấm phím phải mouse lên cửa sổ bên phải rồi chọn 
New/Key trong m enu shortcut, đặt tên cho Key mới là 
"Command".

Chọn Key mới tạo trong cửa sổ bên trái, bấm kép 
mouse lên mục (Default) trong cửa sổ bên phải rồi đặt giá 
trị là "explorer.exe %1".

D efragm ent This Drỉve:

l ỊE ÍH ĩỊ  ^  I Nạme_____

Command ị^ (D e fa u lt )
j DaỊa ;_: _________

"ícDetragment This Drive"

Tìm đến HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\Shell trong 
cửa sô bên trái, bấm phím phải mouse lên cửa sô bên phải 
rồi chọn New/Key trong menu shortcut, đặt tên cho Key mới 
là "Defrag". Chọn Key mới tạo trong cửa sổ bên trái, bấm 
kép mouse lên mục (Deíault) trong cửa sổ bên phải rồi đặt 
giá trị là "&Defragment This Drive".
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Bấm phím phải mouse lên cửa sổ bên phải rồi chọn 
N ew /K ey trong menu shortcut, đặt tên cho Key mới là 
"C om m and".

Chọn Key mới tạo trong cửa sổ bên trái, bấm kép 
mouse lên mục (D efau lt) trong cửa sổ bên phải rồi đặt giá 
trị là "d e frag .ex e  "%1" /n o p ro m p t" .

Ẹ  í _ l  D e í r a g ”3
Command

N a r n e 1 D a t a

[ ^ ( D e í a u l t ) " d e f r a g . e x e  "ZV' / n o p i o í n p t "

Quản lý bộ nhớ
Một vấn đề thường xảy ra khi bạn chơi các trò chơi 

trong Dos, hoặc khi chạy một chương trình  nào đó là hệ 
thông thông báo không đủ bộ nhớ. Màn hình hiện lên dòng 
chữ sau: "Out of memory"

Bộ nhớ được đề cập ở đây là RAM (tắt chữ Random 
Access Memory) cung cấp vùng lưu trữ  tạm  thời cho các 
chương trình  và dữ kiện. T ất cả các chương trình  đều cần 
đên bộ nhớ để chạy. Một sô" chương trình  đòi hỏi bộ nhớ 
nhiều hơn một sô khác. Việc có bao nhiêu bộ nhớ hữu dụng 
(Available Memory) sẽ ảnh hưởng lên những chương trình 
mà bạn có thê chạy.

Dưới đây giải thích sơ về cấu tạo của bộ nhố của máj'  ̂PC 
mà không đi quá sâu về m ặt kỹ thuật cho người đọc dễ hiểu.

+ Bộ nhớ quy ưóc (Conventional Memory): Là vùng bộ 
nhớ từ  0 Kb đên 640 Kb. Mọi máy vi tính đều có vùng bộ 
nhớ này. Từ "quy ước" được đặt ra là vì loại bộ nhớ này 
xuất hiện từ  khi máy PC mới ra đòi, sau này bộ nhó ngày 
càng tăng  vượt qua giới hạn  640 Kb, nên phần bộ nhớ này 
được đặt tên  như vậy. Các chương trình  ứng dụng đều sử 
dụng đến vùng bộ nhớ này
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+ Bộ nhớ vùng trên  (Upper Memory Area - UMA): Là 
vùng bộ nhớ nằm giữa vùng bộ nhớ quy ước và bộ nhớ mở 
rộng. Kích thước 384 Kb (từ 640Kb đến iMb). Một phần 
của vùng này được Dos chia thành những khôi gọi là 
Upper Memory Block - UMB (Lệnh Dos=UMB là đưa một 
phần của Dos vào vùng này). Một phần khác của vùng này 
được khung trang cho bộ nhớ phân trang EMS.

+ Bộ nhớ mỏ rộng (Extended Memory - XMS): Là vùng 
bộ nhớ nằm  trên 1 Mb. Để sử dụng vùng bộ nhó này CPU 
phải chuyển qua chế độ bảo vệ (Protected Mode). Còn vùng 
dưới iM b thì CPU ở trong chê độ thực (Real Mode). May 
m ắn cho chúng ta, việc chuyển qua lại giữa hai chế độ này 
đã có Dos và các nhà chê tạo CPU lo.

+ Bộ nhớ vùng cao (High Memory Area - HMA): Là 
vùng thuộc bộ nhớ mở rộng, nhưng nằm kề ngay bộ nhớ 
vùng trên, kích thước 64 Kb (từ 1024 Kb đên 1088 Kb). 
Chính trình  đạo diễn Himem.sys cho phép bạn sử dụng 
dược 24 Kb của vùng bộ nhớ mở rộng này để chuyển một 
phần chương trình  hệ thông của Dos lên đây giải phóng 
thêm  chỗ cho bộ nhớ quy ước.

+ Bộ nhớ phân trang (Expanded Memory -EMS) còn 
được gọi là bộ nhớ bành trướng. Bộ nhố này được phân 
thành  từng trang kích thước 16 Kb và được ánh xạ vào 
vùng khung trang của UMB. Có những chương trình  sử 
dụng chỗ trống trên  đĩa cứng làm bộ nhổ phân trang. 
Chương trình  nào muốn sử dụng bộ nhớ phân trang  thì 
phải báo rõ là mình cần bộ nhớ phân trang cho trình  quản 
lý EMM, việc này đứng về phía người viết chương trình  
phần mềm phải thảo chương thêm gây tốn kém cho nhà 
sản xuất nên người ta  ít viết chương trình  loại này. Bởi 
vậy nếu bạn mở file Coníĩg.sys xem thì thấy đa sô trên  
máy chúng ta  trình quản lý bộ nhớ Emm386.exe thường
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được cài đặt với tham  sô” noems (NO EMS nghĩa là không 
sử dụng bộ nhớ phân trang)

Nói chung việc quản lý bộ nhớ là làm sao ta  có được 
phần bộ nhớ hữu dụng tức là phần còn lại của bộ nhớ quy 
ước càng lớn càng tốt. Để làm việc này ta  phải có hiểu biết 
về Himem.sys và Emm386.exe được cài đặt bằng lệnh 
Device trong file Config.sys, biết cách sắp xếp các dòng 
lệnh trong hai file hệ thông nhằm  đưa các phần có thể lên 
các bộ nhó khác giải phóng được nhiều chỗ trống cho bộ 
nhố quy ưóc.

Muốn biết bộ nhổ được phân bổ ra  sao, từ  dấu nhắc 
Dos, bạn đánh lệnh Mem.

Trình quản lý bộ nhớ có sẵn của Dos là Himem.sys và 
Emm386.exe, bạn có thể  dùng trình  tiện ích quản lý khác 
như QEMM

Bạn có thể dùng Memaker, QEMM để tự  động sửa 
chữa hai file hệ thông giùm bạn. Nhưng bạn cần phải chạy 
lại chúng mỗi khi bạn hay các phần mềm mới cài đặt thay 
đổi nội dung hai file này, nếu không bộ nhó của bạn còn 
"tệ" hơn là bạn không sử dụng chúng.

Một số nguyên tắc để tốì ưu hai file hệ thống trong việc 
quản lý bộ nhớ.

a/ Luôn luôn nạp Himem.sys và Emm386.exe trưốc 
tiên. Riêng về  Emm386, nên dùng thông sô” NOEMS và có 
thể thêm  hai thông sô” Highscan và I=B000(B7FF để tăng 
dung lượng cho khối UMB. Ví dụ:

device=c:\dos\emm386.exe noems highscan I=b000(b7ff
b/ Phải có dòng lệnh Dos=high,umb
c/ Đổi tấ t cả lệnh device thành devicehigh nếu được. Bạn 

phải đổi thử từng lệnh rồi khởi động lại xem chúng có báo lỗi 
không vì có một sô” drv không nạp được lên bộ nhớ cao.
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đ/ Thêm LH vào trưóc tấ t cả các dòng lệnh nạp drv 
thường trú  trong Autoexec.bat giống như mục c. Đối với 
các lệnh nạp file chương trình  chạy rồi thoát như NDD, 
IMAGE thì không cần.

e/ Thường xuyên dùng lệnh MEM để kiểm tra  bộ nhớ 
quy ước. Nếu trên  600Kb là chứng tỏ bạn đã sắp xếp tốt 
hai file hệ thống.

Đĩa mềm khởi động
Đã có khi nào bạn gặp phải thông báo "Non- System 

disk or disk error. Replace and press any key when ready" 
hiện lên trên màn hình máy tính của bạn chưa ? Và bạn 
không thể sử dụng được máy vi tính của bạn nữa, chỉ có ngồi 
mà đọc thông báo đó trên màn hình máy tính. Gặp trường 
hỢp này nếu bạn không có đĩa mềm khởi động thì bạn chỉ còn 
cách tắ t  máy và liên hệ vối nơi bán máy mà thôi. Hoặc 
trường hỢp máy của bạn bị nhiễm virus. Như vậy bạn thấy 
cần th iế t là nên có sẵn đĩa mềm khởi động chưa ?

Tạo đĩa mềm khởi động DOS
Một đĩa mềm hệ thôKg dùng để khởi động máy vi 

tính  tốì thiểu phải chứa ba file hệ thống là lo.sys, 
MsDos.sys và Command.com (Chú ý: Các file hệ thôhg để 
đĩa khởi động không thể Copy một cách bình thường (ngoại 
trừ  Command.com) mà phải dùng lệnh SYS hay thêm  
thông số /s khi format). Bạn tạo nó bằng cách đưa đĩa 
mềm vào ổ đĩa và đánh lệnh từ  dấu nhắc Dos.

+ Gõ lệnh Eormat A: /s nếu đĩa mềm của bạn chưa 
định dạng.

+ Gõ lệnh Sys A: Nếu dĩa mềm của bạn đã được định dạng.
Bạn nên định dạng đĩa mềm khỏi động bằng phiên bản
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Ms-Dos giống với pKiên bản trên  máy tính của bạn. Điều 
này là hiển nhiên khi bạn tự tạo, nhưng trong trường hỢp 
bạn nhò người khác tạo giùm thì nhớ báo cho người đó biêt 
phiên bản Ms-Dos bạn đang dùng.

Nhưng với đĩa mềm khởi động như trên  thì nó chỉ làm 
đúng chức năng khởi động mà thôi, bạn không thể dùng nó 
vào việc khác được. Muôn sử dụng có hiệu quả bạn phải 
thêm vào các file cần th iế t tùy theo mức độ và nhu cầu sử 
dụng của bạn (do đó, bạn nên dùng đĩa mềm có dung lượng 
lớn để chứa thêm  các file khác, thông dụng hiện nay là đĩa 
1,44 Mb, chớ lúc trước có nhiều đĩa mềm dung lượng nhỏ 
như 360 Kb, 720 Kb, 1,2 Mb không thích hợp lắm)

Bạn thêm  vào:
+ Các file Fdisk.exe, Format.com, Sys.com nếu bạn 

muôn tiến hành  phân chia lại ổ cứng của bạn, hoặc phải 
định dạng lại ổ cứng trong trường hỢp bị virus (Đây là các 
lệnh ngoại trú  nên không có sẵn trong command.com)

+ Một sô" file của chương trình  Norton Commander 
thích hỢp nếu bạn quen dùng NC trong việc quản lý và 
soạn thảo file.

+ Một sô" file của chương trình  Norton Utilities thích 
hỢp nếu bạn quen dùng để sửa chữa đĩa.

+ Các chương trình  phòng chống virus mà bạn thích 
dùng.

+ Driver điều khiển của ổ đĩa CD Rom để bạn có thể 
cài chương trình  từ  CD Rom (ví dụ file Ecscdide.sys và 
Mscdex.exe).

+ Thêm vào hai íĩle Coníig.sys và Autoexec bat với cấu 
hình tốl thiểu để từ  đĩa mềm bạn có thể sử dụng được NC 
hoặc điều khiển ổ CD Rom.

Trên đây chỉ là gỢi ý còn trong thực tê" bạn có thể thêm
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bớt. Ví dụ bạn làm đĩa khởi động chỉ chứa 3 file hệ thông 
và file Vre.exe để bạn đem đến nơi thuê máy thực tập 
chương trình Vietrex mà bạn mới học.

sử dụng nhanh DISKEDIT
Chương trình Diskedit chúng tôi dùng để ví dụ là của 

bộ NU for Wm95, Wm98 v2.0, gom có file DISKEDIT.EXE 
dung lượng khoảng 600Kb.

1/ Sau khi khởi động chương trình, bạn chọn OBJECT/ 
DRIVER • '

Trong hộp chọn, chỉ định Physical disk, Hard disk 1, OK.
2/ Chọn OBJECT/PHYSICAL SECTOR
Trong hộp chọn, chỉ định Cylinder: 0, Side: 0, Sector: 1. 

Đây chính là M aster Boot Record.
Bạn sửa 2 byte cuối cùng của sector này từ 55 AA 

thành  00 00 (hệ HEX).
C hú  ý: Trưốc đó bạn nên kiểm tra  xem Diskedit đang 

ở chế độ cho phép sửa hay không? Vì thường diskedit khởi 
động ở chế độ chỉ đọc cho an toàn. Nếu cần, bạn phải 
chuyển qua chê độ ghi bằng cách chọn 
TOÓLS/CONEIGURATION. Bạn bỏ dấu chọn mục REẤD 
ONLY, sau đó chọn OK hay SAVE nếu bạn muốn chê độ 
này trở thành  mặc định khi Diskedit khởi động.

3/ Bạn cũng làm tương tự như vậy nếu muốn xoá Boot 
Record của đĩa khởi động bằng cách chọn Cylinder: 0, Side: 
1, Sector: 1 trong PHỸSICAL SECTOR.

Mục đích của việc làm này là báo cho Edisk biết MBR 
đã bị hư hỏng cần phải được tạo lại. Bình thường khi Edisk 
nhận thấy ký hiệu 55 AA còn nguyên thì cho rằng MBR 
tốt, không cần tái tạo. Virus lợi dụng điểm này để chiếm 
giữ MBR cho dù bạn đã Edisk lại.
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CÁC BIỆN PHÁP TỐI ƯU CẦN THIÊT 
CHO BẠN KHI s ử  DỤNG MÁYVI TÍNH

Tự động giâ'u cây thư mục
Trong chê độ toàn m àn hình, bạn có thể làm cho cây 

thư  mục- hoặc bất kỳ một tập  bộ tùy chọn nào thông qua 
View-Explorer Bar- biến m ất để có một khung cảnh rộng 
hơn và cho xuất hiện trở lại khi dịch chuyển chuột sang cạnh 
trá i của cửa sổ đó. N hấn lên nú t pushpin (đẩy chôt) ở đỉnh 
của khung bên trá i để unpin (xoá chốt) đôi vối Explorer 
Bar hiện tại, rồi chuyển con trỏ sang khung bên phải.

0 * 0  f  f
Pủldírí

s  X  »9 c

í  O i

55

MyeBoci® 
(•VUbíẽíV 
Mŷ Mưỉỉc 
^Pictureí 
My Vid«>í

i^ lX

\ &

0'oưíb«5x

<y4_53»k 
PmẻỶiK

.nùtes

Tắt mở cây thư mục hằng nút chốt đẩy 
nằm bên dưới thanh công cụ Standard
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Làm hiện các tập tin ẩn
Theo mặc định, Windows giấu 'kín nhiều tập tin hệ 

thông, điều này gây khó khăn cho việc hiệu chỉnh. Muôn 
nhìn thấy tấ t cả các tập tin, bạn chọn Tools\FolderOptions\ 
View trong một cửa sô thư mục hoặc Explorer bất kỳ. Trong 
danh sách 'Advanced Settings', bạn chọn 'Show hidden ííles 
and folders' (trong Windows 98 là 'Show all files'). Trong các 
phiên bản khác ngoài 98, bạn bỏ chọn đối với 'Hide protected 
operating Systems ĩiles (Recommended)'. Nhấn Yes và OK.

Polđer O p t i o n s ‘ ,

General View File Types I ỮÍHine R es Ị

Folder vievvs
You can apply the view (such as Details 0f Tiles) that 
you are using fot this (older to all tolders.

Apply to All Folders Resel AU Folders

Advanced settings:

File$ and Polders
0  Auiomatically search for neỉwofk íoỉders and pnnlers 
0  Display file size iníormation in íolder ỉips 
0  Dispiay simple íoldet view in Explofeí's Polders lisl 
[1] Dỉsplay Ihe conlenls of sysỉem íoíders
0  Display Ihe full palh in Ihe addiess har 
HH Display ỉhe full path in the tille bar
1 I Do not cache Ihumbnails
; ' Hidden fi!es and íolders______________

í ã  Do not show hidden íiles and íolders
© Show Ndítód (leỉỉàtit) (oUéiSi

0  Hide entensions fot known tile types

Restore Detaults I

OK Cancel Apply

C h ọ u  T h e  V ie »

• lu  c .ic  1 'i le i .  F o l< le r  
c o  t l i i i ọ c  t i i i l i  H i d d e u

H i ẹ u  c.nc t i l e a .  F o l d e i  
c ó  t l m ộ c  t i i i l i  H i d d e u

O K  d é  k ế t  t l n ì c
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MỞ rộng tầm nhìn thư mục
Nếu các thư  mục của bạn có một lề bên trá i chứa các 

liên kết dẫn đến những tài nguyên hoặc những tác vụ 
không bao giờ dùng đến, bạn mở rộng khoảng trông hiện 
hình cho các tập  tin  và thư  mục của mình bằng cách chọn 
Tools-Folder Options-ưse Windows-Classic Folder-OK. 
Động tác này sẽ loại bỏ Explorer Bar và các phím tắ t 
'common tasks' của nó.

Xem được nhiều thumbnail hơn
Bạn có thể chọn nhiều biểu tưỢng hơn trong khung bên 

phải Thum bnails View của Explorer (View-Thumbnails) 
bằng cách giấu kín tên  ghi bên dưối từng thumbnails. 
Nhấn lên một thư  mục khác trong khung cây để thay đôi 
cảnh, và sau đó ấn-giữ phím Shift khi nhấn trở lại thư 
mục cũ để xem mà không kèm theo tên.

Đưa thư mục đến tác vụ
Nếu thích khung tác vụ của Explorer nhưng muôn các 

tác vụ hiển thị ở đó phải phù hỢp với nội dung của thư mục, 
bạn nhấn phải biểu tượng điều khiển ở góc trên bên trái cửa 
sổ, chọn Properties-Customize, và chọn lấy một mô tả phù 
hỢp nhất bên dưới 'Use this folder type as a template'.

Xem dung lượng đĩa như thế nào
Bạn đang tự  hỏi làm thê nào để biết đĩa mình đang sử 

dụng còn trống bao nhiêu? Bạn nhấn phải lên một biểu 
tượng ổ đĩa bấ t kỳ trong Explorer (bên dưới My Computer) 
và chọn Properties. Bạn sẽ nhìn thấy một biểu đồ hình 
tròn cho biết tình trạng  sử dụng đĩa, một nú t cho phép 
khởi chạy tiện ích Disk Cleanup và một nhấn Tools liệt kê 
các tiện ích truy  tu  đĩa khác.
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CpNqjUANJ>C (H:) Propẹrtle*
General AUoPtay Tools Hatdvvace* Shattng 

CONGTUAN_Pd

i Typc Removable Disk

File sysỉem FAT32

■  Used space 

B  F<ee space

Capacity

21.626.880 byỉes 20.6 MB 

106.344,448 bytes 101MB

127.971.328 bytes 122 MB

Diive H

ŨK. ] Ị Cancd

Dồn đĩa
Nếu đĩa của bạn được định dạng theo NTFS, bạn có thể 

nén các tập tin và các thư mục để tồn giữ không gian 
trông. Chọn các tập tin hoặc các thư mục muốn nén, nhấn 
phải lên chọn lựa đó và chọn Properties. Trên nhãn 
General, bạn nhấn Advanced. Đánh dấu lên 'Compress 
contents to save disk space' và nhấn OK. Bạn có thể dựa 
vào yêu cầu phải xác định những tập tin  và những thư 
mục nào để đưa vào.

Muôn nén toàn bộ một phân vùng NTFS trên đĩa cứng, 
bạn nhấn phải biểu tượng của đĩa đó trong Explorer rồi 
chọn Properties. Đánh dấu chọn lên 'Compress drive to 
save disk space' rồi nhấn lên OK hoặc Apply. Tại dòng 
nhắc nhỏ xác nhận, bạn chọn tuỳ chọn nén tấ t cả các thư
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mục phụ và các tập  tin (không chỉ các thư  mục và các tập 
tin ở gốc), rồi nhấn  OK.

Bạn có thể dồn tập  tin  một cách tự động bằng cách 
chuyển chúng vào một thư mục đã được nén. Để tạo ra thư 
mục này, bạn nhấn phải trong một cửa sổ thư  mục bất kỳ 
hoặc lên desktop, rồi chọn New-Compressed Folder (trong 
Me) hoặc New-Compressed (zipped) Folder (trong XP). 
Nếu không nhìn thấy lệnh này, bạn kiểm tra  lại để bảo 
đảm đã cài đặt tính năng này.

Chọn một tên chữ
Nếu muốn gán tên chữ khác cho ổ đĩa, bạn đăng nhập 

vói quyền quản trị, chọn Start-Run, gõ vào diskmgmt.msc, 
và ấn phím <Enter>. N hấn phải một ổ đĩa ở dưới cùng cửa 
sô và chọn Change Drive L etter anh Path. N hấn Edit hoặc 
Change, chọn một chữ cái chưa dùng trong danh sách xổ 
xuống, nhấn OK, trả  lòi mọi nhắc nhở, rồi nhấn OK lần nữa.

Tùy biến AutoPlay
Khi đưa CD vào ổ đĩa, Windows sẽ cho bạn khả năng 

chọn lựa hành động. Bạn có thể trả  lòi một lần cho từng 
loại nội dung (âm nhạc, chẳng hạn), nhưng nếu muốn tắ t 
tính năng AutoPlay, bạn nhấn phải lên 0 CD trong Explorer 
và chọn Properties. Bên dưới AutoPlay, bạn chọn một loại nội 
dung từ  danh sách ở trên đầu và nhặt lấy các cài đặt ưa 
thích của mình ở phía dưới đó. Đe tắ t  Autoplay đốì với một 
loại nội dung nào đó, bạn nhấn 'Select an action to 
perform-Take no aciton' và nhấn OK.
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Gerìeral AutoPlay Hardvvaíe Sharng

Setecí a conỉent type. Ihen choose an action íor Windows ỉo 
peííorm autonìatically when (hat type IS used in this device:

Music íiles

Aĉicti:
( ộ  Selecí an aclion lo peííoím

© Play

Open íoldet to view liles

ÍES5SESÍ

o  Píompl me each time to choose « 1  aclion

Rcslore Deíaults

OK Cancel Apply

Giữ gìn passvvord
ư ỷ  thác hết cho bạn bè, nhưng cắt lại các tấm  card. 

Trao hết bộ nhớ, nhưng hãy luôn giữ bên mình chiếc đĩa 
thiết lập password để phòng khi quên m ất passvvord XP 
của bạn. Trước hết, mua một đĩa mềm trắng đã được định 
dạng, sau đó gõ Control PanelXUser Accounts trong thanh 
Address của cửa sổ Explorer hoặc Internet Explorer. Ân 
<Enter>, chọn tài khoản của mình, nhấn Prevent a íorgotten 
password trong danh sách Related Tasks và làm theo các 
bưốc được đưa ra trong Eorgotten Passvvord Wizard.

Giải quyết chuyện quên passvvord
Nếu không có đĩa thiết lập password, bạn đăng nhập 

bằng tài khoản của một người quản trị khác, mở Control
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Panel User Accounts, chọn tà i khoản ứng với passvvord bị 
quên, nhấn  Change the passvvord, và làm theo các hướng 
dẫn để cài đặt lại nó.

Nếu không có trong tay tài khoản của người quản trị 
khác, bạn khởi động lại PC và ấn phím <F8> cho đến khi 
nhìn thấy các tuỳ chọn khởi động Windows như được trình 
bày trong thủ  thuật 28. Dùng các phím mũi tên để điểm sáng 
Safe Mode, và ấn phím <Enter>. Khi nhìn thấy màn hình 
Welcome, bạn chọn Administrator (theo mặc định, một tài 
khoản ẩn sẽ không cần passvvord). để cài đặt lại password 
của tài khoản đó, rồi sau đó khởi động lại máy tính.

Giữ gìn bí mật
Để bảo vệ tập  tin  và thư  mục nhạy cảm trên  ổ đĩa được 

định dạng theo NTFS, bạn dùng khả năng mã hóa cài sẵn 
trong Windows. Chọn các tập  tin và các thư  mục không 
nén đê mã hóa, nhấn phải lên chúng, và sau đó chọn 
Properties. Trên nhãn  General, bạn nhấn Advanced. Đánh 
dấu chọn lên Encrypt contents to secure data và nhấn OK. 
Xác định các tập  tin và các thư mục cần mã hóa. Chỉ 
những ai đã mã hóa những tập  tin  này mới có khả năng 
thâm  nhập vào chúng. Đe bỏ tính năng mã hóa, bạn bỏ 
chọn hộp Encrypt (tuỳ chọn mã hoá này không có tác dụng 
trong XP Home).

Giấu thông tin cá nhãn
Người quản trị nào cũng có thể xem các tập  tin  trên  

desktop của bạn, trong thư  mục My Documents của bạn, 
và trong thư  mục tóm tắ t  (profile) của bạn bằng cách tìm 
thư  mục My Documents và trong thư mục Documents and 
Settings. Đe tăng cường tính riêng tư trên  các đĩa được
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định dạng theo NTFS, bạn mở thư mục Documents and 
Settings, nhấn phải lên thư mục mà bạn muôn giữ riêng 
tư, và chọn Properties. Nhấn Sharing, đánh dấu lên Make 
this folder private, và nhấn OK.

lậy Dpcumenti Properttes

ịG eneralj Shanng ;

; Lũca! shaiing and secuíily
T 0 share Ihis íoldeĩ wilh qther usẹỉs of this Computer 
only, drag 'A to the §.hâfed Docum tolder.

T 0 make Ihis íolder and its subíoíders privale so that 
only you have access. select the íollovMing check box.

Netwofk sharing and security
^  As a secưrity measuíe. Windows has disabled remole 

access to this Computer. However, you can enable 
remote access and saíely shaie íiles by running the 
Netvyoík Setup WÌ2ard.

lí ụou understand the securitụ risks but want to share 
íiles without íunninQ the wizard. dick here

Leam more about sharino and securitụ.

Ị OK ) Ị Cancel I Àr-ri>'

Làm cho các thư mục trở thành riêng tư đề phòng người khác xem trộm

Vặn ngược đồng hồ

Nếu PC hoạt động khác thường, bạn dùng System 
Restore đê đưa Windows quay về trạng thái ổn định trưóc 
đây. Chọn Start-Program s (All Programs trong XP) - 
Accessories-System Tools-System Restore, nhấn Restore 
my Computer to an earlier time-Next, rồi làm theo các 
hướng dẫn.
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Đặt một thời điểm phục hồi tốt hơn
Bất kỳ khi nào có dự định thực hiện một thay  đổi nào 

đó, bạn  hãy nhớ tạo một thời điểm phục hồi trước khi bắt 
đầu. Mở System  Restore như đã nói ở trên , chọn Create 
a Restore Point, nhấn  Next, rồi làm  theo các hướng dẫn. 
Tuy nhiên, không cần đến thòi điểm phục hồi khi bạn 
cài đ ặ t phần  mềm, các bản  cập nhậ t, hoặc các driver 
th iế t bị, Windows sẽ tự  động tạo  giúp cho bạn  điểm phục 
hồi này.

Tùy biến các phục hồi

Để chọn Ổ đĩa cho System Restore theo dõi các thay đổi 
và cần bao nhiêu dung lượng để sao lưu, bạn nhấn phải 
My Computer rồi chọn Properties. N hấn System Restore, 
chọn một 0 đĩa, nhấn Settings và th iế t lập các điều khiển 
theo ý bạn.

Trong Windows Me, việc điều chỉnh dung lượng mà 
System Restore dùng để sao lưu lại hơi khác: Nhấn phải 
My Computer, chọn Properties-Performance-File System, 
và bên dưới Hard Disk, bạn kéo con trượt 'System Restor 
diskspace use' đến vị tr í ứng với dung lượng yêu cầu. Nếu 
không muốn, bạn có thể nhấn  Disable System Restore bên 
dưới nhãn  Trouble-shooting của System Properties để tắ t 
System Restore.

Tìm giải pháp trong Safe Mode
Nếu có cái gì đó làm ngưng Windows giữa chừng hoặc 

làm cho nó hành xử sai, bạn khởi động lại và ấn phím 
<F8> trước khi Windows nạp vào (có thể bạn phải ấn vài 
ba lần đê tìm thời điểm có một đáp ứng). Động tác này làm 
xuất hiện trình đơn Advanced Options. Bạn dùhg các phím
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mũi tên để chọn Safe Mode, và ấn phím <Enter> để khởi 
động Windows bằng cách sử dụng một số lượng tối thiểu các 
driver. Nếu gặp may, bạn có thê undo những gì bạn đã làm 
để dẫn đến sự cô, và sau đó bạn khỏi động lại Windows một 
cách bình thường.

Quay vể vói Registry

Nếu Safe Mode không giải quyết được trục trặc, bạn 
vào trình đơn Advanced Options như đã trình bày trong 
mục trước, nhưng lần này bạn chọn Last Khown Good 
Coníiguration và ấn phím <Enter>. Động tác này sẽ khởi 
chạy Windows bằng cách dùng phiên bản mối nhất của 
Registry là phiên bản dẫn đến một khởi động thành công. 
Không có tập  tin  nào bị loại.

Chép các thông báo lỗi

Khi Windows báo cho bạn biết có cái gì đó trở nên 
không kiếm soát được, có thê bạn sẽ muốn lưu lại các 
thông báo lỗi này để gửi cho bộ phận hỗ trỢ kỹ thuậ t hoặc 
cho chuyên viên PC ở địa phương của bạn. Đe thực hiện 
điều này bạn chỉ cần ấn <Ctrl>-C để chép thông báo vào 
Clipboard, mở một e-mail mới gửi bộ phận trỢ giúp kỹ 
thuật, ấn <Ctr>-V để dán văn bản báo động lỗi, và gửi.

Chụp ảnh lỗi

Nếu không thể sao chép văn bản thông báo lỗi như đã 
nói trên, bạn ấn <Alt>-<Print Screen> (trên bàn phím của 
bạn, tên của phím sau có thể được viết tắt) để chụp ảnh 
của hộp thông báo lỗi. Dán hình này vào ứng dụng e-mail 
(nếu nó hỗ trỢ đồ họa) hoặc vào trình xử lý văn bản của 
bạn. Bạn cũng có thể dán màn hình này vào tiện ích tạo
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hình Pain t của Windows bằng cách mở chương trình  đó và 
chọn Edit-Paste. Lưu hình dưới dạng tập  tin  bitm ap 
(.bmp), tập  tin  JPEG  (ópg) hoặc một định dạng nào đó mà 
bạn có thê gửi đi như là một đính kèm e-mail cho nhân
viên sửa chữa.

Tìm trợ giúp trong Google Groups
Đê’ tìm  trỢ giúp trực tuyến, bạn nhập tấ t  cả hoặc một 

phần văn bản trong thông báo lỗi của Windows vào hộp 
tìm kiếm chính của Google. Nếu làm như vậy mà không 
tìm được một cách sửa chữa, bạn nhấn nhãn Groups trên  
trang kết quả tìm  kiếm của Google để xem những ý kiến 
tranh  luận được lưu giữ ở đây có thể có liên quan đến trục 
trặc của bạn.

Chạy các ứng dụng cổ điển
Nếu có một ứng dụng thuộc th ế  hệ trước XP không 

chạy đưỢc trong hệ điều hành mới nhấ t của Windows (và 
không có sẵn một cập nhật nào cho chương trình  đó cả), 
bạn nhấn phải lên shorcut của chương trình  và chọn 
Properties. Chọn Compatibility-Run th is program in 
compatibility mode for, và chọn phiên bản Windows thích 
hỢp. N hấn OK. c ả n h  báo an toàn: Kdiông bao giò cho chạy 
một chương trình  chông virus, một chương trình  dồn đĩa, 
hay một tiện ích hệ thống bất kỳ nào khác trong một phiên 
bản Windows không dự định dùng cho nó. Làm như vậy có 
thê gây hỏng hệ thông.

113



Ger»eial Shoíícut OplKXis Pont Layout Coloís Compatibility

II you have pfoWems with iNs progíam and it wotked correctly on 
an eatliet version of Wndows, select the compatibilily mode thai 
matches thai earier vetsion

Cornpatibility mode

0  Run this ptogtam n  compatibility mode fof

Diiplay settingí 

Q  Run m 256 colots 

□  Run in 640 X 480 scieen lesolution 

f~ l Disable visual themes

Leain more about c

Các ứng dụng củ không bao giờ bỏ đi nếu bạn chạy chúng 
trong chế độ tương thích

Cập nhật driver đồ họa
Nhiều trục trặc phổ biến của Windows có thể do các 

driver đồ họa bị lỗi thời hoặc bị hỏng gây ra. Nếu không 
thể tìm được nguồn gốc của những trục trặc hay tái diễn 
bằng một hoặc nhiều trình  ứng dụng của mình, bạn đến 
website của hãng sản xuất card đồ họa đang dùng để xem 
có thể tải xuống một driver mới hơn hay không.

Đe cho Windows thực hiện công việc mạng
' Lần đầu tiên kết nối vào mạng, Netvvork Setup Wizard 

của Windows XP sẽ đưa bạn đi từng bưốc qua hết các chi 
tiết. Đe chạy Wizard này bằng thủ  công, bạn chọn Start- 
Run, gõ netsetup, và ấn <Enter>.
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The Méeỉen netMocMt) « e  evaỉebỉe. To ece«fi 0 
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ĩht vmtittt m̂ĩfệOển k not MCUte. SeceuKe « nêvork 
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Liên kết với một mạng không dây bảo mật yếu và 
chấp nhận những rủi ro riêng của bạn

Thiết lập mạng không dãy
Khi bạn cắm một bộ adapter không dây vào máy tính 

của mình, XP sẽ hiển thị hộp thoại Connect to Wừeless 
Network. Nếu không hiển thị hộp thoại, bạn nhấn phải lên 
biểu tượng m ạng không dây trong khay hệ thông và 
chọn View Available Wireless Netvvorks. (Nếu không thấy 
biểu tượng này, bạn chuyển đến thanh Address của một cửa 
sô Explorer bất kỳ, gõ Control Panel\Network Connections, 
và nhấn phải lên biểu tưỢng Wireless Network Connection). 
Chọn ghép nốì không dây của bạn và nhấn Connect.

Kết nối với một mạng không dây không an toàn
Nếu nú t Connect đã bị vô hiệu hóa (có m àu xám) trong 

hộp thoại W ireless Network Connection, mạng đó có thể 
không có tính năng an toàn Wire Equivalent Privacy hoặc 
tính năng an toàn Wi-Fi Protected Access mới hơn. Để bỏ
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qua, bạn đánh dấu lên Allow me to coợnect to the selected 
wireless network, even though it is not secure Nên nhỏ, 
tính riêng tư này của bạn có nhiều rủi ro.

Tự thực hiện mạng không dây
Theo mặc định, Windows XP sẽ tự động lập cấu hình 

mạng không dây cho bạn (tính năng này có tên Wireless 
Zero Coníiguration). Tuy nhiên, nếu phần cứng mạng 
không dây của bạn có kèm theo các driver phần mềm 
riêng, có thể bạn phải tắ t tính năng Windows này. Muôn 
thực hiện như vậy, bạn nhấn đúp biếu tượng Wireless 
Netxvork Connection trong cửa sổ Netvvork Connections

«i. wff«Usriíĩỉti«M* to«n*ciÌi«ó í
. ìV*«ie« MttKỊii

I jV»iOọwi to AVỊỊNseâ ;ieíiivọ*

 ̂ị Avar’JOíe rjftYtũ&s

Ts corrxK llcir cỉck CorK^^rt

0007403W1D6

pỉvf«r«d r«twc*Kỉ

f  ocẽ7«iai&r 
ĩ  CRI 
•ị KR

cs
iV:

L 4 ề frí *& C U ! LÁ.

Vô hiệu hóa tính năng tự động cấu hình nếu phần cứng 
không dãy của bạn có driver

(như đã trình bày trong thủ  th u ậ t 34), hoặc nhấn lên 
phiên bản thu nhỏ của biểu tưỢng này trong khay hệ
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thông. Chọn nú t Properties, và trong hộp thoại Wireless 
Connection Properties, bạn nhân Wireless Netvvorks. Bạn 
bỏ chọn đỐì với ư se  Windows to coníigure my wireless 
netw ork settings và nhấn OK.

Chuyển đổi tài khoản trong nháy mắt
Nếu PC có đủ bộ nhớ, bạn có thể chuyển từ tài khoản 

người dùng này sang tài khoản người dùng khác mà không 
phải đăng xuất trước. Đe thực hiện điều này, bạn nhấn 
Start-Log off -Svvitch User. Làm như vậy có thể tiết kiệm 
thòi gian khi bạn chỉ cần thực hiện một chuyên viếng 
thăm  nhanh  đến một tà i khoản khác. Tuy nhiên, có thể 
bạn không muôn hình thành  thói quen như vậy, vì tốc độ 
hệ thống sẽ chậm, đặc biệt khi chạy các game, các tiện ích 
hệ thống và các ứng dụng khác.

Log Off WindowsMik'-- ■

cửa sổLog OffWindows cho phép chuyên đổi giữa các User đang 
sử dụng (Swítch User) hoặc thoát khỏi một User(Log Off)

VÔ hiệu hóa chuyển đổi nhanh
Fast User Switching có một nhược điểm khác: Khi tính 

năng này hoạt động, bạn không thể dùng chức năng Offline 
Piles của Windows; đó là chức năng tự  động tải xuống các

117



trang  web để duyệt xem ngoại tuyến. Để loại trừ  Fast 
User Svvitching, bạn chuyển đến thanh Address của một 
cửa sô Explorer hoặc Internet Explorer bất kỳ, gõ Control 
PanelXUser Accounts, và ấn phím <Enter>. N hấn lên 
Change the way users log on or off, bỏ đánh dấu đôi với 
Use East Svvitching, và cuối cùng nhấn Apply Options.

Vô hiệu hóa tài khoản thay vì xóa chúng
Nếu người sử dụng một tái khoản vì một lý do nào đó 

tạm  thòi không dùng Tài khoản đó trong một thời gian thì 
không nhất th iết bạn phải Xoá tài khoản đó đi Vì về sau,

t*ra|ierụM

! CHRMMpÉSrk
—

Q  Uw euei dhmgB 4l IWÍ teoEii 
o Um i evineắ chiriợ* cMMMoiđ

Ị on íl c«na> Ì

Vô hiệu hóa khác với xóa một tài khoản củ

việc lập lại tài khoản vói cùng tên cũ sẽ có thể không hoàn 
toàn giông như trước đây và nó sẽ không cho phép bạn 
truy cập những tập tin đã mã hóa vốh của mình. Bạn có 
thể vô hiệu hóa nó thay vì xóa toàn bộ (chú ý là thủ  tục
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này không hoạt động trong XP Home): ấn <Windows>-R, 
gõ lusrm gr.m sc và ấn <Enter>. N hấn biểu tượng của thư 
mục Users, và sau đó nhấn  đúp lên tên của tài khoản 
ngưòi dùng. Đ ánh dấu lên Accounts is disabled và nhấn  
OK. M uôn phục hồi lại tà i khoản, bạn chỉ cần bỏ chọn lên 
hộp này.

Cứu tập tin từ trong một tài khoản đã bị xóa
Nếu là người phân minh, bạn sẽ không bao giò cần lại 

tà i khoản của một người nào đó bạn có thể xóa nó đồng 
thòi vẫn giữ những tập  tin  của người dùng. Trước hết, bạn 
đăng nhập bằng một tài khoản ngưòi quản trị, nhấn lên 
th an h  Address của cửa sổ Explorer hoặc In ternet Explorer 
b ấ t kỳ, gõ Control PanelXUser Accounts và ấn <Enter>. 
Tiếp theo, chọn tên  tài khoản đã bị xóa, chọn Delete the 
account, nhấn  Keep Eiles, và cuối cùng chọn Delete 
Account. Mặc dù tài khoản sẽ bị loại nhưng tấ t cả các tập 
tin  desktop và My Documents của cô ta  sẽ được đặt trong 
một thư  mục mới trên  desktop của tài khoản người quản 
trị đó. Tuy nhiên, luôn nhớ rằng e-mail và tấ t  cả các cài 
đặt khác ứng với tài khoả đều m ất đi vĩnh viễn.

Thực hiện di chuyển thông minh
Công cụ Eiles and Settings T ransíer Wizard là phương 

tiện tố t n hấ t để di chuyển các cài đặt Windows từ  PC này 
sang PC khác. Bạn có thể  chuyển tập  tin, các cài đặt từ  
In terne t Explorer, Outlook Express, và các phần khác của 
Windows thông qua m ạng hoặc một đĩa tháo lắp. Đe cài 
đặt các ứng dụng của bạn trong máy mới, chọn Start-All 
Program s- Accessories-Systems Tools-Eiles and Settings 
T ransíer W izard, rồi làm theo các hướng dẫn.
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Đừng quên túi thư khổng lồ của mình
Nêu chọn 'Settings only' trong Filẹs and Settings 

Transfer Wizard và dùng đĩa mềm đê di chuyển các cài đặt 
này, Windows sẽ chỉ di chuyển thư Outlook Express mà 
thôi nêu đĩa đó chứa đủ. Hãy dùng đĩa dung lượng lớn để 
bảo đảm Windows mang theo hết các thông điệp trong OE.

Tận dụng hết toàn bộ tiện ích trong hệ điểu hành
Không phải tấ t cả các công cụ và trò chơi Windows mà 

bạn cần đều được cài đặt trong PC. Mở một cửa sổ 
Explorer hoặc thư mục bất kỳ, và trong thanh Address 
bạn gõ Control Panel\A dd\Rem ove Programs (trong 
Windows 98, 2000, và Me) hoặc Control PanelXAdd or 
Remove Programs (trong XP). Nhấn Windows Setup hoặc 
Add/Remove Windows Components, chọn một khoản mục, 
và nhấn Detail (nếu cần); có thể phải nhấn Details lần nữa 
để xem nhiều bộ phận phụ hơn. Đánh dấu lên khoản mục 
mà bạn yêu cầu, nhấn OK và làm theo các hưóng dẫn. Có 
thể bạn được nhắc cài đĩa Windows CD vào để cài đặt mội 
sô" trong các chương trình này.

Tăng tốc việc bảo dưỡng đĩa
Để tạo một shorcut nhằm dọn sạch đĩa theo cách của 

bạn, bạn chọn Start-Run, gõ Clean/sageset, nhập vào một 
con sô" chọn từ 0 đến 65535 và ấn <Enter>. (Con sô" này chỉ 
xác định các tùy chọn mà bạn chọn). Chọn các cài đặt theo 
yêu cầu và nhấn OK. Đe làm cho shorcut chạy Disk 
Cleanup, bạn nhấn phải lên desktop hoặc trong thư mục, 
và chọn New-Shortcut. Trong hộp định vị, bạn gõ 
cleanmrg/sage run;x (thay X  bằng con sô" bạn đã đưa vào 
trước). Làm theo các nhắc nhở để kết thúc shortcut.
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Tự động hóa các cập nhật
Để tự động hóa tính năng Windows Update trong 

Windows XP, bạn nhấn chuột phải lên My Computer, chọn

^tạn Píọpertó'
General 'ỉ Cowipu><w Name Haiđtvaíe Advanced

System Restore Ị Auic^aitc ilpdates Remote

How do you want lo be notiiied when I4ỉdetes ere evailable ior 
you corrìpuler'^

Nctihcatiori ie ttr ig i

p .  Oovvnload the updates automatcaHy and riotiiy me when they aie 
teady to be mctaled

f~\ Notily me beíore dovvnloading any upđates and rìotity me agam 
beíoie hstallng them on rr^ Computer

^  T uin olf automatc updating I tvarV to updaie my corrputer 
man«i<síy

Previoui Updates

Bạn tự quyết định Windows sẽ cập nhật như thế nào

Properties và nhấn nhãn  Automatic Updates. Trong 
Windows Me và 2000 (Service Pack 3 hoặc mới hơn), bạn 
mở Control Panel và nhấn  đúp Automatic ưpdates. Trong 
Windows 2000 và XP, bạn đánh dấu lên Keep my 
Computer up to date. Trong tấ t cả các phiên bản, bạn chọn 
một trong ba tùy chọn có sẵn

Ngưng các cập nhật tự động
Windows sẽ tạo một thòi điểm phục hồi trưóc khi thực 

hiện một cập nhật. Xem thủ  th u ậ t 24 để biết các hướng 
dẫn trong việc khởi chạy System Restore. Trên m àn hình
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'Select a Restore Point', bạn nhấn lên ngày tháng của cập 
nhật, chọn điểm phục hồi trước khi xảy ra trục trặc, nhấn 
Next, và làm theo các nhắc nhở.

Bổ sung tiện ích cập nhật
Phiên bản Windows 98 hoặc 2000 trưóc Service Pack 3 

đều cần tiện ích Windows Critical Update Notiíication để 
tự động tìm  các bản sửa lỗi. Bạn nhấn đúp lên biểu tượng 
Scheduled Tasks trong khay hệ thông hoặc trong Control 
Panel. Nếu tiện ích nói trên  không có ở đó, bạn đến địa chỉ 
windowsupdate.microsoft.com, nhấn Pick updates to 
install, và nhấn Critical ư pdates and Service Packs. Tìm 
và chọn tiện ích này.

Cập nhật thủ công
Để làm mói Windows theo phong cách cũ, bạn tự tìm 

các miếng vá có sẵn: Chọn Start.W indows ư pdate  hoặc 
Start.A ll Programs.Windows Update và làm theo các nhắc 
nhở tại site Windows ưpdate.

Bật tính năng ghi CD
Khi đã đUa một đĩa trắng vào trong ổ CD-RW, bạn ấn 

<Windows>-E để mở Explorer, nhấn phải biểu tượng của 0 
đĩa, chọn Properties.Recording và bảo đảm đã đánh dấu lên 
Enable CD recording on this drive. Chú ý là các nhãn và các 
tuỳ chọn được liệt kê trong hộp thoại CD Drive Properties 
đều tương thích vói trình điểu khiển của từng loại ổ ghi.

Dùng phẩn mềm từ hãng thứ ba
Nếu dùng một tiện ích ghi CD như Roxio Easy CD & 

DVD Creator (www.roxio.com), bỏ chọn đối với Enable CD
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Recording on this drive (hoặc tuỳ chọn tương đương đốĩ với 
driver của bạn). Làm như vậy, các tính năng ghi của riêng 
Windows sẽ không tranh chấp với các tính năng ghi của tiện 
ích bạn dùng.

COOriv* ỈF;)P«p»rtl8i , 2

í")‘■ýịg!> Thtte tttỀn^MnTm»hoHtmWnkimCĐttooiớnữ 
U uí U  Ihrt O - R  diwe.

CiílVííípCO í«Ci6i{Sns

Sdect M t c h e ^  tnx ta tecixd CDt by fìiet and
kildet* to Iha CD ^ ican on )KIVC cgac»i«>

0Ẽ̂ é®«9ỔỄftS9JÌLÉ2S
s cioct« <tíFici* v/ndom  c ir i «ar« <n "iRt«9*‘'o ( 8» CD
tob«v<ikc«i Th««i*}efilsnutMiMt.c>tat GB oi d tk  tpase.

ỉtfec t a  wriw taoed  Highai tpcetlt lafc« Im  tine, but f  diey 
e a tn e  C iran . a«<eol«  )»áed.

ị ĩ i a l t é

Q  AUhMMlìc44t liacl tho CĐ oltM mMìg

Lập cấu hình cho việc ghi CD-R và CD-RW 
trong hộp thoại Properties dùng cho ổ  đĩa đó

Định vị lại hình ảnh CD

Windows dự trữ  một lượng dung lượng đĩa cứng để 
dùng cho dữ liệu sẽ được ghi vào một CD-R, thường là 650 
MB cho đến 700 MB, nhưng có thể đến IGB cho những ổ 
đĩa dung lượng lốn. Bạn có thể báo cho Windows biết để 
dùng dung lượng trốhg trên  ổ đĩa này bằng cách: Mở hộp 
thoại CD Drive Properties và nhấn lên nhãn Recording 
(hoặc tuỳ chọn tương đương đối với driver của bạn). Chọn ổ 
đĩa được liệt kê trong danh sách xổ xuống bên dưới 
Desktop CD Recording.
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Ghi đĩa tốc độ chậm
Theo mặc định, Windows sẽ dùng tốc độ truyền nhanh 

nhất của một 0 đĩa CD-R. Nếu gặp trục trặc, bạn hạ tốc độ
đó xuống: Mở CD Drive Properties đến nhãn Recording 
(hoặc một nhãn tương đương đổi với driver của bạn) và 
chọn một tốc độ chậm hơn.

Đưa các tập tin vào CD

Bạn có thể chọn các tập tin mà bạn muốn ghi vào CD 
trong Windows Explorer rồi kéo chúng đến biểu tượng của 
0 đĩa, hoặc chỉ cần nhấn phải lên các tập tin được chọn đó, 
nhấn Send To, và lựa chọn 0 đĩa của bạn. Windows sẽ chép 
các tập tin này vào khu vực lưu giữ tạm  thay vì trực tiếp 
vào CD. Bạn có thể nhấn đúp lên biểu tượng ổ đĩa trong 
Explorer đê duyệt các tập tin này. Trong khung tác vụ bên 
trái, bạn nhấn Write these files to CD khi bạn đã sẵn sàng 
ghi đĩa và làm theo các bước trong CD W riting Wizard.

Tạo CD nhạc bằng VVindovvs Media Player

Nếu dùng Windows Media Player 9 để tạo một playlist 
tuỳ biến, bạn có thể ghi các bài nhạc này lên một CD (nếu 
chứa đủ). Với Media Player mở trong chê độ đầy đủ, bạn 
nhấn Copy to CD or Device ở bên trái. Bạn chọn playlist 
cho mình từ  danh sách xô xuông 'Music to Copy'. Nếu nhìn 
thấy 'Will not fit' trong cột trạng thái (status) của playlist, 
bạn bỏ chọn bớt một sô tập tin. Cuôi cùng, nhấn Copy 
Music trong góc trên  bên phải.

Tạo CD nhạc bằng chương trình khác

Windows Media Player 9 có sẵn một tập tin miễn phí 
sao chép vào các ổ đĩa CD-R, nhưng các tiện ích thuộc
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hãng thứ  ba cho chúng ta  nhiều  tuỳ chọn hơn, kể cả khả 
năng sao chép đĩa CD nhạc không làm giảm chất lượng 
tiếng (vốn là một hậu quả tai hại do chuyển đổi định dạng 
của Windows Media Player).

Ký tự đặc biệt

Nếu các tài liệu của bạn cần loại ký tự  in đặc biệt ít 
phô biến, bạn chọn S tart.P rogram s (All programs trong 
XP). Accessories.System Tools.Character Map, hoặc chỉ 
cần ấn phím <Windows>-R, gõ charm ap, và ấn <Enter>. 
Thiết lập font, nhấn đúp ký tự  bạn cần, nhấn nút Copy, và 
dán ký tự  đó vào trong tà i liệu yêu cầu. Trong Windows 
2000 và XP, bạn cũng có thể kéo và thả  từ  hộp 'Characters 
to Copy' của bản đồ ký tự đến W ordPad và một vài ứng 
dụng khác.

ị * $ %s ( ) • 4 - / 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 < = > 7 ABc 0 E F G H
1 J K LMN0 p 0 Rs Tu VvvXYz 1 \
1 A _ a b c đ e f g h i ) k 1mn 0 p
q f s t u V w X y 2 { 1 } - 1 í £ 0 ¥
11 § © • a -■ - ® « 4 i s M
0 Vi %6 ẢẢẴẢAÃ/d<; Ề ỉ ẻ Ẽi T
i 1Đ Nố Óố 6 0 JC0 u u ủ Ú Ỷ p fl à á
s s ã â m é é é 6 í j ĩ 1 ỗ rt ở 0 ỗ ó
0 - 0 Ú ú ủ u ỳ p y Ẳ ữ Ẵ ã A A c t ĩ 6

í 1 i I

M*(n»

Bật 'công tắc' cho Windows Media Player
Nếu mở một đĩa DVD hoặc CD trong Windows Media
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Player 9 nhưng các nút điều khiển của tiện ích này đều bị 
vô hiệu hóa, bạn chọn Play.DVD, VCD or CD Audio

^  W ỉi}ilaw s M e i^  Ptoyer 

rtsy_  Took Help 

Pieŷeuse
ijh ,4' ịi

Mbur

Mcdt«
Guide

Co p ylo C  
orõisvice E»«t

S h J B t a » H «

RepMt Ctrl+T

Audio *n(tLan9iia4e Ir«da 
CípCons jn d  S u U tk í  

vdurao

CWtE

Báo cho Windows Medía Playyer những gi phải làm nếu 
không nhìn thấy có một DVD trong ổ  đĩa

Phóng to thu nhỏ hình DVD
Nếu dùng Windows Media Player 9 để xem DVD, bạn 

dùng biểu tượng toàn màn hình trong góc dưới bên phải để 
chỉnh hình to, hoặc ấn <Alt>-<Enter> để chuyển vào hoặc 
ra khỏi chế độ toàn màn hình. Chuyển con trỏ ra các cạnh 
màn hình (và sau đó giữ yên chuột không chuyển động) để 
loại bỏ các nút điều khiển. Để nhìn thấy các nút điều 
khiển, bạn đẩy chuột lên trên  đỉnh màn hình.

Điều khiển tốc độ DVD

Khi xem DVD trong Windows Media Player 9, bạn 
nhấn hoặc kéo con trượt trên  thanh  tìm kiếm để di chuyển
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tới hoặc lui. Ấi <Ctrl>- <Shift>-F để chiếu hình chuyển động 
nhanh, <Ctrl> - <Shift> - G để tăng tốc độ xem, và <Ctrl> - 
<Shift> - s để làm chậm lại. <Ctrl> - <Shift> - N sẽ đưa 
tốc độ phim về lại bình thường.

Điều khiển DVD từ bàn phím

Những phím tiện lợi khác đối với DVD là <Ctrl> - p  để 
tạm  dừng và chạy lại, <F10> để vặn to âm lưọng, <F9> để 
giảm âm  lượng, và <F8> để tắ t  tiếng.

Giảm bát cảm giác khó chịu
Nếu cửa sổ ứng dụng của PC mở quá chậm, bạn có thể 

tăng  tốc bằng cách tắ t  bớt một sô" hiệu ứng hiển thị linh 
tinh  của Windows. Bạn nhấn phải My Computer và chọn 
Properties. Chọn Advanced, và bên dưói Períormance, bạn 
nhấn  Settings. Bên dưới nhãn  Visual Effects, bạn chọn 
Adjust for best performance, hoặc chọn Custom và tắ t  tấ t 
cả các hiệu ứng không cần cho bạn.

Để tăng sôi động cho Windows 98, 2000 hoặc Me, bạn 
nhấn  phải desktop và chọn Properties. N hấn nhãn Effects. 
Bạn bỏ chọn các khoản mục trong hộp Visual Effects cho 
đến lúc cảm thấy Căn bằng giữa tốc độ và tính hấp dẫn, tạo 
cảm giác tốt nhất đôl với bạn. Trong Windows 98 bạn tắ t 
Animate windows, menus and lists; trong cả ba phiên bản, 
bạn có thể bỏ chọn đốĩ với Show windows contents while 
dragging.

Thiết lập các ưu tiên
Hộp thoại Performance Options của XP cho bạn một ít 

khả năng điều khiển cách Windows dùng bộ nhó và những 
tác vụ nào được quyền ưu tiên sử dụng bộ xử lý trong máy
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tính. Để kiểm tra  các cài đặt của mình, bạn mở hộp thoại 
Períormance Options và nhấn Advanced. Bên dưới 
Processor Scheduling, bạn để nguyên Programs đã được 
chọn đê ưu tiên các ứng dụng nền trước, sau đó thì mới 
đên các ứng dụng thông thường. Tuy nhiên, nếu bạn 
thường xuyên làm việc trong một ứng dụng nào đó trong 
khi các ứng dụng khác hiện chưa cần đến, bạn chọn 
Background Services để bộ xử lý chia sẻ đồng đều thòi gian 
của nó cho tấ t cả các tác vụ đang chạy, thay vì ưu tiên cho 
các ứng dụng ở nền trước.

Kiểm tra tính tương thích hibernation
Nếu muôn Windows khởi động trong vài giây vối tấ t  

cả các ứng dụng và các tài liệu đều mở, đúng như khi để 
nguyên chúng mà đóng máy, bạn thử dùng chế độ 
hibernation (ngủ đông). Nhấn lên thanh  Address của một 
cửa sô Explorer hay Internet Explorer bất kỳ, và gõ 
Control Panel\Pow er Options. Nếu hộp thoại Power 
Options Properties không có nhãn Hibernate, bạn không 
may. Nếu có, bạn nhấn  lên nó để xem thử  bạn có thoả 
m ãn các yêu cầu về dung lượng đĩa của chê độ hibernation 
hay không.

Đường viển lón
Đã có khi nào bạn bị trắc trở trong việc tìm chỗ đặt 

chuột trên  một đường biên cửa sổ để thay đổi kích thước 
của cửa số đó hay chưa? Đe thay đổi kích thước dễ dàng 
hơn, bạn nhấn phải desktop, chọn Properties, và nhấn 
Appearance tab. (Trong XP, bạn nhấn nú t Advanced). Từ 
danh sách sô xuống Item, bạn chọn Active Window Border 
và tăng giá trị bên dưới Size.
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Xây dựng một thanh tác vụ lớn hơn
Nếu có quá nhiều biểu tượng chen chúc trong thanh  

tác vụ và khay hệ thống, bạn hãy nhấn phải lên thanh  tác 
vụ đó và bảo đảm đã bỏ chọn 'Lock the Taskbar'. Bây giò 
bạn đã có thể  kéo đỉnh thanh  tác vụ lên để tăng chiều cao 
gấp đôi. Chuyển nó đến một cạnh m àn hình và thay đổi 
kích thước cho nó để tiế t kiệm chỗ.

Huỷ bỏ các biểu tượng trình đơn quá lớn
Theo mặc định, Windows dùng biểu tượng lớn trong 

trình  đơn S ta rt nhưng lại là biểu tượng nhỏ trong tấ t cả 
các trình  đơn phụ của nó. Đe loại bỏ các đồ vật quá khổ 
này, bạn  nhấn  phải nú t S ta rt (trong XP) hoặc thanh  tác vụ 
(trong tấ t  cả các phiên bản) và chọn Properties. Trong XP, 
bạn nhấn  nú t Customize và chọn Small icons (nếu bạn 
dùng trình  đơn XP Start) hoặc Show Small Icons in S tart 
menu trong danh sách 'Advanced S ta rt menu options' (nếu
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bạn dùng trình  đơn S tart cổ điển). Trong các phiên bản 
Windows khác, bạn nhấn Show Small Icon in S tart Menu 
trên  nhãn nhìn thấy đầu tiên.

Bảo mật thư mục và tệp
Việc bảo m ật tuyệt đối một thư mục hoặc một tệp là 

một nhu cầu bức thiết của nhiều người dùng máy tính, đặc 
biệt với những người dùng chung một máy tính. Mặc dù 
trong hệ điều hành DOS, trong hệ điều hành Windows và 
đặc biệt là trong hệ điều hành mạng đã có những thủ  tục cài 
đặt m ật khẩu, cài đặt thuộc tính ẩn (H), thuộc tính chỉ đọc 
(R)... Nhưng đó chỉ là những bảo m ật cục bộ và mức bảo 
m ật không cao. Các thư mục hoặc các tệp bảo m ật được ỏ 
chỗ này nhưng không bảo m ật được ở chỗ khác. Có các thư 
mục và tệp được Windows bảo vệ chống xoá nhưng lại xoá 
được dễ dàng trong DOS...

Vậy có cách nào bảo m ật được thư mục một cách tuyệt 
đôi không ? Có. Bạn phải tự làm lấy vì chưa có một chương 
trình  nào giúp bạn làm điều này. Phương án để bảo m ật 
tuyệt đốì một thư mục mà chúng tôi đã lựa chọn và dùng 
rấ t có hiệu quả là đánh lạc hướng địa chỉ lưu trú  của thư 
mục trên  đĩa, làm cô lập các cluster mà thư mục đã chiếm 
giữ, do đó không thể can thiệp được vào thư mục này bằng 
bất kì cách nào. Vậy làm thê nào để đánh lạc hướng địa 
chỉ lưu trú  th ậ t của thư mục ?.

Để làm đưỢc điều này bạn cần biết rằng FAT là một 
bảng định vị file (File Allocation Table). Bảng này gồm 
nhiều phần tử. Đĩa có bao nhiêu cluster thì FAT cũng có 
bấy nhiêu phần tử (Cluster là một liên cung gồm nhiều 
sector nhóm lại). Phần tử thứ n của FAT tương ứng vói 
cluster thứ n trên đĩa. Một file chiếm bao nhiêu cluster 
trên  đĩa thì đề mục FAT của nó cũng có bấy nhiêu phần
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tử. Phần  tử  FAT này chứa sô" thứ  tự của một phần tử FAT 
khác. Phần tử  chứa FF FF là mã kết thủc file <EOF>. Như 
vậy một đề mục FAT của một File sẽ chứa sô" thứ  tự  của 
các cluster mà file chiếm giữ. Để mục FAT của một thư 
mục chỉ có một phần tử  chứa mã <EOF>. Sô" thứ  tự của 
phần tử  này ứng với sô" thứ  tự  của cluster chứa đề mục của 
các thư  mục con và của các tệp có trong thư  mục đó. Mỗi 
phần tử  FAT chiếm 2 bytes vói FAT 16 bit và chiếm 4 
bytes với FAT 32 bit.

Mỗi đề mục của thư  mục hoặc của tệp trong bảng thư 
mục gô"c (Root Directory) đều chiếm 32 bytes, phân thành  
8 trường như sau: Trưòng 1 chứa 8 byte tên chính, trường 
2 chứa 3 byte phần tên  mở rộng, trường 3 là 1 byte thuộc 
tính, trường 4 chiếm 10 byte (DOS không dùng và dành 
riêng cho Windows), trường 5 chiếm 2 byte về ngày tháng 
tạo lập, trường 6 chiếm 2 byte về giò phút giây tạo lập, 
trường 7 gọi là trưòng C luster chiếm 2 byte chứa sô" thứ tự 
của phần tử  FAT đầu tiên  của mỗi đề mục FAT, trường 8 
chiếm 4 byte về dung lượng.

Khi truy  cập một thư  mục hay một tệp, trước tiên máy 
đọc 8 trường nói trên  trong bảng thư mục, sau đó nhờ đọc 
được thông tin  ở trưòng cluster mà máy chuyển đến đọc 
cluster đầu tiên của tệp đồng thồi chuyển đến đọc phần tử 
FAT đầu tiên của đề mục FAT rồi đọc tiếp các phần tử 
FAT khác trong đề mục để biết sô" thứ tự  của các cluster 
tiếp theo và truy  cập tiếp các cluster này cho đến khi gặp 
mã FF FF đó là mã kết thúc íĩle <EOF> trong đề mục FAT 
thì dừng.

Như vậy muôn bảo m ật thư mục hoặc tệp nào đó ta 
phải thay đổi nội dung của trường thứ 7 trong đề mục 
ROOT để nó không trỏ vào địa chỉ th ậ t của thư  mục hoặc 
của tệp mà trỏ vào một phần tử  rỗng nằm ở cuốĩ của FAT
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(khi đĩa chưa đầy thì phần tử này bao giò cũng rỗng, tương 
ứng vói cluster rỗng trên  đĩa). Đồng thòi để trình 
SCANDISK không phát hiện ra sự th ấ t lạc cluster ta  cần 
phải ghi vào phần tử FAT cuối cùng này giá trị th ậ t của 
cluster mà thư mục chiếm giữ.

Các thao tác cần th iết đế bảo m ật thư mục như sau:
1 - Tạo một thư mục BAOMAT ở thư mục gốc và chép 

tấ t cả các tệp cần bảo m ật vào dó.
2 - Đọc số thứ tự của phần tử FAT cuối cùng (cũng là 

sô thứ tự  của cluster có nghĩa cuối cùng của đĩa):
Chạy chương trình Diskedit trong thư mục NC sau đó 

gõ ALT+C để làm hiện ra cửa sổ Select C luster Range. Giả 
sử trong cửa sổ này bạn nhận được thông tin  "Valid 
Cluster num bers are 2 through 33,196". Điểu này có nghĩa 
là sô" thứ tự  của Cluster có nghĩa cuối cùng của đĩa là 
33.196, đó cũng là sô" thứ tự của phần tử có nghĩa cuối 
cùng của FAT. Đọc xong thì gõ ESC.

3 - Tìm đề mục của thư mục cần bảo m ật trong bảng 
Root Directory để ghi giá trị vừa đọc được ở bước 2 vào 
trường Cluster của đề mục ấy như sau:

Chạy Diskedit và gõ ALT+R, dịch con trỏ lên thư mục 
gốc và ấn Enter để mở bảng thư mục gô"c. Rà bảng thư mục 
từ trên xuống và dừng lại ở đề mục cần bảo mật. Dịch chuyên 
con trỏ tới cột Cluster của đề mục này, ghi lại giá trị cũ vào 
giâ"y và nhập vào đó giá trị mới (với ví dụ trên là 33196). 
Nhập xong thì dịch con trỏ xuống dưới rồi gõ CTRL+W, 
chọn nú t Write trong cửa sổ W rite changes để ghi vào đĩa.

4 - Ghi giá trị cũ đã ghi nhớ trên  giấy vào phần tử  cuối 
của FAT bằng cách chạy chương trình  Diskedit, gõ ALT+S 
làm hiện lên cửa sổ Select Sector Range, với mục Sector 
Usage bạn sẽ nhìn thấy vùng FAT 1 và vùng FAT 2 chiếm
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từ sector nào đến sector nào. Chẳng hạn bạn được thông 
tin sau: 1-130 Is t FAT area, 131-260 2nd FAT area, có 
nghĩa là phần tử CUỐI cùng của FAT 1 nằm ở sector 130 và 
của FAT 2 là sector 260. Bạn hãv gõ vào hộp Starting 
Sector;[...] sô"thứ tự của Sector cuổl cùng của FAT 1 (với ví dụ 
trên là 130) và ấn Enter để mở cửa sổ Disk Editor, dịch 
chuyển con trỏ đến cluster cuối cùng có nghiã của FAT 1 (vừa 
dịch con trỏ vừa quan sát chỉ thị sô" cluster ở thanh trạng thái 
và dừng lại ở cluster có nghía cuôi cùng với ví dụ trên là 
33196). Nhập vào đó giá trị đã ghi nhớ trên  giấy ở bước 3. 
Cuô"i cùng gõ Ctrl+W, đánh dấu vào mục Synchronize 
FATs và chọn W rite để ghi vào 2 FAT của đĩa.

Chú ý:
* Khi cần truy  cập thư  mục này bạn chỉ cần nạp lại giá 

trị cũ cho trường C luster của đề mục Root mà không cần 
xoá bỏ giá trị đã ghi ỏ cuối FAT.

* Vì hệ điều hành  Windows có chê độ bảo vệ vùng đĩa 
hệ thông nên muốn thực hiện các thao tác trên  bạn phải 
khởi động máy ở hệ điều hành  DOS.

* Cần bỏ chê độ bảo m ật này trước khi thực hiện chống 
phân m ảnh (Defrag).
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CÁC MẸO HAY VỂ CÁC PHAN 
TRÊN MÁY VI TÍNH

Thủ thuật hay về phần mềm Word

Mẹo kiêm  tra  lỗi chính tả
Trình ứng dụng Word có tính năng tự  động kiểm tra  

lỗi chính tả  và lỗi văn phạm ngay trong lúc đang gõ, từ  gõ 
sai chính tả  sẽ được gạch dưới bằng đường răng cưa màu 
xanh. Trong trường hỢp này, chỉ cần nhấp nú t phải vào từ  
bị gạch dưới sẽ hiện ra một Menu con liệt kê các từ  đúng, 
nhấp chọn một từ  đúng nhất. Tuy nhiên phần này chỉ áp 
dụng đúng khi bạn gõ tiếng Anh.

Chương Trình kiểm tra  lỗi chính tả  (tiếng Anh) được 
thực hiện trên  nguyên tắc so sánh một từ  trong văn bản 
vói vốh từ  sẵn có trong bộ từ  điển tiếng Anh của Word và 
từ  sai chính tả  là từ  không có trong từ  điển. Như vậy, khi 
gõ các danh từ  riêng trong văn bản tiếng Anh sẽ bị gạch đỏx ‘ 
và nếu bạn gõ văn bản bằng tiếng Việt thì hầu hết các từ 
sau khi gõ xong đều bị gạch dưới màu đỏ vì phạm  lỗi.

Nếu bạn thường xuyên gõ văn bản tiếng Việt thì nên 
tắ t chức năng tự  động của lệnh này bằng cách: Từ Menu 
Tools, chọn lệnh Options, hộp thoại Options hiện ra bạn 
phải chọ nhãn Spelling & Gram m ar như sau:

- T ắt lệnh Check Spelling As You Type (kiểm tra  lỗi 
chính tả  khi bạn đang gõ).
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- T ắt lệnh Check G ram m ar As You Type (kiểm tra  lỗi 
văn phạm  khi bạn đang gõ).

Sau khi đã tắ t  hai lệnh trên  thì Microsoft Word không 
còn khả năng tự động kiểm tra  lỗi chính tả  và lỗi vãn phạm. 
Tuy vậy, đối với một ván bản tiêng Anh, sau khi đã được 
gõ xong, bạn vẫn có thể tiến hành kiểm tra  được lỗi chính 
tả và lỗi văn phạm  bằng cách dùng lệnh Spelling (Chú ý: 
Lệnh này chỉ thực hiện đúng trên  các máy sử dụng chương 
trình  gõ chữ có dấu tiếng Việt như Vietvvare, Vietkey...).

Options
User ỉníormdtion I CorppÁtÊLy

vtew I Generad I Edìt I
SecurHry ^3eftng&Grammar

I Fế« Locaítons 

Prirt Ị Save 
I TradcChanges

Spdhng

^  asyoutype}
p  Hide errors h  tNs docoment

’ p  / ^ a y s  suggest corrccbons 
p  Suggert from jnain dictkxMrỵ only 
p * * Ignore words in yPPERCASE 
p  Ignore vw ds vMth numỊìers 
p  IgiW e Irìternet and fỉie addresses 

Custom CìỊctionartes. ■■ I
<ãramnnariram m ar------ H—.............................. ......... .......... .......................

p  Chcck Qrammar a$ you type Wr)tifig ^yte:
P '  Hịde grammatlcal errors in thts doẹument ỊGrammar Onty 
R  Cíỉeckgrdmmdr vvith speiíiQ
p  Show taad^K ty  stabstícs SỡỊíinợs..

f^O(rfing Tools

“3

Rechecís Documw*

OK ]  I

Hộp thoại Options

* Lênh S pellin g :  Lệnh này dùng để kiểm tra  lỗij(rt)ng 
văn bản  tiếng anh để thực hiện bạn làm  như sau:
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Đặt con trỏ Text t r o n g b ả n  (hoặc đánh dấu chọn 
một đoạn ván bản nếu chỉ cần kiểm tra  đoạn văn bản này 
mà thôi), có ba cách để vào lệnh Spelling.

Cách 1: Từ Menu Tools chọn Spelling and Grammar...
Cách 2: Nhấp biểu tưỢng Spelling and Gram m ar trên  

thanh công cụ Standar.
Cách 3: Gõ phím F7.
Chương trình  kiểm tra  lỗi chính tả  (tiếng Anh) được 

thực hiện bằng cách so sánh một từ  trong văn bản với vốn 
từ  sẵn có trong bộ từ  điển tiếng Anh của Microsoít Word. 
Chỉ đến khi phát hiện từ sai chính tả  (là từ  không có trong 
bộ từ  điển) thì từ  sai này sẽ được đánh dấu chọn và hộp 
thoại Spelling and Gram m ar mối tự động hiện ra.

Ví dụ: Bạn gõ:
Every day, I gu to work at 10.00 am.

SpelUngand Grammar: English (U.s<)

Every day, I gu to worJc ay 10.00 am

SuggestioQs:

gum 
gun 
gut 
guy 
gnu

Ịgnore Once I 
Ignore Al

Add to Dictionary

change AỊI

AutoCorrect

r? ơieck granranar
Qptions... U ndo Cancel

Hộp thoại Spelling and Grammar

136



Lúc này trong hộp thoại ta  có;
- Not in Dictionary: Từ không có trong từ  điển (được 

thể hiện bằng màu đỏ).
- Suggestions: Danh sách các từ  đúng do Microsoít 

Word đề nghị, nhấp chọn một từ  đúng nhất.
Và các nú t lệnh:
- Ignore: Bỏ qua một từ  sai (hướng dùng cho các danh 

từ  riêng).
- Ignore all; Bỏ qua tấ t cả các từ  sai giốhg nhau
- Change: Thay th ế  từ  sai bằng từ  đúng đã chọn.
- Change all: Thay th ế  tấ t cả từ  sai giốhg nhau bằng từ 

đúng đã chọn.
- Add: Thêm từ  mới vào bộ từ  điển CƯSTOM.DIC.
- Auto Correct: Thêm từ sai vào danh sách của Auto 

Correct.
* Chú ý: Trường hỢp trong mục Suggestions không có 

từ  đúng đề nghị (No Spelling Suggestions) hoặc các từ  đê 
nghị không phù hỢp. Lúc này, người sử dụng phải can 
thiệp vào bằng cách tự  hiệu chỉnh từ  trong mục Not in 
Dictionary

Sau khi đã kiểm tra  chính tả  xong, nếu Microsoft Word 
phát hiện câu văn viết sai lỗi văn phạm  thì nó lại thể hiện 
đoạn văn đó bằng chữ có màu xanh và tiếp tục đề nghị bạn 
hiệu chỉnh cho đoạn văn viết sai đó.

Nhìn chung khi bạn gõ văn bản bằng tiếng Anh bạn có 
thể yên tâm  vì đã có lệnh Spelling kiểm tra  giúp bạn lỗi 
chính tả  tuy nhiên bạn vẫn là người nắm  quyền quyết 
định trong mọi trường hỢp cụ thể cho phù hỢp với văn bản 
của bạn.
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Thay đổi và tuỳ biến Tab
Là kiểu trình  bày rấ t hay gặp trong văn bản, nó được 

sử dụng bằng cách nhấn phím Tab trên bàn phím để tạo 
ra các sự thụ t hàng của các dòng, các chữ trong văn bản ở 
một toạ độ đã được xác lập từ  trước.

Tuy nhiên Tab chỉ phạm vi xác định trong từng 
Paragraph do đó các Paragraph có cùng cách đặt Tab sẽ có 
cùng cách so hàng. Đe sử dụng Tab bạn có thể làm như sau:

D ùns biêu tươns lênh dưa vào thước đo nằm n sa n s
Khi bạn nhấp chuột vào bất cứ điểm nào trên  thưốc đo 

bạn sẽ thấy một biểu tượng có hai nét đen nằm vuông góc 
với nhau và nối với nó là đường thẳng đứt đoạn dọc theo 
văn bản đó chính là Tab. Thực ra trong phần này khi thực 
hành bạn rấ t dễ bị sai sót do đó bạn cần phải cẩn thận  và 
nên làm theo từng bước sau:

Bước 1: Chọn các Paragraph cần trình  bày bằng Tab.
Bước 2: Chọn loại Tab bằng cách nhấp chuột ở góc bên 

trái của thước đo nằm ngang, mỗi khi nhấp vào sẽ có một biểu 
tượng Tab hiện ra, đó là các loại Tab của Microsoít Word.

- Left Tab: Là loại Tab xuất hiện khi bạn nhấp chuột 
lên thước đo có dạng (L). Khi đó nếu bạn gõ phím Tab sẽ có 
tác dụng di chuyển đoạn văn bản phía sau con trỏ Text đi 
một đoạn sao cho ký tự đầu tiên của đoạn văn bản dừng 
ngay toạ độ Tab đã đặt. Như vậy, khi có nhiều dòng chữ 
được đặt cùng loại Tab này sẽ tạo ra một cột chữ căn thẳng 
bên trái.

- Center Tab: Là loại Tab xuất hiện khi bạn nhấp 
chuột lên thước đo có dạng (T ngược). Là loại Tab mà khi 
bạn gõ phím Tab sẽ có tác dụng di chuyển đoạn văn bản 
phía sau con trỏ Text đi một đoạn sao cho tâm  của đoạn
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văn bản dừng ngay toạ độ Tab đã đặt. Như vậy khi có 
nhiều dòng chữ được đặt cùng loại Tab này sẽ tạo ra một 
cột chữ căn thẳng  ở giữa.

- Right Tab: Là loại Tảb xuất hiện khi bạn nhấp chuột 
lên thước đo có dạng (L ngược). Là loại Tab mà khi bạn gõ 
phím Tab sẽ có tác dụng di chuyển đoạn văn bản phía sau 
con trỏ Text đi một đoạn sao cho ký tự cuô"i cùng của đoạn 
ván bản dừng ngay toạ độ Tab đã đặt. Như vậy khi có 
nhiều dòng chữ được đặt cùng loại Tab này sẽ tạo ra  một 
cột chữ căn thẳng  bên phải.

- Decimal Tab: Là loại Tab xuất hiện khi bạn nhấp 
chuột lên thước đo có dạng (T ngược có thêm  dâu chấm ở 
trên). Là loại Tab mà khi bạn  gõ phím  Tab sẽ có tác 
dụng di chuyển đoạn văn bản  phía sau con trỏ  Text đi 
một đoạn sao cho dấu chấm  th ập  phân  trong đoạn văn 
bản  dừng ngay toạ độ Tab đã đặt. Như vậy, khi có nhiều 
dòng chữ được đ ặ t cùng loại Tab này sẽ tạo ra  một cột chữ 
căn thẳng  ở dấu chấm thập  phân.

Bước 3: Chọn điểm dừng Tab trên  thước đo nằm 
ngang bằng cách nhấp chuột ỏ một toạ độ xác định, một ký 
hiệu Tab tương ứng hiện ra  trên  thước đo.

Bước 2 và 3 có thể lặp lại nhiều lần nếu muốn đặt 
nhiều Tab cho Paragraph.

Bước 4: Đ ặt con trỏ Tèxt ở vị trí thích hỢp trong 
Paragraph, gõ một phím Tab, đoạn văn bản được di 
chuyến tối vị tr í  đã định.

Nếu trong một Paragraph, có đặt nhiều Tab, trên  một 
dòng phải gõ đủ sô" Tab đã định th ì các đoạn văn bản mới 
được di chuyển đến đúng vị trí.

* Chú ý: Để việc trình  bày Tab được thực hiện đúng, 
bạn nên để các ký tự  kíiồng in hiện ra  văn bản bằng cách
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sử dụng lệnh Show/Hide, lúc này mỗi phím Tab đã go sẽ 
được thể hiện bằng dấu mũi tên-> ■

Hiêu chinh Tab
Đánh dấu chọn các Paragraph đã được đặt Tab, thước 

đo sẽ thể  hiện các vị trí Tab đã đặt bằng các ký hiệu Tab 
m àu đen (các ký hiệu này có thể bị mờ nếu các 
P arag raph  có cách đặt Tab khác nhau). Bạn có thể hiệu 
chỉnh Tab bằng các cách sau:

- Thay đổi toạ độ điểm dừng của Tab: Kéo một ký hiệu 
Tab trên  thước đo sang vị trí mới, đoạn văn bản có bấm 
phím Tab tương ứng sẽ di chuyển theo.

- Gỡ bỏ Tab đã đặt (Clear): Kéo ký hiệu Tab xuống dưới 
thước đo, đoạn văn bản có bấm phím Tab tương ứng di 
chuyển sang vị trí Tab dừng kê tiếp.

- Gỡ bỏ tấ t cả các Tab (Clear all): Kéo tấ t cả các ký hiệu 
Tab xuốhg dưới thưốc đo, Paragraph sẽ dùng Tab mặc 
nhiên (Default Tab).

* Chú ý: Nếu không đặt Tab thì trong mỗi Paragraph 
vẫn tồn tại Tab mặc nhiên (Default Tab) thông thường là 
loại Left Tab, có điểm dừng cách đều 0.5 Inches hay 1.27cm.

Thay dổi kiêu trình  bày Tab
Các Paragraph sau khi đã được trình bày Tab, bạn vẫn 

có thể đổi sang mẫu trình bày Tab khác bằng cách:
Chọn lại các Paragraph đã trình bày Tab.
Gỡ bỏ tấ t cả các Tab đã đặt để trở về Tab mặc nhiên.
Thực hiện lại bước 2 và bước 3.

D ù ns Menu
Để dễ trình bày Tab hơn ta  có thể dùng lệnh Tab trong 

Menu Porm at sẽ chính xác hơn, đỡ nhầm  lẫn và chi tiết
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hơn. Để thực hiện bạn làm như sau;
Bước 1: Đánh dấu chọn các Paragraph cần trình  bày 

trong văn bản.
Bước 2: Nhấp chuột vào Menu Porm at chọn lệnh 

Tabs... để mở hộp thoại Tabs.

Tab stop position:

■ 3

Default tab stops;

[12.7 mm

Tab stops to be cleared;

d
Alignment -------------‘  -  -

Left c  £enter

Decimal gar
Right

Leader — -  

(• 1 None
r  ĩ __

Stìt

3-

Clear All

OK T Cancel I

Bước 3: Thực hiện việc đặt Tab trong hộp thoại.
- Tab Stop Position: Ô này dùng để gõ toạ độ điểm 

dừng của Tab.
- D eíault Tab Stops: Khoảng cách điểm dừng của Tab 

mặc nhiên (nếu cần có thể bạn nên thay bằng Icm để dễ sử 
dụng hơn).

- Khung Alignment: Trong khung này bạn có thể  chọn 
một trong các loại Tab là Left- Center- Right- Decimal-
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Bar (mỗi loại Tab chỉ có tác dụng tạo một đường kẻ dọc 
theo tọa độ đã định).

- Khung Leader: Khung này dùng để chọn cách thể  
hiện Tab:

+ 1- None: Tab tạo ra là khoảng trắng.
+ 2- 3- 4- Khoảng cách Tab tạo ra là các dấu chấm, 

dấu gạch hoặc gạch liền nét.
Ngoài ra  ta  còn các nút lệnh sau:
- Set: Đặt một điểm dừng Tab, toạ độ đã gõ sẽ được đưa 

vào danh sách.
- Clear: Chọn một toạ độ trong danh sách, nhấp nút 

lệnh hày để xoá toạ độ đã chọn.
- Clear all: Xoá tấ t cả các toạ độ điểm dừng Tab đã đặt
Đe thực hiện đặt một điểm Tab ta  làm như sau:
- Gõ một toạ độ điểm dừng của Tab trong ô Tab Stops 

To be cleared.
- Chọn một loại Tab trong Alignment.
- Chọn cách thể hiện khoảng Tab trong Leader.
Nhấp nú t lệnh Set để xác định một vị trí Tab đã đặt.
Nêu đặt nhiều Tab, bạn cần phải thực hiện nhiều lần 

sau khi đặt xong nhấp nút OK để đóng hộp thoại và trở về 
cửa sô văn bản.

Bước 4: Đặt con trỏ Text ỏ vị trí thích hỢp trong 
Paragraph, gõ phím Tab. Trong một dòng gõ đủ sô" phím 
Tab đã đặt sẽ đưỢc kết quả đúng.

Đ ăt Tab
Để hiệu chỉnh Tab bạn cần chọn các Paragraph đã được 

trình bày Tab, nhấp Menu Pormat và chọn lệnh Tabs để mở 
hộp thoại Tabs. Trong hộp thoại này bạn có thể nhấp chọn
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một toạ độ dừng của Tab (trong mục Tab Stops To be cleared) 
đe chọn lại loại Tab khác (trong mục Alignment), chọn cách 
thể hiện Tab (trong mục Leader), nhấp nút Set để xác nhận 
cách đặt mối. Nếu bạn nhấp nút Clear (hoặc Clear all) để xoá 
toạ độ cũ và đặt lại toạ độ mối. Sau khi đặt xong, nhấp nút 
OK, đoạn văn bản sẽ được thay đổi lại cách trình bày.

T rang tr í bảng biêu
Một bảng biểu khi mói chỉnh và đã được tự động trang 

tr í bởi lệnh Border với nét có độ dày là: l/2pt. Đe cho bảng 
biểu được đẹp hơn bạn cần phải biết cách trang trí thêm  
cho bảng biểu. Bạn có thể làm theo các cách sau:

Cách 1: Dùng lệnh trên thanh công cụ Tables and Borders
Đ ánh dấu chọn toàn bộ bảng biểu hoặc chỉ chọn các ô 

cần th iế t để trang  trí, sử dụng lệnh trên  thanh công cụ 
Tables and Border theo thứ  tự  sau:

- Line Style: Chọn dạng nét kẻ.
- Line Weight: Chọn độ dày của nét kẻ.
- Border Color: Chọn m àu cho nét kẻ.
Chọn các lệnh Border tương ứng trong Outside Border; 

Outside Border, Inside Border, All Borders, No Border, 
Top Border, Bottom Border, Left Border, Right Border, 
Inside Vertical, Border, Decending Diagonal, Ascending, 
Diagonal, Horizontal Line, để trình  bày cách hiển thị của 
bảng biểu, tạo ra các đường viền thích hỢp cho bảng biểu 
của văn bản. Đê ẩn một nét kẻ, phải xét đến vị trí tương 
đối của nét kẻ giữa các ô.

- Shading Color: Để tạo m àu nền cho một sô" ô.
* Chú ý: Nên tạo Border cho toàn bộ bảng biểu trước, 

các chi tiế t riêng trang  tr í sẽ th iế t lập sau.
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Cách 2: Dùng lệnh Border and Shading trong Menu
Việc đầu tiên bao giờ cũng thê bạn phải chọn toàn bộ 

bảng biêu hoặc chọn các ô cần th iết để trang trí.
Từ Menu Porm at ta  dùng lệnh Border and Shading, 

từ  hộp thoại này chúng ta sử dụng các lệnh tương tự như 
cách 1.

Borders and Shađing

Hộp thoại Border and Shadỉng

Sử dung công cụ D raw Table
- Trong một sô" bảng biểu phức tạp, đôi khi chúng ta  

cần có những đường kẻ và những khoảng trắng th ấ t 
thường, việc sử dụng công cụ Draw Table sẽ giúp chúng ta  
vẽ bảng biểu, bổ sung các đường kẻ vào một bảng biếu. 
Thực hiện theo các bưóc sau:

- Trên thanh Tables and Border, chọn dạng đường kẻ, 
độ dày và màu sắc của đường kẻ. Tiêp theo chọn công cụ 
Draw Table, con trỏ có dạng cây bút chì, nhấp và kéo 
chuột để vẽ ra một bảng biểu (chỉ có 1 ô).
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- Đ ặt con trỏ chuột vào trong bảng biểu đã vẽ, kéo 
chuột từ  cạnh này sang cạnh khác để vẽ các đường .kẻ 
trong bảng biểu, hay tạo thêm  các ô mới thông qua đường 
kẻ đã vẽ. Cách làm này có tác dụng tương tự như lệnh 
Split Cells.

- Sau khi đã vẽ xong bảng biểu, nhấp biểu tượng Draw 
Table đê tắ t  tính  năng vẽ bảng.

Sử dụng công cụ Eraser.
- Dùng công cụ E raser để xoá các đường kẻ trong bảng 

biểu hay đây cũng chính là lệnh Merge Cells.
- N hấp chọn công cụ E raser, con trỏ  chuột có dạng 

cục tẩy.
- Đ ặt con trỏ tới đường cần xóa, nhấp và kéo chuột để 

đánh dấu đường cần xóa (màu xám), nhả chuột, đường kẻ 
đã bị xoá.

- Nhấp n ú t E raser lần nữa để tắ t  lệnh này.
*  Chú ý: Muôn tạo một bảng biểu nhanh và đúng, bạn 

nên thực hiện tu ần  tự qua các bước sau:
Bước 1: Chèn bảng biểu có đủ số  hàng, sô" cột để đỡ tốn 

công phải chèn thêm  hoặc xoá bớt.
Bước 2: Nhập nội dung vào cho từng ô (sẽ có những ô 

không có nội dung).
Bước 3: Trình bày Eont chữ cho phần nội dung trong 

các ô.
Bước 4: Điều chỉnh độ rộng, chiều cao của hàng và cột 

sao cho phù hỢp.
Bước 5: Có thể dùng thêm  lệnh Merge Cells hoặc Split 

Cells nếu cần.
Bước 6: Trình bày và trang  tr í bảng biểu.
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AutoForm at
Để trang trí bảng biểu nhanh, có thể dùng biểu tượng 

lệnh Table AutoPormat lệnh AutoPormat trên Menu Table.
Đánh dấu chọn toàn bộ bảng biểu, nhấp biểu tượng 

lệnh Table AutoPormat hoặc dùng lệnh Table AutoPormat 
trên  Menu Table đê mở hộp thoại.

Table AutoPormat

Qategory:

I^ )íe  styles:
Table Classic 4 
Tabie Colortul 1 
Table ColorPul 2 
Table Coloríul 3 
Table Columns 1 
Tabte Columns 2 
Table Coỉumns 3 
Table Columns 4 
Tabie Cotưnns 5 
Table Contcmporary 
Tabie Eleqant

J

Table Gnd

New...

Qỉelete..

yodiíy.,.

Jan F e b M ar T ota l

E ast 7 7 5 19

W e st 6 4 7 17

S ou ứ i 8 7 9 2 4

T ota l 21 18 21 6 0

Appty speóal íơTMts to 

w Headingrow5 

p ” First cs^urrưì

Ị7  Ị^astrow 

Í7  U s t column

_âpp*ỵ_ Cdncd

Hộp thoại Table AutoPormat

Chọn một mẫu bảng biểu và chọn lệnh thích hỢp nhãp 
nú t Ok.

Trong phần này bạn cũng nên thực hành nhiều đê làm 
quen và thành  thục bằng các mẫu đơn hay các mẫu hồ sơ.
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Như vậy, là bạn vừa'.học mà vừa tiếp xúc với thực tế. Điều 
đó là rấ t  tốt cho công việc của bạn khi đi làm.

Cắt!Gộp bảng
Với một bảng cho trước hay vì một lý do nào đó bạn muốh 

chia đôi bảng cũ của bạn thành 2 bảng khác nhau bạn có thể 
để con trỏ tại dòng muôn cắt cho bảng dưới, chọn TableXSpht 
Table ngay lập tức bảng của bạn sẽ được chia làm 2 bảng với 
bảng thứ 2 có dòng đầu tiên chứa con trỏ chuột.

1

2

3

4

5

Bảng trước khi chia đôi

1

2

3

2 bảng sau khí chia đôi

Để ghép 2 bảng thành  1 bảng bạn dịch chuyển bảng 
dưới lên kề với bảng trên  bằng nú t backspace. MS Word sẽ 
tự  động ghép 2 bảng thành  1.

147



Chuyển đổi văn bản -  bảng
Để chuyển đổi từ bảng sang dạng văn bản bạn chọn bảng 

đó và chọn Table\Convert\Table to Text... Hộp thoại hiện ra 
bạn chọn OK.

Bảng có sẵn

Để chuyển đổi từ  bảng.sang dạng văn bản bạn chọn 
bảng đó và chọn T ab le\C onvert\ Table to Text... Hộp 
thoại hiện ra bạn chọn OK.

Đoạn văn bản sau khi chuyển đổi từ  bảng.
Tưong tự như vậy bạn có thể chuyển đổi từ văn bản 

sang dạng bảng bằng cách chọn một khối văn bản và chọn 
T able\C onvert\T ext to Table... Hộp thoại hiện ra  cho 
phép bạn th iết lập một số lựa chọn cho bảng mới.

Convert Text to Table

Table size ....................... — —

Number oF columns; i r “

Nutnber of [ows; r “ ± i

AutoPit behav ior--------

(• Plxed colurnn width; 

^  AutoEit to contents 

AutoPit to window

|Auto ± 1

Tablestyle: (none) AutoPormat...

Separate text at -------- -------------------------

(• Paragraphs ^  CoỊTỊinas ___
c  Tabs ( '  Qther;

OK Cancel

Sau khi thiết lập xong chọn OK
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Tương tự  như vậy bạn có thể chuyển đổi từ  
văn bản sang dạng bảng bằng cách chọn một khối 
văn bản và chọn T able\C onvert\T ex t to Table... 
Hộp thoại hiện ra cho phép bạn th iế t lập một sô" 
lựa chọn cho bảng mới.

Chuyển công thức từ  Word sang PowerPoint
Để chuyển một công thức toán học nào đó từ  MS Word 

sang Slide của Povverpoint bạn chọn EditXPaste Special. 
Hộp thoại Paste Special hiện ra. Hộp thoại Paste Special 
cho phép người dùng dán từ  Clipboard với các lựa chọn về 
định dạng khác nhau. Các lựa chọn trong khung Ạs tuỳ 
thuộc và đốì tượng đang tồn tại trong Clipboard là đốì 
tượng gì, có thể  là Text cũng có thể  là Equation... và bạn 
phải biết được m ình đang thực hiện thao tác với đôi tượng 
nào để có sự lựa chọn thích hỢp. Trong trường hỢp chuyển 
công thức từ  Word sang Powerpoint có thể chỉ là công thức 
như x  ̂hay aj bạn chọn Eorm atted Text (RTF) rồi bấm  OK.

Paste Special

Source; Microsoít Office Word Document 
E:\BOOK-TuanPC\Load.doc 

As:
I  HTML Pormat
ị Microsoít Office Word Document obịect 
i Picture (Windows Metaíile)
; Picture (Enhanced MetafNe)

OK

0 P a s te  

o Paste Ịink

Eorm^ed Text (PTF)
;Unformatted Text

Cancel

ĐsplâV â5 icon

Result

Pastes the contents of the clipboard into your 
preíentatlon as tornnatted text (RTF).

Hộp thoại Paste Special
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Cũng có thể công thiic của bạn như: khi này bạn
phải chọn trong khung As là: Microsoft Equation 3.0 
Object như hình dưới đây:

Source: Mcrosoít Equdtion 3.0
E:\BOOK-TuanPC\Load.doc

Ềs;
®  Paste ; HTML Pormst
O Pâsteínk

■ Picture (GIF)
Ị Picture (PEG) ũ  ̂ splay as icon
Microsoít Eouation 3.0Ohíecí;

■ PKti^e (Windowỉ MetồÍile) __ _ ;
ResiA

Pastes the coQtents of the Clipboard Into your 
Ị i^ l  ỊẶ j pre$ent^ion so that you can actỉvate it using 

 ̂ ‘ Míaoscft Equatton Eđitor 3.0.

Công thức của bạn sẽ xuất hiện bình thường trong 
Slide của PovverPoint:

s M ìcroto íl P ow erP o in t F [P re íe n ta tio n 1 ] u ã l

..A-iíi^ÊáiạỊ

ẵầ A

1

ỉ h a ý

V

z
1 : >1 ^

t  Piạw Jj AytoShapes ' Q  o  ỐÀ

c s y e  1 of 1 Default Design Engỉish (U.S.) e a

Minh hoạ chuyển công thức từ Word sang Povuerpoint
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Mặc dù nguyên tắc trình  bày văn bản có dạng nhiều 
cột là đổ nội dung cho đầy cột theo thứ  tự từ  trên  xuống 
dưới rồi tràn  sang các cột kê tiếp nhưng bạn vẫn có thể 
trình  bày đoạn văn bản ngắn đó trên  nhiều cột nhờ vào 
lệnh Column Break.

- Column Break (Sectioncột) có tác dụng di chuyển 
đoạn văn phía sau con trỏ Text sang cột kê tiếp. Đe thực 
hiện lệnh này bạn phải thực hiện như sau:

- Đ ặt con trỏ Text ở vị tr í mà bạn cần ngắt đoạn văn 
bản  đó sang cột mới, từ  Menu Insert nhấp chuột chọn lệnh 
Break để mỏ hộp thoại Break.

C h èn  d iê m  n g ắ t cộ t tro n g  W ord

B r^k

Breaktypes-----------------
^  Page break 

ộỊumnỊ̂ ÌMlỳ 
Text wrapping break 

Section break types 

Next page 
Continuous 

c  Evenpage 
c  Q̂ dd page

OK n  Cancel I

Hộp thoại Break

+ Trong hộp thoại này ta  chọn và đánh dấu vào mục 
Column Break để chèn Sectioncột và nhấp OK. Chọn lệnh 
Column Break, Word sẽ chuyển đoạn văn bản phía sau 
con chỏ truộ t sang cột kê tiếp.
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Điểm chèn ngắt cột này có thể xoá được bằng phím 
Delete hoặc Backspace trên  bàn phím (như xoá một ký tự 
thông thường).

Kiểu cột chữ dang côt báo chí
Văn bản có dạng cột chữ thay đổi trong cùng một trang 

giấy là văn bản có dạng cột chữ phức tạp.
Trong loại văn bản có dạng cột chữ phức tạp  sẽ có 

nhiều Section liên tiếp nhau, mỗi Section là một đoạn văn 
bản có sô" cột riêng và việc chia cột trong đoạn văn bản này 
sẽ không ảnh hưởng tới đoạn văn bản khác).

Đổ tạo cột cho đoạn văn bản ta  làm như hưống dẫn ở 
trên  và để tạo Section cho đoạn văn bản đó, trong mục 
Aply to bạn chọn Seleced Text thì đoạn văn bản được chọn 
sẽ vừa được tạo Section vừa được chia cột theo ý của bạn.

Hoặc bạn cũng có thể tạo các Section bằng cách khác 
như sau:

- Tạo các Section
Đặt con trỏ Text ở vị cần tạo Section trong văn bản. Từ 

Menu Insert chọn lệnh Break để hiện hộp thoại Break, 
trong mục Section Breaks Types bạn chọn mục 
Continuous để tạo Section mới liên tục với Section cũ.

- Chia cột cho một Section.
Đặt con trỏ Text trong một đoạn văn bản cần chia cột, 

dòng trạng thái sẽ thông báo cho bạn biết Section hiện hành 
là Section bao nhiêu, nhấp biểu tưỢng lệnh Columns để chọn 
sô" cột hoặc nhấp Menu format chọn lệnh Columns và chọn 
các lệnh trong hộp thoại Columns để chia cột cho đoạn ván 
bản đó và trong mục Apply To bạn để This Section.

Lúc này trong cửa sổ khung nhìn văn bản được trình  
bày với các cột chữ chia khác nhau như trang báo.
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Trong cửa sổ Normal View, cửa sổ văn bản chỉ có một 
cột chữ kéo dài từ  trên  xuông, độ rộng của cột chữ thể hiện 
khác nhau  trong từng Seetion.

* Chú ý: Việc chia cột trong văn bản rấ t dễ thực hiện 
và cũng dễ sai nếu chúng ta  đánh dấu chọn một đoạn văn 
bản không chính xác. Trong trường hỢp cột chữ bị chia sai 
hoặc muốh chia cột theo kiểu khác, điều tốt nhấ t là nên 
chuyển cửa sổ về dạng Normal View, cho các ký tự  không 
in hiện ra  trên  m àn hình, tiến hành xoá hết những điểm 
Column Break và Section Break Sau đó, chuyển cửa sổ về 
dạng Page Layout View và tiến hành việc chia cột chữ lại.

Chèn thêm  chữ và hình vẽ
ứng dụng này cho phép bạn sau khi đã chèn được hình 

ảnh vào văn bản bạn có thể gõ được một đoạn văn bản vào 
trong các hình vẽ đó bằng cách thực bằng cách sử dụng 
lệnh Text Box để tạo một hộp chữ ngay trên  hình vẽ và 
nhập nội dung cần th iế t vào hộp chữ đó. Sau đó hãy chọn 
nội dung đã gõ, trình  bày Pont, Paragraph... cho phù hỢp.

Tiếp tục chọn hộp chữ và chỉnh kích thước và vị trí của 
hộp chữ sao cho phù hỢp với hình vẽ. Nhấp biểu tượng Pill 
Color chọn No Pill và nhấp biểu tượng Line Color chọn No 
Line sẽ làm  cho đường viền của hộp chữ ẩn đi và chỉ còn 
lại chữ hiện ra  trong hình vẽ.

Chèn thêm  m ôt hình vẽ đè lên m ôt hình vẽ có trước

ứ n g  dụng này cho phép bạn sau khi đã chèn được hình 
ảnh vào văn bản bạn có thể chèn thêm  một hình vẽ nữa đè 
lên hình vẽ đã, để làm việc này bạn cần thực hiện theo các 
bước sau:

- Chèn một h ình vẽ vào văn bản.
- Chèn thêm  một hình vẽ khác và dùng lệnh Text
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Wrapping để ở chê độ None để hình này không đẩy văn 
bản và di chuyển được tự do.

- Dùng chuột chỉnh kích thước và vị trí của hình thứ 
hai sao cho phù hỢp.

Dùng hỉnh vẽ làm  nên cho đoan văn bản

ứ n g  dụng này cho phép bạn sau khi đã chèn được hình 
ảnh vào văn bản bạn có thể làm cho hình vẽ đó chìm 
xuống dưối làm nền cho văn bản, đê thực Ịiiện bạn cần làm 
theo các bước sau đây;

,T Chèn một hình vẽ vào văn bản.
- Nhấp chọn hình vẽ trong văn bản và chỉnh màu của 

hình vẽ mờ đi bằng cách nhấp biểu tượng Lolor chọn lệnh 
W ạshout hoặc nhấp biểu tượng lệnh More Brightness 
nhiêu lần.

- Nhấp biểu tưỢng lệnh Text Wrapping chọn Behind 
Text để cho hình vẽ chìm dưới văn bản.

- Hiệu chỉnh kích thước và vị trí của hình vẽ sao cho 
phù hỢp.

Lồng hình WordArt vào hình vẽ

ứ n g  dụng này cho phép bạn sau khi đã chèn được 
hình  ảnh vào văn bản bạn có thể  chèn thêm  hình 
\VorTabrt vào hình vẽ đã chèn để thực hiện bạn  cần làm 
theo các bước sau đây:

- Chèn một hình vẽ vào văn bản. Dùng lệnh Text 
W rapping thích hỢp, hiệu chỉnh lại kích thưốc của hình, 
định vị hình vẽ ở một vị trí ổn định trong văn bản.

- Chèn hình WordArt, với Text W rapping chọn là In 
Pront of Text, chỉnh vị trí và kích thước hình WorTabt sao 
cho phù hỢp với hình vẽ là được.
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Nếu bạn nào có hứng thú  muôn làm mục lục trong 
Word xin hãy làm như sau;

Bước 1: Hãy bắt đầu tạo một File Word (cứ tạo như bình 
thường).

Bước 2: Định dạng các tiêu đề của các đề mục bằng 
Heading 1 cho tiêu đề lớn nhất, Heading 2 cho tiêu đề vừa 
vừa, Heading 3 cho tiêu đề hơi nhỏ...

Bước 3: Đổ các tiêu đề được thể hiển số thứ tự  tự  động. 
Bạn chọn m enu Form at/ Bullet and Numbering. Dùng 
Outline Numbered để đặt thứ  tự.

Bước 4: Sau khi chuẩn bị 3 bước trên  xong, bạn hãy 
thao tác như sau để tạo mục lục:

+ Đặt con trỏ tạ i nơi cần thể  hiện mục lục.
+ Vào menu Insert/Reíerence/ Index and Tables.
+ Trên Tab Table of Contents. bạn hãy check vào 2 mục 

Show page num ber và Rights align page numbers, chọn 
From template trong mục Formats bên dưới mục General.

+ Click nú t OK, máy sẽ tạo ngay cho bạn một bảng 
mục lục.

Lưu ý: Nếu bạn có cập nhậ t thêm  văn bản, bạn phải 
cập nhậ t lại mục lục của m ình thì thao tác như sau:

• N hấn phải chuột vào khu vực mục lục trước đó.
• Chọn Update Field, Ms Word sẽ tự  động cập nhật lại 

mục lục cho bạn.

Chèn đồ  th ị vào văn bản
Để chèn đồ th ị vào văn bản th ì trong cửa sổ văn bản 

hiện hành, đặt con trỏ Text tạ i vị trí cần chèn đồ thị và áp 
dụng các cách sau đây để thực hiện:

Tao m ụ c  lụ c  tr o n g  W ord
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* Cách 1: Từ Menu ĩnsert chọn lệnh Object... để mở 
hộp thoại Object. Chọn thẻ Create Nevv', trong mục Object 
Type, nhấp chọn Microsoít Graph Chart và nhấp OK đê 
tạo đồ thị.

CreateNevv I Create from Eíe 

Qb)ect type:
Media Cíp
Mìcrosoít Excel Chart 
Microsoít Excel Worksheet

3
Mỉcrosoft GtôDhChert
Microsoít Word Docurnent JMicrosoít Word Pkríure
MIDI Sequence

3Package

X'

f  Oisplay as icon

ResiA
r— K Ins8rtsanew M kTosdftG raphCK artobjectinto 

yo<Jf documont.

i- ĩ ịlt

OK 1 Cancel

* Cách 2: Từ Menu Insert, trỏ chuột vào lệnh Picture để 
hiện ra Menu phụ, từ Menu phụ này nhấp chọn lệnh Chart.

Sau khi được khởi động Microsoft Graph C hart sẽ mở 
ra một cửa sổ riêng hoặc nó dùng chung với cửa sô văn bản 
hiện hành. Lúc này, các thanh công cụ hay các biểu tượng 
lệnh cũng được thay đổi theo cho phù hỢp với các lệnh của 
chương trình  Microsoít Graph Chart.

Trên màn hình sẽ hiện ra một cửa sổ phụ có hai thành  
phần là:

- DataSheet dùng để nhập dữ liệu, nó có dạng như một 
bảng tính điện tử (tương tự như bảng tính của chương 
trình  Microsoft Excel) bao gồm các ô được xếp theo hàng 
và cột).
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I wDrd.doc|-Đatashéet

cửa S ổ  DataSheet

- Một đồ th ị dạng cột thể hiện tương ứng cho dữ liệu 
hiện có trong bảng D ataSheet.

- Khi thay thê dữ liệu m ẫu bằng các dữ liệu mói trong 
cửa sổ D ataSheet, thì Microsoft Graph sẽ vẽ lại đồ th ị mối 
trong cửa sổ C hart trên  cơ sở dữ liệu mà bạn mói cho vào.
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T ất nhiên khi đó các biểu tượng lệnh trên  các thanh  
công cụ sẽ thay đổi cho phù hỢp vối chương trình  đó.

Cụ thể các biểu tượng lệnh trong Microsoft Graph như 
sau (theo hướng từ  trá i qua phải trên  thanh  công cụ 
Standard):

- C hart Object: Thể hiện thành  phần đang được chọn 
trong đồ thị.
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- Form at Gridlines: Định dạng cho thành  phần dang 
được chọn trong đồ thị.

- Im port File: Nhập dữ liệu từ một File đã có sẵn vào 
DataSheet.

- View DataSheet: Hiện/ẩn cửa sổ D ataSheet
- ưndo: Bỏ qua một lệnh vừa thi hành.
- By Row; Đồ thị thể hiện so sánh theo hàng.
- By Column: Đồ thị thể hiện so sánh theo cột
- C hart Type: Chọn loại đồ thị.
- Category axis gridlines: Hiện hoặc ẩn đường lưới dọc 

trong đồ thị.
- Value axis gridlines: Hiện hoặc ẩn đường lưới ngang 

trong đồ thị
- Legent: Hiện ẩn vùng ghi chú trong đồ thị.
- Fill Color: Chọn màu cho đồ thị.
- Currency Style: Thể hiện sô' liệu theo dạng tiền tệ
- Percent Style: Thể hiện sô'liệu theo dạng phần trăm .
- Comma Style: Thể hiện sô' liệu theo dạng dấu phẩy.
- Increase Decimal: Tăng sô' thập phân
- Decrease Decimal: Giảm sô' thập phân.
- Angle Text Downward: Xoay chữ hướng xuông.
- Angle Text Upward: Xoay chữ hưống lên.

Thủ thuật hay với excel

Biểu đồ  chỉ có 2 màu đen - trắng
Một tính năng tiện lợi khác khi bạn in biểu đồ trong 

Excel chính là lệnh xem trước (Preview). Cho dù bạn có 
máy in m àu bạn cũng vẫn có thể in các biểu đồ chỉ với 2 
màu đen và trắng bằng cách vào F ile \P rin t sau đó chọn 
nút Previevv. Trong cửa sổ Previevv bạn hãy chọn nú t
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Setup và chọn sang mục C hart, đánh dấu lựa chọn vào 
trước Black and white. Bây giờ trong phần xem trước 
Preview biểu đồ của bạn đã được hiển thị bằng 2 màu đen 
- trắng  giúp cho bạn có thể điều chỉnh độ sáng tối tương 
phản của các thanh , dòng hay cột của biểu đồ dễ dàng hơn.

Sao chép dữ  liêu và công thức nhanh chóng
Thông thường khi cần sao chép dữ liệu hay công thức 

sang một loại các ô không liền kề nhau, bạn thường phải 
m ất công copy và paste sang từng ô một. Nhưng nếu đã 
biết th ủ  th u ậ t sau đây bạn hoàn toàn có thể thực hiện 
công việc này một cách rấ t  nhanh  chóng và hiệu quả hơn.

Trước tiên bạn hãy sao chép dữ liệu từ  ô nguồn — ô 
chứa thông tin  cần được sao chép ra, hãy dùng phím tắ t 
Ctrl-C cho nhanh. Sau đó bạn vẫn giữ nguyên phím Ctrl 
và nhắp chuột trá i vào từng ô mà bạn muốn sao chép dữ 
liệu sang. Lựa chọn xong bạn hãy ấn ổ hỢp phím Ctrl-V là 
dữ liệu sẽ tự  động dán vào những nơi cần th iết cho bạn. 
ứ n g  dụng thủ  th u ậ t này để copy-paste dữ liệu cho rriột 
loạt ô liền kề nhưng không ở gần ỗ dữ liệu nguồn. Trước 
tiên bạn hãy dùng Ctrl-C để sao chép dữ liệu từ  ô nguồn, 
sau đó vẫn giữ nguyên phím Ctrl và dùng chuột trá i lựa 
chọn một loạt ô mà bạn muốn sao chép dữ liệu sang sau đó 
thả  C trl ra  và ấn E nter là xong.

G iấu s ố 0 trong Excel
Khi tính  toán trong Excel, bạn có thể thấy kết quả sô' 0 

nằm  ở nhiều nơi trong bảng tính. Điều này gây khó nhìn 
hoặc lúc in ra  sẽ không thẩm  mỹ. Bạn có thể tìm để xoá 
các sô' 0 nhưng rấ t  m ất thòi gian và nếu chúng là ô có công 
thức th ì bạn phải tạo lại sau này khi thay đổi tính toán. 
Các cách sau giúp bạn thoát khỏi vòng luẩn quẩn này:
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C á ch  1

__ Coiọr Internaticrkal s«ve Error Checking Spdling Security
View Caloiation Ecit General Transtion Custom Usts ữ>art

Ŝ I0W

0  StôTtuP TeskPane 0  Eormula bar 05tẳkusbar H  WHìdow5 m Taskbar 

Commertv

ị o Mone 0  Comment indicator only (ỳ' CoQiment & indkator

Ị oỏịects

( ì)  5how ỉ l  o Show Blaceholòerí o  all

, Wndoi'* cptiors

Ị [ 3  P«oe breaỊ^ 0  Row & cokxnn hỉaders 0  Horteontal scroỉl bar

□  Pormuias [/J Qutiine syrntok  0  Vertical «ro« b»

[ ũ̂giro vaÌŨỊe?] J 0 S h e « lô b s

I GíKỄnestotor: Automatic Ị ____________________

L„ Bỏ đánh dấu để  giấu số 0

- Giấu tấ t cả S ố  0 trong bảng tính: Nhấn vào menu 
Tools>Options, chọn thẻ View. Xoá hộp kiểm Zero values.

Cách 2

- Dùng dạng sô" để giấu các sô" 0 trong những ô được chọn:
- Chọn các ô có sô 0 cần giấu. Nhấn menu Format>Cells 

(hoặc nhấn Ctrl+1), chọn thẻ Number.
- Trong hộp Category, chọn Custom. Trong hộp Type, 

gõ 0;-0;;@.

Cách 3
- Dùng định dạng có điều kiện để giấu sô" 0 được trả  về 

từ kết quả của công thức:
- Chọn ô có sô" 0 cần giấu.
- Nhấn menu Format>Conditional Pormatting. ở  hộp 

bên trá i chọn Cell Value Is, hộp thứ hai tiếp theo chọn 
equal to, hộp kê" tiếp gõ sô" 0.
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- N hấn n ú t Form at, chọn thẻ Font. Trong hộp Color, 
chọn m àu trắn g  (hay trù n g  với m àu nền của bảng tính). 
Bấm OK 2 lần.

C ách 4

- Dùng công thức để giấu số 0 hoặc thay  bằng dấu gạch 
nôi (-): Giả sử tại ô A l, A2 bạn có các số tương ứng là 5, 5. 
Khi lấy A1-A2 thì kết quả sẽ là 0. Bạn có thể dùng các 
công thức sau đê giấu số 0 hoặc thay bằng dấu gạch nôi (-):

=IF(A1-A2=0,"",A1-A2)
=IF(A1-A2=0,"-",A1-A2)
C ách 5
- Giấu sô" 0 trong PivotTable:
- Trên thanh  công cụ PivotTable, nhấn  PivotTable và 

chọn Table Options.
- Đ ánh dấu chọn For empty cells, show. Nếu muốn 

thay sô" 0 bằng ký tự  khác th ì gõ vào hộp kế  bên; ngược lại 
muôn giấu sô" 0 thì để trông hộp.

Xóa cột sô" hiệu tài khoản (TK)
CoỉumnsC'D:D").Seỉect
Selectioìi.Delete Shift:=xlToLeft
Range("A 1"). Seỉect

Hướng dẫn  viết m acro tìm  g iờ  có sô lỗi cao nhất và 
in ra  1 sheet (của tấ t cả các th iế t bị)

Bảng tính Excel có 1000 dòng thông kê về sô" lần lỗi 
của nhiều th iế t bị, trong đó mỗi th iế t bị chiếm 10 dòng 
(thông kê trong 10 giò), ví dụ:
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Loại thiết bị Giờ Sô lần lỗi

AI 2 10

A2 3 8

BI 2 2

B2 3 7

AI 3 15

A2 4 7

BI 5 6

B2 6 2

- Bài toán th ậ t ra chưa cần phải viết macro vì Excel đã 
cung cấp sẵn chức năng để giải quyết trực tiếp. Thí dụ 
bảng thông kê trên  được chứa trong 1000 dòng và dùng 3 
cột A, B, c  nằm  ngay dưới dòng tiêu  đề, bạn  hãy thực 
hiện các thao tác sau để thực hiện yêu cầu của mình: 
chọn vùng gồm 1000 dòng dữ liệu trong 3 cột, chọn menu 
DataXSort. Khi cửa sổ Sort hiển thị, bạn chọn cột 'Loại 
th iết bị' trong listbox 'Sort by' với tiêu chuẩn 'Ascending', 
chọn cột 'Sô' lần lỗi' trong listbox 'Then by' kế tiếp với tiêu 
chuẩn 'Descending' rồi nhấn  button  Ok. Vùng chọn sẽ 
được sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần dữ liệu trong cột 
'Loại th iết bị', các dòng dữ liệu của 1 th iế t bị sẽ được để 
liên tiếp nhau, trong đó dòng đầu tiên của từng th iết bị sẽ 
miêu tả  sô lần lỗi max của thiết bị đó cùng giò xuất hiện 
lỗi tương ứng;
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Loại th iế t bị Giò Số lần lỗi

AI 3 15

AI 2 10

A2 3 8

A2 4 7

BI 5 6

BI 2 2

B2 3 7

B2 6 2

Nếu bạn dùng chức năng 'Record New Macro' để ghi 
nhận  lại các thao tác trên  thì macro được tạo ra tương ứng 
sẽ như sau:

Sub SortErrorMaxO 
'chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp 
RangeC A2: c  1001'). Select 
'thực hiện sắp xếp theo tiêu chuẩn mong muốh 
Selection.Sort Key 1 :=Range('A2'), 

Orderl:=xlAscending, Key2:=Range('C2'), 
Order2:=xlDescending, Header:=xlGuess, 
O rderC ustom :=l, MatchCase:= False,
O rien tation :=xlTopToBottom,
D ataO ption 1 :=xlSortNormal, DataOption2
:=xlSortNormal
End Sub
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Lưu ý nếu muốn giữ lại bản dữ liệu nguyên thủy, bạn 
nên copy nó rồi dán thành  1 bản khác (tốt nhất là trên  1’ 
Sheet khác) rồi thực hiện các thao tác trên  bản copy.

Cách cô định g iá  tri của 1 cell chứa công thức hay 
biểu đồ  nào đó

Bảng tính Excel có nhiều hiểu đồ và công thức, muốn 
"save as" sang 1 file khác, vẫn giữ nguyên kết quả và biểu 
đồ nhưng các công thức hoặc biểu đồ không còn tác dụng 
với một số liệu đầu vào mới, có được không?

Về nguyên tắc là không được vì mỗi khi bạn thay đổi 
giá trị của 1 cell nào đó trong bảng tính, Excel sẽ tự  duyệt 
tìm tấ t cả các cell và các đối tượng khác có dùng giá trị của 
cell vừa bị thay đổi rồi cập nhật chúng. Trong trường hỢp 
muốn cô" định giá trị của 1 cell chứa công thức hay biểu đồ 
nào đó, bạn phải thực hiện thủ  công các thao tác sau:

*, Nếu đó là cell chứa công thức, bạn chọn nó, thực hiện 
lệnh copy rồi Paste Special.Values để dán lại giá trị hiện 
hành (công thức của cell đã bị m ất vĩnh viễn).

• Nếu đó là biểu đồ, bạn dùng trình  Screen Capture để 
copy biểu đồ thành  ảnh bitm ap rồi dán lại biểu đồ gốíc, như 
vậy từ  đây trở đi biểu đồ chỉ là ảnh bitm ap thô nên sẽ 
không bị cập nhật tự động bởi Excel nữa.

Cách tao 1 đoan mã m acro trong Excel dê vẽ biểu  
đồ từ  nguồn dữ  liêu của 1 bảng tính cho trước

Cần tạo 1 đoạn mã macro trong Excel để vẽ biểu đồ từ 
nguồn dữ liệu của 1 hảng tính cho trước nhưng vi nguồn 
dữ liệu trong bảng tính lại thay đổi về số hàng còn trong 
biểu đồ chỉ muốn xuất hiện những dữ liệu có thông số, tuy 
nhiên việc này không thực hiện được khi thay sô hàng cụ 
thê bằng 1 biến.
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Ví dụ: AcPITLVCeChart.SeriesColỉection(l).Select 
AcPITLVCeChart.SetSourceData 
Source:=Sheets("SAP").Range("ADl:AE12,AGl:AG12"), 
PlotBy:=xlColumns
Tôi muốn, thay đoạn nguồn dữ liệu này bằng 
vd:range(cells(l,l),celỉs(m,5)) trong đó m là biến đã 
khai báo trước đó ?

Sức m ạnh của lập trình  là ở chỗ dùng biến để miêu tả  
dữ liệu cần xử lý, do đó bất kỳ lệnh nào của ngôn ngữ nào 
cũng cho p h ép  dùng biến để miêu tả  dữ liệu cần xử lý, còn 
hằng chỉ là trường hỢp đặc biệt của biến mà thôi. Thí dụ 
bạn có thể  miêu tả  nguồn dữ liệu của 1 biểu đồ Excel bằng 
1 vùng cell biến đổi theo trị các biến, cụ thể  bạn có thể 
dùng các lệnh sau:

'khai báo các biến miêu tả  góc trên  trái của vùng cell 
cần vẽ
Dim row l As Integer, coll As Integer
'khai báo các biến miêu tả  góc dưới phải của vùng cell
cần vẽ
Dim row2 As Integer, col2 As Integer 

'th iết lập các giá trị theo yêu cầu 
'th í dụ vùng vẽ từ  A l: B4 
row l = 1: coll = 1: row2 = 4: col2 = 2 
'tạo biểu đồ 
Charts.Add
'th iết lập các thuộc tính  biểu đồ 
AcPITLVCeChart.ChartType = 

xlSDColumnClustered 
AcPITLVCeChart.SetSourceData Source:= 

Sheets('SAP').Range( Sheets('SAP’).
Cells(rowl, coll), Sheets("SAP").Cells(row2, col2)),
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PlotBy:= xlColumns

Lưu ý bạn nên dùng thuộc tính Range và Cells trên  đổi 
tượng tường minh là Sheet("SAP") của bạn (worksheet 
chứa dữ liệu vẽ). • ■

Giả sử bài toán được phát biểu như sau: mỗi bộ 3 chất 
hóa học ở 1 hàng sẽ tạo ra đúng 1 phương trình phản'ứng 
hóa học để cho ra sản phẩm ở cột "Sản phẩm" tương ứng. 
Nếu biết 1 hay 2 hay cả 3 chất thành phần làm sao tìm được 
các PTPƯ có dùng các chất thành phần được biết, rồi hiển 
thị chỉ sô" hàng tương ứpg trong bảng cho người dùng biết.

Để giải quyết bài toán được chúng tôi phát biểu lại như 
trên, bạn có thê viết và dùng hàm  user-deíìned bằng ngôn 
ngữ VBA như sau:

‘Hàm tìm  PTPU
Punction TimPTPƯ(rng As Range, ch a tl As String, chat2 
As String, chat3 As String) As String 
‘Khai báo các biến cần dùng 
Dim count As Integer 
Dim i As Integer 

‘ tìm  sô hàng chứa PTPƯ 
count = rng.count 
‘duyệt xử lý từng hàng 
For i = 1 To count
If (Len(chatl) <> 0) And (Len(chat2) <> 0) And 

(Len(chat3) <> 0) Then 
‘Trường hỢp có cả 3 chất

If (chatl = rng.Item(i, l).Value) And (chat2 = rng.Item(i, 
2).Value) And (chats = rng.Item(i, 3).Value) Then 

‘Tìm được, hiển thị form thông báo 
MsgBox "Tìm được PTPƯ ở hàng " & (rng.Rovv + i - 1)
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End If
E lself (Len(chatl) <> 0) And (Len(chat2) <> 0) Then 
‘Trường hỢp có 2 chất; c h a tl và chat2

If (chatl = rng.Item (i, l).Value) And (chat2 = 
rng.Item(i, 2).Value) Then

MsgBox "Tìm được PTPU ở hàng " & (rng.Row + i - 1) 
End If .

E lself (Len(chatl) <> 0) And (Len(chatS) <> 0) Then 
‘trường hỢp có 2 chất: c h a tl và chatS- 

If (chatl = rng.Item(i, l).Value) And (chat3 = rng.Item(i, 
3).Value) Then

MsgBox "Tìm được PTPƯ ở hàng " & (rng.Rovv + i - 1) 
End If

E lself (Len(chat2) <> 0) And (Len(chat3) <> 0) Then 
‘trường hỢp có 2 chất: chat2 và chats 

If (chat2 = rng.Item(i, 2).Value) And (chats = rng.Item(i, 
3).Value) Then

MsgBox "Tìm được PTPƯ ở hàng " & (rng.Row + i - 1) 
E n d lf

E lself (Len(chatl) <> 0) Then 
‘trường hỢp có 1 chất: ch a tl 
If (chatl = rng.Item (i, l).Value) Then 

MsgBox "Tìm được PTPU ở hàng " & (rng.Row + i - 1) 
End If

E lself (Len(chat2) <> 0) Then 
‘trường hỢp có 1 chất: chat2 
If (chat2 = rng.Item (i, 2).Value) Then 

MsgBox "Tìm được PTPU ở hàng " & (rng.Row + i - 1) 
End If

E lself (Len(chat3) <> 0) Then 
‘trường hỢp có 1 chất: chats 
If (chats = rng.Item(i, 3).Value) Then
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MsgBox "Tìm được PTPƯ ỏ hàng " & (rng.Row + i 
End If 

End If 
Next i
TimPTPU = ""

End Eunction

1)

Nếu bạn đặt hàm TimPTPU ở trên trong M odulel của 
bảng tính Excel chứa bảng sô" liệu các chất hóa học, thì 
mỗi khi muôn kích hoạt hàm này chạy từ  bảng tính Excel, 
bạn chỉ cần chọn 1 cell trống nào đó và nhập vào công thức 
có dạng sau;

=TimPTPU(Al;AlOO,"Benzen","","Oxy") 
trong đó A1:A100 xác định phạm vi dữ liệu của cột đầu 
tiên của bảng sô" liệu, nếu chất nào không cần xác định thì 
miêu tả  chuỗi "" cho nó.

Cách chuyên cơ sở dữ liệu này vào dử  liêu A ddress 
Book của Windows XP

Có file Excel với các cột: Họ và tên, Địa chỉ, S ố  điện 
thoại... Xin hỏi cách chuyển cơ sở dữ liệu này vào dữ liệu 
Address Book của Windows XP?

Về cơ bản, bạn có thể dùng tiện ích "Address book" 
của WinXP để quản lý danh sách "Address book" của 
WinXP. Tiện ích "Address book" cho phép import/export 
dữ liệu từ/tới nhiều định dạng khác nhau, trong đó định 
dạng cơ bản nhấ t là văn bản thô. Tuy nhiên để tiện ích 
"Address book" hiểu được các thông tin trong 1 database 
nào đó (như Excel) thì vvorksheet Excel của bạn cần tuân  
thủ  một số qui định, th í dụ mỗi hàng (record) Excel chỉ 
nên chứa các ĩield được hiểu bởi "Address book" như "Eirst 
Name", "Last Name"... Để có thể tạo được 1 worksheet
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Excel chứa đúng nhưng thông tin  mà trình  "Address book" 
hiểu, bạn có thể tiến hành tuần  tự các thao tác sau đây:

1. Chạy tiện ích "Address book" (bằng cách chọn 
Start.A ll Programs. Accessories.Address book), nếu hiện 
tạ i chưa có 1 record thông tin  nào th ì bạn hãy chọn menu 
File.New contact... rồi nhập vào một sô" thông tin cho đối 
tác mong muôn.

2. Chọn m enu Eile.Export.Other Address book để hiển 
th ị cửa sổ "Address book Export Tool", chọn mục "Text 
Eile", chọn button "Export" và xác định file văn bản chứa 
kết quả. Khi cửa sổ csw  Export hiển thị, bạn hãy đánh dấu 
chọn vào tấ t cả các mục trong danh sách rồi chọn button 
Eìnish để chướng trình xuất thông tin ra file qui định. Nếu 
bạn dùng WordPad mở file văn bản kết quả ra xem thì sẽ 
thấy nhiều hàng, hàng đầu gồm nhiều tên field cách nhau bởi 
dấu phẩy, mỗi hàng còn lại miêu tả  1 account đốỉ tác. Bạn 
không nên hiệu chỉnh trực tiếp file này vì dễ nhầm  lẫn.

3. Chạy Excel, chọn m enu Eile.Open, xác định file ván 
bản cần mở, khi cửa sổ "Text Im port Wizard" hiển thị, bạn 
hãy đánh dấu chọn option "Delimited", chọn button "Next", 
chọn checkbox "Comma", bỏ chọn checkbox "Tab" rồi chọn 
button Einish. Excel sẽ hiển thị thông tin trên 1 vvorksheet, 
hàng đầu chứa các tên ĩield, các hàng còn lại mỗi hàng chứa 
thông tin  của 1 đổi tác. Bạn có thể thêm, bót, hiệu chỉnh 
các cell thông tin  theo ý muốh. Khi hoàn thành  quá trình  
cập n h ậ t thông tin, bạn chọn m enu Eile.Save As để lưu kết 
quả theo định dạng text file ban  đầu.

4. Chạy lại tiện ích "Address book", chọn menu 
Eile.Im port.O ther Address book để hiển thị cửa sổ 
"Address book Im port Tool", chọn mục "Text File", chọn 
button  "Import" và xác định file văn bản chứa thông tin
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cần Import rồi chọn button Next, Finish để import các 
thông tin từ  file văn bản vào.

Cách thêm môt sô lênh thường dùng vào nút p h ả i  
chuôt trong Excel

Excel (hay các ứng dụng khác trong bộ Microsoít 
Office) quản lý nhiều menu khác nhau, mỗi menu được 
nhận dạng thông qua tên riêng. Ví dụ menu pop-up được 
hiển thị mỗi khi bạn ấn phải chuột trên  1 cell bảng tính có 
tên là menu "Cell". Microsoft cho phép người dùng được 
toàn quyền truy  xuất, hiệu chỉnh nội dung của từng menu. 
Ví dụ macro VBA sau đây cho phép bạn thêm  1 lệnh 
(control) mới vào menu pop-up "Cell":

Sub AddMenuItemQ
'định nghĩa biến tham  khảo đến menu.
Dim objCommandBar As Office.CommandBar 
'định nghĩa biến tham  khảo đến control option.
Dim objCommandBarButton As 
Office.CommandBarButton 
'Xác định menu "Cell"
Set objCommandBar =
Application. CommandBars.Item("Cell")
'thêm 1 option (lệnh) mới vào menu "Cell"
Set objCommandBarButton =
objCommandBar. Controls. Add(msoControlButton) 
'thiết lập các thuộc tính cho option mới 
With objCommandBarButton 
• Caption = "Chuc nang 1"
.Eaceld = 43
•Style = msoButtonlconAndCaption 
.OnActian = "OnChucNangl"
End With
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End Sub
'thủ  tục xử lý option mới
Sub OnChucNanglQ
'th í dụ thông báo cho người dùng biết
MsgBox "Bạn mới ấn chức năng 1"
End Sub

Đ ịnh dạn g  dữ  liệu tốt hơn
Một trong những việc mà người mới dùng Excel ngại 

nhất là định dạng dữ liệu, thường người dùng phải dò đến 
từng ô đê đặt lại định dạng sai. Dưới đây là một vài mẹo 
nhỏ giúp bạn  "thuần phục" Excel, buộc nó phải định dạng 
dữ liệu đúng như ý bạn ngay từ  lúc nhập liệu.

• Đê nhập một giá trị với định dạng tiền tệ (currency), 
hãy gõ một dấu đô la ($) phía trước giá trị cần nhập.

• Đe nhập một giá trị với định dạng phân số (fraction), 
hãy gõ một số 0 và một dấu cách phía trưốc phân sô" đó. Ví 
dụ: nhập "0 1/2" thay vì "1/2", Excel sẽ hiểu cần phải hiển 
thị giá trị theo định dạng phân sô" thay vì định dạng ngày 
thang "0Ì-Feb".

• Đe nhập một giá trị với định dạng phần trăm  
(percentage), hãy gõ dấu % phía sau giá trị của bạn (ví dụ 
như 70%).

• Đê nhập một chuỗi sô" vối định dạng văn bản (Text), 
hãy gõ một dấu ' ở phía trước chuỗi sô" đó. Mẹo này đặc biệt 
hữu ích vì Excel luôn "thông m inh thá i quá" khi hiểu các 
chuỗi toàn chữ sô" là kiểu sô" và tự  động định dạng chúng 
theo kiểu sô". Những chuỗi sô" có sô" 0 ở đầu sẽ bị cắt hết 
những sô" 0 cần thiết. Nếu bạn nhập mã 08053, Excel sẽ 
định dạng theo kiểu sô" và chỉ hiển th ị 8053. Để buộc Excel 
định dạng chuỗi đó theo kiểu text, bạn hãy gõ '08053. (Vối 
những chuỗi sô" quá dài, Excel chuyển sang hiển thị dạng
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mũ còn khó coi hơn, ví dụ chuỗi 123456789012 sẽ được 
chuyển thành 1,23457E+11).

Biện ph áp  "chữa cháy"
Với những ô Excel đã định dạng theo kiểu sô, dù bạn có 

định dạng lại theo kiểu text thì cách hiển thị của chúng 
vẫn không thay đổi. Để tránh  phải gõ lại từ  đầu, hãy làm 
như sau (lưu ý là cách làm này chỉ giúp bạn phá vỡ định 
dạng mũ "ngứa mắt" chứ không cứu lại được những sô" 0 ở 
phần đầu đã bị Excel cắt):

- Chọn (bôi đen) ô cần chuyển sang định dạng kiểu text; 
chọn thực đơn Eormat/Cells, chuyển sang thẻ Number.

- Chọn Text trong danh mục Category rồi nhấn nút OK.
- Nhấn vào ô cần chuyển định dạng, nhấn F2 rồi nhấn 

ENTER.

Cách tìm  ra nhanh nhất các sô trùng nhau trong  
m ột hoặc nhiều côt Excel đồng thời chỉ ra các sô đó 
nằm  ở hàng nào

Excel (hay một ứng dụng khác trong bộ Microsoft 
Office) chỉ cung cấp một sô" chức năng hữu hạn và phô 
dụng. Đô"i vói những yêu cầu đặc thù  thì Excel chỉ hỗ trỢ 
người dùng giải quyết nó bằng cách cung cấp ngôn ngữ kịch 
bản (VBA) và cơ chê" để người dùng tạo ra những module 
chương trình giải quyết đúng yêu cầu đặc thù của mình. 
Tóm lại để tìm ra các sô" trùng nhau trong một hay nhiều cột 
Excel, bạn có thể dùng VBA viết 1 macro (1 thủ tục VBA) 
duyệt tìm từng cell, so sánh chúng vói nhau và hiển thị màu 
khác nhau cho từng nhóm cell có giá trị giông nhau.

Cách đ ể  dưa mót hàm  tư  tao vào thư viên hàm  Excel
Có nhiều cách để đUa 1 hàm tự tạo vào thư viện hàm
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của Excel, trong đó cách viết hàm dạng VBA, lưu hàm 
trong file add-ins rồi "add" file add-ins này vào môi trường 
Excel của bạn. Qui trình  điển hình để viết và dùng hàm  tự 
tạo bằng VBA như sau:

• Chạy Excel, tạo 1 Workbook mói, chọn menu 
Tools.Macro.Visual Basic Editor để mở cửa sổ viết macro 
cho Workbook hiện hành, ấn kép chuột vào phần tử  gốc 
"VBAProject" trong cửa sổ Project, chọn mục 
Insert.M odule để tạo 1 module phần mềm mói (tên mặc 
định là M odulel), rồi viết code cho từng hàm  tự tạo theo 
yêu cầu trong module mới này.

• Dịch project add-ins và debug nó bằng cách chọn 
menu Debug.Compile... trong cửa sô soạn code "Visual 
Basic Editor".

• Nếu cần bảo vệ project add-ins không cho người khác 
xem và chỉnh sửa code, hãy chọn menu Tools.VBAProject 
Properties trong cửa sổ code "Visual Basic Editor", chọn 
tab Protection, đánh dấu chọn vào checkbox "Lock project 
for Vievving", nhập passvvord vào rồi ấn OK. Lưu ý phải 
cẩn th ận  nhó passvvord để có thể hiệu chỉnh add-ins sau 
này (nên ghi vào sổ tay  vì trí nhớ của con' ngưòi thường rấ t 
ngắn hạn).

• Sau khi viết xong các hàm tự tạo, chọn menu Eile.Close 
and Return to Microsoít Excel để trỏ vê cửa sô Excel.

• Chọn menu Eile.Properties để hiển th ị cửa sổ thuộc 
tính, chọn tab  Sum m ary, nhập chuỗi nhận dạng íĩle add- 
ins, tức tên  gỢi nhớ của add-ins mà sẽ được hiển th ị trong 
hộp thoại add-ins của người dùng.

• Dùng menu Eile.Save As đế lưu add-ins lên íĩle *.xla.
• Sau khi đã tạo ra file add-ins, bạn chọn menu 

Tools.Add-ins để hiển thị của sô add-ins, chọn button
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Browse rồi duyệt file add-ins vừa tạo để "add" nó vào trong 
Excel.

Từ đây, mỗi khi bạn chạy Excel, file add-ins của bạn sẽ 
tự động được nạp vào Excel để bạn có thể gọi bất kỳ hàm 
nào đã được viết trong file add-ins đó.

Cách đ ể  xuất dữ liêu dang text trong môi trường 
A c a d lề  sang dang Text trong môi trường Excel

Excel cho phép bạn "import" dữ liệu text từ  bất kỳ ứng 
dụng khác miễn sao file dữ liệu text có định dạng qui định. 
Định dạng thưòng dùng là file text phải chứa n hàng dữ 
liệu, mỗi hàng dữ liệu gồm m thành  phần dữ liệu được 
ngăn cách bởi dấu ngăn nào đó (ví dụ dấu phẩy, TAB...). 

'Đ ê "import" 1 file vào Excel, bạn chạy Excel, chọn menu 
Eile.Open như bình thường, duyệt và xác định file cần 
import, trả  lời một sô thông sô"của qui trình  wizard...

Lập trình  VBA trong Excel
Lập trinh VBA trong Excel, tôi muốn khi gõ 1 ký số vào 

1 cell (thí dụ là 1, 2...) thi sô đó sẽ được hiển thị theo màu 
tương ứng. Đoạn code như sau:

Set Worksheets("Sheetl").Range("Al:A30") as pt 
Private sub Worksheets_AcPITLVCate 0 
Select case pt 
Case pt.value = 1 
pt.íont.color = RGB(0, 0, 255)
Case pt.value = 2 
pt.font.color = RGB(0, 255, 255)

End Select 
End sub
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Chương trinh không làm việc đúng, xin hỏi sai ở đâu ?
Trước hết bạn phải định nghĩa 10 giá trị m àu cho 10 

ký sô" khác nhau, sau đó bạn viết thủ  tục xử lý sự kiện xảy 
ra  sau khi nhập liệu xong 1 cell, thủ  tục xử lý sự kiện này 
không phải là Worksheet_AcPITLVCateO như bạn viết, 
mà là Worksheet_ChangeO- Để viết thủ  tục này, bạn hãy 
chọn m enu Tools.macro.Visual Basic Editor. Trong cửa sổ 
VBAProject, ấn  kép chuột vào tên Sheet cần xử lý (thí dụ 
Sheetl), chọn mục "Worksheet" trong listbox các đốì 
tượng, chọn mục "Change" trong listbox các sự kiện kết 
hỢp, VB sẽ tự  tạo hàm  xử lý sự kiện tướng ứng. Bạn viết 
code vào th ân  thủ  tục này như sau:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 
ColorO = RGB(0, 0, 255)
Colorl = RGB(0, 255, 0)
Color2 = RGB(255, 0, 0)
ColorS = RGB(255, 0, 255)
Color4 = RGB(0, 255, 255)
Colorõ = RGB(255, 255, 0)
ColorO = RGB(128, 128, 128)
Color? = RGB(128, 0, 128)
ColorS = RGB(0, 128, 255)
ColorO = RGB(255, 128, 0)
Select Case Target.Value 
Case 0: Target.Pont.Color = ColorO 
Case 1: Target.Pont.Color = Colorl 
Case 2: Target.Pont.Color = Color2 
Case 3: Target.Pont.Color = Color3 
Case 4: Target.Pont.Color = Color4 
Case 5: Target.Pont.Color = Colorõ 
Case 6: Target. Pont. Color = ColorG
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Case 7: Target.Pont.Color = Color?
Case 8: Target.Pont.Color = ColorS 
Case 9: Target.Pont.Color = Color9 

End Select 
End Sub

Sau khi đã viết xong thủ  tục, bạn hãy quay về 
W orksheet Excel và thử nghiệm kết quả, mỗi lần bạn 
nhập các sô" từ  0 tói 9 vào 1 cell nào đó rồi enter thì ký sô" 
mới nhập vào cell đó sẽ được hiển thị theo màu qui định 
với giá trị của nó.

Cách xác đỉnh vi trí của cell đang chon
Tôi muôn viết đoạn code bằng VBA nhúng vào Excel 

(macro) để hiển thị hộp thoại trỢ giúp (listbox) ngay tại ceỉỉ 
đang chọn (giống chế độ hỗ trỢ cú pháp trong môi trường 
lập trinh VB, VC++). Tuy nhiên tôi không biết cách xác 
định vị trí của cell đang chọn.

Bạn có 2 cách chính để hiển thị listbox ngay tại cell 
đang đưỢc chọn:

1. Bạn để listbox vào một UserPorm rồi hiển thị 
UserPorm lên vị trí mong muốn.

2. Bạn "add" trực tiếp listbox vào W orksheet Excel tại 
vị trí mong muốn.

Tùy theo cách nào được dùng mà công thức tính vị trí 
(x,y) của đỉnh trên  trái listbox sẽ hơi khác nhau. Sau đây 
là macro chứa đoạn code VBA hiển thị listbox theo cách 2: 

'Macro add & hiển thị listbox trong Worksheet 
Sub ListBoxDispO 
Dim X  As Integer 
Dim y As Integer
' Tính tọa độ X  vị trí dưói phải của cell hiện hành
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X  = AcPITLVCeCell.Offset(l, l).Left 
' Tính tọa độ y vị trí dưới phải của cell hiện hành 
y = AcPITLVCeCell.Offset(l, l).Top 
' Add 1 listbox vào W orksheet hiện hành tại vị trí x,y 
Set Box = AcPITLVCeSheet.ListBoxes.Add(x, y, 100, 50)
' Thiết lập nội dung của listbox 
Box.Addltem "Mục 1"
Box.Addltem "Mục 2"
Box.Addltem "Mục 3"
End Sub
Còn sau đây là macro chứa đoạn code VBA hiển thị 

listbox theo cách 1 (trong ưserPorm ):
'Macro hiển thị UserPorm chứa listbox lên trên 

W orksheet
Sub UserPormDispO 
Dim X  As Integer 
Dim y As Integer
' Tính tọa độ X  vị tr í dưới phải của cell hiện hành 
X  = AcPITLVCeCell.Offset(l, l).Left 
' Tính tọa độ y vị trí dưới phải của cell hiện hành 
y = AcPITLVCeCell.Offset(l, l).Top 
' Đổi vị tr í tương đối x,y thành  vị tr í tuyệt đối so với vị 

trí trên  trá i m àn hình

U serPorm l.S tartU pPosition = 0 
' Thiết lập nội dung của listbox 
U serPorm l.L istB oxl.A ddltem  "Muc 1" 
U serPorm l.L istB oxl.A ddltem  "Muc 2" 
U serPorm l.L istB oxl.A ddltem  "Muc 3"
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' Thiết lập lại vị trí và kích thước của UserPorm 
UserForml.M ove X ,  y, 100, 50 
' Hiển thị UserPorm 
ưserForm l.Show  

End Sub
Lưu ý trong macro UserPormDisp, lúc đầu ta cũng 

tính tọa độ (x,y) của điểm dưới phải của cell hiện hành đê 
làm đỉnh trên  trái của UserPorm, nhưng tọa độ này là tọa 
độ tương đốì so với điểm trên trái của cell đầu tiên trong 
W orksheet (cell Al), khi người dùng cuộn dọc hay cuộn 
ngang bảng tính thì cell Al của bảng tính có thể được hiển 
thị ở đâu đó trên màn hình (hay ở ngoài màn hình và không 
thể thấy được). Do đó ta  cần phải chuyển đổi tọa độ (x,y) này 
về dạng tuyệt đối so với điểm trên trá i vật lý của màn hình 
(0,0) trước khi dùng nó để định vị UserPorm vì ưserPorm  
là đốĩ tượng độc lập với bảng tính, tọa độ của nó là tọa độ 
tuyệt đối so với điểm trên  trá i của màn hình máy tính.

Cách d ể  Excel hiểu dây là "đìa chỉ ce ll” chứa dữ  
liêu tham  chiếu trong công thức, khi dùng các hàm  
addressO , columnO, Row()

Trong Excel, khi dùng các hàm addressO, columnQ, 
Row() để lấy địa chỉ cell, làm sao để Excel hiểu đây là "địa 
chỉ cell" chứa dữ liệu tham chiếu trong công thức'?

Ví dụ: tại cell C3 tôi cần công thức để lấy giá trị 900 
của cell phía trên (tức cell C2), nếu nhập công thức sau:

=ADDRESS(ROWO-1, COL UMNO) 
thì nội dung hiển thị là chuỗi "$c$2" chứ không phải giá 
trị cần lấy là 900 như mong muốn.

Bạn có thể dùng hàm "Indirect" để truy xuất nội dung 
của 1 cell bất kỳ nếu biết được địa chỉ dạng text của cell
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đó. Cụ thể  trong ví dụ của bạn, trong cell C3 thay  vì nhập 
công thức "=Address(rowO-l,columnO)", bạn hãy nhập 
công thức '-Indirect(Address(rowO-l,columnO))", lúc này 
bạn sẽ thấy  cell C3 hiển thị giá trị 900 (của cell C2) như 
mong muốn

Đê vẽ 1 dường th ẳn g  trong header & footer của 
trang Excel

Trong MS Excel, làm sao để vẽ 1 đường thẳng trong 
header & footer như Microsoft Word? Tôi dùng SHIFT+/- 
đê vẽ, trên màn hình thấy liên tục nhưng khi in ra lai bi 
ngắt khúc.

Excel không đủ m ạnh như Word trong tác vụ chỉnh 
dạng hình thức. Đe vẽ đường thẳng ngang trong header 
hay footer của trang  Excel, bạn có thể dùng một trong các 
phương pháp sau:

1. Dùng 1 font chữ chứa 1 ký tự đặc biệt, ký tự này là 
lằn gạch ngang từ  biên trá i sang biên phải của ký tự, rồi 
soạn header hay footer bằng 1 chuỗi những ký tự  gạch 
ngang này. Ý tưởng của phương pháp này rấ t giốhg cách 
mà bạn thực hiện nhưng đảm đảo footer hay header sẽ 
được in đúng (lằn gạch ngang liền nét tạo từ  các ký tự 
gạch ngang liên tiếp nhau). Tuy nhiên ít có font chữ thông 
dụng nào có ký tự  gạch ngang thỏa m ãn yêu cầu của bạn, 
bạn cần dùng trình  soạn font (như EontoGrapher) để tự  vẽ 
ký tự  này theo ý m ình rồi dùng nó cho mục đích riêng.

2. Dùng chê độ chỉnh dạng gạch dưới cho header hay 
footer. Bạn chỉ cần nhập chuỗi ký tự  trống (space) đủ lớn, 
sau đó th iế t lập chế độ gạch dưới cho chuỗi ký tự  trốhg này 
thì sẽ có ngay 1 lằn gạch ngang liền nét. Độ dài của lằn 
gạch ngang phụ thuộc vào sô" lượng ký tự  trốhg và co chữ 
được dùng.
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3. Nếu thấy 2 cách trên phiền hà quá, bạn có thể dùng 
Word để trang trí khung trang cần in gồm header và 
footer với nội dung và hình thức mong muôn rồi dán nội 
dung cần in trong trang từ Excel sang.

Cách khai báo tiêu đề  tùy ý  cho A dd-ỉns *.xla trong  
Excel

Xin hỏi làm cách nào để khai háo tiêu đề tùy ý cho 
Add-ins '''.xỉa trong Excel (hình thường trong hộp thoại 
Add-ins hiển thị tiêu đề mặc định của fĩle *.xla) và không 
cho phép người khác chỉnh sửa Add-ins này'?

Hiện có hai công nghệ khác nhau để tạo 'add-ins' cho 
Excel (hay Word, Excel 2003...):

1. Công nghệ add-ins cũ dựa trên  macro dùng ngôn 
ngữ kịch bản VBA (Visual Basic for Application). Với công 
nghệ này, 'add-ins' được lưu ở dạng source code (thường 
dưói dạng file *.xla), nó chỉ có thể chạy trên  ứng dụng cụ 
thể (add-ins của Excel chỉ chạy vối Excel, add-ins của 
Word chỉ chạy vói Word...).

2. Công nghệ COM add-ins, đây là công nghệ mối, bạn 
có thể dùng bất kỳ ngôn ngữ lập trình  nào hỗ trỢ COM 
cũng được. Với công nghệ này, 'add-ins' được lưu ở dạng 
mã máy theo cấu trúc file *.dll, nó có thể chạy trên  nhiều 
ứng dụng khác nhau.

Nếu bạn tạo file add-ins *.xla theo đúng qui trình  và 
đã th iết lập thông sô" 'title' cho nó thì khi 'add' nó vào 
vvorkbook Excel nào đó, bạn sẽ thấy nội dung title của add- 
ins chứ không phải tên fĩle. Hãy kiểm tra  lại qui trình  xây 
dựng file *.xla của bạn với qui trình  điển hình như sau:

o Chạy Excel, tạo 1 Workbook mới, viếf code các hàm 
add-ins theo yêu cầu, tạo thêm  toolbar hay menu bar cá 
nhân nếu muôn.
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o Chọn m enu File.Properties để hiển thị cửa sổ thuộc 
tính, chọn tab Sum m ary, nhập chuỗi nhận dạng íĩle add- 
ins, tức tên  gợi nhớ của add-ins được hiển thị trong hộp 
thoại add-ins của người dùng.

o Dịch project add-ins và debug nó bằng cách chọn 
menu Debug.Compile... trong cửa sổ soạn code 'Visual 
Basic Editor'.

o Nếu cần bảo vệ project add-ins không cho người 
khác xem và chỉnh sửa code, hãy chọn menu 
Tools.VBAProject Properties trong cửa sổ code 'Visual 
Basic Editor', chọn tab  Protection, đánh dấu chọn vào 
checkbox 'Lock project for Viewing', nhập password vào rồi 
ấn button OK. Lưu ý phải cẩn thận  nhớ password để có thể 
hiệu chỉnh add-ins sau này (nên ghi vào sổ tay vì trí nhớ của 
con người thường rấ t ngắn hạn).

o Dùng menu Eile.Save As để lưu add-ins lên file *.xla.
Tương tự, nếu bạn xây dựng COM add-ins bằng tiện ích 

AddlnDesigner theo đúng qui trình và đã thiết lập thông số 
A ddln Display Name' trong cửa sổ AddlnDesigner thì khi 
người dùng sử dụng add-ins này, tên gợi nhớ của nó sẽ được 
hiển thị trong hộp thoại add-ins.

Trong trường hỢp đã xây dựng add-ins rồi và chỉ muốn 
hiệu chỉnh lại tên  hiển th ị của add-ins, bạn có thể dùng 
Windows Explorer, duyệt tìm  file add-ins, hiển th ị cửa sổ 
Properties của file, chọn tab  Summary, nhập tên  gỢi nhớ 
vào textbox 'Title'.

Thủ thuật nén siêu cấp, siêu nhỏ
T hế giới của những phần mềm có chức năng nén file 

th ậ t rộng lốn! Trước đây, W inRar và WinZip được biết đến 
như hai công cụ nén file tối ưu nhất. Gần đây, "chốn giang
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hồ" xuất hiện thêm 2 gương m ặt có tỷ lệ nén file còn tô"t 
hơn, đó là 7-Zip và UHARC. Chưa dừng lại ở đó, "võ lâm 
đồng đạo" mói đây lại một phen náo loạn trước một "cao thủ" 
nẻn file có cái tên xa lạ - KGB Archiver (KA).

KA là sản phẩm được "phát minh" bởi tác giả Tomasz 
Pavvlak (người Ba Lan). Ngoài khả năng nén nhỏ dữ liệu 
đến mức "không thể nhỏ hơn", KA còn được tích hợp thêm  
một th u ậ t toán mã hóa dữ liệu siêu cấp AES-256 bit, có 
nghĩa là những dữ liệu đưỢc nén bởi KA thì chỉ KA mới giải 
nén được. Điều đáng tiếc là không phải máy tính nào cũng có 
khả năng "chiêu dụ" KA, bởi nó đòi hỏi một cấu hình hệ 
thống khá cao: hệ điều hành Windows NT/2000/XP/2003, 
CPU có tốc độ 1,5 GHz trở lên và bộ nhớ RAM tốì thiểu là 256 
MB. Tuy là "thiên hạ đệ nhất" nén file, nhưng KA cũng có 
một "tử huyệt", đó là tôc độ nén file siêu chậm. Một file bất 
kỳ khi được nén bởi những phần mềm cùng chức năng có 
thể chỉ m ất vài giây, trong khi với KA lên đến hàng phút.

Định thời gian boot máy
Do WindowsXP hỗ trỢ việc sử dụng hai hệ điều hành 

trên  một máy tính, khi boot máy, một menu xuất hiện cho 
bạn chọn hệ điều hành mà mình muốh vào làm việc. Thời 
gian mặc định để hiển thị menu boot này là 30 giây. Nếu 
quá thời gian đó mà chưa có hệ điều hành nào được chọn, 
trình  startup  sẽ tự động mỏ hệ điều hành mặc định. Bạn 
có thể điều chỉnh thời gian hiển thị menu này theo ý mình. 
Bạn vào Control Panel, chọn mỏ mục System. Trên bảng 
hộp thoại System Properties, bạn mở thẻ A dvanced .
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ở  p h ần  D e íau lt o p era tin g  System  (hệ điều h à n h  m ặc 
định), b ạn  có th ể  click chuột lên  n ú t m ũi tê n  để mở lis t ra  
chọn hệ điều h à n h  m à m ình m uốh xác lập  là  m ặc định.

System startup 

Detault operating System;

 ̂"Microsott Windows XP Protessional" /tastdetect
_____ K

l*'Microsoffe Window5 XP Proíessíonar* /fastdetect * * ^
r'Microsữfl: Windows Millennium"

To edit the startup options file manually, clìckEdit. Edit

Để xác định thòi gian hiển thị danh sách hệ điều hành 
khi boot, bạn dùng trỏ chuột click lên mũi tên lên (tăng) 
hay xuống (giảm) ở mục Time to display list of operating 
System (thòi gian để hiển thị danh sách hệ điều hành). 
Mặc định là 30 giây. Có thể chỉnh từng giây cho tới 0.

Nếu muổn biên tập file boot.ini (nằm ở partition gốc, 
tức 0 C:), bạn click lên nút Edit để mở cửa sô Notepad

System startup 

Deíault operatlng System:

‘*Microsoft Windows XP Professiona(" /fastdetect

seconds0  Time to display lỉst of operathg Systems: I 3
to display recovery options when needeđ: 30 seconds

EditTo eát the startup options flle manuaíly, cíick Edít.

B boot - Notepad^-,,;
File Edit Pormat View Help

[bũot ĩoaderi 
timeout=3
default=multi(O)disk(o)rdi sk(O)partition(2)\wiNDOWs 
[operating Systems]
m ulti(o)d ísk (ũ)rd iik (o)partit ion(2)\wiNDOWS-"Microsoft 
C:\-"Microsoft windows Millenniuni"
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Sau khi chỉnh sửa xong, nhớ nhấp chuột lên menu File 
của cửa sổ Notepad, chọn Save để lưu lại.

Thủ thuật biến vvebcam thành máy quay phim
Với công cụ Webcam XP (WXP), bạn sẽ biến chiếc 

vvebcam bình thường của m ình thành  một máy quay phim 
chính hiệu, có độ phân giải "tàm tạm", xem như bạn cũng 
đã có một máy quay phim tại gia... không tốn tiền.

"-'i..

Khi đăng nhập lần đầu tiên vào WXP, bạn cần phải 
th iế t lập kết nối của nó đến máy tính. Cách làm như sau: 
nhắp chuột phải lên cửa sô WXP để hiện ra các menu 
chính -> chọn "Connect" -> chọn "DirectX Video Source", 
sau đó chọn hiệu webcam đã được WXP nhận dạng sẵn. 
Khi đã chọn xong webcam thì mọi h ình ảnh sẽ được WXP 
ghi nhận  ngay lập tức vào cửa sổ thu  hình.

N hấn vào nú t "Record" là quá trình  quay phim được 
thực hiện ngay. Định dạng video sô" xuất mặc định sẽ 
là.AVI và file phim này sẽ được lưu mặc định trong thư
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mục cài đặt WXP hoặc nhấn nút "Capture" để chụp hình.
WXP đã thiết kế sẵn hai cửa sổ duyệt hình ảnh và phim 

đã lưu. Bạn có thể xem lại ngay bằng cách nhấp đúp vào nó.
WXP có khả năng hỗ trỢ quay phim cùng lúc đến 10 

webcam cho một máy tính và mỗi webcam sẽ thê hiện trên 
một màn hình phụ. Nếu chịu đầu tư một hộp điều chuyển 
tín hiệu có khả năng kết nốỉ 10 ,webcam yào máy tính cùng 
với bộ cáp nốì webcam phù hỢp, bạn đã có thê gắn 10 
webcam này ở khắp các vị trí trọng yếu trong nhà mình để 
biến máy tính và vvebcam trở thành một trung tâm  quan sát.

Các tính năng trong thẻ "Web/Broadcast" sẽ cung cấp 
các th iết lập upload trực tiếp mọi hình ảnh đang quay 
bằng webcam lên một máy chủ web nào đó để theo dõi trực 
tiếp mọi hình ảnh thu  được từ  webcam qua mạng.

Vào http://www.webcamxp.com/download.html để tải 
về bản dùng thử.

Thủ thuật phá passvvord CMOS
Tôi đã bị đồng nghiệp "chơi gác" bằng cách cài password 

vào máy tính của mình khi tôi vắng mặt. Ngay khi khởi 
động là màn hình hiện ngay ra ô "Password" và tôi không 
thể nào sử dụng m áy tính tiếp tục khi không biêt 
password phù hỢp. Trò đùa này đã được khắc phục sau đó 
nhưng có cách nào để phá password khởi động này không?)

Đúng là bạn đã bị "chơi gác" một cách rấ t "khoa học" 
bằng cách cài password vào CMOS của mainboard máy 
tính và hầu như chỉ có chủ nhân của trò "chơi gác" này mới 
có thể khắc phục được. Cài password CMOS được xem là 
một trong những biện pháp khá hữu hiệu để bảo m ật máy 
tính. Phá password CMOS là một điều hết sức khó khăn 
nhưng không phải là không thể làm được. Tuy nhiên để
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thực hiện thành  công cũng đòi hỏi bạn phải có một "tay 
nghề" nhấ t định.

Có một vài cách để phá password CMOS như: thay chip 
BIOS, ngắt mạch chip BIOS, sử dụng jumper, tháo pin trên  
m ainboard, phá passvvord CMOS bằng một sô" lệnh, nhập 
vào các passvvord mặc định của nhà sản xuất... nhưng đối 
với giới tin  học "bình dân học vụ" như chúng ta  th ì may ra 
có 2 phương pháp sau là tạm  có thể áp dụng được.

N hâp vào các passivord  chuẩn của BIOS do nhà  
sản  xu ấ t đã  m ặc đ ịn h  sẵn

- Đối với loại Award BIOS thì ta  có thể nhập vào các 
password mặc định sau để thử bẻ khóa password đã đặt 
trước đó: AWARD sw, AWARD_SW, Award sw, AWARD 
PW, _award, awkward, J64, j256, j262, j332, j322, 01322222, 
589589, 589721, 595595, 598598, HLT, SER, SKY_FOX, 
aLLy, aLLY, Condo, CONCAT, TTPTHA, aPAf, HLT, KDD, 
ZBÀAACA, ZAAADA, ZJAAADC, djonet.

- Đôi với loại Ami BIOS thì dùng: AMI, A.M.I., AMI sw, 
AMI_SW, BIOS, PASSWORD, HEWITT RAND, Oder.

Pin CMOS trên mainboard
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- Một sô" passvvord dùng chung cho Ami, Award và một 
sô" BIOS khác có thể thử như: LKWPETER, lkwpeter, 
BIOSTAR, biostar, BIOSSTAR, biosstar, ALEAROME, 
Syxz, Wodj.

Nhưng thực ra phương pháp này cũng không hiệu quả 
lắm vì ngoài những nhãn hiệu Avvard, Ami... thì còn hàng 
chục nhãn hiệu BIOS khác mà hầu như ta  không thê biết 
được các passvvord mặc định là gì.

Phá passivord  CMOS bằng phần  mềm chuyên dùng  
hoặc câu lệnh ở môi trường DOS

Nếu bạn được phép sử dụng một máy tính đang được cài 
passvvord CMOS thì bạn có thể dùng một sô" lệnh DEBƯG 
chạy trong môi trường DOS đê phá passvvord. Đây là những 
lệnh có thể làm mất hiệu lực bộ nhớ BIOS, giúp cho nó trở về 
trạng thái nguyên thuỷ, tức trước khi bị cài password. 
Nhưng thực chất việc này cũng hết sức khó khăn vì không 
phải lúc nào cũng có thể vào được môi trường DEBUG.

Một cách hiệu quả hơn là bạn vào địa chỉ 
http://www.cgsecurity.Org/cmospwd-4.8.zip để tải về công cụ 
mang tên "Cmos Password Recovery Tools 4.8" -> Giải nén 
file này -> 1 m đến thư mục Windows -> Kích hoạt file 
cmospwd_win.exe để file này tự động xóa đi bộ nhó BIOS 
hiện tại. Nếr may mắn thì lần khởi -động sau sẽ không 
password BIOS nữa. Để "chắc ăn", bạn nên vào thư mục 
"DOS" và kích hoạt file cmcspwd.exe để thử lại một lần nữa.

Tháo hẳn cục p in  m ainboard d ể  xóa hoàn toàn bô 
nhở BIOS

Đây là thao tác tác động vào phần cứng để xóa hoàn 
toàn bộ nhớ BIOS được xem là hiệu quả nhất, nếu "gan" 
một chút thì ai cũng có thể làm được.
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Ban đầu bạn phải tháo thùng máy ra -> Quan sá t th ậ t 
kỹ trên  bản mạch máy tính để tìm ra một viên pin có 
đường kính cỡ như một đồng xu 200 đồng được gắn trong 
một ô hình tròn vừa khít với viên pin. Tìm được viên pin 
này thực ra  cũng không khó lắm -> Quan sát kỹ và tháo 
viên pin ra bằng cách bấm vào cái "jurnper" như hình minh 
họa -> Lấy pin ra  và chò khoảng 30 phút cho "chắc ăn", tức 
đảm bảo cho mọi dữ liệu lưu trong BIOS sẽ "bay hđi" hết -> 
sau đó gắn vào đúng như hình minh họa. Khi khởi động lại 
máy tính th ì BIOS sẽ tự  động trả  vê mọi thứ đúng như 
mặc định ban đầu và dĩ nhiên password cũng sẽ biến mất.

Đảm bảo rằng đa sô" trường hỢp tháo pin ra  đều thành  
công còn nếu khi gắn pin vào mà passxvord vẫn còn 
nguyên th ì bạn lại phải tháo ra và chò đợi thòi gian "bay 
hơi" lâu hơn nữa, có thể  là cả ngày.

Thủ thuật phục hồi file ZIP bị hỏng
Khi một tập  tin  được chia sẻ trên  mạng, để cho dễ dàng 

hơn trong việc download nên các tập  tin  thường được nén 
lại để nhẹ hơn và giúp dovvnload dễ dàng hơn. Vì lỗi 
truyền dẫn mà đôi khi việc dovvnload hoàn tấ t nhưng tập  
tin  không thể  giải nén do lỗi corrupt trong quá trình  kết 
nối các gói tin. Tuy nhiên, bạn cũng không nên th ấ t vọng 
làm gì, hãy nhờ công cụ Zip Repair để phục hồi các tập  tin 
bị lỗi Corrupt.

Công cụ này tỏ ra  khá hiệu quả trong việc khôi phục 
các tập  tin  định dạng Zip bị corrupt khi dovvnload. 
Chương trình  hoàn toàn dễ dùng, chỉ vối vài cú click 
chuột, tập  tin  của bạn có thể sẽ được khôi phục 100% 
nguyên vẹn. Sau khi download và cài đặt, bạn chạy 
chương trình  để khôi phục tập  tin  Zip bị lỗi. Chỉ với 3 bước
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tương ứng với 3 cú click chuột sẽ giúp bạn có ngay trong 
tay tập  tin  hoàn chỉnh.

Bước 1: Bạn nhấn chọn vào Browse trong phần 
Corrupted File để chọn tập tin  Zip cần sửa. N h ấn  N ext để 
qua bước 2.

Bước 2: Chương trình sẽ tự động chỉnh lỗi cho bạn tập 
tin bạn chọn. Sau đó sẽ hiển thị toàn bộ tập tin  có trong 
tập tin  nén lỗi này. Bây giờ, tập tin của bạn sẽ không còn 
lỗi corrupt nữa. Bạn nhấn Next để qua bước 3.

Bước 3: Chương trìn h  sẽ lưu toàn bộ các tập tin đã 
chỉnh lỗi vào tập tin nén bạn chọn. Bây giờ tập tin  của bạn 
có thể sử dụng được mà không bị lỗi. Bạn có thể chọn Open 
the Archive After the Wizard is Closed để trích xuất các 
tập tin  đã sửa lỗi. Zip Repair là một chương trình  hoàn 
toàn miễn phí, dung lượng 379KB. Tương thích mọi 
windows. Bạn tải về dùng tại địa chỉ:

http://download.freewareriles.com/files/ZIP Repair.zip

Thủ thuật hay trong phần mềm đồ hoạ Photoshop

New view và lềnh nhân dôi (duplicate)
Chọn View > New View (window > Documents > New 

window Photoshop CS) và một cửa sổ khác chứa cùng một 
văn bản sẽ xuất hiện. Đây không phải là một bản copy 
(chú ý tên của file xuất hiện trong thanh  tiêu đề hiện ra 
chính xác với văn bản hiện thời). Nó chỉ đơn thuần  là một 
góc nhìn thứ 2 của cùng một tấm  hình. Bất cứ những thay 
đổi nào bạn thao tác ở cửa sô này sẽ có kết quả tương tự 
như ở cửa sô kia. Điều này cho phép bạn th iế t lập 2 độ 
phóng đại khác nhau ở cùng một tấm  hình. Điều này hết 
sức cần thiết khi bạn muốn zoom in một phần của tấm
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hình để xử lý từng chi tiế t và cùng một lúc thấy kết quả 
của việc bạn đang xử lý ở kích thước thực tế.

Lệnh nhân đôi được đặt ỏ Image menu (Image > 
duplicate). Nhưng chúng tôi thấy  thuận  tiện n hấ t là nháy 
chuột phải vào thanh  tiêu đề. Chọn câu lệnh Duplicate và 
nó sẽ hiện ra một cửa sổ để bạn đặt tên cho file mới.

Dúplỉcate Image

Duplicate: Untitled-1 OK.

As: lĩnĩĩigSOTBBH

□  Duplcate Merged Layers Only

Cancel

Lệnh nhân  đôi rấ t th u ận  tiên khi bạn muốn giữ phiên 
bản gốc, hoặc bạn muốn tiếp tục xử lý, nhưng bạn nghĩ 
mình phải quay lại một trạng  thái cụ thế sau này. Nhân 
đôi, tiếp tục xử lý, và nếu có gì sai sót th ì chỉ việc xoá file 
nhân đôi đi và quay lại với file gốic. Thực ra phần History 
Palette là công cụ tốt nhấ t để thao tác khi mình muốn 
undo, nhưng chúng ta  bàn đến nó sau.

Cũng bằng cách nháy chuột phải vào thanh  tiêu đề bạn 
có thể  thay  đổi kích thước của ảnh (hoặc vào Image > 
Image Size). Lệnh này cho phép bạn thay đổi kích thước 
của file ảnh hoặc độ phân giải của nó.

Hôp thoai kích thước ảnh
Hình dưới đây cho bạn thấy kích thước của ảnh thể 

hiện dưói đơn vị Pixel. Mũi tên  nhỏ cho phép bạn thay đổi 
từ  Pixel thành  phần trăm .
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P ix e l D rn e n s io n s ;  S l.M K i OK,

VVidth: s pixels
~ |  i

Cancei

Helght: 441 pixels
J  *V

1 Auto... 1

D o c u m e n t  S ize :

Width: 0.875 i inches l ' ' l  “ 1

Height: 6 ,125 inches V ;

Resolution: 72 pixels/lnch C l ;

s f  Scâle Styles

S Í Constrain Proportions

l>í Resample Image: Bicubic

Phần hai là kích thước khi in ra của bức ảnh. Chê độ 
mặc định ở đây là inches, nhưng bạn cũng có thể đổi thành  
Cm, points, picas hoặc phần trăm.

Canvas Size - Kích thước Canvas
Một lệnh kê tiếp khi nháy chuột phải vào thanh  tiêu đề 

là Canvas Size. Lệnh này cũng được tìm thấy ở Image > 
Canvas Size.

Kích thưốc Canvas cho phép bạn thay đổi toàn thể kích 
thước của tài liệu canvas mà không cần lựa chọn nội dung 
của tài liệu. Khi bạn tăng kích thước của tài liệu, vùng 
canvas sẽ được cộng thêm vào màu nền hiện tại hoặc nó sẽ 
là trong suốt nếu bạn không để chế độ nền. Thường thì 
bạn chỉ dùng Canvas Size để tăng kích thưóc của canvas, 
nhưng nó có thể được dùng để giảm hoặc cắt Canvas.

Mở một file ảnh bất kỳ và chọn lệnh Canvas Size bạn 
sẽ thấy một hộp thoại như thê này.
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Ojiiei'it Size-81.-5Í'

VVidth; 0.875 inches 

Height: 6.125 inches

N8w 81.4K

Width: 0,875

OK

Cancel

Height: 6.125

□  RelâtlVG 
Anchor

inches

hches

CanvâS extension cokx: Background □

Như bạn thấy trong hình kích thước hiện tại của tấm  
hình được thể hiện trên  cùng. Những ô giá trị cho phép 
bạn  th iế t lập giá trị mói theo chiều rộng và cao tương úng 
với các đơn vị phần trăm , pixel, inche, cm, points hoặc 
picas. Những mũi tên nhỏ cho phép bạn xác định Canvas 
sẽ được định dạng như th ế  nào. Theo mặc định của 
Photoshop, ô vuông ở giữa được chọn nó gia tăng một giá 
trị sô lượng Canvas bằng nhau cho tấ t  cả các cạnh của tấm  
hình (giả sử rằng bạn muốn tăng canvas tấm  hình của 
bạn). Khi bạn lựa chọn một trong bất cứ những ô vuông 
khác canvas sẽ được thay đổi ở hướng đôi diện. Ví dụ, bạn 
chọn ô vuông dưối cùng ở giữa, nó sẽ gia tăng  kích thưóc ở 
trên  đỉnh Canvas của bạn.

Bạn hãy thực hành bằng cách điền những giá trị mói 
vào ô chiều rộng và cao để tăng kích thước Canvas, để theo 
mặc định là ô vuông ở giữa được chọn. Giả sử rằng màu 
nền của bạn là m àu trắng, bạn sẽ có một khoảng trắng  
thêm  vào tấ t  cả các cạnh của Canvas. Chon Edit > Undo
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(hoặc Ctrl-Z) để Undo thay đổi và thay đổi với màu nền 
mới. Thử lại vói lệnh Canvas nhưng lần này thay đổi sự 
lửa chọn ở các ô vuông theo ý bạn và quan sát nó tác động 
đến tài liệu như thê nào.

Chú ý: Nếu bạn điền một giá trị bất kỳ vào hộp thoại 
kích thước, và bạn muôn thay đổi ý định đê giữ lại giá trị 
bạn đầu, hãy giữ phím Alt và nút Cancel sẽ được đổi thành 
nút Reset. Bằng cách nhấn Reset sẽ quay lại giá bạn đầu 
của nó. Cách này có thể áp dụng ở tấ t cả các hộp thoại của 
PHOTOSHOP (Photoshop), và bạn sẽ thấy nó rấ t tiện 
dụng, và bạn nên nhớ nó như là một lệnh tắt.

Lệnh kích thước Canvas hữu dụng khi bạn muôR thêm  
một khoảng bằng nhau vào Canvas của bạn, hoặc khi bạn 
biết chính xác bạn kích thưóc bạn muôn điều chỉnh, nhưng 
có nhiều cách làm trực giác và linh hoạt hđn để tăng hoặc 
giảm kích thước canvas bằng cách sử dụng Crop Tool

Crop Tool - Công cụ cắt
Lệnh tắ t cho Crop Tool là c. Công cụ Crop Tool trong 

PHOTOSHOP có nhiều tác dụng hơn chỉ là cắt ảnh. Như 
đã nói ở phần trên, Crop Tool có thể được dùng để tăng 
kích thước Canvas. Trong PHOTOSHOP c s  nó có thể được 
dùng để nhanh chóng thay đổi chiều hưống của ảnh.

Hãy thực tập vói công cụ Crop Tool. Bạn hãy mở một 
file ảnh bất kỳ và chọn một vùng trên  tấm  hình để cắt. Chỉ 
cần giữ chuột và kéo nó, khi bạn buông chuột ra sẽ có một 
vùng lựa chọn thể hiện dưới dạng các chấm. Bạn không 
cần phải tạo ra một sự lựa chọn hoàn hảo với lần cắt đầu 
tiên, vì bạn luôn luôn có thê chỉnh sửa lại vùng lựa chọn 
trước khi quyết định cắt. Tất nhiên nếu bạn làm chính xác 
lần đầu tiên thì bạn sẽ tiế t kiệm được thòi gian, tuy nhiên 
hình ảnh mặc định của công cụ Crop làm cho nó có vẻ khó
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xác định chính xác đâu là phần bắt đầu và kết thúc của 
vùng lựa chọn. Vùng lựa chọn thực chất bát đầu từ  trung 
tâm  của Crop Tool, bên hình bên bạn sẽ thấy có một điểm 
m àu đỏ, đó chính là điểm bắt đầu. Tuy nhiên nếu bạn 
muôn biết chính xác hơn, bạn nên đổi qua Crosshair 
Cursọr. Tại bấ t cứ thòi điểm nào, bạn có thể đổi từ tiêu 
chuẩn thành  con trỏ bằng cách nhần phím Caps Lock. 
Lệnh tắ t này có thể áp dụng được vối công cụ Painting Tool. 
Bạn thử  thực hành xem, và có thể bạn sẽ thấy rằng con trỏ 
rấ t khó nhìn thấy trong một số nền, nhưng dù sao thì nó 
cũng là điều tốt khi bạn có một sự lựa chọn khi cần đến.

Bây giò bạn hãy chọn bấ t cự loại con trỏ nào mà bạn 
muốh và kéo một vùng lựa chọn trên  file ảnh của bạn. Bạn 
có đê ý thấy  những ô vuông nhỏ ở các góc và viền của vùng 
lựa chọn không? Tác dụng của nó là để kéo và chỉnh sửa 
vùng lựa chọn bằng tay. Một điều nên chú ý là khi bạn kéo 
ở góc của vùng lựa chọn, nó sẽ gia tăng  kích thưốc ở cả 
chiều rộng và cao của tấm  hình. Nếu bạn giữ phím Shift 
th ì bạn luôn có một đường thẳng. Phím Shift là một phím 
rấ t quan trọng khi bạn muốn vẽ một đường thẳng, bạn sẽ 
dùng đến nó rấ t nhiều khi dùng các công cụ như line tool, 
gradient...

Khi bạn thực hành và kéo vùng lựa chọn có thể bạn sẽ 
thấy  một khó khăn như sau: Khi bạn muốn mỏ rộng vùng 
lựa chọn ra  gần với biên của cửa sổ, nhưng nó cứ "vèo" ra 
đên tận  biên, mà mình th ì muốn nó phải cách biên một 
chút. Hãy nhấn phím Ctrl bạn sẽ thao tác rấ t dễ dàng.

Chú ý:
Trong Photoshop cs, vùng lựa chọn được thể hiện bởi 

một m àu xám. Điều này làm cho nó dễ dàng hơn khi quan 
sá t vùng lựa chọn tác động đến tài liệu như th ế  nào. Bạn
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có thể thay đổi vùng này bằng cách thay đổi độ nét từ 
thanh  lựa chọn (option bar) sau khi bạn đã chọn lựa vùng 
để cắt. Bạn cũng có thể ẩn bóng đi bằng cách bỏ dấu kiếm 
khỏi ô "Shield Cropped area"

•  ,

F" Shield cropped area Color: 1111111 opacity; \is% I HỈ Ị w  Perspective

Khi bạn rê con trỏ vào trong vùng lựa chọn, nó sẽ đổi 
thành  mũi tên màu đen. Điều này có nghĩa rằng bạn có 
thể di chuyển vùng lựa chọn. Giữ phím Shift để di chuyên 
chính xác hơn.

Khi bạn rê con trỏ đến góc của vùng lựa chọn, bạn sẽ 
thấy nó biến thành một mũi tên cong. Khi đó bạn có thê 
xoay vùng lựa chọn để duỗi thẳng một tấm  hình cong. Điểm 
ở giữa của vùng lựa chọn cho phép bạn xác định điểm trung 
tâm  mà ở đó vùng lựa chọn được xoay vòng. Bạn có thể di 
chuyển điểm trung tâm  này bằng cách giữ và kéo nó.

Khi bạn muốn huỷ bỏ vùng lựa chọn ấn phím Esc. 
Hoặc khi bạn muốn th iết lập vùng lựa chọn nhấn phím 
E nter hoặc đơn giản là nháy đúp vào vùng lựa chọn

Color P icker - Bảng chon màu

Chúng ta  hãy bắt đầu bằng việc quan sát bảng chọn 
m àu của PHOTOSHOP. Bạn mở bảng chọn màu bằng cách 
nháy một lần vào Color Swatch trong hộp công. cụ. Trong 
hình minh hoạ ở dưới, màu đen là màu lựa chọn hiện thời 
khi chúng tôi mở bảng chọn màu lên. Chú ý đến một vòng 
trong nhỏ ở góc trá i của của bảng màu, vòng tròn này bao 
quanh màu được chọn. Nháy chuột vào bất cứ chỗ nào và 
vòng tròn sẽ thể hiện như sau:

Chú ý đến 2 hình vuông ở ngay bên trá i của nút
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Cancel. Màu ở trên  là m àu lựa chọn hiện thòi, m àu ở dưói 
là m àu đã được thay thế. Nếu bạn thấy một hình tam  giác 
và một dấu chấm than  (!) nó chỉ ra rằng m àu đó nằm 
ngoài Gam m àu của CMYK. Dưói biểu tượng cảnh báo 
Gam m àu là m àu gần giông nhấ t trong Gam m àu CMYK. 
Nếu bạn thấy một hình khôi nhỏ, nó có thông báo rằng 
m àu bạn chọn không được "an toàn" trên  m ạng (Web-safe). 
ở dưối Web-safe thông báo PHOTOSHOP thể hiện một 
hình vuông nhỏ nữa cho thấy một sự lựa chọn gần giông 
n hấ t với m àu Web-safe. Nếu bạn nháy chuột vào một trong 
hai ô vuông này, màu bạn chọn sẽ là màu ỏ ô vuông đó.

Bây giò bạn hãy để ý đến những ô giá trị sô" ở bên góc 
phải của hộp thoài màu. Những ô này cho phép bạn điền 
giá trị sô" vào bằng rấ t nhiều cách. Màu mặc định cho bảng 
chọn m àu được chọn bởi Hue. Bạn phải có một dấu chấm 
bên chạn chữ H trong bảng chọn m àu nếu bạn vẫn đang 
sử dụng chê" độ mặc định. Nếu bạn di chuyển vòng tròn từ 
trá i qua phải trong ô m àu lón bạn sẽ thay  điều chỉnh độ 
đậm (Saturation) của m àu sắc. Thử đi và bạn  sẽ thấy  chữ 
s thay đổi từ  0 (tận cùng bên trái) thành  100 (tận cùng 
bên phải). Di chuyển vòng tròn từ  trên  xuốhg dưới điều 
chỉnh độ sáng (Brightness) của m àu sắc. Khi bạn di 
chuyển vòng tròn từ  trên  xuống dưối chú ý đến sự thay đổi 
giá trị của chữ B từ  0 đến 100. Để thay đổi m àu (Hue), bạn 
có thể chọn vạch màu cầu vồng ở ngay bên cạnh bảng chọn 
m àu lớn, hoặc bạn có thể kéo thanh  trượt lên hoặc xuổhg.

Một phần nhỏ để các bạn chú ý, ở những bài thực hành 
tới khi chúng tôi nói các bạn chọn m àu dựa vào giá trị 
RGB của nó. Thì các bạn hãy điền giá trị sô" tương ứng với 
R, G và B. Ví dụ giá trị RGB là 50% xám sẽ là R128-G128- 
B128, và sẽ được điền như sau.
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Chú ý: Trong PHOTOSHOP c s  bảng chọn màu sẽ có 
thêm  một hộp kiểm "Only web color". Nó giới hạn bảng 
chọn m àu chỉ thể hiện màu trong độ an toàn của Web 
(Web safe color). Thêm nữa bạn cũng có thêm  một ô đê 
điển giá trị Hexadecimal được sử dụng trong HTML. 
Trường này được thê hiện bằng dấu #

Coloi Pickei

Select toregroiKl color:

Color P alette  và Sivatch
Thêm vào hộp thoại chọn màu, PHOTOSHOP cung cấp 

thêm  2 Palette nữa để lựa chọn màu: Color Palette và 
Swatch Palette.
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Color Palette cung cấp một dải màu ở dưới cùng của 
Palette để bạn có thể chọn nhanh một màu gần giống. Khi 
bạn kéo chuột trượt trên  dải màu này, nó sẽ đổi thành Eye 
Dropper. Kích chuột vào dải màu sẽ đổi màu của nền trước. 
Alt click vào dải màu sẽ đổi màu nền sau. Màu hiện tại của 
nền trước và nền sau cũng được thể hiện trong Color Palette.

Nêu m àu được chọn nằm  ngoài Gam màu, Color 
Palette  cũng xuất hiện một Gam màu cảnh báo. Thanh 
trượt ở color Palette  cho phép bạn lựa chọn m àu tỉ mỉ hơn 
bằng cách điều chỉnh mỗi thanh  trượt hoặc điền giá trị vào 
ô. Nháy chuột phải hoặc Ctlr-click vào dải m àu cho phép 
bạn thay đổi sự thể hiện của dải màu. Bạn có thể thay đổi 
sự thể hiện của dải m àu bằng cách dùng Color Palette  
menu, và nó cũng cho phép ban thay đổi thanh  trượt thể 
hiện trên  Color Palette  để chọn màu bằng cách sử dụng 
RGB, HSB, CMYK hoặc những vùng màu khác

Chú ý:

Trong PHOTOSHOP cs, dải màu còn có thể  hai ô nhỏ 
m àu trắng  và đen. Điều này làm cho bạn dễ dàng hơn khi 
phải chọn m àu trắn g  hoặc đen tinh khiết.

Mặc định của Svvatch là một tổ hỢp các nhóm màu, 
nhưng giá trị thực của Svvatch Palette là khả năng chèn 
những m ẫu m àu tuỳ biến. Với một tổ hỢp các nhóm màu 
tuỳ biến bạn có thể  giói hạn  mình để lựa chọn cụ thể một
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màu mà không cần nhớ bất cứ giá trị sô" nào của nó. Ví dụ 
bạn có thê tạo ra một màu tuỳ biến từ màu của một tấm  
hình của bạn, và sử dụng màu này để làm việc với những 
hình khác.

Sau đây chúng tôi liệt kê những thao tác về color 
svvatch cho bạn thử:

- Bạn hãy chọn nền trước.
- Alt-click để chọn nền sau trong PHOTOSHOP cs. 0.
Trong phiên bản cs  thì Ctrl-click để chọn màu nền sau.
- Khi bạn di chuyển con trỏ qua một vùng trốhg của 

Swatch Palette, nó sẽ biến thành Paint Bucket và bạn có thể 
nháy chuột để thêm một màu mới vào Svvatch Palette. Trong 
PHOTOSHOP cs  chúng ta sẽ được nhắc để đặt tên cho màu.

- Trong PHOTOSHOP cs, khi bạn giữ phím Ctrl xuốhg 
và rê con trỏ qua một Swatch (một ô màu mẫu nhỏ), con trỏ 
sẽ biến thành hình cái kéo và bạn có thể xoá một màu. Trong 
PHOTOSHOP cs, sử dụng phím Alt để xoá một màu.

- Đổ đổi một màu của Swatch, chọn một màu mới sử 
dụng công cụ lấy màu, rê con trỏ qua một ô Swatch mà 
bạn muốn thay thế, và nháy vào nó để thay th ế  màu cũ với 
một màu mới.

- Trong PHOTOSHOP cs, bạn có thể nháy đúp vào 
một màu để đổi tên.

- Bạn có thể quay lại với Svvatch mặc định bằng cách 
chọn Reset Svvatch từ  Swatch Palette menu.

- Bạn cũng có thể thêm, thay thê và lưu lại bộ Swatch 
từ Swatch Palette menu.

Eye Droper và P alette Info
Vối công cụ Eyedropper bạn có thể lấy một màu từ  bất
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cứ một file ảnh nào được mở. Lệnh tắ t  cho công cụ này là I. 
Chỉ đơn giản nháy Eyedropper vào file ảnh để đổi màu nền 
trước. Alt-click đê thay đổi nền sau.

Khi hộp thoại chọn m àu hiện ra, con trỏ sẽ tự động đổi 
thành  Eyedropper bấ t cứ lúc nào bạn di chuyển nó ra 
ngoài hộp thoại chọn m àu vào một tài liệu đang được mở. 
Bất cứ lúc nào nếu Painting tool được chọn sẽ tạm  thòi 
được đổi thành  Eyedropper để đổi nền trước bằng cách 
nhấn  Alt.

Nháy kép vào Eyedropper trẻn  hộp công cụ để chọn 
công cụ Eyedropper (Trong PHOTOSHOP cs  sự lựa chọn 
ở Option bar). Option bar cho phép bạn cụ thể một mẫu 
đơn pixel, tỉ lệ 3X3 hoặc 5x5. Trong hầu hết các trường 
hỢp, tỉ lệ 3X3 đều okie. Bằng cách này có thể trung hoà 3 
pixel bao quanh vùng mà bạn click. Bạn cũng có thể thay 
đổi h ình m ẫu bằng cách nháy chuột phải vào bất cứ chỗ 
nào trên  file ảnh khi công cụ Eyedropper được chọn.

Công cụ Eyedropper có thể  được dùng cùng lúc với Info 
Palette  để đọc giá trị m àu từ  file ảnh của bạn. Hiện thị 
Info Palette, chọn Eyedropper và di chuyển nó vào file 
h ình của bạn. Với chê độ mặc định, Info Palette hiển thị 
giá trị RGB và CMYK cùng vối toạ độ X và Y của con trỏ. 
Khi bạn tạo một sự lựa chọn, Info Palette  cũng hiện thị độ 
rộng và chiều cao của vùng lựa chọn.

Công cu M arquee Selection
Trong phần này chúng ta  sẽ khám  phá tấ t cả những 

công cụ Selection trong PHOTOSHOP cộng với Mask, 
kênh Alpha (Alpha Channels), và biến đổi vùng lựa chọn 
(Transform ation of Selection). Những công cụ lựa chọn bao 
gồm M arquee Tool, Lasso Tool và Magic Wand. Tuy nhiên, 
chúng ta  sẽ bàn tới rấ t nhiều cách để tạo hoặc "tỉa tót"
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vùng lựa chọn sử dụng Quick Mask Mode, Alpha Channel 
và lệnh Transform Selection.

Sau đ ây  là  m ột s ố  tô  hợp p h ím  b ạ n  n ê n  nhớ k h i d ù n g  
k ế t  hỢp vối côn g  cụ  lựa chọn. Để dễ h iể u  hơn b ạn  n ê n  vừ a  
đọc vừ a  làm . Vì d iễn  đ ạt b ằ n g  lòi rấ t khó!

Giữ phím Shift và kéo Selection Marquee tạo cho vùng 
lựa chọn một hình vuông hoặc tròn.

Giữ phím Shiít và kéo Selection Marquee khi một vùng 
lựa chọn khác đang hiển thị sẽ "thêm" vào vùng lựa chọn.

Giữ phím Alt và kéo Selection M arquee khi một vùng 
lựa chọn khác đang hiển thị sẽ "bớt" đi ở vùng lựa chọn.

Giữ phím Alt và kéo Selection Marquee vùng lựa chọn 
của bạn sẽ mở rộng ra từ nơi mà bạn nháy chuột đầu tiên.

Bạn có th ể  k ế t  hỢp 2 p h ím  Shift và  Alt để tạo m ột sự  
lự a  ch ọn  k éo  ra từ  tâ m  và  "thẳng".

Bạn có thể kết hỢp 2 p hím  Shift và Alt khi một vùng 
lựa chọn khác đang hiển thị sẽ tạo ra một vùng lựa chọn 
giao nhau (Vùng mà ở đó hai vùng lựa chọn chồng lên nhau).

Để định vị lại vùng lựa chọn trong khi bạn đang vẽ nó, 
giữ phím Spacebar. Miễn là phím Spacebar được giữ bạn có 
thể di chuyển vùng lựa chọn, khi bạn thôi không giữ phím 
Spacebar nữa, bạn có thể tiếp tục công việc chọn. Vùng lựa 
chọn sẽ không được thiết lập cho đến khi bạn buông chuột.

Bạn có thể di chuyển vùng lựa chọn sau khi bạn đã 
th iết lập nó bằng cách di chuyển con trỏ vào trong vùng 
lựa chọn miễn là công cụ Marquee Tool đang được kích 
hoạt. Con trỏ của bạn sẽ trông như thê này sau đó bạn có 
thể nhấp và kéo vùng lựa chọn đến vị trí mới. Bạn cũng có 
thể dùng mũi tên trên bàn phím để di chuyển nó.

Ctrl-A: Lựa chọn toàn bộ bức ảnh.
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Ctrl-D: Hủy bỏ vùng lựa chọn.
Shift'C trl-I: Xác nhận vùng lựa chọn.
Ctrl-H: Giấu vùng lựa chọn nhưng vẫn xác nhận nó.

Chú ý:
Trong PHOTOSHOP CS+, bạn cũng có thể chọn add/ 

subtract/ in tersect từ  tổ hỢp nú t trên  Option Bar 6. Hơn 
nữa lệnh tắ t  Ctrl-H trong PHOTOSHOP c s  còn là lệnh gõ 
tắ t của một sô" lệnh khác, cho nên bạn phải gõ ít nhấ t 2 lần 
để vùng lựa chọn bị giấu đi.

Công cụ M agic Want Tool
Công cụ Magic Wand tạo vùng lựa chọn dựa trên  điểm 

tương đồng về m àu sắc. Lệnh gõ tắ t  cho công cụ này là w.
Trên thanh  Option Bar hộp kiểm Tolerance kiểm soát 

phạm  vi của m àu được lựa chọn và có phạm  vi từ  0 đến 
255. Đe lựa chọn một phạm vi nhỏ của m àu hãy điền một 
sô" nhỏ vào ô và ngược lại.

Hộp kiểm Use all Layers cho phép bạn lựa chọn dựa 
trên  dữ liệu từ  tấ t  cả layer nhìn thấy.

Khi hộp kiểm Contiguous được chọn, vùng lựa chọn chỉ 
bao gồm những pixel gần kề của phạm  vi m àu tương tự. 
Nếu bạn  muôn chọn tấ t cả các vùng của m àu cùng một lúc 
bạn phải bỏ dấu kiểm ở Contiguous.

Cũng như các công cụ lựa chọn khác bạn có thể dùng 
phím Shift để "thêm" vào vùng lựa chọn, Alt để "bớt".

Thủ thuật đồ hoạ vối CorelDravv
Thước, lưới và đường g ió n g  tro n g  Corel
Thước (R uler)
Mặc định của chương tr ìn h  Corel, thước luôn được 

hiển thị.
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Để tắ t hay mở thước chọn View - Rulers.
Thước dùng để xác định vị trí của đốỉ hay con trỏ.
Thưóc gồm có thước dọc và thước ngang. Thước dọc thể 

hiện vị trí con trỏ tương ứng vối trục X trên thanh  thuộc 
tính, thước ngang thể hiện con trỏ tương ứng với trục Y 
trên thanh  thuộc tính.

Corel mặc định góc trái bên dưới của trang vẽ mang 
tọa độ (0,0)

Đơn vị đo của thưóc được mặc định theo đơn vị đo 
trong Drawing Unit. Đe thay đổi đơn vị đo click vào mũi 
tên chỉ xuống trong Dravving Unit.

Để th iết lập những thuộc tính cho thước chọn Tool - 
Options

- Units: xác định đơn vị đo của thước. Nếu chọn Sam 
units for Horizontal and Vertical rulers đơn vị đo ở ô 
Horizontal được sử dụng cho cả hai thanh thước và ngược 
lại sẽ chọn hai đơn vị khác nhau cho hai thanh thước.

- Origin: xác định vị trí gốc tọa độ (0,0) cho thưốc.
- Show Rulers: bật tắ t thước.
- Tick Division: các khoảng chia.
- Edit Scale: mở hộp thoại Drawing Scale xác định tỷ lệ vẽ.

Lưới (Grid)
Lưối là những đường kẻ ngang và dọc nhưng không thể 

hiện khi in. Để hiển thị lưói chọn View - Grid.
Để th iết lập những thuộc tính cho thưốc chọn Tool - 

Options
- Rrequency: th iết lập số lượng đường lưới xuất hiện 

theo chiều dọc và chiều ngang.
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- Spacing; th iế t lập khoảng cách giữa hai đường lưới.
- Show Grid: Bật tắ t  lưới.
- Snap To Grid: bậ t tắ t  chế độ bắt dính với đường lưới.
- Show Grid as lines: chọn lưới là những đưòng kẻ.
- Show Grid as dots: chọn lưới là những điểm hên tiếp nhau.

Đ ườns s ió n s  (G uidelỉnes)
Đường gióng sẽ giúp xác định chính xác vị tr í của 

những đỐì tượng trong lúc vẽ. Đe thể hiện đường gióng 
chọn View - Guidelines. Tạo đường gióng bằng cách click 
chuột vào thước kéo xuống trang  bản vẽ. Xóa đường gióng 
bằng cách click chuột vào đường gióng (đường gióng 
chuyển thành  m àu đỏ) và bấm  Delete.

Để th iế t lập những thuộc tính cho thước chọn Tool - 
Options.

- Show Guidelines: b ậ t tắ t  đường gióng.
- Snap To G uidelines: b ậ t tắ t  chê độ b ắ t dính với 

đường gióng.
- D efault G uidelines Color: m àu mặc định của đường 

gióng.

Công cụ E llipse  Tool - 3 P oin t E llipse Tool
C ôn s cu E llỉp se  đươc dù n g  đ ể  vẽ h ìn h  tròn  hay  

h ìn h  e llip se

Để vẽ hình ellipse, trên  thanh  công cụ ta  chọn công cụ 
Ellipse (Ellipse Tool). Lúc này, con trỏ chuột chuyển thành  
biểu tượng dấu cộng và bên dưới góc phải có hình ellipse. 
Nhấp và giữ chuột kéo một đường chéo bất kỳ (lên hoặc 
xuống) để vẽ hình ellipse.
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Ellípse Tool

Để vẽ ellipse hướng từ tâm  ra, ta  nhấn thêm phím 
Shift khi kéo chuột,

Để vẽ hình tròn, ta  nhấn phím Ctrl khi kéo chuột.
Để vẽ hình tròn từ  tâm  ra, ta  nhấn tổ hỢp phím Ctrl + 

Shift khi kéo chuột.

Khi vẽ hình chữ tròn hoặc ellipse xong, thanh  thuộc 
tính sẽ thể hiện những thông sô" của hình tròn hay ellipse. 
Ta có thể lựa chọn hay thay đổi những thông số này.
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Để thay đổi kích thước cho hình tròn hoặc hình ellipse, 
trên  thanh  thuộc tính ở ô Object(s) Size nhập kích thước, 
ta  có được một hình tròn hay ellipse mới.

Trên thanh  thuộc tính của Ellipse Tool ta  có thể  lựa 
chọn vẽ những cung (Arc) hay những hình quạt (Pie) khác 
nhau  bằng cách điều chỉnh những thông sô" ỏ đây.

Ch)
C ù

Q.o ^ ^ 1 
27 0 .(^^ -
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Để vẽ hình quạt hay cung, ta  chọn Ellipse Tool và 
nhấp chọn biểu tượng Pie hay Arc trên  thanh  thuộc tính. 
Kéo chuột theo đường chéo ta  vẽ được hình quạt hay cung.

Để thay đổi hình dạng của hình quạt hay cung được 
tạo sẵn ta  nhấp chuột lên biểu tượng Pie hoặc Arc (lưu ý: 
đốì tượng phải đang được chọn).

Hình quạt và cung được mặc định góc tạo ban đầu là 
00 và góc cuối là 2700 trong ô Starting anh Ending Angles. 
Giá trị này có thể thay đổi trong khoảng từ -3600 đến 3600. 
Khi thay đổi giá trị ở hai ô này thì hình cũng thay đổi theo.
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Côns cu 3 P oin t E llipse (3 P oin t E llipse Tool)
Để chọn công cụ 3 Point Ellipse ta  click vào tam  giác 

m àu đen góc phải bên dưới công cụ Ellipse Tool và chọn 
công cụ 3 Point Ellipse Tool.

ạ ®

«r.***% I
3 Pcảnt Tod

Để vẽ hình ellipse bằng công cụ 3 Point Ellipse Tool ta  
thực hiện các bưóc sau: Kéo chuột tạo một đường kính của 
ellipse. Sau đó thả  chuột và rê chuột theo hướng ellipse 
muốn vẽ. Kết thúc bằng cách nhấp chuột.

Côns cu R ectan sỉe  Tool - 3 Poin R ectan sle  Tool
Để vẽ hình chữ nhật, chọn Rectangle Tool trên  thanh  

công cụ, con trỏ chuột có hình dấu cộng và góc phải bên 
dưới có hình chữ nhật. Kéo chuột theo đường chéo bất kỳ 
ta  được một h ình chữ nhât:
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Khi rê chuột lên đối tượng, con trỏ chuột của công cụ sẽ 
cho biết thông tin của đôi tượng như node, tâm](center) 
điểm giữa (midpoint), cạnh (edge).
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Khi vẽ hình chữ nhậ t xong, thanh  thuộc tính sẽ cho 
biết thông tin  của hình chữ nhật (kích thước: chiều rộng và 
chiều cao; đường viền).  ̂ .

Để vẽ hình chữ nhật từ  tâm  ra, nhấn Shiít và kéo 
chuột ra.

Để vẽ hình vuông nhấn Ctrl và kéo chuột ra. Để vẽ 
hình vuông hướng từ  tâm  ra nhấn  tổ hỢp phím Ctrl + Shift 
và kéo chuột.

Để thay  kích thước cho hình chữ nhật, trên  thanh 
thuộc tính  ở ô Object(s) Size nhập kích thưóc ta  có được 
một h ình chữ nhậ t mới.

Trong ô Left Rectangle Corner Roundness hay ô Right 
Rectangle Corner Roundness để làm  bo tròn 4 góc của 
hình chữ nhật.
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Biểu tượng Round Corners Together nổi lên vói hình ổ 
khóa cho phép thực hiện bo tròn từng góc và ngược lại thực 
hiện bo tròn bổn góc cùng một lúc nhưng giá trị chỉ cần 
nhập vào một ô.

Click chuột vào mũi tên chỉ ngược của ô Outline Width 
để chọn độ dày đường viền.

Côns cu 3 Poin R ectansle  Tool
Để chọn công cụ 3 Poin Rectangle Tool, ta  click vào 

tam  giác màu đen góc phải bên dưới công cụ Rectangle 
Tool và chọn công cụ 3 Poin Rectangle Tool. Lúc này con 
trỏ chuột có hình dấu cộng giống như công cụ Rectangle 
Tool nhưng hình chữ nhật bên dưới khác một chút (hai 
cạnh trên  là nét đứt khúc, còn hai cạnh dưới là nét liền).

O A
o - a i
I ^  Potrtt TooỉỊ

Để vẽ hình chữ nhật bằng công cụ 3 Poin Rectangle 
Tool ta  thực hiện các bước sau:

Nhấp giữ chuột kéo theo hưống muôn vẽ, thả  chuột, rê 
chuột sang hướng khác sao cho tạo được hình chữ nhật và 
nhấp chuột kết thúc.
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Đế vẽ hình vuông, nhấn phím Ctrl và kéo chuột.
Để thay  đổi những thuộc tính cho hình chữ nhật vẽ 

bằng công cụ này cũng giống như vẽ bằng công cụ 
Rectangle Tool.

Công cụ chọn
Trên m àn hình của CorelDRAW X3, thanh  công cụ 

luôn nằm  bên trá i m àn hình. Bạn có thể di chuyển bất cứ 
vị tr í nào trên  m àn hình sao cho dễ sử dụng. Nếu thanh 
công cụ không hiển thị, ta  mỏ bằng cách chọn: Window - 
Toolbars - Toolbox.

iỀỈ,indow Help

ự  Menu Bar 

v '  Status Bar 

v '  Standard 

V ” Property Bar

ìm L
Text 

Zoom 

Internet 

Print Merge 

Transíorm

Visual Basic for Applications

ÕTl New Window

Cascade

Q  Tile Horizontally 

m  Tile Vertically

CoỊor Palettes ►

Dockers ►

lootoars

5 ? l Close 

^  CỊose All

@  Retresh Wind0VM

vC iGraphicl

ctrl+w
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P ỉck Tool
C ôn s cu chon các đối tư ơn s trên  tr a n s  bản vẽ 
Shape Tool
Công cụ hiệu chỉnh đôi tưọng (ta có thể thay đổi hình 

dáng đối tượng, thêm hoặc bớt các node của đôi tưỢng và 
có thể hiệu chỉnh các đoạn thẳng thành  đường cong hay từ  
đường cong thành đoạn thẳng).

Bezier Tool
Nhóm các công cụ vẽ đường.
Text Tool.

Côns cu nhâp chữ
Rectangle Tool, Ellipse, Polygon Tool, Basic Shapes 
Nhóm Công cụ vẽ ‘hình cd bản như: hình vuông, hình 

tròn, hình đa giác và các loại hình cơ bản khác.
Free Rotation Tool: Công cụ xoay tự do 
Free Scale Tool: Công cụ thu giãn hình tự do 
Roughen Brush; Nhóm công cụ làm cho xù xì, hay mịn ra 
Free Transíorm  Tool: Công cụ biến đổi hình dạng tự do 
Artistic Media Tool: Công cụ cọ vẽ nghệ thuậ t 
Interactive Blend Tool: Nhóm công cụ trộn lẫn, tạo 

bóng đổ, tạo lốp
Outline Tool: Nhóm vẽ các đường viền 
Interactive Fill Tool: Nhóm công cụ hoà trộn màu 
Eye Dropper Tool: Công cụ sao chép màu tô 
Fill Tool, Interactive Fill Tool: Nhóm công cụ tô màu 

cho đốỉ tượng
Knife Tool; Công cụ cắt hình
Eraser Tool: Công cụ xóa hình
Hand Tool: Công cụ dùng để di chuyển màn hình.
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Zoom Tool: Công cụ p h ó n g  to, th u  n h ỏ  các đối tưỢng.

Sm art Drwing Tool: Công cụ vẽ hình.

Côns cu chon (P ick Tool)
Công cụ chọn đối tượng (Pick Tool) không trực tiếp tạo 

ra  các hình dạng cho đôi tượng nhưng nó rấ t cần th iế t và 
sử dụng rấ t  nhiều trong quá trình  vẽ.

Các thuộc tính của công cụ chọn:
- Chọn đôi tượng:
Muôn chọn một đối tượng, chọn Pick Tool click chuột 

lên đốì tượng hay đường viền của nó, Đốỉ tượng được chọn 
sẽ xuất hiện 8 ô vuông m àu đen xung quanh gọi là các 
điểm điều khiển, dấu gạch chéo ở giữa là tâm  đối tượng

Khi đối tượng được chọn, các thông tin  sẽ được thể  hiện 
trên  thanh  trạng  thái hay còn gọi là thanh  thuộc tính

- Chọn nhiều đốĩ tượng:
Cách 1: Đe chọn nhiều đổì tượng, ta  nhấn giữ phím 

Shift và click chọn từng đốĩ tượng và ngược lại giữ phím 
Shift chọn lại đối tượng đã được chọn là ta  bỏ đối tượng đó.

Cách 2: Click giữ và kéo chuột tạo vùng chọn bao 
quanh các đối tượng muốn chọn.

- Di c h u y ể n  đốỉ tưỢng:

Muốh di chuyển đốỉ tượng, nhấn giữ chuột kéo và di 
chuyển đến vị tr í  muốn đặ t đôi tượng rồi thả.

- Quay đôi tượng:
Click chuột hai >lần lên đốì tượng, click chuột vào một 

trong bôn điểm xoáy của đôi tượng và kéo theo hưóng 
muôn quay rồi thả  chuột.

- Kéo xiên đôl tượng:
Giống như quay đôl tượng nhưng click chuột vào một
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trong bốn vị trí kéo xiên (hình hai đầu mũi tên). Muốn đối 
tượng xiên về hướng nào thì kéo về hướng đó. .

- Thay đổi kích thước của đôi tượng:
Chọn đôi tưỢng, click vào một trong 8 handle màu đen 

xung quanh đốĩ tượng, kéo chuột về gần tâm  hay xa tâm  
rồi thả  đê thu  nhỏ hay phóng to đổì tượng.

- Xóa đốì tượng:
Đe xóa một hay nhiều đôi tượng, chọn một hay nhiều 

đối tượng và nhấn phím Delete để xóa.

Các côns cu tô m àu (Fill Tool)
Công cụ tô màu với nhiều kiểu tô khác nhau như tô màu 

đồng nhất (Uniíorm Fill), tô màu chuyển sắc (Pountain Fill) 
với nhiều lựa chọn, tô màu theo mẫu (Pattern Fill)... sẽ tạo 
những hiệu ứng về màu sắc cho đối tượng.

Nhấp chọn vào công cụ Fill (Fill Tool) bảng tùy chọn 
các công cụ tô màu trải ra.

- Fill Color Dialog: Tô màu đồng nhất.
- Fountain Fill: Tô màu chuyển sắc, có 4 kiểu trong ô Type: 
Linear: Tô màu chuyển tiếp theo đường thẳng.
Radial; Tô màu chuyển tiếp theo đường hình tròn. 
Conical: Tô màu chuyển tiếp theo hình nón.
Square: Tô màu chuyển tiếp theo hình vuông.
Những tùy chọn trong hộp thoại Fountain Fill được 

dùng chung cho các kiểu tô.
- Khung Center Offset với hai ô Horizontal (chiều ngang) 

và Vertical (chiều dọc) định tâm  chuyển màu sắc cho 3
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kiểu tô hình tròn, hình nón, h ình vuông.
- Khung Color Blend: pha trộn màu sắc với hai tùy 

chọn Two Color và Custom:
Two Color: Pha trộn giữa hai màu.
Custom: Pha trộn giữa những m àu được chọn.

HatSiai

Conical

- P a tte rn  Fill: Hộp thoại này thực hiện tô theo mẫu có 
sẵn tạo nên một nền:
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Côns cu đườns biên (O utline Tool)
Công cụ này xác định các thuộc tính cht) đường biên về 

màu sắc, độ dày, kiểu đường biên cho đốĩ tượng. Chọn 
Outline Tool, những tùy chọn trả i ra.

9 t J  -------------

Chọn Outline Pen Dialog hộp thoại Outline Pen được 
mở ra, trong này chứa những thuộc tính đầy đủ nhấ t về 
đường biên như m àu sắc, kiểu đường biên.
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Color: chọn m àu cho đường biên. 
Width; độ dày của đường biên.

Style: kiểu thể  hiện đường biên (đứt nét, đường liền,...) 

styte:

Edit Style mở hộp thoại Edit Line Style: tạo những 
kiểu đường viền mới.

Corners: các kiểu thể hiện góc của đường path.
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Line caps: thể hiện đầu của đường mở.
Arrovvs: thực hiện những lựa chọn tạo mũi tên cho điểm 

đầu hoặc cuối của đôi tượng.

G
CA
str« .
íti'' u— 1

Calligraphy: vói những chọn lựa như Nib Shape (kiểu 
đầu bút), Stretch (thay đổi chiều dài nét bút), Angle (quay 
đầu bút) thực hiện hiệu ứng thay đổi chiều dày nét tùy 
theo hướng của đường làm cho những nét vẽ như vẽ bằng 
bú t sắ t có đầu bị vát.

Các công cu vẽ đường
Những công cụ vẽ đường trong CorelDRAW X3 cho 

phép tạo ra những đường thẳng hoặc đường cong qua các 
điểm. Đốỉ tượng được tạo ra bằng những công cụ vẽ đường 
có thể thay đổi một số thuộc tính như: độ dày, màu sắc...

Nhóm các công cụ vẽ đường bao gồm: Preehand Tool, 
Bezier Tool, Pen Tool, Polyline Tool, 3 Point Curve Tool và
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3 công cụ Artistic Media Tool, Interactive Connector Tool, 
Dimension Tool (hình 1).

------------------------------------

Côns cu P reehand (Preehand Tool)
Công cụ Freehand thực hiện vẽ tương tự  như vẽ bằng 

một cây bú t thật. Công cụ này có thể tạo ra  các đường cong 
đóng, mở hay các đưòng thắng.

□ T3T' 
'A  A

/ * x
Ịpreehand Tool (F5)|

- Vẽ đường thẳng: nhấp chuột tại một điểm, di chuyển 
chuột (không giữ chuột) đến điểm kết thúc nhấp chuột tạo 
một đường thẳng. Đe vẽ những đường thẳng liền nhau, 
nhấp đúp chuột tạ i điểm kết thúc của đường thắng rồi tiếp 
tục nhấp chuột tạo đường thắng  nối tiếp.

AA.

- Vẽ đường cong: nhấp giữ chuột kéo theo đường cong 
bạn muốn tạo rồi th ả  chuột để hoàn tấ t đường vẽ. Đê tạo 
những vùng khép kín trong khi vẽ chỉ cần cho điểm đầu 
trùng  vói điểm cuối.
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Công cu Bezỉer (Bezỉer Tool)
Công cụ Bezier vẽ những đường thẳng, đường cong và 

những vùng khép kín như công cụ Preehand. Hình dáng 
của đường Bezier phụ thuộc bởi vị trí của các node và các 
điểm điều khiển (control points).

LmJL
'11 ả ^  é:
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- Vẽ đường thẳng: nhấp chuột tại một điểm di chuyển 
đến điểm khác nhấp chuột tạo thành  một đường thẳng.

- Vẽ những đường cong; nhấp chuột tại một điểm thả 
chuột, rê chuột đến điểm khác, nhấp giữ chuột kéo tại 
điểm này. Hướng kéo chuột sẽ xác định hình dáng của 
đường cong.

I

ị
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Khi vẽ đường thẳng hay đường cong mở để kêt thúc 
đường vẽ nhấp chọn Pick Tool hoặc Shape Tool (để hiệu 
chỉnh đốĩ tượng).

Để vẽ vùng khép kín, di chuyển con trỏ về điểm đầu tiên 
(con trỏ trỏ thành biểu tượng trùng node, nhấp hoặc nhấn 
giữ chuột kéo về điểm bắt đầu sẽ kết thúc đường Bezier.

Để vẽ tiếp vào đường cong mở đang được chọn, chọn 
Bezier Tool di chuyển con trỏ đến node đầu hoặc cuối của 
đường cong xuất hiện biểu tượng trùng  node, thực hiện 
thao tác nhấp chuột hay nhấp giữ chuột kéo vẽ tiếp cho 
đường cong.

Công cu Pen (Pen Tool)
Công cụ Pen dùng để vẽ đưòng thẳng, đường cong và 

vùng khép kín.

Angular Dimension Tod

Với công cụ Pen, ta  vẽ những đường cong nhanh hơn. 
Cách vẽ tương tự  như công cụ Bezier nhưng có theo đường 
vẽ kèm theo con trỏ dễ dàng định hướng vẽ hơn.

Cấu trúc đường cong vẽ bằng công cụ Pen cũng tương 
tự  như đường cong vẽ bằng công cụ Bezier.

223



Nhấp đúp chuột tại điểm cuôl cùng sẽ kết thúc đường 
cong vẽ bằng công cụ Pen.

Nhấp chuột cho điểm đầu trùng với điểm cuối để tạo 
vùng khép kín.

Công cụ Pen thực hiện vẽ nổì tiếp nhưng đường cong mở
tương tự như công cụ Bezier.

%

Côns cu Polyline (Polyline Tool)
Công cụ Polyline dùng để vẽ những đường thẳng và 

đường cong tương tự như công cụ Preehand nhưng có thêm  
thuộc tính Auto-Close Curve.

ả_ ^  ér i ĩ i  H  ỉ ’'ỐJ

Thuộc tính Auto-Close Curve: Trước khi thực hiện vẽ 
bằng công cụ Polyline nhấp chọn biểu tượng này (biếu
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tượng được chọn, sẽ chìm xuông). Khi ta  vẽ những đường 
thẳng và đưòng cong tương tự như trên  sẽ tạo ra  những 
vùng khép kín.

Côns cu 3 P oin t Curve (3 Point Curve)
Công cụ này dùng để vẽ những đường cong bằng cách chỉ 

định trước chiều rộng, chiều cao và tâm  cho đường cong.

......: : : ..... r : . . . .I |3 Cttve Toól/y  - -

Côns cu A rtis tic  M edia (A rtistic  Media)
Công cụ Artistic Media rấ t hữu ích trong việc tạo hiệu 

ứng đường nét.

...............

^  ỊArtistỉc Media Tool

Công cụ Artistic Media có 5 kiểu khác nhau, mỗi kiểu có 
một thanh thuộc tính riêng.

'9 â 100 4»

1.0 ’ 1
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Côns cu In teractive Connector (Côns cu In teractive  
Connector Tool).

Công cụ này thực hiện những đường kết nôi giữa 
những đôi tượng, rấ t có ích cho việc vẽ sơ đồ.

f h  í ằ  é :

yx nr\ r ĩn̂ cfôd3S'C CorrìectcK’ Tool

Côns cu Dim ension (Dimension Tool)
Công cụ Dimension là công cụ cuối cùng trong nhóm 

công cụ vẽ đường, được dùng để tạo những đường đo kích 
thước (thể hiện khoảng cách giữa hai điểm hoặc kích thước 
của một đôT tượng), đo góc và có thể hiệu chỉnh những 
thành phần của nó tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

^  ố  é :  I
I |Oimen̂íonTÕd|

Công cụ Dimension rấ t có ích cho những bản vẽ kỹ 
thuật, những bảng mạch điện cần độ chính xác cao.

Công cụ Dimension có 6 kiểu lựa chọn, mỗi kiểu tạo ra 
những đường kích thưóc khác nhau.

- Auto Dimension Tool: tạo ra những đường đo kích 
thưóc có thê chuyển đổi thành kiểu kích thước ngang hay 
dọc tùy thuộc vào vị trí nhấp chuột xác định điểm đo và 
hưóng kéo chuột.
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- Vertical Dimension Tool: tạo ra nhưng đường do kích 
thưóc kiểu kích thước dọc.

'Vertical Oíĩ^nsion Tckj1

Horizontal Dimension Tool; tạo ra những đường do kích
thước kiểu kích thước ngang.

^  b t

Horizontal Dimension Tool

- S lanted Dimension Tool: tạo ra những đưòng đo kích 
thước xiên.

tg l 1 ^  b k

Slanted Dimension Tool ^

- Callout Dimension Tool: tạo ra  các đường chú giải có 
nhãn  văn bản đặt ở vị trí khác nhau.

Cdlout Tool

- Angular Dimension Tool; tạo ra các đường đo, các góc 
có đơn vỊ đo là độ, radians, hoặc gradients.
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1 b t
Angular Dimension Tool

Vẽ da s iả c  - Polyson Tool
Công cụ Polygon Tool được dùng để vẽ các đa giác, từ 

những đa giác này ta có thể vẽ ra nhiều hình dạng khác nhau.
Để vẽ đa giác lần lượt làm các bước sau:
- Trên thanh công cụ chọn công cụ Polygon Tool.

- Lúc này con trỏ chuột trở thành  biểu tượng

- Để vẽ, nhấp giư chuột kéo một đường chéo bất kỳ rồi 
thả  chuột ta  được một hình đa giác
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Đa giác được tạo ra  có những thuộc tính mặc định, ta 
có thể thay  đổi những thuộc tính này.

Để thay đổi những thuộc tính cho đa giác, ta  có thể 
thực hiện thay  đổi những thông sô" trên  thanh  thuộc tính 
của đa giác.

Property Bar; Polygon

4 . 0 9 6 ."
3 . 3 6 3 "

...i ►̂ (5 .0 5 4 " .........1 1Ọ0...0,..., ^
___ .] ĩ  . 1100,0 _  %

^  s  íj[ĩ

ị oJ «

Công cụ Polygon Tool vẽ được 3 hình dạng:
- Polygon - vẽ đa giác
- S ta r - vẽ ngôi sao
- Polygon Ás Star (vẽ đa giác có hình dáng giông ngôi sao). 
Để vẽ đa giác hay ngôi sao:
- Trên thanh  công cụ chọn công cụ Polygon Tool.
- Chọn biểu tượng Polygon hay Star trên thanh thuộc tính.
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Nhấp giữ chuột kéo một đường chéo bất kỳ rồi thả
chuột

- Lưu ý: để chuyển đa giác thành  hình ngôi sao, sô" 
cạnh của đa giác phải lón hơn hoặc bằng 5.

Chỉnh dang hình khung

ở  mỗi góc của hình khung được chọn có một ô vuông 
nhỏ xíu. Đó là cách thể hiện nút (node). Đối vói Corel 
DRAW, hình khung là một đường khép kín có 4 nút. Nếu 
bạn đụng vào một nút nào đó, nú t ấy phình lên, tỏ ý sẵn 
sàng đê bạn điều chỉnh.

T h ao  tá c H iển  th ị

Bấm vào giữa hình khung 
nào đó Chọn hình khung

Trỏ vào nú t ở một trong 4 
góc

Dấu trỏ đổi dạng. N út bị 
đụng phình lên

Kéo nú t dọc theo cạnh 
hình khung

Góc hình khung uốn tròn 
theo sự điều khiển của bạn

Thả phím chuột Bạn có hình khung trơn tru
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Thanh côn s cu P roperty  B ar
Lúc đang kéo nú t h ình khung để chỉnh dạng cho nó, 

nếu liếc nhìn thanh  công cụ Property Bar, bạn thấy có 
những trị số thay đổi liên tục theo sự điều khiển của bạn. 
Đó là độ tròn góc (Rectangle Corner Roundness) biểu thị 
sự mềm mại của góc hình khung một cách định lượng, 
dành cho những ai thích cân đong đo đếm. Cụ thể, hình 
chữ n h ậ t khẳng khiu có độ tròn góc bằng 0. Độ tròn góc tối 
đa là 100 ứng với trường hỢp cạnh ngắn của hình khung 
trỏ  th àn h  nửa đường tròn. Bạn có thể trực tiếp thay đổi độ 
tròn góc để chỉnh dạng hình khung.

•100^^! «* ■» lỈQ ũ lí]

T h ao  tá c H iển  th ị

Bấm vào Ổ khoá Round 
Corner Together trên  
th an h  công cụ Property 
Bar

Độ tròn góc của các góc hình 
khung không còn bị ràng 
buộc với nhau. Bạn có thể 
chỉnh độ tròn góc ở từng góc

Thay đổi tùy ý độ tròn góc 
ở các góc hình khung

Bạn thoải mái nhào nặn  hình 
khung để có hình dạng như ý
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Màu tô và màu nét
Theo mặc định, hình khung mà ta  vừa tạo ra có màu 

nét đen và không có màu tô. Đê tô màu cho (một hoặc 
nhiều) hình khung đã chọn, bạn chỉ việc bấm vào ô màu 
nào đó của bảng màu. Muốn chỉ ra màu nét, bạn bấm phải 
chuột vào ô màu. Thao tác quy định màu tô và màu nét 
như vây có hiệu lực đổi với mọi đổi tượng của Corel DRAW.

T hao  tá c H iển  th ị

Bấm vào giữa hình khung 
nào đó

Chọn hình khung

Bấm vào ô màu mà bạn 
thích trên  bảng màu

Chỉ định màu tô cho hình 
khung đã chọn

Bâ"n phải chuột vào ô màu 
nào đó trên  bảng màu (dĩ 
nhiên cũng là màu bạn 
thích!)

Chỉ định màu nét cho 
hình khung đã chọn

Cứ thê bạn dùng màu thoải mái và tha  hồ sắp xêp các 
hình khung xanh, đỏ, tím vàng trên  màn hình.
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Bạn để ý, ô đầu tiên trong bảng màu có dấu vạch chéo. 
Đó là ô không màu. Nếu bạn bấm vào ô không màu, đối 
tượng đưỢc chọn trở nên trong suôt (không có màu tô). Tương 
tự, đường nét của đối tượng được chọn sẽ biến mất nếu bạn 
bấm phải chuột vào ô không màu(không có màu nét), c ần  
nhấn mạnh rằng không màu không có nghĩa là màu trắng.
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TRẢ LỜI MỘT SỐ THẮC MAC THƯỜNG GẬP 
KHI SỬ DỤNG WINDOW XP

Hỏi: Có cách nào xóa dữ liệu mà người khác cô tinh 
phục hồi lại củng không được?

Đ áp: Có rấ t nhiều phần mềm phục hồi và xóa dữ 
liệu, hầu  như hãng nào viết phần mềm phục hồi dữ liệu 
cũng viết luôn phần mềm xóa dữ liệu. Dưói đây liệt kê 
một sô" tên.

- Active® KillDisk (http://www.killdisk.com/), miễn phí
- D ataE raser (http://www.ontrack.com/dataeraser/)
- Norton Clean Sweep

Hỏi: Khi cài đặt hệ điều hành Windows N T /2000 /XP 
ta nên chọn format phân vùng kiểu NTFS hay FAT32?

Đáp: Trong thực tê và qua nhiều câu hỏi của bạn đọc 
liên quan đến vấn đề quyền hạn truy  cập tập tin, thư 
mục... trong Windows NT/2000/XP (nhất là các máy tính 
nhiều người cùng sử dụng), nếu sử dụng NTFS thì bạn có 
thê giải quyết được những yêu cầu đề cập trên. Tuy nhiên, 
đôi khi vì một số yêu cầu bắt buộc bạn phải sử dụng 
FATl6/32, chằng hạn khi muốn cài Windows 9x và 
Windows NT/2000/XP trên cùng một máy.
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Hỏi: Tôi có cài một số phần mềm vào máy. Mặc dù đã 
xóa khỏi máy nhưng tên của nó vẫn còn xuất hiện ở 
Add/Remove Programs. Làm sao đê loại bỏ tên các phần 
mềm này trong danh sách AddịRemove Programs?

Đáĩ>: Một sô' ứng dụng vẫn còn trong Add/Remove 
Program s vì bị xóa thủ  công, hoặc uninstall không đúng 
cách. Bạn có thể  xóa các ứng dụng này ra  khỏi 
Add/Remove Program s bằng cách xóa thông tin  của chúng 
trong nhánh  Registry sau:

HKEY_LOCAL_M ACHINE\SOFTW ARE\M icrosoft\
W indow s\C urren tV ersion \U ninsta ll\

^ ’ffìegi*lry Cditor
Vww Pữvontes 
8  UrinstỏlCJ ii:̂ 613EF-B855-llO9-9O77-0CI0129760O75} 

1j {1577A05B-EE62-4BBC-9OB7-FE748FA44EC2y 
^  -{l5B70821-7893-4607-805A-BB80F3EA8279y 2ì {23F6368F 1399-4EAC-817C-4B83ECBE3083> 
u  {2637C347-90AO-n06-9EA2-0005500CA761} 
CJ {35OC97eO-3O7C-4EEe-BAA9-00OCB3O54227> 
^  {385979FE-DC4F-4MO-8eAO-A59625000D72} 
C j <44D02O66-FFB3-4245-eO26-68O>0e4C4023> 
C J  {4OA4J6A£-6O1C-4X í6-BCA3-A65A59OO60FC} 
^  <5783F2D7-4001-0409-0002-0060BOCE6BBA> 
2J Í58E5844B-7CE2-41»-8301-99294BF6C74F} 2J {6CA897DO-67F5-4F75-8261-DC88FCA60A42)- 
2J <8A708008-A5E6-UD4-A706-000629e95£20> 
p  {8B928BAl-ED£C-4227-A2DA-DD83026C36FS} 
3  {90n 0409-6000-nD3*8CFE-0150048383C9> 
CJ {99eBDC90-F010-4352-e337-F97ECA347200> 
3  <9CCe9556-357&-4eDO-840e-04E66EBEF40i} 
3  {AC76BA86-7A07-I033-7B44-A70000ciciọ000y 
3  íB7AC006-068E-nD6-97FD-0050eACBF86U 
3  {C06554A1-2C1E-4D20-B613-EE62C79927CC} 
3  {C82F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52£AE172A1} 
3  <DO846526-66DO-4DC9-A02C-9eF9A28O6812} 

ÍC«E08946-40FO-4890-853E-60A6C330604U

ỉỊ N«me Type

REG_5Z

My Co»nputer\HKEY J.OCAL_MAChJNE

Bạn nên sao lưu registry trước khi thay  đổi để có thể 
khôi phục lại trong trường hỢp xóa nhầm.

Hỏi: Tôi đang sử dụng hệ điều hành Windows XP 
nhưng quên mất mật khẩu của tài khoản Administrator. 
Có cách nào "reset" lại mật khẩu cho tài khoản này không?

235



Đáu: Khi khởi động bạn nhấn và dư phím F8 trên  bàn 
phím, sau khi màn hình hiện lên cho bạn lựa chọn các 
Options bạn chọn khởi động trong Safe Mode. Khi đó bạn 
sẽ vào được Windows thông qua Account: Adm inistrator 
tại đây bạn có thể Remove Passvvord mà bạn đã quên, tấ t 
nhiên bạn sẽ không phải nhập lại PassVVord vì bạn đã 
quên nó rồi. Và từ lần khởi động kế tiếp bạn sẽ không phải 
đau đầu để lần mò ra Passvvord nữa.

Hỏi: Máy không cài Windows Media Player 9.0, nhưng 
tôi muốn viết chương trinh VB nghe nhạc dùng WMP 9. 
Xỉn hỏi tôi cần có những fỉỉe *.ocx hoặc *.dll nào của WMP 
9 (chép từ máy khác)?

Đáu: Về nguyên tắc, 1 module khả thi (file chương 
trình  *.exe, file thư viện *.dll, file ActiveX Control *.ocx, 
file screen saver *.srn...) thường phụ thuộc vào (có gọi 
hậm  dịch vụ) 1 hay nhiều file khả th i khác, mỗi file khả 
th i lại có thể  phụ thuộc vào 1 hay nhiều file khả th i khác 
nữa... Tóm lại 1 module khả th i thường phụ thuộc vào 
khá nhiều file khả th i khác theo cơ chê phân cấp. Đe 
b iết chính xác 1 module khả thi phụ thuộc vào các file 
khác như thê nào, bạn có thể dùng tiện ích "Depends" của 
môi trường Microsoít Visual Studio. Sau khi đã biết cây 
phụ thuộc của 1 file khả thi nào đó thì khi muôn dùng file 
khả th i trên  máy khác (trong trường hỢp của bạn là file 
*.ocx miêu tả  ActiveX Control Media Player 9.0), bạn cần 
phải copy file đó và tấ t cả mọi file mà nó phụ thuộc từ  máy 
gốic về máy của bạn. Tuy nhiên đại đa số các file trong hệ 
thống cây phụ thuộc của 1 module khả th i chính là các 
module có sẵn của Windows, nếu chúng tương thích 
version với các file Windows của bạn thì không cần copy
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chúng làm gì. Trường hỢp các file Windows này không 
tương thích với version Windows của bạn thì tình hình có 
thể sẽ rấ t  phức tạp  vì 2 yếu tô" sau;

- Bạn phải copy quá nhiều file từ  máy gổc về máy bạn
- Khi cài đặt các file này vào có thể Windows và/hoặc 

một sô" ứng dụng sẽ bị lỗi.
Tóm lại, để đảm bảo an toàn, bạn nên dovvnload đầy đủ 

package nâng cấp Media Player 9.0 của Microsoft rồi chạy 
chương trình  cài đặt của package này, chương trình  sẽ 
kiểm tra  và cài đặt các module thích hỢp để Media Player 
9.0 có thể chạy được trên  máy của bạn

Hỏi: Có cách nào sửa chức năng Hibernate của 
Windows 2000/XP đê sau khi thực hiện thì Windows chỉ 
khởi động lại mà không shutdoum máy ì Có cách nào lập 
trinh một chức năng như vậy không?

Đ áp: Trên WinXP (và một sô version khác), bạn có thể 
chọn 1 trong 4 chê' độ tắ t  máy là; Shutdovvn, Restart, 
Standby và H ibernate.

■ Turn off Computer

Mỗi chê" độ đều có tính  chất riêng, không có chê" độ nào 
giốhg chê' độ nào, tùy nhu cầu từng thời điểm mà chọn chê' 
độ thích hỢp hơn:
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- Chê độ Shutdown là máv sẽ tắ t thực sự, CPU, RAM, 
disk, màn hình đều ngừng hoạt động. Đê máy làm việc lại, 
bạn phải nhấn button Power trên  thùng máy, máy sẽ được 
boot từ đầu và theo phiên làm việc hoàn toàn mới. Chê độ 
Shutdovvn thích hỢp trong trường hỢp bạn muôn tắ t máy 
lâu dài hay muôn di chuyên máy sang nơi khác nên cần 
phải tháo dây nguồn.

- Chế độ Restart là máy không bị tắ t, nó chỉ dừng 
phiên làm việc hiện hành (và quên hết) rồi tự khởi động lại 
từ đầu. Chế độ R estart thích hỢp khi máy đang bị lỗi (hay 
ta  nghi ngờ bị lỗi) và bạn muốn máy làm việc lại từ  trạng 
thái sạch, an toàn.

- Chê độ Standby thì chỉ có các th iết bị I/O như màn 
hình, disk... dừng hoạt động (để đỡ hao điện), còn CPU và 
RAM vẫn hoạt động. Khi ta  nhấn phím hay dời chuột, máy 
sẽ thoát khỏi chế độ Standby, cho phép màn hình và disk 
làm việc lại (như vậy chế độ Standby gần giống chế độ 
Screen Saver). Người dùng cảm thấy việc máy thoát khỏi 
chê độ Standby rấ t nhanh vì thực ra máy vẫn đang hoạt 
động, chỉ có các thiết bị I/O không làm việc mà thôi. Chê 
độ Standby thích hỢp khi bạn chỉ muốn dừng làm việc gián 
đoạn, th í dụ như nghỉ trưa.

- Chế độ Hibernate là máy lưu trạng thái làm việc hiện 
hành lên đĩa cứng rồi tắ t toàn bộ các thành  phần (y như 
Shutdown). Mỗi khi cần chạy lại (thoát khỏi chế độ 
Hibernate), máy sẽ hoạt động và nạp toàn bộ trạng thái 
làm việc lần cuổì vào RAM rồi hoạt động tiếp từ  trạng thái 
đó (giông như bạn bị chích thuốc mê một thòi gian rồi được 
giải thuốc mê). Chê độ H ibernate thích hỢp khi bạn muốn 
dừng làm việc nhưng không muôn m ất trạng thái làm việc 
hiện hành (vì còn quá bề bộn nên không muôn dọn dẹp
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trước khi tắ t  máy).
Không phải phần cứng của máy nào cũng hỗ trỢ tốt cả 

bôn chê độ trên, nhấ t là chế độ Standby và Hibernate. Nếu 
phần cứng máy không hỗ trỢ mà người dùng vẫn yêu cầu 
máy thực hiện chê độ tương ứng thì kết quả sẽ không thể 
tiên đoán trước.

Bạn có thể tắ t  máy theo 1 trong 4 chế độ trên  bằng 1 
trong các phương pháp sau:

- Thủ công thông qua giao diện đồ họa của Windows 
bằng cách chọn m enu StartX Turn Off Computer rồi chọn 
chế độ mong muôn trong 4 chế độ được đề nghị.

- Thủ công thông qua hàng lệnh xpepm trong cửa sổ lệnh: 
xpepm [-Shutdown I -Restart I -Standby I -Hibernate I /?]

- Hay trong phần mềm của mình bằng cách gọi hàm API 
tương ứng trong Windows, th í dụ hàm ExitWindowsExO, 
InitiateSystemShutdoxvnExO... Bạn có thể đọc CD MSDN 
của Microsoft để biết chi tiết về việc dùng các hàm API này.

Hỏi: Máy khi khởi động hay báo lỗi: "An error has 
occurred. To contiunue press Enter to return to Windows, 
or press CTrl+Aỉt+Del to restart your Computer..." và phải 
tắ t bằng thủ công.

Khi chạy chương trình như nghe ca nhạc đồng thời sử 
dụng chuột một thời gian rất ngắn (có thể củng không chạy 
chương trình nào khác) thi tự máy tính tắt. Nếu làm việc 
trong Dos thì không gặp vấn đề gi. Đã format ổ  c  và cài lại 
Windows nhưng sau đó lại như củ.

Máy không khởi động binh thường như những máy 
khác mà phải ấn nút khởi động sau đó ấn restart thì mới 
khởi động được. Bây giờ máy khởi động cứ phải ấn F1 đ ể  
tiếp tục.
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Đ áp: Vói các hiện tượng lỗi mà bạn trình  bày, cố thể 
nói nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các lỗi này là do phần 
cứng máy của bạn không tin cậy, ổn định. Hơn nữa, pin 
nuôi CMOS RAM đã bị hư, không giữ được thông tin  cấu 
hình máy (phải dùngrgiá trị mặc định mỗi lần boot máy) 
nên rấ t có thể các thông tin cầu hình mặc định này làm 
máy chạy không như ý. Bạn nên đem máy đến một đơn vị 
bảo trì phần cứng để kiểm tra, xác định lỗi và sửa chữa.

Hỏi: Máy tính báo lỗi: "Your System is low on Virtual 
memory. Windows is increasing the size of your Virtual 
memory paging file,..", máy chạy rất chậm mặc dù có câu 
hình khá cao: Ben 4 2GHz, 384 MB DDRAM..

Windows XP có tắt được nhạc hiệu khi shutdown máy 
không? Nếu được thì làm thế nào?

Đ áp: Thông báo mà bạn trình  bày là do module quản 
lý bộ nhớ ảo của Windows báo nó đang hiệu chỉnh táng 
kích thước bộ nhớ ảo của Windows để làm việc tô"t hơn. 
Đây là dạng cảnh báo (vvarning), không phải là lỗi nên bạn 
cứ yên tâm  làm việc. Tuy nhiên, bạn nên vào Control 
PanelXSystem, chọn tab AdvancedXSettings của mục 
Performance để hiển thị cửa sổ Perfornance Options, chọn 
tab Advanced, chọn button Change, kiểm tra  giá trị của 2 
mục Initial size và Maximize size, nếu thấy nhỏ thì hãy 
tăng lên theo yêu cầu.
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Hỏi: Xin hướng ậẫn thực hiện chương trinh (có thể 
bằng ngôn ngữ lập trinh nào đó), tự (ĨQng bật / tắt máy tính 
theo thời gian lựa chọn.

Đ áp: Bạn có thể lập trình để hẹn giò shutdovvn 
Windows và tắ t máy tính, chưdng trình này có thể chạy 
trên  bất kỳ máy nào. Thí dụ nếu đang dùng WinXP (hệ 
điều hành phổ biến hiện nay), bạn có thể xây dựng 1 ứng 
dụng tắ t máy tên là "c:\tatmay.exe" rồi vào Control Panel, 
chạy icon Scheduled Tasks, chọn mục Add scheduled tasks 
rồi khai báo đường dẫn của ứng dụng cần chạy, chọn chê 
độ chạy Daily, th iết lập thòi điểm kích hoạt,...

Scheduled Task Wizard * M
pick the pỉogtam you want Window$ to run. 
To see more progrỗms. cHck Bfowse.

Appllcdtion
•ặil̂  Acer eNet Mar^ement 

Acer ePovver Matìegcrnent 
' lỆÌ Acer Grid î$la 

^A ddress Book 
Adobe Readcr 7.0

3  Adobe R eader s peed Laurxíh 7 0.0.0

Vetsion 
1.1,3.11 
1.G.8.0 
4. 29. 222.5 
6 00 2900 21 .

< ̂ òck

Bíowse...

Cancel

Từ đây trở đi, mỗi ngày, cứ đến đúng giò hẹn qui định, 
ứng dụng khai báo sẽ được kích hoạt, nó sẽ shutdovvn 
Windows và tắ t máy theo đúng chức năng đã lập trình  
sẵn. Cách đơn giản nhất đê tạo file tắ t máy là tạo 1 file 
script tên  là c :\ta tm ay .bat chứa đúng 1 hàng lệnh sau: 

c:\wmdows\system32\Rundll32.exe User.exe, ExitWindows 
Còn việc hẹn giò bật nguồn và khởi động máy thì
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không thể  thực hiện bằn-g phầnim ềm  vì lúc đó máy đã bị 
tắ t nên không thể chạy phần mềm được. Trường hỢp này 
buộc phải nhờ phần cứng, hỗ trỢ nên tùy thuộc vào loại 
m ainboard được dùng mà có thể thực hiện được hay 
không. Hầu hết các m ainboard đời mói đều hỗ trỢ khả 
năng hẹn giò bật nguồn và khởi động máy, th í dụ nếu 
dùng m ainboard của hãng Gigabyte và BIOS AWARD thì 
bạn có thế vào CMOS Setup, chọn mục Power 
M anagem ent Setup, th iế t lập Enabled cho mục Resume by 
Alarm, chọn Everyday cho mục Date Alarm rồi th iế t lập 
giờ cần khởi động máy. Sau khi lưu các thông sô" vừa thiết 
lập, máy sẽ tự  khỏi động hàng ngày đúng giò qui định.

H ỏi: Tôi sử dụng phần mềm Poxpro 2.6 để quản lý 
CSDL, khi in các tập tin văn bản thì sử dụng lệnh in trong 
DOS, thí dụ "ỉc:\dos\print c:\tam\hoso.txt", tuy nhiên kể từ 
các phiên bản Win9X/2000... không thể sử dụng lệnh in này 
được. Xin hỏi phải chuyên đôi thế nào đê có thê in được?

Đ áp: Vì tiện ích print.exe không được cài sẵn trong môi 
trường Win9x và Win2000 nữa nên bạn không thể dùng 
lệnh "!c :\dos\p rin t c :\tam \hoso .tx t"  trong Eoxpro để in 
file ván bản. Tuy nhiên bạn vẫn có thể in các file văn bản 
thô ra máy in trong EoxPro chạy trên  Win9x/2000 bằng 
lệnh "!copy c :\tam \h o so .tx t Ip tl; /B", hay lệnh "!copy 
c :\tam \h o so .tx t prn /B" (hay bằng 1 tiện ích nào khác 
đang tồn tạ i trên  máy bạn).

Lưu ý, để trán h  tran h  chấp với các ứng dụng Windows 
đang in ra  máy in với các lệnh in DOS, bạn vào cửa sổ 
Properties của máy in, chọn tab Details, chọn button Port 
Settings, chọn checkbox Spool MSDOS prin t jobs.
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Hỏi: Xin hỏi tại sao khi khởi động WinXP thỉ đèn ô đla A 
luôn sáng giống như đang truy cập (mặc dù không có đĩa), 
khởi động xong thi hết. Có cách nào khắc phục không?

Đáp: Tùy thuộc vào cấu hình cài đặt mà mỗi khi khởi 
động WinXP, máy sẽ lần lượt chạy những module phần 
mềm nào, mỗi module phần mềm được kích hoạt chạy tự 
động có thể  sẽ làm việc theo các thông sô" cấu hình của 
riêng ipình, có thể các thông sô" này bắ t module phần 
mềm phải truy  xuất đĩa mềm. Tóm lại muôn xác định 
việc khởi động đĩa mềm là do module phần mềm nào 
kích hoạt, bạn có thể khởi động Windows ở chê" độ "Enable 
Boot Logging" bằng cách ấn nú t F8 lúc máy bắt đầu boot 
\Vindows rồi xem danh sách các file driver đã được nạp 
trong quá trình khởi động Windows trong file 
c:\w indow s\ntbtlog.txt.

Hỏi; Vi vội nên đã rút phích cắm ra khỏi ổ điện trong 
lúc máy tính đang chạy (máy đang nối mạng Internet, 
chạy chương trinh xem hình ACDsee và Mv Computer), 
khi khởi động lại thi máy chạy trinh ScanDisk nhưng 
chỉ thực hiện đến 3% thi dừng hắn và không vào được 
Windows. Nhấn Reset trên CPU thì máy khởi động lại và 
lặp lại lỗi trên.

Đáp: Windows dùng cơ chê "cache" để quản lý dữ liệu 
của quá trình  đọc/ghi file, nhò cơ chê" này mà tô"c độ truy 
xuất file sẽ nhanh hơn rấ t nhiều lần so với trường hỢp 
không dùng cache. Tuy nhiên việc dùng cơ chê cache cũng 
có điểm yếu, đó là nếu Windows đang hoạt động mà bị 
dừng đột ngột do m ất điện hay do lỗi ứng dụng thì có thể 
làm  hỏng một sô" file trên  đĩa. Chính vì vậy khi boot máy 
lại, W indows phát hiện được các lỗi này và kích khởi tiện
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ích "Scandisk" để sửa lỗi. Nếu gặp những lỗi thông thường 
th ì tr ìn h  scandisk sẽ p h á t hiện và sửa chữa tốt, nhưng 
nếu lỗi phức tạp  thì trình  scandisk có thể bị loop và làm 
treo máy.

Lưu ý rằng lỗi của đĩa có thể tồn tại trưóc khi bạn tắ t 
máy đột ngột. Cách khắc phục khả dĩ là dùng một tiện ích 
sửa đĩa khác như Norton Utility, Partition Magic... Bạn có 
thể  boot máy bằng đĩa mềm hay CDROM rồi dùng version 
chạy trên  DOS của các ứng dụng sửa đĩa hay gỡ ổ cứng ra, 
gắn nó vào máy khác đang ch.ạy Windows, dùng các tiện 
ích của máy đó để sửa đĩa của mình.

Hỏi: Lệnh tạo ổ đĩa ảo như thế nào'? Có chiếm mất 
dung lượng đĩa cứng không?

Đ á p : Thí dụ bạn có thể tạo đĩa ảo dùng bộ nhớ RAM 
của máy, trong trường hỢp này máy sẽ bị m ất vùng RAM 
làm  đĩa ảo nên có thể  ảnh hưởng lớn đến những ứng dụng 
cần nhiều RAM để chạy. Bạn cũng có thể tạo đĩa ảo để liên 
kết (mapping) đến hệ thống file của máy khác trên  mạng, 
trong trường hỢp này tà i nguyên được dùng chủ yếu là của 
máy khác, chứ trên  máy bạn hầu như không m ất m át gì. 
Bạn cũng có thể tạo đĩa ảo từ  1 file ảnh nào đó trên  đĩa, 
trong trường hỢp này dung lượng file sẽ xác định dung 
lượng lớn nhấ t của đĩa ảo. Thong trường hợp bình thường, 
các ổ đĩa C:, D:... mà bạn truy  xuẩt được cũng là các đĩa ảo, 
mỗi đĩa ảo này sẽ chiếm 1 phân vùng vật lý (partition) nào 
đó của đĩa vật lý. Tóm lại, khái niệm "ảo" (virtual, logical) 
là theo góc nhìn người dùng, còn nếu nhìn theo góc nhìn 
hiện thực thì đĩa ảo cần phải được lưu trữ  trên  1 tài 
nguyên vật lý nào đó, bạn phải m ua và lắp đặt tài nguyên 
vật lý đó trước khi tạo đĩa ảo sử dụng nó
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Hỏi: Hiện trên thị trườỵig có bán đĩa CD "Microsoft 
Win XP 8 in 1" chứa tới 8 phiên bản Windows XP khác 
nhau. Đĩa CD dung lượng chỉ có 650MB nhưng khi tôi 
nhấn "Ctrl+A" và chọn "Propertỉes" thi thấy tổng dung 
lượng của các thư mục trên CD là 3.93GB. Cách tạo được 
đĩa CD như vậy ì.

Đ áp: Hệ thống file của DOS và Windows có cấu trúc 
cây thứ bậc, nghĩa là mỗi partition tương ứng với 1 cây 
gồm 1 thư mục gốic chứa nhiều file và thư mục con, mỗi 
thư mục con có thể chứa nhiều file và thư mục con... Còn 
hệ thống file của Unix, Linux (và nhiều hệ điều hành 
khác) có cấu trúc graph (đồ thị), đây là cấu trúc nói rộng 
từ  cấu trúc cây. Trong cấu trúc graph, ta  có thể tạo 1 file 
hay 1 thư mục luận lý bằng cách khai báo file/thư mục này 
là mối liên kết đến file/thư mục đã tồn tại đâu đó trên  
máy. Nhò khả năng liên kết này (link) mà ta  có thê dùng 
chung 1 file/thư mục trong nhiều thư mục khác. CD 
"Microsoft Win XP 8 in 1" đang được bán trên  thị trường 
có cấu trúc dạng graph này, do 8 phiên bản WinXP dùng 
chung hầu hết các file gổc nên người tạo CD chỉ chứa các 
file dùng chung này 1 lần (trong 1 thư mục nào đó) rồi 
trong từng thư mục miêu tả  từng phiên bản WinXP chỉ tạo 
íĩle luận lý, tức link đến file dùng chung tương ứng. Với 
cách xây dựng hệ thống file theo cấu trúc graph, người 
dùng có cảm tưởng như CD chứa dung lượng lớn hơn so với 
khả năng th ậ t của CD.

Có nhiều cách tạo ra đĩa CD có cấu trúc graph, trong 
đó cách dễ dàng nhất là dùng Unix hay Linux tạo hệ thông 
file gốíc dạng graph rồi dùng trình  "CD Writer" trên  
Unix/Linux để ghi hệ thống này lên CD.
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Hỏi: Máy cài 3 hệ điều hành: Windows Me, XP và 2000 
(Me ở c , XP ở D, 2000 ở E). XP và 2000' khi cài đặt xong 
thì đều có 2 file ntỉdr và ntdetect, 2 file này của XP và 
Win2000 có khác nhau? Có thể khởi động được Win2000 và 
XP mà không phải dùng 2 fde này?

Đáp: Hai file n tld r và ntdetect.com là 2 file phục vụ 
quá trình  boot hệ điều hành WinNT, Win2000, WinXP. 
Hai file này phải nằm  ở thư  mục gôc của ổ đĩa b (c:\). 
Chúng tôi chưa thử  nghiệm xem 2 file này có tương thích 
giữa 2 version Win2000 và WinXP không vì thực tế  còn 
nhiều tran h  chấp khác sẽ xảy ra  nếu bạn cài Win2000 và 
WinXP vào partition "extended" và cùng dùng partition 
c :\ làm đĩa boot chung cho 2 hệ điều hành này. Thường để 
boot và dùng nhiều hệ điều hành khác nhau, bạn nên chia 
đĩa ra nhiều partition boot độc lập (primary), sau đó muốn 
cài hệ điều hành  nào vào prim ary partition nào th ì bạn chỉ 
cần th iế t lập partition  đó thành  "active" rồi cài hệ điều 
hành mong muôn vào partition active. Sau khi đã cài 
nhiều hệ điều hành  vào các prim ary partition khác nhau, 
bạn có thể dùng trình quản lý multiboot (như BootMagic, 
System Commander...) để hiển thị menu cho phép bạn chọn 
hệ điều hành cần boot mỗi lần khởi động máy. Với cách cài 
đặt này, các hệ điều hành không phụ thuộc và tranh chấp 
partition boot nữa, do đó sẽ chạy ổn định, tin cậy hơn. Nếu có 
1 hệ điều hành trên partition nào đó bị hư, nó không ảnh 
hưởng đến các hệ điều hành trên các partition khác. Bạn có 
thể cài lại hay nâng cấp 1 hệ điểu hành trên 1 partition nào 
đó mà không ảnh hưởng đến các HĐH khác trên  máy. Tóm 
lại với cách cài 2 HĐH Win2000 và WinNT vào 2 prim ary 
partition khác nhau th ì 2 íĩle ntldr+ntdetect.com  của 
WinNT sẽ không bị đè bởi 2 íĩle cùng tên của Win2000 (vì 
chúng được chứa trên  2 partition độc lập nhau).
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